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UBND TỈNH PHÚ THỌ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  

 
 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Hùng Vương 

năm học 2020 – 2021 
 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại  

STT Khối ngành 

Quy mô hiện tại (đến 31/12/2019) 

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ 

Đại học Cao đẳng SP Trung cấp 

Chính 
quy 

Vừa 
làm 

vừa học 

Chính 
quy 

Vừa 
làm vừa 

học 

Chính 
quy 

Vừa làm 
vừa học 

 Tổng số  269 2869 1166 14    

1 Khối ngành I  61 1289 1038 14    

2 Khối ngành II    5   x x x x 

3 Khối ngành III    627 11 x x x x 

4 Khối ngành IV  6 2   x x x x 

5 Khối ngành V  15 349 24 x x x x 

6 Khối ngành VI       x x x x 

7 Khối ngành VII  187 597 93 x x x x 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 
01 năm ra trường 

STT Khối ngành 
Số 

sinh viên 
tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có 
việc làm sau 1 
năm ra trường 

(%)* 

Loại 
xuất sắc 

Loại giỏi 
Loại 
khá 

 

 Tổng số 823 
9 

1.1% 
127 

15.4% 
479 

58.2% 
91.35% 

1 Khối ngành I 474 
6 

1.3% 
91 

19.2% 
306 

64.6% 
83.85% 

2 Khối ngành II      

3 Khối ngành III 154 
2 

1.3% 
22 

14.3% 
86 

55.8% 
100% 

Biểu mẫu 18 
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STT Khối ngành 
Số 

sinh viên 
tốt nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên 
tốt nghiệp có 
việc làm sau 1 
năm ra trường 

(%)* 

Loại 
xuất sắc 

Loại giỏi 
Loại 
khá 

 

4 Khối ngành IV      

5 Khối ngành V 85 
1 

1.2% 
4 

4.7% 
32 

37.6% 
86.08% 

6 Khối ngành VI      

7 Khối ngành VII 110  
10 

9.1% 
55 

50.0% 
95.47% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang 
học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)*100 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 
I. Khóa tuyển sinh Đại học năm 2017 (K15) 
(1). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN HỌC 

 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
11 Tâm lý học đại cương  2 2 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

13 Giáo dục học đại cương  2 3 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

16 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

18 Đại số tuyến tính 1  2 1 
19 Hình học giải tích   2 1 
20 Giải tích toán học 1  3 1 
21 Ngôn ngữ lập trình Pascal 1  2* 1 

22 Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học môn Toán  2* 1 

23 Lịch sử Toán  2* 1 
24 Toán rời rạc  2* 2 
25 Lý thuyết tập hợp  2* 2 
26 Rèn luyện NVSP thường xuyên  2 7 

27 Phương pháp dạy học đại cương 
môn toán  3 3 

28 Phương pháp dạy học cụ thể 1  3 4 
29 Phương pháp dạy học cụ thể 2  3 6 

30 Đại số sơ cấp và thực hành giải 
toán  3 7 

31 Hình học sơ cấp  4 5 
32 Số học  3 3 
33 Chuyên đề giải toán phổ thông  2 7 

34 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 4 

35 Đại số tuyến tính 2  2 1 
36 Giải tích toán học 2  3 2 
37 Giải tích toán học 3  2 4 
38 Đại số cao cấp 1  3 2 
39 Đại số cao cấp 2  2 3 
40 Hình học afin và hình học ơclit  3 4 
41 Hình học xạ ảnh  3 6 
42 Phương trình vi phân  2 3 
43 Quy hoạch tuyến tính  2 6 
44 Xác suất thống kê 3  3 6 
45 Hàm phức 1  2 5 
46 Độ đo và tích phân  2 5 
47 Hình học vi phân 1  2 5 
48 Tô pô đại cương  3 4 
49 Giải tích hàm   3 7 
50 Tiếng Anh chuyên ngành  3 5 
51 Phương trình đạo hàm riêng   2 6 
52 Phương pháp tính  2* 6 
53 Lý thuyết Galois  2* 6 
54 Lý thuyết môđun  2* 6 
55 Hình học vi phân 2  2* 6 
56 Lý thuyết phạm trù   2* 6 
57 Thực tập sư phạm 1  3 5 
58 Thực tập sư phạm 2  5 8 
59 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

60 Hàm phức 2  2 8 

61 Chuyên đề đa thức và phân thức 
hữu tỉ  2 8 

62 Số đại số   3 8 
 
(2). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÝ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
11 Tâm lý học đại cương  2 2 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

13 Giáo dục học đại cương  2 3 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

16 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Đại số tuyến tính 1  2 1 
19 Giải tích toán học 1  3 3 
20 Xác suất thống kê 1  2 1 
21 Matlab  2* 4 
22 Phương pháp tính  2* 4 
23 Lôgic học đại cương  2* 4 
24 Ngôn ngữ lập trình Pascal 1  2* 6 
25 Hàm phức 1  2* 6 

26 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 4 

27 Đại số tuyến tính 2  2 2 
28 Giải tích toán học 2  3 2 
29 Cơ học  3 1 
30 Nhiệt học và vật lý phân tử  3 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

31 Điện và từ  3 2 
32 Dao động và sóng  2 3 
33 Quang học  3 4 
34 Tiếng Anh chuyên ngành  3 5 
35 Toán cho Vật lý  2 3 
36 Cơ học lý thuyết  3 4 
37 Vật lý nguyên tử và hạt nhân  3 5 
38 Cơ học lượng tử  4 6 
39 Vật lý chất rắn  3 7 

40 Nhiệt động lực học và Vật lý 
thống kê  4 7 

41 Kĩ thuật điện  Điện tử  3 6 
42 Thực hành Kỹ thuật điện  Điện tử  2 7 
43 Thiên văn học  2 7 
44 Thí nghiệm Cơ – Nhiệt  2 3 
45 Thí nghiệm Điện - Quang  2 6 
46 Lý luận dạy học Vật lý  2 4 

47 Phân tích chương trình Vật lý phổ 
thông  3 5 

48 Bài tập Vật lý phổ thông  2 6 
49 Thí nghiệm vật lý phổ thông  2 5 
50 Rèn luyện NVSP thường xuyên  2 7 
51 Lịch sử vật lý  2* 6 

52 Sử dụng máy tính trong dạy học 
Vật lí  2* 6 

53 Vật lý bán dẫn và linh kiện  2* 6 

54 Nhập môn lý thuyết trường lượng 
tử  2* 6 

55 Thiết kế hoạt động dạy học Vật lí  2* 8 

56 Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 
Vật lí 

 2* 8 

57 Đại cương về khoa học vật liệu  2* 8 
58 Thực tập sư phạm 1  3 6 
59 Thực tập sư phạm 2  5 8 
60 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
61 Vật lý môi trường  2 8 
62 Điện động lực học  3 8 
63 Quang và quang phổ  2 8 
 
(3). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 

12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 7 
11 Pháp luật đại cương  2 1 
12 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
13 Toán cao cấp A1  3 1 
14 Toán cao cấp A2  2 2 
15 Vật lý đại cương A1  2 1 
16 Lập trình cơ bản  3 1 
17 Hệ quản trị cơ sở dự liệu 1  3 4 
18 Lý thuyết đồ thị  3 4 
19 Quản lý hệ thống máy tính  2 2 
20 Xác suất thống kê 1  2* 1 
21 Kỹ thuật số  2* 1 
22 Quy hoạch tuyến tính  2* 1 
23 Kiến trúc máy tính  2* 1 
24 Thực hành kỹ năng máy tính   2* 1 
25 Nhập môn công nghệ thông tin  2* 1 
26 Toán rời rạc  2 2 
27 Lập trình C  3 3 
28 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  4 5 
29 Cấu trúc máy tính  3 3 
30 Phương pháp tính  2 2 
31 Hệ điều hành  3 3 
32 Lý thuyết ngôn ngữ  3 7 
33 Nhập môn cơ sở dữ liệu  3 3 
34 Nhập môn xử lý ảnh  2 4 
35 Tiếng Anh chuyên ngành  4 5 
36 Mạng không dây và di động  3 4 
37 Hệ quản trị cơ sở dự liệu 2  3 5 
38 Đồ họa máy tính  3 3 
39 Cơ sở dữ liệu nâng cao  2 6 

40 Phân tích và thiết kế hệ thống 
thông tin  3 5 

41 Hợp ngữ và lập trình điều khiển 
thiết bị  3 7 

42 Thiết bị ngoại vi và ghép nối  3 4 
43 Lập trình hướng đối tượng  3 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

44 Công nghệ phần mềm  3 6 
45 Kỹ thuật lập trình trên Windows  3 5 
46 Mạng máy tính  3 2 
47 Quản trị mạng  2 7 
48 Lập trình ứng dụng mạng  3 6 
49 Lập trình ASP.NET  2* 7 
50 Phân tích thiết kế giải thuật  2* 7 
51 Lập trình .NET  2* 7 
52 Hệ điều hành Unix  2* 7 
53 Lập trình Java  2* 7 
54 Thực tập 1  3 6 
55 Thực tập 2  5 8 
56 Khoá luận tốt nghiệp                       7 8 
57 Lập trình trên thiết bị di động  2 8 
58 Đồ họa ứng dụng  2 8 

59 Công nghệ Web và dịch vụ trực 
tuyến  3 8 

 
(4). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Đại số tuyến tính 1  2 1 
12 Đại số tuyến tính 2  2 2 
13 Giải tích toán học 1  3 1 
14 Giải tích toán học 2  3 2 
15 Vật lý đại cương A1  2 3 
16 Phương pháp tính  2 1 
17 Cơ học ứng dụng  3 7 
18 Cơ sở lý thuyết trường điện từ  2 1 
19 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 3 
20 Pháp luật đại cương  2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

21 Quy hoạch tuyến tính  2* 3 
22 Xác suất thống kê 1  2* 3 
23 Ngôn ngữ lập trình Pascal 1  2* 3 
24 Lôgic học đại cương  2* 3 
25 Vật lý đại cương A2  2* 3 
26 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật  2* 3 
27 Vẽ kỹ thuật  3 3 
28 Cơ sở lý thuyết mạch điện 1  3 2 
29 Cơ sở lý thuyết mạch điện 2  3 3 
30 Điện tử công suất  3 5 
31 An toàn công nghiệp  2 6 
32 Thực hành kỹ thuật điện – điện tử  2 5 
33 Lý thuyết điều khiển tự động  3 2 
34 Kỹ thuật điện tử số  2 4 
35 Vật liệu điện  2 4 
36 Tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật  2 6 
37 Máy điện  4 4 
38 Kỹ thuật điện tử tương tự  3 3 
39 Khí cụ điện  2 4 
40 Cơ sở truyền động điện  3 5 
41 Vi xử lý – vi điều khiển  3 5 

42 Đo lường và thông tin công 
nghiệp  3 6 

43 Điều khiển logic và PLC  3 6 

44 Thực tập kỹ thuật nhóm ngành 
điện  2 6 

45 Hệ thống cung cấp điện  4 5 

46 Điều chỉnh tự động truyền động 
điện  4 7 

47 Thiết bị chiếu sáng  2 7 
48 Điện dân dụng  2 7 

49 Trang bị điện cho các máy công 
nghiệp  3 7 

50 Điều khiển số truyền động điện  2* 4 
51 Lý thuyết điều khiển nâng cao  2* 4 
52 Tự động hóa quá trình sản xuất  2* 4 
53 Logic mờ và mạng nơron  2* 4 
54 Hệ thống điều khiển phân tán  2* 4 
55 Thiết bị điện lạnh  2* 4 
56 Thực tập 1  3 6 
57 Thực tập 2  5 8 
58 Đồ án tốt nghiệp  7 8 
59 Truyền động điện thông minh  3 8 
60 Hệ thống SCADA  2 8 
61 Điều khiển ghép nối máy tính  2 8 
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(5). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
11 Đại số tuyến tính 1  2 1 
12 Đại số tuyến tính 2  2 2 
13 Giải tích toán học 1  3 3 
14 Giải tích toán học 2  3 1 
15 Phương trình vi phân  2 2 
16 Vật lý đại cương A1  2 1 
17 Vật lý đại cương A2  2 7 
18 Kỹ thuật điện đại cương  2 1 
19 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 3 
20 Pháp luật đại cương  2 3 
21 Kỹ thuật nhiệt  2* 3 
22 Điện dân dụng  2* 3 
23 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật  2* 3 
24 Toán cho Vật lý   2* 3 
25 Xác suất thống kê 1  2* 3 
26 Vẽ kỹ thuật  3 2 
27 Cơ lý thuyết  3 3 
28 Sức bền vật liệu  4 4 
29 Dung sai và đo lường  3 3 
30 Kỹ thuật điều khiển tự động  2 4 

31 Thực hành cơ sở khối ngành Cơ - 
Điện - Điện tử  2 4 

32 Nguyên lý động cơ  3 5 
33 Vẽ kỹ thuật cơ khí  3 4 
34 Truyền động thủy lực và khí nén  3 3 
35 Vật liệu kỹ thuật  3 4 
36 Nguyên lý máy  3 5 
37 Chi tiết máy  4 5 
38 Công nghệ chế tạo phôi  3 5 
39 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật  2 5 
40 CAD/CAM/CNC  2 7 
41 Công nghệ Chế tạo máy 1  4 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

42 Công nghệ Chế tạo máy 2  4 6 
43 Công nghệ Chế tạo máy 3  4 7 
44 Thiết kế sản phẩm với CAD  3 7 
45 Tự động hóa gia công  3 7 

46 Thực hành kỹ thuật nhóm ngành 
Cơ khí  3 7 

47 An toàn công nghiệp   2 5 
48 Trang bị điện trên máy công cụ  2* 3 

49 Quản trị doanh nghiệp công 
nghiệp   2* 3 

50 Ma sát, mòn và bôi trơn   2* 3 
51 Máy nâng chuyển   2* 3 
52 Thực tập 1  3 6 
53 Thực tập 2  5 8 
54 Đồ án tốt nghiệp  7 8 
55 Cơ điện tử  2 8 
56 Rô bốt công nghiệp  2 8 
57 Vật liệu mới   3 8 
 
 (6). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
11 Tâm lý học đại cương  2 2 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

13 Giáo dục học đại cương  2 3 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

16 Lịch sử văn minh thế giới 1  2 1 
17 Mĩ học đại cương  2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

18 Dẫn luận ngôn ngữ học  2 1 
19 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Đại cương lịch sử Việt Nam   2* 2 
22 Logic học đại cương  2* 2 
23 Dân tộc học đại cương  2* 2 
24 Môi trường và phát triển  2* 2 
25 Nhân học xã hội  2* 2 
26 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 6 

27 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 5 

28 Rèn luyện NVSP thường xuyên  2 7 
29 Văn bản Hán văn Trung Quốc  3 2 
30 Văn bản Hán - Nôm Việt Nam  3 3 
31 Thực hành văn bản tiếng Việt  2 1 

32 Văn học, nhà văn, bạn đọc (LLVH 
1)  2 1 

33 Tác phẩm và thể loại văn học 
(LLVH 2)  3 3 

34 Tiến trình văn học (LLVH 3)  2 4 
35 Thực tế văn học  1 6 
36 Văn học dân gian Việt Nam  3 1 

37 Văn học Việt Nam trung đại I 
(Khái quát TK X - TKXVII)  3 3 

38 Văn học Việt Nam trung đại II 
(TK XVIII - TKXIX)  4 4 

39 Văn học Việt Nam hiện đại I (đầu 
TKXX - 1945)  4 5 

40 Văn học Việt Nam hiện đại II 
(1945 - 1975)  3 6 

41 Văn học Việt Nam hiện đại III 
(sau 1975)  2 7 

42 Ngữ âm học tiếng Việt  2 1 
43 Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt  2 4 
44 Ngữ pháp và văn bản Tiếng Việt  4 5 
45 Phong cách học  2 6 
46 Ngữ dụng học tiếng Việt  2 7 

47 Văn học châu Á (VH Trung Quốc, 
Ấn Độ, Nhật Bản)  3 5 

48 
Văn học Phương Tây 1 (VH Hi 
Lạp cổ đại, Anh, Bắc Mĩ – Mĩ la 
tinh) 

 2 6 

49 Văn học Phương Tây 2 (VH Pháp)  2 6 
50 Văn học Nga  2 7 

51 Lí luận dạy học Ngữ văn 1 
(Phương pháp dạy học văn)  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

52 
Lí luận dạy học Ngữ văn 2 
(Phương pháp dạy học tiếng Việt 
– tập làm văn) 

 2 6 

53 Làm văn  2 5 
54 Dẫn luận Thi pháp học  2* 7 

55 Sử thi dân gian các dân tộc ít 
người ở Việt Nam  2* 7 

56 Nghệ thuật thơ Đường  2* 7 

57 Từ Hán Việt với việc giảng dạy 
Ngữ văn ở THPT  2* 7 

58 Dạy học ngữ văn theo hướng tích 
hợp   2* 7 

59 Đọc hiểu văn bản    2* 7 
60 Thực tập sư phạm 1  3 4 
61 Thực tập sư phạm 2  5 8 
62 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

63 Tác giả tiêu biểu của Văn học Việt 
Nam hiện đại  3 8 

64 Những vấn đề thể loại Văn học  2 8 
65 Ngôn ngữ và Văn học  2 8 
 
 (7). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LỊCH SỬ (SỬ - GDCD) 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở   2 2 
11 Tâm lý học đại cương  2 2 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

13 Giáo dục học đại cương  2 3 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

16 Dân tộc học đại cương  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

17 Khảo cổ học đại cương và sử liệu 
học   2 6 

18 Lịch sử văn minh thế giới 1  2 1 
19 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 1 
20 Xã hội học đại cương  2 1 
21 Tôn giáo học đại cương  2* 2 
22 Tiếng Việt thực hành  2* 2 
23 Lịch sử Đông Nam Á đại cương    2* 1 
24 Điạ lý đại cương    2* 1 
25 Môi trường và phát triển  2* 1 

26 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 4 

27 Rèn luyện NVSP thường xuyên  2 7 
28 Thực tế lịch sử  1 4 

29 Nhập môn sử học và lịch sử sử 
học   2 3 

30 Lịch sử ngoại giao và Lịch sử 
quân sự Việt Nam  2 6 

31 Lý luận dạy học Lịch sử  3 5 

32 Các hình thức tổ chức dạy học lịch 
sử  2 6 

33 Công tác Đội Thiếu niên Tiền 
phong Hồ Chí Minh     2 6 

34 Thể chế chính trị Việt Nam hiện 
đại  

 2 5 

35 Chính trị học đại cương  2 2 
36 Lịch sử tư tưởng Việt Nam  2 7 
37 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại  4 2 
38 Lịch sử Việt Nam cận đại  4 4 
39 Lịch sử Việt Nam hiện đại  4 5 

40 Lịch sử Nguyên thủy, Cổ, Trung 
đại thế giới  4 1 

41 Lịch sử thế giới cận đại  4 3 
42 Lịch sử thế giới hiện đại  3 4 

43 Quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ 
XIX đến nay   3 6 

44 Những vấn đề cơ bản của các cuộc 
cách mạng tư sản thời cận đại  2 6 

45 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
46 Pháp luật chuyên ngành  4 4 
47 Đạo đức học  4 5 
48 Hành chính nhà nước  3 3 

49 PP giảng dạy môn giáo dục công 
dân  3 6 

50 Hồ Chí Minh với cách mạng Việt 
Nam  2* 7 

51 Những vấn đề lịch sử Trung Quốc 
cổ - trung đại  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

52 Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử 
ở trường phổ thông  2* 7 

53 
Lịch sử địa phương và phương 
pháp nghiên cứu lịch sử địa 
phương 

 2* 7 

54 Lịch sử triết học Trung Quốc cổ 
đại 

 2* 7 

55 Lịch sử triết học Ấn Độ cổ đại  2* 7 
56 Thực tập sư phạm 1  3 5 
57 Thực tập sư phạm 2  5 8 
58 Khoá luận tốt nghiệp                                                          7 8 

59 Những cuộc cải cách trong lịch sử 
Việt Nam thời trung đại  2 8 

60 Chủ nghĩa tư bản hiện đại  3 8 
61 Những vấn đề thời đại ngày nay  2 8 
 
(8). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỊA LÝ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 4 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục  quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 3 
11 Tâm lý học đại cương  2 3 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 4 

13 Giáo dục  học đại cương  2 7 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 1 

16 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 2 

17 Toán cao cấp C  3 1 
18 Xác suất thống kê 1  2 2 
19 Pháp luật đại cương  2 4 
20 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2* 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

21 Vật lý và thiên văn đại cương  2* 2 
22 Tiếng Việt thực hành  2* 2 
23 Thống kê xã hội học  2* 2 
24 Kinh tế học đại cương  2* 2 

25 Địa lý tự nhiên đại cương 1 (Trái 
đất - Thạch quyển)  4 1 

26 Địa lý tự nhiên đại cương 2 (Khí 
quyển - Thủy quyển)  4 2 

27 
Địa lý tự nhiên đại cương 3 (Thổ 
nhưỡng – Sinh quyển – Lớp vỏ 
cảnh quan) 

 4 3 

28 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
29 Cơ sở khoa học môi trường  2 5 
30 Dân số học đại cương  2 3 
31 Bản đồ học đại cương  3 1 
32 Địa chất học đại  cương  2 1 

33 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

34 Thực địa tự nhiên  1 3 

35 Bản đồ địa hình và đo vẽ địa 
phương  2 3 

36 Địa chất lịch sử  2 4 

37 Địa lý tự nhiên các lục địa 1 (Phi-
Á- Âu)  2 4 

38 Địa lý tự nhiên các lục địa 2 (Mỹ - 
Đại dương-Nam cực)  2 4 

39 Địa lý tự nhiên Việt Nam 1   2 4 
40 Địa lý tự nhiên Việt Nam 2   2 5 
41 Các nước châu Phi-Mỹ-Đại dương  3 5 
42 Các nước Châu Âu  2 6 
43 Các nước Châu Á  2 6 
44 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương  1  3 5 
45 Địa lí kinh tế - xã hội đại cương  2  3 6 
46 Địa lý KT - XH Việt Nam 1  2 6 
47 Địa lý KT - XH Việt Nam 2  3 7 
48 Địa lý KT - XH Việt Nam 3  2 7 
49 Thực địa  kinh tế – xã hội  1 8 
50 Lí luận dạy học Địa lí  2 5 

51 Phương pháp dạy học Địa lí ở 
trường phổ thông  4 6 

52 Hệ thống thông tin địa lí  2 7 
53 Địa lý địa phương  2 6 
54 Địa lí du lịch Việt Nam  2* 4 
55 Địa lí tự nhiên biển Đông   2* 4 
56 Tiếng Anh chuyên ngành  2* 4 
57 Bản đồ chuyên đề  2* 4 

58 Giáo dục  dân số, môi trường và 
giảng dạy địa lí địa phương  2* 4 



16 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

59 Thực tập sư phạm 1  3 5 
60 Thực tập sư phạm 2  5 8 
61 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

62 Phương pháp dạy học địa lí theo 
hướng tích cực  3 8 

63 Địa lí các ngành công nghiệp 
trọng điểm ở Việt Nam  2 8 

64 Địa lí tự nhiên miền nhiệt đới  2 8 
 
 (9). NGÀNH: ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
11 Pháp luật đại cương  2  1 
12 Thống kê xã hội học  2 1 
13 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2 1 
14 Lịch sử tư tưởng Việt Nam  2 4 
15 Dân tộc học đại cương  2 2 
16 Xã hội học đại cương   2 1 
17 Môi trường và phát triển  2 1 
18 Hán Nôm cơ sở  2 5 
19 Văn bản Hán Nôm  2 2 
20 Kĩ năng làm việc hiệu quả  2 2 
21 Tôn giáo học đại cương  2* 2 
22 Lịch sử văn minh thế giới 1  2* 2 
23 Địa lí đại cương  2* 2 
24 Tâm lý học đại cương  2* 2 
25 Mỹ học đại cương   2* 2 

26 Văn hoá Việt Nam trong Đông 
Nam Á  2 3 

27 Văn hoá phương Đông  2 3 
28 Lịch sử - Văn hoá Phú Thọ   2 6 
29 Địa lý du lịch Việt Nam  2 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

30 Lịch sử ngoại giao và Lịch sử 
quân sự Việt Nam  2 4 

31 Làng xã Việt Nam  2 3 
32 Kinh tế Việt Nam  2 5 
33 Văn học dân gian Việt Nam  3 2 
34 Thực tế văn hoá, văn học dân gian  1 3 

35 Thực tế lịch sử, địa lí và du lịch 
văn hoá Việt Nam  2 4 

36 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 5 

37 Thể chế chính trị Việt Nam hiện 
đại  2 7 

38 Nhập môn khu vực học và Việt 
Nam học  2 5 

39 Văn học Việt Nam trung đại  3 3 
40 Văn học Việt Nam hiện đại  3 7 
41 Tiếng Việt   3 7 
42 Cơ sở ngôn ngữ học  2 6 
43 Lịch sử Việt Nam 1    2 5 
44 Lịch sử Việt Nam 2     2 6 
45 Lịch sử Việt Nam 3      2 7 
46 Địa lí Việt Nam 1  2 5 
47 Địa lí Việt Nam 2  2 6 
48 Tổng quan du lịch  3 4 

49 Tiếng Anh chuyên ngành Việt 
Nam học  2 3 

50 Rèn nghiệp vụ Việt Nam học 
thường xuyên  2 6 

51 Lịch sử văn hoá - văn minh Việt 
Nam  4 4 

52 Quản lí văn hóa   3 7 
53 Rèn kĩ năng văn hoá học  3 5 
54 Lí luận văn hóa  2 5 

55 Trang phục Việt Nam qua các thời 
kỳ  2* 2 

56 Tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam  2* 2 

57 Âm nhạc, dân ca, dân vũ Việt 
Nam  2* 2 

58 Nghệ thuật hội họa, tạo hình Việt 
Nam  2* 2 

59 Văn hóa ẩm thực  2* 2 
60 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  4 4 
61 Tuyến điểm du lịch Việt Nam  3 5 
62 Nghiệp vụ lữ hành   3 7 
63 Du lịch văn hóa   2 5 
64 Du lịch sinh thái  2*  
65 Tổ chức sự kiện  2*  
66 Kĩ năng diễn giảng công cộng  2*  
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

67 Tiếng Anh du lịch  2*  
68 Du lịch quốc tế  2*  
69 Thực tập 1  3 6 
70 Thực tập 2  5 8 
71 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
72 Quản lí di sản văn hóa  3 8 
73 Chuyên đề văn hóa dân gian  2 8 
74 Chuyên đề nghiệp vụ văn hóa   2 8 
75 Tài nguyên du lịch   3 8 

76 Kỹ năng hướng dẫn du lịch nâng 
cao  2 8 

77 Nghiệp vụ lữ hành nâng cao  2 8 
 
 (10). NGÀNH: ĐẠI HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 1 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Pháp luật đại cương  2 2 
12 Kinh tế học đại cương  2 1 
13 Tâm lý học đại cương  2 2 
14 Đại cương lịch sử Việt Nam   2 1 
15 Lịch sử văn minh thế giới 1  2 2 
16 Địa lý Việt Nam đại cương   2 1 
17 Văn học Việt Nam đại cương  2 1 
18 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2 3 
19 Môi trường và phát triển  2 2 
20 Kĩ năng làm việc hiệu quả  2 2 
21 Dân tộc học đại cương  2* 2 
22 Tôn giáo học đại cương  2* 2 
23 Xã hội học đại cương   2* 2 
24 Văn bản Hán Nôm  2* 2 
25 Mỹ học đại cương  2* 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

26 Tổng quan du lịch   3 3 
27 Kinh tế du lịch  3 4 
28 Văn hóa du lịch  2 6 
29 Tâm lí du khách  2 3 
30 Marketing du lịch  2 7 
31 Giao tiếp trong du lịch   2 3 
32 Pháp luật du lịch  3 4 
33 Tiền tệ và thanh toán quốc tế  3 6 
34 Địa lí du lịch Việt Nam  2 3 
35 Lịch sử - văn hoá Phú Thọ  2 7 
36 Tiếng Anh du lịch 1   3 5 
37 Tiếng Anh du lịch 2  3 6 
38 Du lịch quốc tế  2 7 
39 Quản trị kinh doanh lữ hành  3 5 

40 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 3 

41 Tuyến điểm du lịch Việt Nam  3 6 
42 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  4 5 
43 Thực tế chuyên đề 1  2 5 
44 Du lịch sinh thái  2 7 
45 Du lịch văn hóa   2 7 
46 Nghiệp vụ lữ hành   3 4 
47 Thực tế chuyên đề 2  2 7 
48 Nghiệp vụ điều hành tour  2 5 
49 Thực hành nghiệp vụ lữ hành  2 4 
50 Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn   3 5 
51 Thực tế tổng hợp   2 4 
52 Kỹ năng thuyết trình  2 7 
53 Tổ chức sự kiện  2* 2 
54 Kĩ năng diễn giảng công cộng  2* 2 
55 Lịch sử nghệ thuật Việt Nam  2* 2 
56 Y tế du lịch  2* 2 
57 Văn hóa ẩm thực  2* 2 
58 Thực tập 1  3 6 
59 Thực tập 2  5 8 
60 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
61 Tài nguyên du lịch   3 8 

62 Kỹ năng hướng dẫn du lịch nâng 
cao  2 8 

63 Nghiệp vụ lữ hành nâng cao  2 8 
 
 (11). NGÀNH: ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Pháp luật đại cương  2 1 
12 Kinh tế học đại cương  2 2 
13 Đại cương lịch sử Việt Nam   2 1 
14 Địa lý Việt Nam đại cương   2    4 
15 Thống kê xã hội học  2 2 
16 Lịch sử văn minh thế giới 1  2 1 
17 Tâm lý học đại cương  2 1 
18 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2 5 
19 Môi trường và phát triển  2 2 
20 Kĩ năng làm việc hiệu quả  2 2 
21 Dân tộc học đại cương  2* 2 
22 Tôn giáo học đại cương  2* 2 
23 Văn bản Hán Nôm  2* 2 
24 Văn hóa kinh doanh  2* 2 
25 Xã hội học đại cương   2* 2 
26 Tổng quan du lịch   3 3 
27 Kinh tế du lịch  3 3 
28 Văn hóa du lịch  2 5 
29 Tâm lí học quản lý  3 3 
30 Marketing du lịch  2 4 
31 Đại cương về quản trị kinh doanh  3 3 
32 Pháp luật du lịch  3 2 
33 Tiền tệ và thanh toán quốc tế  3 3 
34 Quản trị nhân lực  2 4 

35 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 5 

36 Du lịch quốc tế  2 7 
37 Tin học ứng dụng trong du lịch  2 7 
38 Tuyến điểm du lịch Việt Nam  3 7 
39 Giao tiếp và lễ tân ngoại giao  3 6 
40 Địa lí du lịch Việt Nam  2 5 
41 Quan hệ và chăm sóc khách hàng  2 6 
42 Hành vi người tiêu dùng  2 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

43 Thực tế tổng hợp   2 6 
44 Quản trị kinh doanh lữ hành  3 5 
45 Quản trị kinh doanh khách sạn  3 4 
46 Tiếng Anh du lịch 1   3 5 
47 Tiếng Anh du lịch 2  3 6 
48 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch  4 4 
49 Nghiệp vụ lữ hành   3 5 
50 Thực tế chuyên đề lữ hành  3 7 
51 Thực hành nghiệp vụ lữ hành  2 7 
52 Kĩ năng diễn giảng công cộng  2* 7 
53 Y tế du lịch  2* 7 
54 Tổ chức sự kiện  2* 7 
55 Du lịch sinh thái  2* 7 
56 Du lịch văn hóa  2* 7 
57 Nghiệp vụ khách sạn cơ bản  4 4 
58 Kinh doanh dịch vụ bổ sung   3 5 
59 Thực tế chuyên đề khách sạn  3 7 
60 Thực hành nghiệp vụ khách sạn  2 7 
61 Quản trị chất lượng dịch vụ  2* 7 
62 Xúc tiến du lịch  2* 7 
63 Kĩ năng quản lí khách sạn nhỏ  2* 7 
64 An ninh - An toàn trong khách sạn  2* 7 
65 Thực tập 1  3 6 
66 Thực tập 2  5 8 
67 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
68 Chuyên đề kinh doanh lữ hành  2 8 
69 Chuyên đề hướng dẫn suốt tuyến  2 8 
70 Tài nguyên du lịch   3 8 
71 Chuyên đề kinh doanh dịch vụ  2 8 
72 Chuyên đề marketing khách sạn  2 8 
 
 (12). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG TÁC XÃ HỘI 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)   2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở   2 1 
11 Xác suất thống kê 1  2 3 
12 Môi trường và con người  2 3 
13 Lịch sử văn minh thế giới 1  2 2 
14 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 1 
15 Pháp luật đại cương  2 1 
16 Logic học đại cương  2 1 
17 Tâm lý học đại cương  2 2 
18 Xã hội học đại cương   2 1 
19 Tiếng việt thực hành  2 2 

20 Phương pháp nghiên cứu trong 
công tác xã hội  2 4 

21 Tôn giáo học đại cương  2* 1 
22 Đại cương lịch sử Việt Nam  2* 1 
23 Tâm lý học tôn giáo  2* 1 
24 Lối sống các nhóm dân cư  2* 2 
25 Dân số học đại cương  2* 2 
26 Sức khỏe cộng đồng  2* 2 
27 Tâm lý học giới tính  2 4 
28 Nhập môn nhân học xã hội  3 3 
29 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  2 4 
30 Gia đình học  3 4 
31 Tâm lý học xã hội  3 3 
32 Tâm lý học phát triển  2 3 
33 Nhập môn công tác xã hội  3 3 

34 Hành vi con người và môi trường 
xã hội  2 5 

35 Thống kê xã hội học  2 1 
36 Chính sách xã hội  3 7 
37 Giới và phát triển  2 7 
38 Công tác xã hội cá nhân và nhóm  3 5 
39 Giáo dục và sự phát triển xã hội  2 4 
40 Phát triển cộng đồng  2 6 
41 Tham vấn cơ bản  4 6 
42 Thực hành công tác xã hội 1  3 5 
43 Thực hành công tác xã hội 2  4 5 
44 Thực hành công tác xã hội 3  4 6 
45 Công tác xã hội trẻ em  2 6 
46 Quản trị công tác xã hội  2 5 
47 Kiểm huấn trong công tác xã hội  2 5 

48 Công tác xã hội trong hôn nhân và 
gia đình  2 5 

49 An sinh xã hội và những vấn đề xã 
hội  2 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

50 Công tác xã hội người cao tuổi  2 7 

51 Công tác xã hội hành vi lệch 
chuẩn  3 7 

52 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
53 Công tác xã hội người nghèo  2 7 
54 Công tác xã hội dân tộc thiểu số  2* 7 
55 Công tác xã hội trong trường học  2* 7 

56 Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế 
và sức khỏe  2* 8 

57 Công tác xã hội với người khuyết 
tật  2* 8 

58 Công tác xã hội nhóm ma túy, mại 
dâm và HIV  2* 8 

59 Thực tập 1  3 6 
60 Thực tập 2  5 8 
61 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
62 Công tác xã hội nông thôn  2 8 

63 Công tác xã hội các nhóm đối 
tượng yếu thế  3 8 

64 Quản lí dự án công tác xã hội  2 8 
 
(13). NGÀNH: CHĂN NUÔI (CHĂN NUÔI – THÚ Y) 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Sinh học phân tử  2 1 
12 Hóa học  3 1 
13 Sinh học đại cương  3 1 
14 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
15 Toán cao cấp B  2 1 
16 Xác suất thống kê 1  2 2 
17 Hóa  phân tích  2 2 
18 Pháp luật đại cương  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

19 Khuyến nông  2 5 
20 Tiếng Việt thực hành  2* 2 
21 Phát triển nông thôn  2* 2 
22 Sinh thái môi trường  2* 2 
23 Trồng trọt đại cương  2* 2 
24 Hệ thống nông nghiệp  2* 2 
25 Động vật học  2 2 

26 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 4 

27 Di truyền động vật  2 3 
28 Vi sinh vật đại cương   2 3 
29 Giải phẫu động vật  2 3 
30 Tổ chức và phôi thai học  2 3 
31 Công nghệ sinh học  2 3 
32 Sinh hoá động vật  3 3 
33 Sinh lý động vật  4 4 
34 Miễn dịch học  2 4 
35 Dinh dưỡng động vật  2 4 
36 Dược lý học  2 5 
37 Thú y cơ bản  3 5 

38 Phương pháp thí nghiệm chăn 
nuôi  2 5 

39 Chọn và nhân giống vật nuôi  3 4 
40 Công nghệ sinh sản  2 5 
41 Thức ăn chăn nuôi  2 5 
42 Chăn nuôi lợn  3 6 
43 Chăn nuôi trâu bò  3 7 
44 Chăn nuôi gia cầm  3 6 
45 Rèn nghề chăn nuôi  2 5 
46 Thủy sản  2 7 
47 Vi sinh vật chăn nuôi  2 5 
48 Bệnh sản khoa  2 7 
49 Bệnh truyền nhiễm  3 6 
50 Vệ sinh chăn nuôi  2 6 
51 Ký sinh trùng thú y  3 7 

52 Bảo quản và chế biến sản phẩm 
chăn nuôi  2 7 

53 Tiếng Anh chuyên ngành  2 5 
54 Nuôi ong  2* 7 
55 Nuôi thủy đặc sản  2* 7 
56 Chăn nuôi dê, thỏ  2* 7 
57 Kiểm nghiệm thú sản  2* 7 
58 Độc chất học  2* 7 
59 Thực tập 1  3 6 
60 Thực tập 2  5 8 
61 Khóa luận tốt nghiệp    7 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

62 Sinh lý động vật ứng dụng  3 8 

63 Công nghệ sản xuất thức ăn chăn 
nuôi  2 8 

64 Chăn nuôi động vật quý hiếm  2 8 
 
 (14). NGÀNH: ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÂY TRỒNG 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3  2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
cộng Sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Toán  cao cấp B  2 1 
12 Xác suất thống kê 1  2 2 
13 Sinh học đại cương  3 1 
14 Sinh học phân tử  2 2 
15 Hoá học  3 1 
16 Hoá phân tích  2 2 
17 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
18 Pháp luật đại cương  2 1 
19 Sinh thái môi trường  2 1 
20 Tiếng Việt thực hành  2* 2 
21 Logic học đại cương  2* 2 
22 Sinh thái học nông nghiệp  2* 3 
23 Địa lý thực vật  2* 3 

24 Thương hiệu và thị trường nông 
sản  2 3 

25 Hoá sinh thực vật  3 3 
26 Thổ nhưỡng  3 3 
27 Thực vật học  2 3 
28 Di truyền thực vật  2 3 
29 Sinh lý thực vật  3 3 
30 Vi sinh vật đại cương  2 2 

31 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 4 

32 Côn trùng nông nghiệp  3 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

33 Bệnh cây nông nghiệp  3 5 

34 Công nghệ sinh học trong trồng 
trọt  2 5 

35 Chọn, tạo giống cây trồng  3 4 
36 Phân bón  3 4 
37 Hoá bảo vệ thực vật  2 5 
38 Cây lương thực  3 6 
39 Cây ăn quả  3 6 
40 Cây công nghiệp  3 5 

41 Phương pháp thí nghiệm đồng 
ruộng  2 7 

42 Hệ thống nông nghiệp  2 5 
43 Tiếng Anh chuyên ngành  2 6 
44 Canh tác học  2 4 
45 Cỏ dại  2 7 
46 Cây rau  2 5 
47 Khuyến nông  2 7 
48 Bảo quản chế biến nông sản  2 5 
49 Thuỷ nông  2 7 
50 Khí tượng nông nghiệp  2 7 
51 Xây dựng và quản lý dự án  2 5 

52 Hoa, cây cảnh và thiết kế cảnh 
quan  2 6 

53 Rèn nghề trồng trọt  2 6 
54 Quản lý dịch hại tổng hợp - IPM  2* 7 
55 Chăn nuôi đại cương  2* 7 
56 Trắc địa  2* 7 
57 Đa dạng sinh học  2* 7 

58 Tin học ứng dụng trong nông 
nghiệp 

 2* 7 

59 Kỹ thuật trồng cây dược liệu  3 6 

60 Các hợp chất thiên nhiên có hoạt 
tính sinh học  2 6 

61 Dược liệu học  2 7 

62 Sàng lọc và đánh giá hoạt tính của 
dược liệu  2 6 

63 Kỹ thuật chế biến và bào chế 
thuốc cổ truyền  3 6 

64 Phân loại cây dược liệu  2 7 
65 Rèn nghề cây dược liệu  2 6 
66 Quản lý dịch hại tổng hợp - IPM  2* 7 
67 Cây rau  2* 7 

68 Tin học ứng dụng trong nông 
nghiệp 

 2* 7 

69  Phương pháp chiết xuất dược liệu  2* 7 

70 Thực hành nông nghiệp tốt cho 
cây thuốc (GACP-WHO) 

 2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

71 Thực tập 1  3 6 
72 Thực tập 2  5 8 
73 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
74 Cây dược liệu  3 8 
75 Sinh lý thực vật ứng dụng  2 8 
76 Cây đặc sản nông nghiệp   2 8 
77 Sinh lý thực vật ứng dụng  2 8 
78 Dược học cổ truyền   2 8 
79 Tài nguyên cây thuốc  3 8 
 
 (15). NGÀNH: ĐẠI HỌC THÚ Y 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Hoá học  3 2 
12 Hóa  phân tích  2 1 
13 Sinh học đại cương  3 1 
14 Sinh học phân tử  2 1 
15 Toán cao cấp B  2 2 
16 Xác suất thống kê 1  2 1 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
19 Khuyến nông  2 5 
20 Tiếng la tinh   2 5 
21 Phát triển nông thôn  2* 2 
22 Tiếng việt thực hành  2* 2 
23 Hệ thống nông nghiệp  2* 2 
24 Trồng trọt đại cương  2* 3 
25 Sinh thái môi trường  2* 3 
26 Công nghệ sinh học  2 4 

27 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

28 Động vật học  2 2 
29 Giải phẫu động vật  3 3 
30 Tổ chức và phôi thai học  2 3 
31 Sinh lý động vật  4 4 
32 Dinh dưỡng động vật  2 4 
33 Vi sinh vật đại cương  2 3 
34 Dược lý học  3 5 
35 Miễn dịch học  2 5 
36 Tiếng Anh chuyên ngành  2 5 
37 Sinh hóa động vật  3 3 
38 Di truyền động vật  2 4 

39 Phương pháp thí nghiệm chăn 
nuôi  2 5 

40 Bệnh lý học thú y  3 7 
41 Độc chất học  2 7 
42 Chẩn đoán bệnh thú y  2 7 
43 Dịch tễ học thú y  2 7 
44 Bệnh nội khoa thú y  3 8 
45 Bệnh truyền nhiễm  3 8 
46 Ký sinh trùng thú y  3 8 
47 Ngoại khoa thú y  2 8 
48 Kiểm nghiệm thú sản  3 9 
49 Vi sinh vật thú y  3 6 
50 Chăn nuôi lợn  2 6 
51 Chăn nuôi gia cầm  2 6 
52 Chăn nuôi trâu bò  2 7 
53 Luật thú y  2 8 
54 Công nghệ sinh sản  2 6 
55 Bệnh sản khoa  2 7 
56 Vệ sinh chăn nuôi  2 6 
57 Rèn nghề thú y  3 5,6,7 

58 Thực tập Dược - Bệnh truyền 
nhiễm  3 9 

59 Chọn và nhân giống vật nuôi  2* 8 
60 Chăn nuôi động vật quý hiếm  2* 8 
61 Miễn dịch học ứng dụng  2* 9 
62 Châm cứu thú y  2* 9 
63 Chăn nuôi dê, thỏ  2* 9 
64 Thực tập 1  3 9 
65 Thực tập 2  5 10 
66 Khoá luận tốt nghiệp  10 10 

67 Bào chế và kiểm nghiệm thuốc thú 
y  2 10 

68 Dược liệu thú y  2 10 
69 Bệnh chó mèo  2 10 
70 Thủy sản  2 10 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

71 Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn 
gốc động vật  2 10 

 
(16). NGÀNH: ĐẠI HỌC KẾ TOÁN 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 3 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Kinh tế môi trường  2 2 
12 Quy hoạch tuyến tính  2 3 
13 Pháp luật đại cương  2 1 
14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2 2 
15 Toán cao cấp C  3 1 
16 Xác suất thống kê 1  2 2 
17 Toán kinh tế  3 4 
18 Luật kinh tế  2 3 
19 Xã hội học đại cương  2 1 
20 Kinh tế công cộng  2* 4 
21 Văn hoá kinh doanh  2* 4 
22 Tâm lý học quản lý  2* 4 
23 Quản lý Nhà nước về kinh tế  2* 5 
24 Kinh tế phát triển  2* 5 
25 Kinh tế vi mô 1  3 1 
26 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
27 Marketing căn bản  3 4 
28 Nguyên lý kế toán  3 2 
29 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 3 
30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  2 5 
31 Kinh tế lượng  3 5 
32 Tài chính tiền tệ  2 3 
33 Quản trị học  3 3 
34 Kế toán tài chính 1  3 3 
35 Tài chính doanh nghiệp   2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

36 Tiếng Anh chuyên ngành  3 5 
37 Thuế nhà nước  2 6 
38 Kế toán quản trị  3 7 
39 Kế toán tài chính 2  3 4 
40 Kế toán quốc tế  2 6 
41 Phân tích hoạt động kinh doanh  2 6 
42 Kiểm toán căn bản  2 5 
43 Kế toán tài chính 3  3 5 
44 Kế toán hành chính sự nghiệp 1  3 7 
45 Kế toán máy  3 5 
46 Kiểm toán báo cáo tài chính  2 7 
47 Kế toán thuế  2 7 
48 Tin học ứng dụng  2 6 
49 Lập và phân tích báo cáo tài chính  2 6 
50 Tổ chức công tác kế toán  2 4 
51 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
52 Thị trường chứng khoán  2* 7 
53 Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ  2* 7 
54 Lập và phân tích dự án  2* 7 
55 Quản trị doanh nghiệp  2* 7 
56 Thống kê doanh nghiệp  2* 7 
57 Thực hành chứng từ kế toán  2* 7 

58 Thực hành sổ sách – Báo cáo tài 
chính  2* 7 

59 Kế toán ngân sách xã  2* 7 
60 Thực tập 1  3 6 
61 Thực tập 2  5 8 
62 Khoá luận tốt nghiệp                                  7 8 
63 Chuyên đề kiểm toán tài chính  2 8 
64 Chuyên đề kế toán tài chính  3 8 
65 Chuyên đề kế toán quản trị  2 8 
 
(17). NGÀNH: ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

 Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

7 Tiếng Anh (3)  2 4 định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Kinh tế môi trường  2 2 
12 Quy hoạch tuyến tính  2 3 
13 Pháp luật đại cương  2 1 
14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2 2 
15 Toán cao cấp C  3 1 
16 Xác suất thống kê 1  2 2 
17 Toán kinh tế  3 4 
18 Luật kinh tế  2 4 
19 Xã hội học đại cương  2 1 
20 Kinh tế công cộng  2* 4 
21 Văn hoá kinh doanh  2* 4 
22 Tâm lý học quản lý  2* 4 
23 Quản lý Nhà nước về kinh tế  2* 5 
24 Kinh tế phát triển  2* 5 
25 Kinh tế vi mô 1  3 1 
26 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
27 Marketing căn bản  3 3 
28 Nguyên lý kế toán  3 2 
29 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 3 
30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  2 5 
31 Kinh tế lượng  3 5 
32 Tài chính tiền tệ  2 3 
33 Quản trị học  3 3 
34 Kế toán tài chính  3 5 
35 Quản trị nhân lực  3 4 
36 Quản trị sản xuất  3 4 
37 Thống kê doanh nghiệp  2 5 
38 Quản trị sự thay đổi  2 5 
39 Quản trị tài chính  3 6 
40 Kế toán quản trị  3 6 
41 Phân tích hoạt động kinh doanh  2 7 
42 Tiếng Anh chuyên ngành  3 5 
43 Quản trị chiến lược  3 5 
44 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ  2 7 
45 Quản trị Marketing  3 6 
46 Tin học ứng dụng  2 6 
47 Quản trị chất lượng  2 7 
48 Quản trị thương hiệu  3 7 
49 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
50 Quản trị kinh doanh quốc tế  2 7 
51 Quản lý công nghệ  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

52 Lập và phân tích dự án  2* 7 

53 Thực hành quản trị trên máy vi 
tính  2* 7 

54 Thương mại điện tử  2* 7 
55 Thị trường chứng khoán  2* 7 
56 Quan hệ công chúng  2* 7 
57 Quản trị hành chính văn phòng  2* 7 
58 Kinh tế quốc tế  2* 7 
59 Thực tập 1  3 5 
60 Thực tập 2  5 8 
61 Khoá luận tốt nghiệp                                                                   7 8 
62 Quản trị doanh nghiệp   3 8 
63 Kỹ năng và quản trị bán hàng  2 8 
64 Khởi sự doanh nghiệp  2 8 
 
 (18). NGÀNH: ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Kinh tế môi trường  2 2 
12 Quy hoạch tuyến tính  2 3 
13 Pháp luật đại cương  2 1 
14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2 1 
15 Toán cao cấp C  3 1 
16 Xác suất thống kê 1  2 2 
17 Toán kinh tế  3 4 
18 Luật kinh tế  2 4 
19 Xã hội học đại cương  2 1 
20 Kinh tế công cộng  2* 4 
21 Văn hoá kinh doanh  2* 4 
22 Tâm lý học quản lý  2* 4 
23 Quản lý Nhà nước về kinh tế  2* 5 



33 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

24 Kinh tế phát triển  2* 5 
25 Kinh tế vi mô 1  3 1 
26 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
27 Marketing căn bản  3 4 
28 Nguyên lý kế toán  3 2 
29 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 3 
30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  2 5 
31 Kinh tế lượng  3 5 
32 Tài chính học  3 3 
33 Tiền tệ - Ngân hàng  2 3 
34 Tài chính doanh nghiệp   3 5 
35 Tài chính quốc tế  3 6 
36 Định giá tài sản  3 7 

37 Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại 
thương  2 6 

38 Tài chính công  2 7 
39 Thị trường chứng khoán  2 5 
40 Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương  2 7 
41 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối  3 7 

42 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 
1  3 4 

43 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 
2  3 5 

44 Phân tích và Đầu tư chứng khoán  2 6 
45 Quản trị rủi ro ngân hàng  2 7 
46 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
47 Kế toán tài chính  3 4 
48 Kế toán ngân hàng  3 7 
49 Tiếng Anh chuyên ngành  3 6 
50 Tin học ứng dụng  2 5 
51 Thuế nhà nước  2* 7 
52 Bảo hiểm  2* 7 
53 Kiểm toán căn bản  2* 7 
54 Kỹ năng và quản trị bán hàng  2* 7 
55 Quan hệ công chúng  2* 7 
56 Khởi sự doanh nghiệp  2* 7 
57 Lập và phân tích dự án  2* 7 
58 Quản trị ngân hàng thương mại  2* 7 
59 Thực tập 1  3 6 
60 Thực tập 2  5 8 
61 Khoá luận tốt nghiệp                                       7 8 
62 Phân tích tài chính   2 1 

63 Tín dụng và Thẩm định tín dụng 
ngân hàng  3 1 

64 Đầu tư tài chính  2 1 
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(19). NGÀNH: ĐẠI HỌC KINH TẾ (KINH TẾ ĐẦU TƯ) 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Kinh tế môi trường  2 2 
12 Quy hoạch tuyến tính  2 3 
13 Pháp luật đại cương  2 1 
14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2 2 
15 Toán cao cấp C  3 1 
16 Xác suất thống kê 1  2 2 
17 Toán kinh tế  3 4 
18 Luật kinh tế  2 4 
19 Xã hội học đại cương  2 1 
20 Địa lý kinh tế Việt Nam  2* 3 
21 Tâm lý học quản lý  2* 3 
22 Văn hóa kinh doanh  2* 3 
23 Quản lý Nhà nước về kinh tế  2* 3 
24 Phát triển cộng đồng  2* 3 
25 Kinh tế vi mô 1  3 1 
26 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
27 Marketing căn bản  3 4 
28 Nguyên lý kế toán  3 2 
29 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 3 
30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  2 5 
31 Kinh tế lượng  3 5 
32 Tài chính tiền tệ  2 3 
33 Quản trị học  3 3 
34 Kinh tế đầu tư 1  2 4 
35 Kinh tế đầu tư 2  2 5 
36 Kinh tế vi mô 2  2 5 
37 Kinh tế vĩ mô 2  2 6 
38 Kinh tế phát triển  2 7 
39 Kế toán tài chính  3 4 
40 Luật đầu tư  2 7 
41 Định giá tài sản  3 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

42 Lập dự án đầu tư  3 5 
43 Đấu thầu  2 7 
44 Tiếng Anh chuyên ngành  3 5 
45 Thẩm định dự án đầu tư  2 6 

46 Thị trường tài chính và bất động 
sản  2 5 

47 Tài chính doanh nghiệp  2 6 
48 Tin học ứng dụng  2 6 
49 Đầu tư nước ngoài  2 7 
50 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
51 Kinh tế công cộng  2 3 
52 Quản lý và xúc tiến dự án đầu tư  3 7 
53 Kinh tế quốc tế  2* 7 
54 Kinh tế du lịch  2* 7 
55 Phân tích và dự báo kinh tế  2* 7 
56 Quản lý danh mục đầu tư  2* 7 
57 Quản trị doanh nghiệp  2* 7 
58 Quan hệ công chúng  2* 7 
59 Phát triển nông thôn  2* 7 

60 Phát triển kinh tế vùng và địa 
phương  2* 7 

61 Thực tập 1  3 6 
62 Thực tập 2  5 8 
63 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
64 Chuyên đề Kinh tế học  2 8 
65 Chuyên đề Kinh tế đầu tư  3 8 

66 Chuyên đề Phân tích lợi ích-chi 
phí  2 8 

 
(20). NGÀNH: ĐẠI HỌC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 2 
10 Tin học cơ sở  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

11 Kinh tế môi trường  2 2 chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

12 Quy hoạch tuyến tính  2 3 
13 Pháp luật đại cương  2 1 
14 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2 2 
15 Toán cao cấp C  3 1 
16 Xác suất thống kê 1  2 2 
17 Toán kinh tế  3 4 
18 Luật kinh tế  2 4 
19 Xã hội học đại cương  2 1 
20 Địa lý kinh tế Việt Nam  2*  
21 Khuyến nông  2*  
22 Văn hóa kinh doanh  2*  
23 Quản lý Nhà nước về kinh tế  2*  
24 Kinh tế phát triển  2*  
25 Kinh tế vi mô 1  3 1 
26 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
27 Marketing căn bản  3 4 
28 Nguyên lý kế toán  3 2 
29 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 3 
30 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  2 5 
31 Kinh tế lượng  3 5 
32 Tài chính tiền tệ  2 3 
33 Quản trị học  3 3 
34 Kinh tế nông nghiệp   3 5 
35 Kinh tế vi mô 2  2 5 
36 Kinh tế vĩ mô 2  2 6 
37 Thống kê nông nghiệp  3 6 
38 Kế toán tài chính  3 4 
39 Trồng trọt đại cương  2 3 
40 Chăn nuôi đại cương  2 4 
41 Kinh tế hộ và trang trại  3 7 
42 Chính sách nông nghiệp  3 7 
43 Tiếng Anh chuyên ngành  3 5 
44 Lập và phân tích dự án   2 7 
45 Marketing nông nghiệp  2 5 
46 Quản trị doanh nghiệp   2 5 
47 Tin học ứng dụng  2 6 
48 Kinh tế quốc tế  2 7 
49 Tài chính nông nghiệp  3 6 
50 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
51 Phát triển nông thôn  2 6 
52 Kinh tế hợp tác  2*  
53 Kinh tế du lịch  2*  
54 Thị trường chứng khoán  2*  
55 Kinh tế công cộng  2*  
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

56 Thị trường giá cả nông sản  2*  
57 Quan hệ công chúng  2*  
58 Phân tích và dự báo kinh tế  2*  

59 Phát triển kinh tế vùng và địa 
phương  2*  

60 Thực tập 1  3 6 
61 Thực tập 2  5 8 
62 Khoá luận tốt nghiệp                                                                   7 8 
63 Chuyên đề Kinh tế học  2 8 
64 Chuyên đề Kinh tế nông nghiệp  3 8 
65 Dự án phát triển nông thôn  2 8 
 
(21). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON  
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục Quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 1 
12 Văn học dân gian  2 2 
13 Pháp luật đại cương  2 1 
14 Mỹ học đại cương  2 1 
15 Tiếng Việt  2 1 
16 Tâm lý học đại cương   2 2 
17 Giáo dục học đại cương  2 3 

18 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

19 Môi trường và con người  2 3 

20 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 
mầm non  2* 4 

21 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 
mầm non  2* 4 

22 Ngôn ngữ học đại cương  2* 5 

23 Tổ chức các hoạt động theo giáo 
dục theo hướng tích hợp  2* 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

24 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 6 

25 Tiếng Việt thực hành  2 3 
26 Toán cơ sở  3 4 
27 Tâm lý học trẻ em 1  2 2 
28 Tâm lý học trẻ em 2  2 4 
29 Giáo dục học trẻ em 1  2 3 
30 Giáo dục học trẻ em 2  2 4 
31 Rèn luyện NVSP thường xuyên  2 7 
32 Âm nhạc                                         3 4 
33 Mỹ thuật  3 2 
34 Quản lý giáo dục mầm non  2 5 
35 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
36 Sinh lý học trẻ em  2 1 
37 Lý luận văn học và văn học trẻ em  2 4 
38 Dinh dưỡng trẻ em  2 1 

39 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 
cho trẻ  2 2 

40 Múa và phương pháp dạy múa  2 4 
41 Vệ sinh trẻ em  3 3 

42 Lý luận và phương pháp cho trẻ 
làm quen với tác phẩm văn học  3 7 

43 Lý luận và phương pháp phát triển 
ngôn ngữ cho trẻ em  3 6 

44 
Lý luận và phương pháp hình 
thành biểu tượng toán sơ đẳng cho 
trẻ em 

 3 6 

45 Lý luận và PP hướng dẫn trẻ làm 
quen với môi trường xung quanh  3 5 

46 Lý luận và phương pháp tổ chức 
hoạt động âm nhạc cho trẻ em  3 6 

47 Lý luận và phương pháp tổ chức 
hoạt động tạo hình cho trẻ em  3 7 

48 Lý luận và phương pháp giáo dục 
thể chất cho trẻ em  3 7 

49 Phát triển và tổ chức thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non                                      3 6 

50 Ứng dụng CNTT trong giáo dục 
mầm non  2 6 

51 Đồ chơi  2 3 

52 Tổ chức hoạt động vui chơi cho 
trẻ mầm non  2 5 

53 Nghề giáo viên mầm non  2* 5 
54 Đánh giá trong giáo dục mầm non  2* 5 

55 Biên đạo múa cho trẻ MN theo 
chủ đề  2* 8 

56 
Dinh dưỡng sức khoẻ và phát triển 
vận động cho trẻ MN theo hướng 
tích hợp 

 2* 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

57 Thực tập sư phạm 1  3 5 
58 Thực tập sư phạm 2  5 8 
59 Khóa luận tốt nghiệp                                               7 8 

60 Giáo dục gia đình cho trẻ em lứa 
tuổi mầm non  2 8 

61 Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm 
non  2 8 

62 Giáo dục môi trường cho trẻ mầm 
non  3 8 

 
 (22). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 

11 Quản lý hành chính  Nhà nước và 
Quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

12 Toán học 1  2 1 
13 Xác suất thống kê  2 4 
14 Ngôn ngữ học đại cương  2 1 
15 Tâm lý học đại cương  2 3 
16 Giáo dục học đại cương  2 2 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Giáo dục môi trường  2 1 
19 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 1 
20 Toán sơ cấp  2 2 

21 Cơ sở ngôn ngữ và thực hành 
Tiếng Việt  2* 2 

22 Phong cách học Tiếng Việt  2* 2 
23 Lịch sử văn minh thế giới 1  2* 2 
24 Đại cương lịch sử Việt Nam   2* 5 
25 Giáo dục kĩ năng sống   2* 5 
26 Số học  2* 5 
27 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

28 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục   2 4 

29 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm tiểu học  3 3 

30 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục tiểu học  2 4 

31 Đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu 
học  2 4 

32 Rèn luyện NVSP thường xuyên  2 7 

33 
Phương tiện kỹ thuật dạy học và 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học ở tiểu học 

 2 3 

34 Tiếng Việt 1  3 2 
35 Văn học 1  2 1 
36 Sinh lý học trẻ em  2 1 
37 Ngôn ngữ học văn bản  2 4 
38 Tiếng Việt 2  2 5 
39 Văn học 2  3 4 
40 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 1  2 6 
41 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2  2 7 
42 Toán học 2  4 5 
43 PPDH Toán học ở tiểu học 1  2 6 
44 PPDH Toán học ở tiểu học 2  3 7 
45 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 1  2 3 
46 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 2  2 4 

47 PPDH Tự nhiên và Xã hội ở tiểu 
học  2 6 

48 Đạo đức và PPDH Đạo đức ở tiểu 
học  2 5 

49 Thủ công – Kỹ thuật  2 3 

50 PPDH thủ công và kỹ thuật ở tiểu 
học  2 6 

51 Âm nhạc  2 3 
52 PPDH Âm nhạc ở tiểu học  2 6 
53 Mỹ thuật  2 5 
54 PPDH Mỹ thuật ở tiểu học  2 6 
55 PPDH Thể dục ở tiểu học  2 6 

56 Phương pháp công tác Đội Thiếu 
niên tiền phong Hồ Chí Minh  2 6 

57 Thực hành giải toán ở tiểu học  2 7 
58 Chuyên đề Tiếng Việt  2* 7 

59 Phương pháp dạy học đọc - hiểu ở 
tiểu học  2* 7 

60 Rèn luyện và phát triển một số kĩ 
năng dạy học Toán ở tiểu học  2* 8 

61 Dạy và học tích cực ở tiểu học  2* 8 
62 Thực tập sư phạm 1  3 5 
63 Thực tập sư phạm 2  5 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

64 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
65 Toán và PPDH toán ở tiểu học  3 8 
66 Tiếng Việt văn học và PPDH  4 8 
 
 (23). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG ANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Trung (1)  3 3 
6 Tiếng Trung (2)  2 4 
7 Tiếng Trung (3)  2 5 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
11 Tâm lý học đại cương  2 2 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

13 Giáo dục học đại cương  2 3 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

16 Tiếng Việt  3 2 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Ngôn ngữ học đối chiếu  2 7 

19 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 4 

20 Lịch sử văn minh thế giới 1  2* 5 
21 Phân tích văn bản tiếng Việt  2* 5 
22 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  2* 5 
23 Địa lý kinh tế Việt Nam  2* 5 
24 Kinh tế học đại cương  2* 5 
25 Dẫn luận ngôn ngữ học  2* 5 
26 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2* 5 
27 Nghe 1 (Pre inter)  3 1 
28 Nói 1  3 1 
29 Đọc 1  3 1 
30 Viết 1  3 1 
31 Nghe 2 (Inter)  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

32 Nói 2  2 2 
33 Đọc 2  2 2 
34 Viết 2  2 2 
35 Ngữ pháp  3 4 
36 Kỹ năng thuyết trình  2 4 
37 Nghe 3B  3 3 
38 Nói 3B   3 3 
39 Đọc 3B   3 3 
40 Viết 3B  3 3 
41 Ngữ pháp nâng cao  2 5 
42 Ngữ âm - âm vị học  2 4 
43 Từ vựng học  2 4 
44 Ngữ nghĩa học  2 6 
45 Văn học Anh – Mỹ   2 5 
46 Đất nước học 1  2 6 
47 Đất nước học 2   2 6 
48 Lí thuyết dịch  2 6 
49 Biên dịch 1  3 7 
50 Lý luận dạy học  3 6 
51 Phương pháp giảng dạy bộ môn 1  3 7 
52 Phương pháp giảng dạy bộ môn 2  3 8 

53 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

54 Kỹ năng làm việc hiệu quả   2 7 
55 Giao tiếp giao văn hoá  2* 5 
56 Tiếng Anh công nghệ thông tin  2* 5 
57 Tiếng Anh du lịch  2* 7 
58 Tiếng Anh kinh tế  2* 7 
59 Thực tập sư phạm 1  3 6 
60 Thực tập sư phạm 2  5 8 
61 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
62 Kĩ năng tổng hợp   3 8 
63 Phân tích diễn ngôn  2 8 
64 Công nghệ dạy và học ngoại ngữ   2 8 
 
 (24). NGÀNH: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 về việc ban hành Quy chế 

đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

5 Tiếng Trung (1)  3 3 
6 Tiếng Trung (2)  2 4 
7 Tiếng Trung (3)  2 5 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Tiếng Việt   3 2 
12 Ngôn ngữ học đối chiếu   2 5 
13 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 5 
14 Dẫn luận ngôn ngữ   2 4 
15 Địa lý kinh tế Việt Nam  2 5 
16 Pháp luật đại cương  2 1 
17 Kỹ năng làm việc hiệu quả   2 7 
18 Logic học đại cương  2* 6 
19 Kinh tế học đại cương  2* 6 
20 Lịch sử văn minh thế giới 1  2* 6 
21 Địa lý đại cương  2* 6 
22 Thống kê xã hội học  2* 6 
23 Phân tích văn bản tiếng Việt  2* 6 

24 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2* 6 

25 Lịch sử ngoại giao Việt Nam   2* 6 
26 Nghe 1 (Pre inter)  3 1 
27 Nói 1  3 1 
28 Đọc 1  3 1 
29 Viết 1  3 1 
30 Nghe 2 (Inter)  2 2 
31 Nói 2  2 2 
32 Đọc 2  2 2 
33 Viết 2  2 2 
34 Ngữ pháp  3 4 
35 Nghe 3B   3 3 
36 Nói 3B    3 3 
37 Đọc 3B    3 3 
38 Viết 3B    3 3 
39 Ngữ âm - âm vị học  2 4 
40 Ngữ nghĩa học  2 7 
41 Từ vựng học  2 5 
42 Văn học Anh - Mỹ  2 5 
43 Đất nước học 1  2 7 
44 Đất nước học 2  2 7 
45 Lí thuyết dịch  2 5 
46 Biên dịch 1  3 6 
47 Phiên dịch 1  3 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

48 Biên dịch 2  3 7 
49 Phiên dịch 2  3 7 
50 Biên dịch 3  3 8 
51 Phiên dịch 3  3 8 
52 Nghe – Nói 4    3 4 
53 Đọc – Viết 4   3 4 
54 Tiếng Anh công nghệ thông tin  2* 7 
55 Tiếng Anh du lịch  2* 7 
56 Tiếng Anh kinh tế  2* 5 
57 Giao tiếp giao văn hoá  2* 5 
58 Thực tập 1  3 6 
59 Thực tập 2  5 8 
60 Khoá luận tốt nghiệp                                    7 8 
61 Kĩ năng tổng hợp   3 8 
62 Ngữ pháp nâng cao  2 8 
63 Kỹ năng thuyết trình  2 8 
 
(25). NGÀNH: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Kinh tế học đại cương  2 8 
12 Pháp luật đại cương  2 5 
13 Tiếng Việt   3 3 
14 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 5 
15 Lịch sử quan hệ quốc tế  3 4 
16 Dẫn luận ngôn ngữ  2 6 
17 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
18 Địa lý đại cương  2* 3 
19 Thống kê xã hội học  2* 3 
20 Lịch sử ngoại giao Việt Nam  2* 3 
21 Địa lý kinh tế Việt Nam  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

22 Phân tích văn bản tiếng Việt  2* 7 
23 Lịch sử văn minh thế giới 1  2 7 
24 Logic học đại cương  2 7 

25 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 5 

26 Nghe 1  3 1 
27 Nói 1  3 1 
28 Đọc 1   3 1 
29 Viết 1  3 1 
30 Nghe 2  3 2 
31 Nói 2  3 2 
32 Đọc 2  3 2 
33 Viết 2  3 2 
34 Nghe 3  2 3 
35 Nói 3  2 3 
36 Đọc 3   2 3 
37 Viết 3  2 3 
38 Nghe 4  2 4 
39 Nói 4  2 4 
40 Đọc 4  2 4 
41 Viết 4  2 4 
42 Ngôn ngữ học đối chiếu   2 6 
43 Ngữ âm – Văn tự Hán  2 5 
44 Từ vựng tiếng Hán hiện đại  2 5 
45 Ngữ pháp  2 7 
46 Văn học Trung Quốc  2 7 
47 Đất nước học Trung Quốc  2 6 
48 Lí thuyết dịch  2 4 
49 Phiên dịch 1  4 5 
50 Biên dịch 1  4 6 
51 Phiên dịch 2  4 7 
52 Biên dịch 2  4 8 
53 Tiếng Hán môi trường  2* 8 
54 Tiếng Hán thương mại  2* 8 
55 Tiếng Hán du lịch  2* 8 

56 Tiếng Trung Quốc hành chính văn 
phòng  2* 5 

57 Giao tiếp giao văn hoá  2* 5 
58 Chuyên đề nghệ thuật Trung Quốc  2* 5 
59 Thực tập 1  3 6 
60 Thực tập 2  5 7 
61 Khoá luận tốt nghiệp                                    7 8 
62 Tiếng Trung Quốc cổ đại  3 8 

63 Kỹ năng nghiệp vụ biên phiên 
dịch  2 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

64 Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc  2 8 

 
 (26). NGÀNH: SƯ PHẠM SINH HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 1 
11 Toán cao cấp B  2 1 
12 Xác suất thống kê 1  2 2 

13 Vật lý đại cương  2 1 

14 Hóa học đại cương và hóa học vô 
cơ  2 1 

15 Hóa học hữu cơ  2 2 
16 Tâm lý học đại cương  2 2 

17 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

18 Giáo dục  học đại cương  2 3 

19 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

20 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

21 Pháp luật đại cương  2 1 
22 Môi trường và con người  2* 2 
23 Tiếng Việt thực hành  2* 2 
24 Logic học đại cương  2* 3 
25 Lý sinh học  2* 3 
26 Sinh học phân tử  2 3 
27 Sinh học tế bào  3 1 
28 Thực vật học 1  3 2 
29 Thực vật học 2  3 3 
30 Động vật học 1  3 4 
31 Động vật học 2  3 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

32 Công nghệ sinh học  2 6 

33 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 3 

34 Tiếng Anh chuyên ngành  2 5 
35 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
36 Hóa sinh học  4 4 
37 Sinh lý học thực vật  4 4 
38 Giải phẫu học người  3 4 
39 Sinh lý học người và động vật  3 6 
40 Di truyền học  4 5 
41 Vi sinh vật học  3 6 

42 Sinh thái học, môi trường và đa 
dạng sinh học  3 6 

43 Tiến hóa  2 6 
44 Sinh học phát triển  4 7 
45 Thực tập nghiên cứu thiên nhiên  2 8 
46 Lý luận dạy học môn Sinh học  3 5 
47 Phương pháp dạy học Sinh học  4 7 
48 Rèn luyện NVSP thường xuyên  2 7 
49 Kỹ thuật di truyền  2* 5 
50 Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi  2* 5 
51 Thủy sản  2* 5 
52 Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2* 7 
53 Nuôi cấy mô và tế bào động vật  2* 7 
54 Thực tập sư phạm 1  3 6 
55 Thực tập sư phạm 2  5 8 
56 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
57 Di truyền học người  3 8 
58 Hệ sinh thái nông nghiệp  2 8 
59 Kĩ thuật dạy học sinh học  2 8 
 
(27). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÓA HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
11 Tâm lý học đại cương  2 2 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

13 Giáo dục học đại cương  2 3 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

16 Đại số  2 1 
17 Giải tích  3 1 
18 Phương trình vi phân  2 2 
19 Vật lý đại cương A1  2 1 
20 Vật lý đại cương A2  2 2 
21 Xác suất thống kê 1  2 1 
22 Pháp luật đại cương  2 1 
23 Tiếng Việt thực hành  2* 2 

24 Dân số - Môi trường - AIDS – Ma 
túy  2* 2 

25 Logic học đại cương  2* 2 
26 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
27 Hoá học đại cương 1  3 1 
28 Hoá học đại cương 2  3 2 
29 Thí nghiệm hoá học đại cương  2 3 
30 Tin học ứng dụng trong hoá học  2 5 
31 Lý luận dạy học môn hoá học  2 5 
32 Hoá học vô cơ 1  2 3 
33 Hoá học hữu cơ 1  2 3 
34 Rèn luyện NVSP thường xuyên  2 7 

35 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 4 

36 Tiếng Anh chuyên ngành  2 5 
37 Hoá học vô cơ 2  3 4 
38 Thí nghiệm hoá học vô cơ  2 4 
39 Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ  2 5 
40 Hoá học hữu cơ 2  3 4 
41 Hoá học hữu cơ 3  2 5 
42 Thí nghiệm hoá học hữu cơ  2 6 
43 Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ  3 7 
44 Hoá học phân tích 1  3 3 
45 Hoá học phân tích 2  2 4 
46 Thí nghiệm hoá học phân tích  2 5 
47 Hoá lí 1  2 5 
48 Hoá lí 2  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

49 Hoá lí 3  2 6 

50 Bài tập hóa học ở trường phổ 
thông  2 7 

51 Hoá công nghiệp và thực tế cơ sở 
sản xuất hóa học  2 8 

52 Hoá nông nghiệp và môi trường  2 7 
53 PPDH hoá học ở trường phổ thông  3 6 

54 Thí nghiệm hoá học ở trường phổ 
thông  2 6 

55 Hoá học phức chất  2* 7 

56 Đo lường và đánh giá trong giáo 
dục  2* 7 

57 Hợp chất cao phân tử  2* 7 

58 Các phương pháp phổ ứng dụng 
vào hoá học  2* 7 

59 Đối xứng phân tử và lí thuyết 
nhóm  2* 8 

60 Tổng hợp hữu cơ  2* 8 
61 Kỹ thuật xử lý nước thải  2* 8 
62 Thực tập sư phạm 1  3 6 
63 Thực tập sư phạm 2  5 8 
64 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

65 PPDH hoá học ở trường phổ thông 
theo hướng tích cực  2 8 

66 Hoá học các hợp chất thiên nhiên  3 8 
67 Ăn mòn và bảo vệ kim loại  2 8 
 
 (28). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
9 Tin học cơ sở  2 1 
10 Tâm lý học đại cương  2 2 

11 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

12 Giáo dục học đại cương  2 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

13 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4  

14 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

15 Xác suất thống kê 1  2 3 
16 Thể dục cơ bản  3 1 
17 Chạy ngắn và tiếp sức  3 1 
18 Pháp luật đại cương  2 1 
19 Tiếng Việt thực hành  2* 3 

20 Dân số - Môi trường- ADIS – Ma 
tuý  2* 3 

21 Logic học đại cương  2* 6 
22 Lịch sử thể dục thể thao  2* 6 
23 Đá cầu  2 6 
24 Giải phẫu học  3 1 
25 Sinh lý thể dục thể thao  3 5 
26 Y học thể dục thể thao  2 4 
27 Đo lường thể dục thể thao  2 7 

28 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
thể dục thể thao  2 4 

29 Thể dục thực dụng, đồng diễn và 
nhịp điệu  2 4 

30 Vệ sinh học thể dục thể thao  2 2 
31 Nhảy xa  2 2 
32 Chạy trung bình và chạy việt dã  2 2 
33 Tâm lý thể dục thể thao  2 7 

34 Lý luận và phương pháp giáo dục 
thể chất  3 4 

35 Sinh hoá thể dục thể thao  2 5 
36 Nhảy cao  2 3 
37 Đẩy tạ  2 6 
38 Thể dục tự do  2 5 
39 Thể dục dụng cụ  2 6 
40 Bóng đá  3 3 
41 Bóng chuyền  4 4 
42 Bóng rổ  2 7 
43 Cầu lông  3 2 
44 Bơi  2 5 
45 Bóng bàn  3 6 

46 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

47 Cờ vua  2 6 
48 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
49 Bóng đá chuyên sâu 1  2* 5 
50 Bóng đá chuyên sâu 2  2* 6 
51 Bóng đá chuyên sâu 3  3* 7 
52 Bóng đá chuyên sâu 4  3* 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

53 Bóng chuyền chuyên sâu 1  2* 5 
54 Bóng chuyền chuyên sâu 2  2* 6 
55 Bóng chuyền chuyên sâu 3  3* 7 
56 Bóng chuyền chuyên sâu 4  3* 8 
57 Cầu lông chuyên sâu 1  2* 5 
58 Cầu lông chuyên sâu 2  2* 6 
59 Cầu lông chuyên sâu 3  3* 7 
60 Cầu lông chuyên sâu 4  3* 8 
61 Thể dục chuyên sâu 1  2* 5 
62 Thể dục chuyên sâu 2  2* 6 
63 Thể dục chuyên sâu 3  3* 7 
64 Thể dục chuyên sâu 4  3* 8 
65 Điền kinh chuyên sâu 1  2* 5 
66 Điền kinh chuyên sâu 2  2* 6 
67 Điền kinh chuyên sâu 3  3* 7 
68 Điền kinh chuyên sâu 4  3* 8 
69 Vật tự do  2* 5 
70 Quần vợt  2* 5 
71 Aerobic  2* 6 
72 Võ Taekwondo  2* 6 
73 Trò chơi vận động  2* 6 
74 Thực tập sư phạm 1  3 5 
75 Thực tập sư phạm 2  5 8 
76 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
77 Huấn luyện thể thao  2 8 
78 Thể thao trường học   3 8 
79 Quản lý thể dục thể thao  2 8 
 
 (29). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC  
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

11 Tâm lý học đại cương  2 2 chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

13 Giáo dục học đại cương  2 3 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

16 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 4 

17 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 6 

18 Pháp luật đại cương  2 1 
19 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
20 Thực hành sư phạm âm nhạc  2 6 
21 Xã hội học đại cương  2* 8 
22 Mỹ học đại cương  2* 8 
23 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2* 8 

24 Dân số - Môi trường – AIDS – Ma 
túy  2* 5 

25 Nghệ thuật học đại cương  2* 5 
26 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam  2 7 
27 Lý Luận dạy học âm nhạc   3 4 
28 Lí thuyết âm nhạc cơ bản 1  3 1 
29 Lí thuyết âm nhạc cơ bản 2  2 2 
30 Lịch sử âm nhạc phương đông  2 7 
31 Kí Xướng âm 1  3 1 
32 Kí Xướng âm 2  3 2 
33 Kí Xướng âm 3  3 3 
34 Lịch sử âm nhạc phương tây  2 3 
35 Lịch sử âm nhạc Việt Nam   2 4 
36 Thanh nhạc 1  2 1,2 
37 Thanh nhạc 2  2 3,4 
38 Thanh nhạc 3  2 5,6 

39 Phương pháp học đàn phím điện 
tử 1  2 1,2 

40 Phương pháp học đàn phím điện 
tử 2  2 3,4 

41 Phương pháp học đàn phím điện 
tử 3  2 5,6 

42 Hát đồng ca, Hợp xướng  4 5,6 
43 Hoà âm  3 4 
44 Phân tích tác phẩm âm nhạc 1  3 5 
45 Phân tích tác phẩm âm nhạc 2  2 6 
46 Chỉ huy   3 3 
47 Múa  3 4 
48 Giới thiệu nhạc cụ  2 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

49 Sáng tác ca khúc  3 7 
50 Phức điệu  2 7 
51 Phối hợp xướng  2 6 

52 Dàn dựng chương trình âm nhạc 
tổng hợp  2 6 

53 Hát dân ca  2 1 
54 Mỹ học âm nhạc  2* 7 
55 Thường thức mỹ thuật  2* 7 
56 Âm nhạc dân tộc học  2* 7 
57 Tin học chuyên ngành  2* 5 
58 Chuyên đề lễ hội thời trang  2* 5 
59 Thực tập sư phạm 1  3 6 
60 Thực tập sư phạm 2  5 8 
61 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

62 Phương pháp biểu diễn thanh nhạc 
trên sân khấu  3 8 

63 Âm nhạc dân gian Phú Thọ  4 8 
              
 (30). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MĨ THUẬT 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  9TC 1,2,3,4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 4 
10 Tin học cơ sở  2 2 
11 Tâm lý học đại cương  2 2 

12 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm  2 3 

13 Giáo dục học đại cương  2 3 

14 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục  2 4 

15 Quản lý hành chính Nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 7 

16 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
giáo dục  2 4 

17 Mỹ học đại cương  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

18 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 5 

19 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Xã hội học đại cương  2* 8 
22 Nghệ thuật học đại cương  2* 8 
23 Tiếng Việt thực hành  2* 8 

24 Dân số - Môi trường – AIDS – Ma 
túy  2* 2 

25 Cơ sở văn hóa Việt Nam    2* 2 
26 Giải phẫu tạo hình  3 1 
27 Luật xa gần  3 1 
28 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc  2 2 
29 Lý luận dạy học Mỹ thuật 1  3 5 
30 Lý luận dạy học Mỹ thuật 2  3 6 
31 Mỹ thuật học  3 5 
32 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam  3 3 
33 Lịch sử mỹ thuật Thế giới  4 4 
34 Hình họa 1  2 1 
35 Hình họa 2  2 3 
36 Hình họa 3  2 4 
37 Hình họa 4  3 5 
38 Hình họa 5  3 6 
39 Hình họa 6  3 7 
40 Trang trí 1  2 1 
41 Trang trí 2  2 2 
42 Trang trí 3  2 3 
43 Bố cục 1  2 2 
44 Bố cục 2  2 3 
45 Bố cục 3  2 4 
46 Bố cục 4  2 5 
47 Bố cục 5  2 6 
48 Bố cục 6  2 7 
49 Bố cục 7  3 7 
50 Điêu khắc  2 8 
51 Thực tế chuyên môn 1  2 4 
52 Thực tế chuyên môn 2  2 6 
53 Thực tế chuyên môn 3  2 7 
54 Đồ họa vi tính  2* 7 
55 Thường thức âm nhạc                                                                                                                                                      2* 7 
56 Mỹ thuật đương đại  2* 7 
57 Chuyên đề lễ hội thời trang  2* 7 
58 Trang trí nội ngoại thất  2* 7 
59 Thực tập sư phạm 1  3 6 
60 Thực tập sư phạm 2  5 8 
61 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

62 Phân tích tác phẩm mĩ thuật  3 8 

63 Phương pháp sáng tác tác phẩm 
mĩ thuật  4 8 

 
(31). NGÀNH: CAO ĐẲNG GIÁO DỤC MẦM NON 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
6 Tiếng Anh (2)  2 3 
7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  6TC  
9 Giáo dục Quốc phòng và An ninh  8TC  
10 Tin học cơ sở  2 2 

11 Quản lí hành chính Nhà nước và 
quản lí ngành giáo dục và đào tạo  2 6 

12 Tâm lý học đại cương   2 1 
13 Giáo dục học đại cương   2 2 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Âm nhạc                                         3 2 

16 Tổ chức các hoạt động giáo dục 
theo hướng tích hợp  2*  

17 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 
mầm non  2*  

18 Ngôn ngữ học đại cương  2*  
19 Tâm lý học trẻ em 1  2 3 
20 Tâm lý học trẻ em 2  2 4 
21 Giáo dục học trẻ em 1  2 3 
22 Giáo dục học trẻ em 2  2 4 
23 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 5 
24 Sinh lý học trẻ em  2 1 
25 Mỹ thuật  3 1 
26 Tiếng Việt  2 2 
27 Đồ chơi  2 3 
28 Lý luận văn học và văn học trẻ em  2 3 
29 Dinh dưỡng trẻ em  2 1 

30 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 
cho trẻ  2 1 

31 Múa và phương pháp dạy múa  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

32 Vệ sinh trẻ em  2 3 

33 Lý luận và phương pháp cho trẻ 
làm quen với tác phẩm văn học  3 5 

34 Lý luận và phương pháp phát triển 
ngôn ngữ cho trẻ em  2 4 

35 
Lý luận và phương pháp hình 
thành biểu tượng toán sơ đẳng cho 
trẻ em 

 3 5 

36 
Lý luận và phương pháp hướng 
dẫn trẻ làm quen với môi trường 
xung quanh 

 3 4 

37 Lý luận và phương pháp tổ chức 
hoạt động âm nhạc cho trẻ em  3 5 

38 Lý luận và phương pháp tổ chức 
hoạt động tạo hình cho trẻ em  3 4 

39 Lý luận và phương pháp giáo dục 
thể chất cho trẻ em  3 6 

40 Phát triển và tổ chức thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non                                      2 3 

41 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 5 

42 Tổ chức hoạt động vui chơi cho 
trẻ mầm non  2 3 

43 Nghề giáo viên mầm non  2*  

44 Biên đạo múa cho trẻ mầm non 
theo chủ đề  2*  

45 
Dinh dưỡng sức khoẻ và phát triển 
vận động cho trẻ mầm non theo 
hướng tích hợp 

 2*  

46 Đánh giá trong giáo dục mầm non  2*  
47 Thực tập sư phạm 1  2 4 
48 Thực tập sư phạm 2  4 6 

49 Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm 
non  2 6 

50 Giáo dục môi trường cho trẻ mầm 
non  3 6 

 
 (32). NGÀNH: CAO ĐẲNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  3 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

6 Tiếng Anh (2)  2 3 đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 568/QĐ-ĐHHV ngày 
18/06/2015 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học, cao đẳng hệ 
chính quy. 

 

7 Tiếng Anh (3)  2 4 
8 Giáo dục thể chất  6TC 1,2,3 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  8TC 2 
10 Tin học cơ sở  2 2 

11 Quản lý hành chính Nhà nước và 
Quản lý ngành giáo dục và đào tạo  2 6 

12 Toán học 1  2 1 
13 Xác suất thống kê  2 3 
14 Pháp luật đại cương  2 1 

15 Cơ sở ngôn ngữ và thực hành 
Tiếng Việt 

 2* 3 

16 Phong cách học Tiếng Việt  2* 3 
17 Giáo dục môi trường  2* 3 
18 Giáo dục kĩ năng sống   2* 3 
19 Số học  2* 3 
20 Kỹ năng làm việc hiệu quả  2 5 
21 Tâm lý học đại cương   2 1 
22 Giáo dục học đại cương   2 2 

23 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học 
sư phạm tiểu học  3 2 

24 Lý luận dạy học và lý luận giáo 
dục tiểu học  2 3 

25 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 4 

26 Tiếng Việt 1  3 1 
27 Văn học 1  2 1 
28 Sinh lý học trẻ em  2 1 
29 Tiếng Việt 2  2 3 
30 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 1  2 4 
31 PPDH Tiếng Việt ở tiểu học 2  2 5 
32 Toán học 2  3 3 
33 PPDH Toán học ở tiểu học 1  2 4 
34 PPDH Toán học ở tiểu học 2  3 5 
35 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 1  2 1 
36 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 2  2 2 

37 PPDH Tự nhiên và xã hội ở tiểu 
học  2 4 

38 Đạo đức và PPDH đạo đức ở tiểu 
học  2 4 

39 Thủ công – Kỹ thuật  2 2 

40 PPDH thủ công và kỹ thuật ở tiểu 
học  2 3 

41 Âm nhạc  2 4 
42 PPDH Âm nhạc ở tiểu học  2 5 
43 Mỹ thuật  2 4 
44 PPDH Mỹ thuật ở tiểu học  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

45 PPDH Thể dục ở tiểu học  2 5 

46 Phương pháp công tác Đội Thiếu 
niên tiền phong Hồ Chí Minh  2 5 

47 Chuyên đề Tiếng Việt  2* 2 
48 Dạy và học tích cực ở tiểu học  2* 2 
49 Thực hành giải toán ở tiểu học  2* 6 

50 Phương pháp dạy học đọc - hiểu ở 
tiểu học  2* 6 

51 Rèn luyện và phát triển một số kĩ 
năng dạy học Toán ở tiểu học  2* 6 

52 Thực tập sư phạm 1  2 4 
53 Thực tập sư phạm 2  4 6 
54 Toán và PPDH toán ở tiểu học  2 6 
55 Tiếng Việt văn học và PPDH  3 6 
 
II. Khóa tuyển sinh Đại học năm 2018, 2019 (K16, K17) 
 
(1). NGÀNH: ĐẠI HỌC KẾ TOÁN 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Xác suất thống kê   2 1 
15 Toán kinh tế  3 4 
16 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 2 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Luật kinh tế  3 3 
19 Kỹ năng hành chính văn phòng   3 4 
20 Kinh tế môi trường  2* 3 
21 Văn hóa kinh doanh  2* 3 
22 Lịch sử các học thuyết kinh tế   2* 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

23 Kinh tế phát triển  2* 3 
24 Tâm lý học quản lý  2* 5 
25 Kinh tế công cộng  2* 5 
26 Quản lý nhà nước về kinh tế  2* 5 
27 Lôgic học đại cương  2* 5 
28 Kinh tế vi mô 1  3 1 
29 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
30 Marketing căn bản  3 3 
31 Nguyên lý kế toán  3 2 
32 Phương pháp nghiên cứu kinh  tế  2 3 
33 Kinh tế lượng  3 5 
34 Tài chính tiền tệ  3 2 
35 Quản trị học  3 2 
36 Kế toán tài chính 1  3 3 
37 Tài chính doanh nghiệp 1  3 5 
38 Thuế   2 5 
39 Kế toán tài chính 2  3 4 
40 Kế toán quản trị  3 7 
41 Phân tích hoạt động kinh doanh  2 6 
42 Kiểm toán căn bản  2 6 
43 Kiểm toán báo cáo tài chính  2 7 
44 Kế toán hành chính sự nghiệp   3 7 
45 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa  2 6 
46 Kế toán quốc tế   3 6 
47 Kế toán máy  3 5 
48 Kế toán tài chính 3  3 5 
49 Kế toán thuế  3 7 
50 Lập và phân tích báo cáo tài chính  2 5 
51 Nghiệp vụ chứng từ kế toán  2 6 

52 Nghiệp vụ  sổ sách - Báo cáo tài 
chính  3 7 

53 Thị trường chứng khoán  2* 4 
54 Quản trị doanh nghiệp  2* 4 
55 Khởi sự kinh doanh  2* 4 
56 Bảo hiểm  2* 4 
57 Kế toán ngân sách xã  2* 7 
58 Thống kê doanh nghiệp  2* 7 
59 Hệ thống thông tin kế toán  2* 7 
60 Kỹ năng và quản trị bán hàng  2* 7 
61 Thực tập 1  3 6 
62 Thực tập 2  5 8 
63 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
64 Chuyên đề Kế toán quản trị  3 8 
65 Chuyên đề Kế toán tài chính  4 8 
 
 



60 
 

(2). NGÀNH: ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Xác suất thống kê   2 1 
15 Toán kinh tế  3 3 
16 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 2 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Luật kinh tế  3 2 
19 Kỹ năng hành chính văn phòng  3 4 
20 Kinh tế môi trường  2* 3 
21 Văn hoá kinh doanh  2* 3 
22 Tâm lý học quản lý  2* 3 
23 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2* 3 
24 Kinh tế phát triển  2* 4 
25 Kinh tế công cộng  2* 4 
26 Quản lý nhà nước về kinh tế  2* 4 
27 Logic học đại cương  2* 4 
28 Kinh tế vi mô 1  3 1 
29 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
30 Marketing căn bản  3 3 
31 Nguyên lý kế toán  3 2 
32 Phương pháp nghiên cứu kinh tế   2 3 
33 Kinh tế lượng  3 5 
34 Tài chính tiền tệ  3 3 
35 Quản trị học  3 2 
36 Quản trị nhân lực  3 4 
37 Quản trị sản xuất  3 4 
38 Quản trị chiến lược  3 5 
39 Quản trị tài chính  3 5 
40 Kế toán tài chính  3 5 
41 Quản trị thương hiệu  3 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

42 Quản trị kinh doanh quốc tế  3 7 
43 Khởi sự kinh doanh   2 6 
44 Quản trị marketing  3 5 
45 Quản trị chất lượng  2 6 

46 Ứng dụng CNTT trong quản trị 
kinh doanh  2 7 

47 Kỹ năng và quản trị bán hàng  2 6 
48 Quản trị công nghệ  2* 5 
49 Quản trị sự thay đổi  2* 5 
50 Quan hệ công chúng  2* 5 
51 Kỹ năng giải quyết vấn đề  2* 5 
52 Thị trường chứng khoán  2* 6 
53 Thương mại điện tử  2* 6 
54 Quản trị bán lẻ  2* 6 
55 Lập và phân tích dự án  2* 6 
56 Hành vi khách hàng  3 7 
57 Ứng dụng nghiên cứu marketing  2 7 
58 Marketing dịch vụ   2 7 
59 Marketing địa phương  3 7 
60 Truyền thông marketing tích hợp  2 7 
61 Quản trị kinh doanh thương mại  3 7 
62 Marketing quốc tế  2 7 
63 Quản trị sự kiện và hội nghị  2 7 
64 Quản trị chuỗi cung ứng  3 7 
65 Kỹ năng kinh doanh   2 7 
66 Thực tập 1  3 6 
67 Thực tập 2  5 8 
68 Khoá luận tốt nghiệp                                                                   7 8 
69 Chuyên đề Quản trị Marketing   3 8 

70 Chuyên đề Quản trị kinh doanh 
thương mại  4 8 

 
(3). NGÀNH: ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

7 Tiếng Trung (1)  5 3 định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Xác suất thống kê   2 1 
15 Toán kinh tế  3 3 
16 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 2 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Luật kinh tế  3 3 
19 Kỹ năng hành chính văn phòng  3 4 
20 Văn hóa kinh doanh  2* 3 
21 Tâm lý học quản lý  2* 3 
22 Kinh tế môi trường  2* 3 
23 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2* 3 
24 Kinh tế phát triển  2* 4 
25 Kinh tế công cộng  2* 4 
26 Quản lý Nhà nước về kinh tế  2* 4 
27 Lôgic học đại cương  2* 4 
28 Kinh tế vi mô 1  3 1 
29 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
30 Marketing căn bản  3 5 
31 Nguyên lý kế toán  3 2 
32 Phương pháp nghiên cứu kinh tế  2 3 
33 Kinh tế lượng  3 5 
34 Tài chính tiền tệ  3 2 
35 Quản trị học  3 2 
36 Tài chính doanh nghiệp 1  3 5 
37 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại  3 3 
38 Thuế  2 5 
39 Bảo hiểm  2 5 
40 Thị trường chứng khoán  2 4 
41 Tài chính quốc tế  3 5 
42 Nghiệp vụ ngân hàng trung ương  2 5 
43 Tài chính công  2 6 
44 Thanh toán quốc tế  2 6 
45 Kế toán tài chính  3 4 
46 Tài chính căn bản  3 7 
47 Phân tích tài chính doanh nghiệp  3 7 

48 Ứng dụng CNTT trong Tài chính 
– Ngân hàng  2 6 

49 Tài chính hộ gia đình  2* 6 
50 Pháp luật tài chính ngân hàng  2* 6 
51 Kinh doanh bất động sản  2* 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

52 Quản trị rủi ro ngân hàng  2* 6 
53 Khởi sự kinh doanh  2* 7 
54 Kỹ năng và quản trị bán hàng  2* 7 
55 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối  2* 7 
56 Thương mại điện tử  2* 7 
57 Tài chính doanh nghiệp 2  3 6 
58 Tài chính công ty đa quốc gia  3 7 
59 Phân tích và đầu tư chứng khoán  3 7 
60 Định giá tài sản  3 7 
61 Thẩm định tín dụng ngân hàng  3 7 
62 Kế toán ngân hàng  3 6 
63 Quản trị ngân hàng thương mại  3 7 
64 Định giá tài sản  3 7 
65 Thực tập 1  3 6 
66 Thực tập 2  5 8 
67 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
68 Chuyên đề Tài chính  3 8 
69 Chuyên đề Ngân hàng  4 8 
 
(4). NGÀNH: ĐẠI HỌC KINH TẾ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Xác suất thống kê   2 1 
15 Toán kinh tế  3 3 
16 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 2 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Luật kinh tế  3 3 
19 Kỹ năng hành chính văn phòng  3 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

20 Kinh tế môi trường  2* 3 
21 Văn hoá kinh doanh  2* 3 
22 Tâm lý học quản lý  2* 3 
23 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2* 3 
24 Kinh tế phát triển  2* 4 
25 Kinh tế cộng cộng  2* 4 
26 Quản lý nhà nước về kinh tế  2* 4 
27 Lôgic học đại cương  2* 4 
28 Kinh tế vi mô 1  3 1 
29 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
30 Marketing căn bản  3 3 
31 Nguyên lý kế toán  3 2 
32 Phương pháp nghiên cứu kinh tế   2 3 
33 Kinh tế lượng  3 4 
34 Tài chính tiền tệ  3 2 
35 Quản trị học  3 2 
36 Tài chính doanh nghiệp 1  3 5 
37 Kế toán tài chính  3 5 
38 Lập và phân tích dự án  2 5 

39 Phát triển kinh tế vùng và địa 
phương  2 7 

40 Phân tích chính sách kinh tế xã hội  3 5 
41 Kinh tế thể chế  3 6 
42 Kinh tế lao động  2 7 
43 Kinh tế quốc tế  2 5 
44 Kinh tế đầu tư  3 5 
45 Kinh tế nông nghiệp 1  3 4 
46 Lý thuyết kinh tế  3 6 

47 Ứng dụng CNTT trong phân tích 
kinh tế  3 7 

48 Khởi sự kinh doanh  2* 5 
49 Kỹ năng và quản trị bán hàng  2* 5 
50 Kỹ năng kinh doanh   2* 5 
51 Quản trị doanh nghiệp  2* 5 
52 Kinh tế hợp tác  2* 6 
53 Phát triển nông thôn  2* 6 
54 Thương mại điện tử  2* 6 
55 Thị trường chứng khoán  2* 6 
56 Quản lý kinh tế 1  2 6 
57 Quản lý kinh tế 2  3 7 
58 Quản trị nhân lực  3 7 
59 Quản lý tài nguyên môi trường  2 7 

60 Quản lý kinh tế nông nghiệp và 
phát triển nông thôn  2 7 

61 Kinh tế du lịch 1  2 6 
62 Kinh tế du lịch 2  3 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

63 Quản lý nhà nước về du lịch  2 7 
64 Quản lý tài nguyên du lịch  3 7 
65 Xúc tiến du lịch  2 7 
66 Thực tập 1  3 6 
67 Thực tập 2  5 8 
68 Khoá luận tốt nghiệp                                                                   7 8 

69 Chuyên đề các vấn đề về kinh tế - 
xã hội  3 8 

70 Chuyên đề các vấn đề về kinh tế 
chuyên ngành  4 8 

 
(5). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Toán cho công nghệ thông tin  3 1 
16 Lập trình cơ bản  3 1 
17 Cơ sở dữ liệu  3 2 
18 Quản lý hệ thống máy tính  3 2 
19 Lập trình hướng đối tượng  3 2 
20 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  3 3 
21 Toán rời rạc  2 1 
22 Công nghệ phần mềm  3 4 
23 Thiết kế web  2* 3 
24 Hệ điều hành  2* 3 
25 Kiến trúc máy tính  2* 3 
26 Kỹ thuật điện tử  2* 3 
27 Lập trình C#  3 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

28 Lập trình Java  3 3 

29 Phân tích thiết kế hệ thống thông 
tin  3 5 

30 Lập trình web  3 5 
31 Lập trình trên thiết bị di động  3 5 
32 Mạng máy tính  3 2 
33 Quản trị mạng  3 6 
34 Hệ điều hành Linux  3 7 
35 Vi xử lý  3 5 
36 Hệ thống nhúng  2 7 
37 Kỹ thuật ghép nối máy tính  2 7 
38 Tiếng Anh chuyên ngành CNTT  3 6 
39 Đồ họa ứng dụng  3 5 

40 Chuyên đề Lập trình Java nâng 
cao  3 4 

41 Chuyên đề Lập trình C# nâng cao  3 4 

42 Chuyên đề Hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu  3 4 

43 Chuyên đề Mã nguồn mở và .NET  5 6 
44 Chuyên đề Lập trình Web và Java  5 6 

45 Chuyên đề Lập trình Web và Lập 
trình Mobile  5 6 

46 Đồ án Xây dựng ứng dụng, lập 
trình Game trên Mobile  5 8 

47 Đồ án Triển khai quản trị dịch vụ 
mạng trên Windows  5 8 

48 Đồ án Multimedia và đồ họa ứng 
dụng  5 8 

49 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
 
(6). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Toán cao cấp A1  2 1 
15 Toán cao cấp A2  2 1 
16 Toán chuyên ngành kỹ thuật  3 2 
17 Vật lí đại cương A1  2 1 
18 Cơ học ứng dụng  2 2 
19 Pháp luật đại cương  2 1 
20 Xác suất thống kê   2* 2 
21 Ngôn ngữ lập trình Pascal   2* 2 
22 Vật lí đại cương A2  2* 2 
23 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật  2* 3 

24 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Kỹ thuật   2* 3 

25 Hình họa - Vẽ kỹ thuật  3 1 
26 An toàn công nghiệp  2 6 
27 Cơ sở lý thuyết trường điện từ  2 1 
28 Cơ sở lý thuyết mạch điện 1  2 2 
29 Cơ sở lý thuyết mạch điện 2  2 3 
30 Điều khiển khí nén và thủy lực  2 4 
31 Kỹ thuật điện tử tương tự  3 2 
32 Thực hành điện, điện tử cơ bản  2 4 
33 Kỹ thuật điện tử số  3 3 
34 Vật liệu điện  2 2 
35 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật  2 6 
36 Máy điện  4 3 
37 Điều khiển PLC và biến tần  2 7 
38 Điện tử công suất  3 5 
39 Khí cụ điện  2 3 
40 Cơ sở truyền động điện  3 4 
41 Vi xử lý – vi điều khiển  3 5 

42 Đo lường và thông tin công 
nghiệp  3 7 

43 Điều khiển logic và PLC  3 6 

44 Thực hành điện, điện tử chuyên 
ngành  3 7 

45 Hệ thống cung cấp điện   4 5 
46 Điều khiển CNC  2 7 
47 Thiết bị điện dân dụng  2 7 

48 Trang bị điện cho các máy công 
nghiệp  3 7 

49 Đồ án 1  1 6 
50 Đồ án 2  1 7 
51 Kỹ thuật cảm biến  2 5 
52 Thiết kế điện tử công suất  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

53 Thiết kế và mô phỏng mạch điện – 
điện tử  3 5 

54 Lý thuyết điều khiển tự động  3 4 
55 Lý thuyết điều khiển nâng cao  2* 5 
56 Tự động hóa quá trình sản xuất  2* 5 
57 Logic mờ và ứng dụng  2* 5 
58 Hệ thống SCADA  2* 6 
59 Nhiệt và thiết bị nhiệt  2* 6 
60 Thực tập 1  3 6 
61 Thực tập 2  5 8 
62 Đồ án tốt nghiệp  7 8 
 
 (7). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Toán cao cấp A1  2 1 
15 Toán cao cấp A2  2 1 
16 Toán chuyên ngành kỹ thuật  3 2 
17 Vật lí đại cương A1  2 1 
18 Vật lí đại cương A2  2 2 
19 Pháp luật đại cương  2 1 
20 Kỹ thuật nhiệt  2* 2 
21 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật  2* 2 
22 Xác suất thống kê   2* 2 

23 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Kỹ thuật 

 2* 2 

24 Thiết bị điện dân dụng  2* 2 
25 Kỹ thuật điện – điện tử  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

26 Khí cụ điện  2 2 
27 Hình họa - Vẽ kỹ thuật  3 1 
28 Cơ lý thuyết  3 2 
29 Sức bền vật liệu  3 3 
30 Nguyên lý động cơ  3 5 
31 Vẽ kỹ thuật cơ khí  3 3 
32 Nguyên lý máy  3 4 
33 Chi tiết máy  4 4 
34 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật  2 6 
35 An toàn công nghiệp  2 6 
36 Truyền động thủy lực và khí nén  3 3 
37 Dung sai và đo lường  3 4 
38 Hệ thống cơ điện tử  3 5 
39 Vật liệu kỹ thuật  3 3 

40 Công nghệ đúc và hàn - cắt kim 
loại  3 5 

41 Công nghệ gia công áp lực  2 5 
42 CAD/CAM-CNC  3 7 
43 Nguyên lý và dụng cụ cắt  3 5 
44 Máy công cụ  4 6 
45 Công nghệ Chế tạo máy  4 7 
46 Thiết kế sản phẩm với CAD  3 7 
47 Tự động hóa quá trình sản xuất  3 7 
48 Thực hành kỹ thuật công nghệ 1  3 5 
49 Thực hành kỹ thuật công nghệ 2  4 7 
50 Trang bị điện đại cương  2* 6 

51 Quản trị doanh nghiệp công 
nghiệp  2* 6 

52 Ma sát, mòn và bôi trơn  2* 6 
53 Máy nâng chuyển  2* 6 
54 Quản trị chất lượng  2* 6 
55 Thực tập 1  3 6 
56 Thực tập 2  5 8 
57 Đồ án tốt nghiệp  7 8 
 
 (8). NGÀNH: ĐẠI HỌC CHĂN NUÔI 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 về việc ban hành Quy chế 

đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Hoá phân tích  2 1 
16 Sinh học đại cương  2 1 
17 Xác suất thống kê  2 1 
18 Trồng trọt đại cương  2* 1 
19 Tiếng la tinh   2* 1 
20 Động vật học  2* 2 

21 Công nghệ sinh học trong chăn 
nuôi, thú y  2* 2 

22 Nông nghiệp hữu cơ  2* 2 
23 Di truyền động vật  2 2 
24 Vi sinh vật đại cương   2 1 

25 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành chăn nuôi, thú y  2 3 

26 Giải phẫu động vật  3 2 
27 Tổ chức và phôi thai động vật  2 2 
28 Sinh hoá động vật  3 2 
29 Sinh lý động vật  4 3 
30 Miễn dịch học  2 4 
31 Dinh dưỡng động vật  2 3 
32 Dược lý học 1  3 5 
33 Chọn và nhân giống vật nuôi   2 3 

34 Tiếng Anh chuyên ngành chăn 
nuôi, thú y  2 5 

35 Phương pháp thí nghiệm trong 
chăn nuôi, thú y  2 4 

36 Công nghệ sinh sản  2 4 
37 Chăn nuôi lợn  3 5 
38 Chăn nuôi trâu bò  3 6 
39 Chăn nuôi gia cầm  3 5 
40 Bệnh truyền nhiễm 1  3 6 
41 Ký sinh trùng thú y  3 7 
42 Vệ sinh chăn nuôi  2 5 

43 Bảo quản và chế biến sản phẩm 
chăn nuôi  2 7 

44 Thú y cơ bản  3 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

45 Bệnh sản khoa   2 7 
46 Thức ăn chăn nuôi   2 4 
47 Rèn nghề chăn nuôi  4 3,4,5,6 
48 Vi sinh vật chăn nuôi   2 4 
49 Quản lý chất thải chăn nuôi  2 7 

50 Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn 
gốc động vật  2 7 

51 Quản lý trang trại chăn nuôi  3 7 
52 Nuôi ong   2* 6 
53 Tập tính và quyền lợi động vật  2* 6 
54 Thủy sản   2* 6 
55 Dược liệu thú y  2* 7 
56 Luật chuyên ngành  2* 7 

57 Kinh doanh sản phẩm và vật tư 
nông nghiệp  2* 7 

58 Thực tập 1  3 6 
59 Thực tập 2  5 8 
60 Khóa luận tốt nghiệp    7 8 
61 Đồng cỏ và cây thức ăn  2 8 
62 Chăn nuôi dê, thỏ  3 8 
63 Sản xuất thức ăn công nghiệp  2 8 
 
(9). NGÀNH: ĐẠI HỌC THÚ Y 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Xác suất thống kê  2 1 
16 Hoá phân tích  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

17 Sinh học đại cương  2 1 
18 Tiếng la tinh   2 3 
19 Trồng trọt đại cương  2* 1 
20 Động vật học  2* 1 

21 Công nghệ sinh học trong chăn 
nuôi, thú y  2* 2 

22 Nông nghiệp hữu cơ  2* 2 
23 Di truyền động vật  2 2 
24 Vi sinh vật đại cương   2 1 

25 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành chăn nuôi, thú y  2 3 

26 Giải phẫu động vật  3 2 
27 Tổ chức và phôi thai động vật  2 2 
28 Sinh hoá động vật  3 2 
29 Sinh lý động vật  4 3 
30 Miễn dịch học  2 5 
31 Dinh dưỡng động vật  2 3 
32 Dược lý học 1  3 5 
33 Dược lý học 2  2 6 
34 Vi sinh vật thú y  3 4 
35 Bệnh lý học thú y  3 5 

36 Tiếng Anh chuyên ngành chăn 
nuôi, thú y  2 5 

37 Phương pháp thí nghiệm trong 
chăn nuôi, thú y  2 4 

38 Công nghệ sinh sản  2 4 
39 Chăn nuôi lợn  3 5 
40 Chăn nuôi trâu bò  3 7 
41 Chăn nuôi gia cầm  3 6 
42 Bệnh truyền nhiễm 1  3 6 
43 Ký sinh trùng thú y  3 7 
44 Chẩn đoán bệnh thú y  3 9 
45 Dịch tễ học thú y  3 5 
46 Bệnh nội khoa thú y  3 9 
47 Bệnh truyền nhiễm 2  3 6 
48 Ngoại khoa thú y  3 8 
49 Kiểm nghiệm thú sản  3 7 
50 Luật chuyên ngành  2 7 
51 Bệnh sản khoa  2 9 
52 Rèn nghề thú y  4 4,5,6,7 
53 Bệnh chó mèo  2 8 

54 Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn 
gốc động vật  2 8 

55 Phẫu thuật ngoại khoa  2 8 
56 Vệ sinh chăn nuôi  2 6 
57 Dược liệu thú y  2 9 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

58 Tập tính và quyền lợi động vật  2 6 
59 Nuôi ong  2* 7 
60 Sản xuất thức ăn công nghiệp  2* 7 
61 Thủy sản   2* 7 
62 Đồng cỏ và cây thức ăn  2* 8 
63 Thức ăn chăn nuôi  2* 8 
64 Độc chất học  2* 8 
65 Chọn và nhân giống vật nuôi  2* 9 
66 Quản lý chất thải chăn nuôi  2* 9 

67 Kinh doanh sản phẩm và vật tư 
nông nghiệp  2* 9 

68 Thực tập 1  3 8 
69 Thực tập 2  5 10 
70 Khoá luận tốt nghiệp  10 10 
71 Bệnh học thủy sản  2 10 
72 Chăn nuôi dê, thỏ  3 10 
73 Quản lý trang trại chăn nuôi  3 10 
74 Miễn dịch học ứng dụng  2 10 
 
 (10). NGÀNH: ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÂY TRỒNG 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
cộng Sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Hóa học  2 1 
16 Hoá phân tích  2 1 
17 Sinh học đại cương  2 1 
18 Xác suất thống kê  2 1 
19 Vi sinh vật đại cương  2* 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

20 Sinh thái học nông nghiệp  2* 1 
21 Máy nông nghiệp  2* 1 
22 Chăn nuôi đại cương   2* 2 
23 Khí tượng nông nghiệp  2* 2 

24 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành KHCT  2 2 

25 Hoá sinh thực vật  2 2 
26 Sinh lý thực vật  3 3 
27 Thực vật học  2 2 
28 Di truyền thực vật  2 2 
29 Dinh dưỡng cây trồng  3 3 
30 Thổ nhưỡng  3 2 
31 Chọn tạo giống cây trồng  3 3 
32 Côn trùng nông nghiệp  3 4 
33 Bệnh cây nông nghiệp  3 3 
34 Hóa bảo vệ thực vật  3 4 
35 Hệ thống tưới tiêu  2 5 

36 Sản xuất cây trồng  trong nhà có 
mái che  2 6 

37 Cây lương thực  3 5 
38 Cây công nghiệp  3 4 
39 Cây rau  3 5 
40 Cây ăn quả  3 5 
41 Hoa, cây cảnh   3 6 

42 Phương pháp thí nghiệm đồng 
ruộng  2 5 

43 Công nghệ sau thu hoạch  3 6 
44 Nông nghiệp hữu cơ  2 7 
45 Công nghệ sinh học thực vật  2 6 
46 Canh tác học  2 7 
47 Khuyến nông  2 7 

48 Sản xuất cây trồng quy mô trang 
trại  2 7 

49 Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong sản xuất phân bón   2 7 

50 Quản lý Nhà nước trong nông 
nghiệp  2 7 

51 Tiếng Anh chuyên ngành KHCT  2 5 
52 Rèn nghề   3 3,4,5 
53 Quản lý dịch hại tổng hợp – IPM  2* 7 
54 Hệ thống nông nghiệp  2* 7 
55 Đồng cỏ và cây thức ăn  2* 7 
56 Xây dựng và quản lý dự án  2* 7 

57 Kinh doanh nông sản và dịch vụ 
nông nghiệp  2* 7 

58 Thực tập 1  3 6 
59 Thực tập 2  5 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

60 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
61 Cây dược liệu  3 8 
62 Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)  2 8 
63 Sinh lý học thực vật ứng dụng  2 8 
 
 (11). NGÀNH: ĐẠI HỌC KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Xác suất thống kê   2 1 
15 Toán kinh tế  3 3 
16 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 2 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Luật kinh tế  3 3 
19 Kỹ năng hành chính văn phòng  3 4 
20 Kinh tế môi trường  2* 3 
21 Văn hoá kinh doanh  2* 3 
22 Tâm lý học quản lý  2* 3 
23 Lịch sử các học thuyết kinh tế  2* 3 
24 Kinh tế phát triển  2* 4 
25 Kinh tế công cộng  2* 4 
26 Quản lý nhà nước về kinh tế  2* 4 
27 Lôgic học đại cương  2* 4 
28 Kinh tế vi mô 1  3 1 
29 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
30 Marketing căn bản  3 3 
31 Nguyên lý kế toán  3 2 
32 Phương pháp nghiên cứu kinh tế   2 3 
33 Kinh tế lượng  3 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

34 Tài chính tiền tệ  3 2 
35 Quản trị học  3 2 
36 Tài chính doanh nghiệp 1  3 4 
37 Kế toán tài chính  3 4 
38 Lập và phân tích dự án  2 6 
39 Kinh tế đầu tư  3 5 
40 Kinh tế du lịch 1  2 7 
41 Chính sách nông nghiệp  2 6 
42 Phát triển nông thôn  2 7 
43 Chuỗi giá trị nông sản  3 6 
44 Thống kê nông nghiệp  2 5 
45 Trồng trọt đại cương  2 5 
46 Chăn nuôi đại cương  2 5 
47 Lý thuyết kinh tế   3 5 

48 Ứng dụng CNTT trong phân tích 
kinh tế  3 7 

49 Kinh tế nông nghiệp 1  3 6 
50 Kinh tế nông nghiệp 2  3 7 
51 Dự án phát triển nông thôn  2 7 
52 Kinh tế hộ và trang trại  2 7 

53 Quản lý kinh tế nông nghiệp và 
phát triển nông thôn  2 7 

54 Khởi sự kinh doanh  2* 5 
55 Kỹ năng và quản trị bán hàng  2* 5 

56 Phát triển kinh tế vùng và địa 
phương  2* 5 

57 Quản trị doanh nghiệp  2* 5 
58 Nông nghiệp công nghệ cao  2* 6 
59 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa  2* 6 

60 Quản lý chất lượng và an toàn 
thực phẩm  2* 6 

61 Kinh tế hợp tác  2* 6 
62 Thực tập 1  3 6 
63 Thực tập 2  5 8 
64 Khoá luận tốt nghiệp                                                                   7 8 

65 Chuyên đề các vấn đề về kinh tế - 
xã hội  3 8 

66 Chuyên đề các vấn đề về kinh tế 
nông nghiệp  4 8 

  
(12). NGÀNH: ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 

12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3   1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Môi trường và phát triển bền vững  2 2 
15 Logic học đại cương  2 1 
16 Pháp luật đại cương  2 1 
17 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2 1 
18 Lịch sử văn minh thế giới  2 2 

19 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Văn hóa - Du lịch  2 1 

20 Văn học Việt Nam đại cương  2 1 
21 Đại cương lịch sử Việt Nam   2 1 
22 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm  2* 1 
23 Nghiệp vụ văn phòng  2* 2 
24 Lịch sử văn hóa địa phương  2* 2 
25 Tổng quan du lịch  3 1 
26 Pháp luật du lịch  2 2 
27 Kinh tế du lịch 1  2 3 
28 Đại cương về quản trị kinh doanh  2 2 

29 Tâm lí và giao tiếp ứng xử trong 
du lịch  2 3 

30 Tuyến, điểm du lịch   3 7 
31 Văn hóa du lịch  2 2 
32 Địa lí du lịch   3 3 
33 Kiến tập cơ sở  3 3 
34 Quản trị kinh doanh lữ hành  3 3 
35 Quản trị kinh doanh lưu trú  3 4 
36 Quản trị kinh doanh nhà hàng  2 4 
37 Tiếng Anh du lịch 1   3 5 
38 Tiếng Anh du lịch 2  3 6 
39 Quản lý chất lượng dịch vụ  2 6 
40 Quản trị nguồn nhân lực du lịch  2 2 
41 Marketing du lịch  2 5 
42 Thực tế tại doanh nghiệp  5 5 
43 Thực tế tổng hợp  4 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

44 Nghiệp vụ lữ hành   3 4 
45 Thực hành nghiệp vụ lữ hành  3 4 
46 Thực tế nghiệp vụ lữ hành  2 5 

47 Thiết kế, điều hành chương trình 
du lịch  2 6 

48 
Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở 
(chuyên ngành Quản trị dịch vụ lữ 
hành) 

 4 7 

49 Xúc tiến du lịch  2* 5 
50 Nghiệp vụ du lịch quốc tế  2* 5 
51 Diễn giảng công cộng  2* 5 
52 Tổng quan sự kiện và lễ hội  3 4 
53 PR và truyền thông sự kiện  2 6 
54 Quản trị sự kiện  3 4 
55 Quản trị tiệc và hội nghị  2 5 

56 
Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở 
(chuyên ngành Quản trị sự kiện và 
lễ hội) 

 4 7 

57 Văn hóa ẩm thực  2* 6 

58 Phong tục tập quán, lễ hội truyền 
thống  2* 6 

59 Diễn giảng công cộng  2* 6 
60 Thực tập 1  3 6 
61 Thực tập 2  5 7 
62 Khóa luận tốt nghiệp  7 7 
63 Quản trị điểm đến  3 7 
64 Chuyên đề lữ hành nội địa  2 7 
65 Chuyên đề lữ hành quốc tế  2 7 
66 Quản trị điểm đến  3 7 
67 Chuyên đề dịch vụ bổ sung  2 7 
68 Chuyên đề du lịch MICE  2 7 
 
(13). NGÀNH: ĐẠI HỌC DU LỊCH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

8 Tiếng Trung (2)  5 4 08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Môi trường và phát triển bền vững  2 2 
15 Logic học đại cương  2 1 
16 Pháp luật đại cương  2 1 
17 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2 1 
18 Lịch sử văn minh thế giới  2 2 

19 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Văn hóa - Du lịch  2 1 

20 Văn học Việt Nam đại cương  2* 1 
21 Đại cương lịch sử Việt Nam  2* 1 
22 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm  2* 1 
23 Nghiệp vụ văn phòng  2* 2 
24 Lịch sử văn hóa địa phương  2* 2 
25 Tổng quan du lịch  3 1 
26 Pháp luật du lịch  2 2 
27 Kinh tế du lịch 1  2 3 
28 Đại cương về quản trị kinh doanh  2 2 

29 Tâm lí và giao tiếp ứng xử trong 
du lịch  2 3 

30 Tuyến, điểm du lịch   3 6 
31 Văn hóa du lịch  2 2 
32 Địa lí du lịch   3 3 
33 Kiến tập cơ sở  3 3 
34 Quản trị kinh doanh lữ hành  3 3 
35 Quản trị kinh doanh lưu trú  3 4 
36 Tiếng Anh du lịch 1   3 5 
37 Tiếng Anh du lịch 2  3 6 
38 Tin học ứng dụng trong du lịch  2 4 
39 Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao  2 5 
40 Quản trị nguồn nhân lực du lịch  2 2 
41 Marketing du lịch  2 5 
42 Thực tế tại doanh nghiệp  5 5 
43 Thực tế tổng hợp  4 5 
44 Nghiệp vụ Lễ tân   2 5 
45 Nghiệp vụ Nhà hàng  3 4 
46 Nghiệp vụ Buồng   3 4 
47 Kĩ năng giám sát nghiệp vụ  2 6 

48 
Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở 
(chuyên ngành Quản trị dịch vụ 
lưu trú) 

 4 7 

49 Tổng quan sự kiện và lễ hội  2* 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

50 Văn hóa ẩm thực  2* 6 
51 Kĩ năng pha chế đồ uống cơ bản  2* 6 
52 Nghiệp vụ hướng dẫn  3 4 
53 Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn  3 4 
54 Thực  tế nghiệp vụ hướng dẫn  2 5 

55 Thiết kế, điều hành chương trình 
du lịch  2 6 

56 Thực hành nghiệp vụ tại cơ sở 
(chuyên ngành Hướng dẫn du lịch)  4 7 

57 Du lịch văn hóa  2* 6 
58 Diễn giảng công cộng  2* 6 
59 Kĩ năng hoạt náo trong du lịch  2* 6 
60 Thực tập 1  3 6 
61 Thực tập 2  5 7 
62 Khoá luận tốt nghiệp  7 7 
63 Tài nguyên du lịch  3 7 
64 Chuyên đề kinh doanh khách sạn  2 7 
65 Chuyên đề dịch vụ bổ sung   2 7 
66 Tài nguyên du lịch  3 7 
67 Chuyên đề hướng dẫn suốt tuyến  2 7 
68 Chuyên đề hướng dẫn tại điểm  2 7 
 
(14). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG TÁC XÃ HỘI 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Xác suất thống kê   2 1 
15 Pháp luật đại cương  2 1 
16 Xã hội học đại cương  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

17 Logic học đại cương  2 1 
18 Lối sống và các nhóm dân cư  2 1 
19 Cơ sơ văn hóa Việt Nam  2 1 
20 Tâm lý học giáo dục  3 2 
21 Sức khỏe cộng đồng  2 3 

22 Phương pháp nghiên cứu trong 
CTXH  2 3 

23 Tôn giáo học đại cương  2* 2 
24 Đại cương lịch sử Việt Nam  2* 2 
25 Tâm lý học tôn giáo  2* 2 
26 Lịch sử văn minh thế giới   2* 3 
27 Dân số học đại cương  2* 3 
28 Môi trường và phát triển bền vững  2* 3 
29 Nhập môn nhân học xã hội  3 1 
30 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  3 4 
31 Gia đình học  2 5 
32 Tâm lý học xã hội  3 3 
33 Tâm lý học phát triển  3 3 
34 Nhập môn công tác xã hội  3 2 

35 Hành vi con người và môi trường 
xã hội  3 7 

36 Thống kê xã hội học  2 2 
37 Chính sách xã hội  3 4 
38 Giới và phát triển  2 7 
39 Công tác xã hội cá nhân  2 3 
40 Công tác xã hội nhóm  2 4 

41 Công tác xã hội trong lĩnh vực y tế 
và sức khỏe  2 5 

42 Phát triển cộng đồng  3 5 
43 Tham vấn cơ bản  3 4 
44 Thực hành công tác xã hội 1  4 5 
45 Thực hành công tác xã hội 2  4 5 
46 Thực hành công tác xã hội 3  5 6 
47 Công tác xã hội trẻ em  2 6 
48 Quản trị công tác xã hội  2 6 
49 Kiểm huấn trong công tác xã hội  2 5 

50 Công tác xã hội trong hôn nhân và 
gia đình  2 6 

51 An sinh xã hội và những vấn đề xã 
hội  2 5 

52 Công tác xã hội với người khuyết 
tật  2 7 

53 Công tác xã hội hành vi lệch 
chuẩn  2 7 

54 Can thiệp sớm cho trẻ mắc chứng 
rối loạn phát triển  2 7 

55 Công tác xã hội dân tộc thiểu số  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

56 Công tác xã hội trường học  2* 7 
57 Giáo dục và sự phát triển xã hội  2* 7 

58 Quản lý hành vi của trẻ khuyết tật 
trí tuệ  2* 7 

59 Công tác xã hội nhóm ma túy, mại 
dâm 

 2* 7 

60 Thực tập 1  3 6 
61 Thực tập 2  5 8 
62 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
63 Công tác xã hội người cao tuổi  2 8 

64 Công tác xã hội nhóm đối tượng 
yếu thế  3 8 

65 Quản lý trường hợp  2 8 
 
(15). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Âm nhạc  2* 3 
16 Mỹ học đại cương  2* 3 

17 Khoa học sư phạm và nghệ thuật 
sư phạm  2* 3 

18 Hoạt động giáo dục ở trường phổ 
thông  2* 3 

19 Lịch sử văn minh thế giới  2* 3 
20 Tập hợp logic  2 1 

21 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Toán học  2 4 

22 Toán rời rạc  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

23 Đại số tuyến tính  4 1 
24 Hình học giải tích  3 2 
25 Giải tích 1  3 1 
26 Giải tích 2  3 2 
27 Giải tích 3  2 3 
28 Giải tích 4  3 4 
29 Lịch sử toán  2* 6 

30 Những nguyên lí cơ bản trong 
toán học  2* 6 

31 Bất đẳng thức và sáng tạo bất 
đẳng thức   2* 6 

32 Phương trình hàm  2* 6 
33 Lí luận dạy học môn Toán  3 3 
34 Đại số đại cương  4 3 
35 Số học  3 6 
36 Hình học cao cấp  4 5 

37 Đại số sơ cấp và thực hành giải 
toán  3 6 

38 Hình học sơ cấp và thực hành giải 
toán  3 7 

39 Phương trình vi phân đạo hàm 
riêng  3 5 

40 Không gian tôpô - độ đo - tích 
phân  4 6 

41 Hàm phức 1  2 7 
42 Giải tích hàm  3 7 
43 Hình học vi phân  2 7 
44 Lí thuyết xác suất  3 6 

45 Tiếng Anh chuyên ngành Toán 
học  2 5 

46 Thống kê toán học  2 7 
47 Nhập môn đại số giao hoán  2* 6 

48 Chuyên đề đa thức và phân thức 
hữu tỉ  2* 6 

49 Giải tích số  2* 6 
50 Các định lí giới hạn và ứng dụng  2* 6 
51 Hàm phức 2  2* 6 
52 Quy hoạch tuyến tính  2* 6 
53 Tâm lý học giáo dục  3 1 
54 Giáo dục học  4 2 
55 Giao tiếp sư phạm  2 4 

56 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 

57 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 6 

58 Dạy học các tình huống điển hình 
môn Toán  3 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

59 Dạy học các lĩnh vực cụ thể môn 
Toán  3 5 

60 Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học môn Toán  2 4 

61 Phương pháp toán sơ cấp  2* 7 
62 Phát triển năng lực giáo viên toán  2* 7 

63 Dạy học Toán theo định hướng 
phát triển năng lực học sinh   2* 7 

64 Một số tư tưởng cơ bản trong toán 
học phổ thông  2* 7 

65 Thực tập sư phạm 1  2 5 
66 Thực tập sư phạm 2  3 8 
67 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
68 Chuyên đề toán phổ thông   4 8 
69 Số đại số  3* 8 

70 Lý thuyết ổn định hệ phương trình 
vi phân  3* 8 

71 Lý thuyết Galois  3* 8 
 
(16). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VẬT LÝ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Âm nhạc  2* 3 
16 Mỹ học đại cương  2* 3 

17 Khoa học sư phạm và nghệ thuật 
sư phạm  2* 3 

18 Hoạt động giáo dục ở trường phổ 
thông  2* 3 

19 Lịch sử văn minh thế giới  2* 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

20 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Vật lí  2 4 

21 Toán cho Vật lí 1  3 1 
22 Toán cho Vật lí 2  3 2 
23 Cơ học  3 1 
24 Nhiệt học và vật lí phân tử  3 2 
25 Điện và từ  3 3 
26 Quang học  3 4 
27 Hóa học 1   2 1 
28 Hóa học 2   2 2 
29 Sinh học 1  2 1 
30 Sinh học 2   2 2 
31 Xác suất thống kê  2* 3 
32 Tin học cho vật lí  2* 3 
33 Nhiệt và thiết bị nhiệt  2* 3 
34 Vật liệu điện  2* 3 
35 Dao động và sóng  2 3 
36 Vật lí nguyên tử và hạt nhân  3 5 
37 Thiên văn học  2 7 
38 Thí nghiệm Cơ – Nhiệt  2 4 
39 Thí nghiệm Điện - Quang  2 6 
40 Kĩ thuật điện  Điện tử  3 6 
41 Thực hành Kỹ thuật điện  Điện tử  2 8 
42 Lịch sử vật lí  2 3 
43 Cơ học lí thuyết  2 5 
44 Điện động lực học  2 7 
45 Cơ học lượng tử  3 6 
46 Cơ sở Vật lí chất rắn  3 7 

47 Nhiệt động lực học và Vật lí thống 
kê  3 7 

48 Vật lí môi trường  2* 5 
49 Đại cương về khoa học vật liệu  2* 5 
50 Vật lí bán dẫn và linh kiện  2* 5 
51 Tiếng Anh chuyên ngành Vật lí  2* 6 
52 Phương pháp thực nghiệm Vật lí  2* 6 
53 Tâm lý học giáo dục  3 1 
54 Giáo dục học  4 2 
55 Giao tiếp sư phạm  2 4 

56 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 6 

57 Lí luận dạy học Vật lí  3 4 
58 Phương pháp dạy học Vật lí  3 5 
59 Thí nghiệm vật lí THPT  2 5 

60 Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học Vật lí  2 6 

61 Thiết kế hoạt động dạy học Vật lí  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

62 Thực hành sư phạm Vật lí  2 6 

63 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 

64 Kiểm tra, đánh giá trong dạy học 
Vật lí  2* 7 

65 Thí nghiệm Vật lí THCS  2* 7 

66 Phương pháp dạy học bài tập Vật 
lí phổ thông  2* 7 

67 Phát triển chương trình môn Vật lí  2* 7 
68 Thực tập sư phạm 1  2 5 
69 Thực tập sư phạm 2  3 8 
70 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
71 Từ học và siêu dẫn  2* 8 
72 Quang phổ học và ứng dụng  2* 8 
73 Nhập môn vũ trụ học  2* 8 
74 Vật lí Trái Đất  2* 8 

75 
Phát triển năng lực giải quyết vấn 
đề và sáng tạo cho học sinh trong 
dạy học Vật lí. 

 3* 8 

76 
Vận dụng một số kĩ thuật, phương 
pháp dạy học tích cực vào dạy học 
Vật lí. 

 3* 8 

 
(17). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÓA HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Môi trường và con người  2* 1 
16 Tiếng Việt thực hành  2* 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

17 Dân số - Môi trường - AIDS – Ma 
túy 

 2* 1 

18 Xác suất thống kê   2* 1 

19 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Hóa học  2 4 

20 Toán cao cấp A1  2 1 
21 Toán cao cấp A2  2 2 
22 Vật lý 1  2 1 
23 Vật lý 2  2 2 
24 Sinh học 1  2 1 
25 Sinh học 2  2 2 
26 Hoá học đại cương 1  2 1 
27 Hoá học đại cương 2  2 2 
28 Hoá học vô cơ 1  2 3 
29 Hoá học hữu cơ 1  2 3 

30 Đối xứng phân tử và lí thuyết 
nhóm  2* 7 

31 Hoá học phức chất  2* 7 

32 Xác suất thống kê xử lý số liệu 
thực nghiệm hoá học  2* 7 

33 Thí nghiệm hoá học đại cương  2 3 
34 Hoá học vô cơ 2  3 4 
35 Thí nghiệm hoá học vô cơ  2 5 
36 Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ  2 6 
37 Hoá học hữu cơ 2  3 4 
38 Hoá học hữu cơ 3  2 5 
39 Thí nghiệm hoá học hữu cơ  2 6 
40 Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ  2 7 
41 Hoá học phân tích 1  3 3 
42 Hoá học phân tích 2  2 4 
43 Thí nghiệm hoá học phân tích  2 6 
44 Hoá lí 1  2 5 
45 Hoá lí 2  2 6 
46 Hoá lí 3  2 6 

47 Hoá công nghiệp và thực tế cơ sở 
sản xuất hóa học  2 7 

48 Hoá nông nghiệp và môi trường  2 7 
49 Tin học ứng dụng trong hoá học  2 6 
50 Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học  2 5 

51 Các phương pháp phổ ứng dụng 
vào hoá học  2* 5 

52 Tổng hợp hữu cơ  2* 5 
53 Kỹ thuật xử lý nước thải  2* 5 
54 Hợp chất cao phân tử  2* 7 
55 Hóa học xanh  2* 7 
56 Tâm lý học giáo dục  3 1 
57 Giáo dục học  4 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

58 Giao tiếp sư phạm  2 4 

59 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 

60 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 7 

61 Lý luận dạy học môn Hoá học  3 5 

62 
Phương pháp dạy học Hóa học 
trong môi trường học tập trực 
tuyến 

 2 6 

63 Bài tập hóa học ở trường phổ 
thông  2 7 

64 PPDH hoá học ở trường phổ thông  3 6 

65 Thí nghiệm hoá học ở trường phổ 
thông  2 7 

66 Giáo dục môi trường thông qua 
dạy học hóa học phổ thông 

 2* 6 

67 Đo lường và đánh giá trong giáo 
dục  2* 6 

68 Lịch sử Hoá học  2* 6 

69 Phát triển chương trình môn Hóa 
học   2* 6 

70 Thực tập sư phạm 1  2 5 
71 Thực tập sư phạm 2  3 8 
72 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

73 Dạy học hóa học phổ thông theo 
chủ đề  2* 8 

74 Hoá học các hợp chất thiên nhiên  3* 8 
75 Ăn mòn và bảo vệ kim loại  2* 8 

76 Dạy học giải quyết vấn đề trong 
dạy học hóa học  3* 8 

77 Phương pháp phân tích sắc ký 
trong hóa học hữu cơ  2* 8 

78 Nguyên tố hiếm  2* 8 
 
(18). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SINH HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

8 Tiếng Trung (2)  5 4 08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Môi trường và con người  2* 1 
16 Tiếng Việt thực hành  2* 1 
17 Toán cao cấp B  2* 1 
18 Lý sinh học  2* 1 
19 Logic học đại cương  2* 1 

20 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Sinh học  2 4 

21 Xác suất thống kê   2 1 
22 Vật lí 1  2 1 
23 Vật lí 2  2 2 
24 Hóa học 1  2 1 
25 Hóa học 2  2 2 
26 Sinh học tế bào  2 1 
27 Thực vật học   2 2 
28 Phân loại học thực vật  2 3 
29 Động vật học 1   3 4 
30 Động vật học 2  2 5 
31 Nấm học và ứng dụng  2* 3 
32 Tập tính học động vật  2* 3 
33 Vi sinh vật ứng dụng  2* 3 
34 Phương tiện dạy học môn sinh học  2* 3 
35 Công nghệ sinh học  2 6 
36 Hóa sinh học  3 4 
37 Sinh lý học thực vật  4 5 
38 Giải phẫu học người  3 3 
39 Sinh lý học người và động vật  3 6 
40 Di truyền học  3 6 
41 Vi sinh vật học  3 6 
42 Cơ sở sinh thái học  2 6 
43 Tiến hóa  2 7 
44 Sinh học phát triển thực vật  2 7 
45 Sinh học phát triển động vật  2 7 
46 Thực tập nghiên cứu thiên nhiên  2 7 
47 Sinh học phân tử  2 3 
48 Di truyền học người và quần thể  2 4 
49 Tin sinh học  2 5 
50 Tiếng Anh chuyên ngành Sinh học  2 4 
51 Kỹ thuật di truyền  2* 5 
52 Nuôi cấy mô và tế bào thực vật  2* 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

53 Nuôi cấy mô và tế bào động vật  2* 5 

54 Bảo vệ môi trường và kiểm soát 
sinh học  2* 5 

55 Miễn dịch học  2* 7 
56 Enzym và ứng dụng  2* 7 
57 Sinh lý thực vật ứng dụng  2* 7 
58 Tâm lý học giáo dục  3 1 
59 Giáo dục học  4 2 
60 Giao tiếp sư phạm  2 4 

61 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 6 

62 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 
63 Lý luận dạy học môn Sinh học  3 5 
64 Phương pháp dạy học Sinh học  4 7 
65 Kĩ thuật dạy học Sinh học  2 7 

66 Dạy học hợp tác trong dạy học 
Sinh học  2 6 

67 Kỹ thuật dạy học các chủ đề tích 
hợp 

 2* 6 

68 Rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học 
Sinh học theo hướng tích hợp  2* 6 

69 Phát triển chương trình môn Sinh 
học 

 2* 6 

70 Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học Sinh học 

 2* 6 

71 Thực tập sư phạm 1  2 5 
72 Thực tập sư phạm 2  3 8 
73 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

74 Ứng dụng tiến bộ Công nghệ Sinh 
học 

 2* 8 

75 Đa dạng Sinh học và Sinh thái 
nhân văn  2* 8 

76 
Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn 
thực 
phẩm 

 2* 8 

77 
Đáp ứng của thực vật với môi 
trường 
sống thay đổi  

 2* 8 

78 Hệ sinh thái nông nghiệp và phát 
triển nông nghiệp bền vững  2* 8 

79 Dạy học giải quyết vấn đề trong 
dạy học Sinh học 

 3* 8 

80 Phương pháp và kĩ thuật dạy học 
tích cực trong dạy học sinh học  3* 8 
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(19). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Dân tộc học đại cương  2* 3 
16 Lịch sử văn minh thế giới  2* 3 
17 Xã hội học đại cương  2* 3 
18 Đại cương lịch sử Việt Nam  2* 3 
19 Địa lý Việt Nam đại cương  2* 3 
20 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 1 

21 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Ngữ văn  2 4 

22 Mĩ học đại cương  2 4 

23 Ứng dụng CNTT và truyền thông 
trong dạy học khoa học xã hội  2 2 

24 Dẫn luận ngôn ngữ học  2 1 
25 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm  2 2 
26 Văn bản Hán Nôm   3 3 
27 Văn học – nhà văn – bạn đọc  3 5 
28 Tác phẩm và thể loại văn học  3 6 
29 Tiến trình văn học  2 7 
30 Môi trường và phát triển bền vững  2* 2 
31 Nhân học xã hội  2* 2 
32 Lịch sử văn hóa địa phương  2* 2 
33 Địa danh học  2* 2 
34 Biển đảo Việt Nam  2* 2 
35 Văn học Việt Nam đại cương  2* 2 
36 Văn học dân gian Việt Nam  3 1 

37 Dẫn luận Văn học trung đại Việt 
Nam   2 2 

38 Các loại hình tác giả văn học trung 
đại Việt Nam   3 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

39 Hệ thống thể loại văn học trung 
đại Việt Nam  2 4 

40 Dẫn luận Văn học Việt Nam hiện 
đại từ 1900 đến nay  2 5 

41 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học Việt Nam từ 
1900 đến 1945 

 4 6 

42 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học Việt Nam từ 
1945 đến nay 

 4 7 

43 Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học châu Á   3 3 

44 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học châu Âu từ cổ 
đại đến thế kỷ XVIII 

 3 5 

45 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học Âu – Mỹ từ thế 
kỷ XIX đến nay 

 3 6 

46 Ngữ âm học tiếng Việt  2 2 
47 Từ vựng học tiếng Việt  2 4 
48 Ngữ pháp tiếng Việt  3 5 
49 Phong cách học tiếng Việt  2 6 
50 Ngữ dụng học tiếng Việt  2 7 
51 Thực tế văn học  2 6 

52 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 7 

53 Thi pháp văn học trung đại Việt 
Nam  2* 6 

54 Văn học địa phương  2* 6 
55 Đọc hiểu văn bản    2* 6 
56 Câu trong hoạt động giao tiếp  2* 6 

57 Văn bản và thực hành văn bản 
tiếng Việt  2* 6 

58 Tâm lý học giáo dục  3 1 
59 Giáo dục học  4 2 
60 Giao tiếp sư phạm  2 4 

61 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 

62 Lí luận và phương pháp dạy học 
văn  3 4 

63 Lí luận và phương pháp dạy học 
tiếng Việt – tập làm văn  3 5 

64 Phát triển năng lực dạy học Ngữ 
văn  2 8 

65 Dạy học văn học Việt Nam trung 
đại trong nhà trường  2* 7 

66 Dạy học văn học Việt Nam hiện 
đại trong nhà trường  2* 7 

67 Dạy học văn học nước ngoài trong 
nhà trường  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

68 Phương pháp phát triển năng lực 
Ngữ văn cho học sinh  2* 7 

69 Dạy học tiếng Việt cho người 
nước ngoài  2* 7 

70 Thực tập sư phạm 1  2 5 
71 Thực tập sư phạm 2  3 8 
72 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

73 Tác giả tiêu biểu của Văn học Việt 
Nam hiện đại  3 8 

74 Những vấn đề thể loại Văn học  2 8 
75 Ngôn ngữ và Văn học  2 8 
 
(20). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LỊCH SỬ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2* 1 
16 Tôn giáo học đại cương  2* 1 
17 Xã hội học đại cương  2* 1 
18 Văn học Việt Nam đại cương  2* 1 
19 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán Nôm  2* 1 

20 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Lịch sử  2 4 

21 Dân tộc học đại cương  2 2 
22 Lịch sử văn minh thế giới  2 1 
23 Lịch sử Đông Nam Á   2 2 

24 Nhập môn sử học và lịch sử sử 
học  2 3 

25 Môi trường và phát triển bền vững  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

26 Biển đảo Việt Nam  2 7 

27 
Lịch sử địa phương và phương 
pháp nghiên cứu lịch sử địa 
phương 

 2 6 

28 Chính trị học đại cương  2 4 
29 Lịch sử tư tưởng Việt Nam  2 7 

30 Thể chế chính trị Việt Nam hiện 
đại  2 8 

31 Khảo cổ học đại cương và sử liệu 
học 

 2* 3 

32 Bản đồ giáo khoa  2* 3 
33 Địa danh học  2* 3 

34 Hội nhập kinh tế thế giới của Việt 
Nam  2* 3 

35 Lịch sử Việt Nam cổ - trung đại  3 2 
36 Lịch sử Việt Nam cận đại  3 3 
37 Lịch sử Việt Nam hiện đại  3 4 

38 Lịch sử Nguyên thủy, Cổ, Trung 
đại thế giới  3 1 

39 Lịch sử thế giới cận đại  3 2 
40 Lịch sử thế giới hiện đại  3 3 
41 Lịch sử quan hệ quốc tế  3 4 
42 Lịch sử kinh tế  2 6 

43 Hồ Chí Minh với cách mạng Việt 
Nam 

 2 6 

44 Thực tế lịch sử  2 6 

45 Lịch sử ngoại giao và Lịch sử 
quân sự Việt Nam  2 5 

46 Những vấn đề cơ bản của cuộc 
cách mạng tư sản thời cận đại  2 5 

47 Lịch sử văn hóa địa phương  2 6 
48 Hành chính nhà nước  2 3 
49 Đạo đức học  4 5 
50 Đô thị cổ Việt Nam  2* 7 

51 Những vấn đề lịch sử Trung Quốc 
cổ - trung đại  2* 7 

52 
Các con đường cứu nước trong 
đấu tranh giải phóng dân tộc ở một 
số nước châu Á thế kỉ XX 

 2* 7 

53 Tiếng Anh chuyên ngành Lịch sử  2* 7 
54 Tâm lý học giáo dục  3 1 
55 Giáo dục học  4 2 
56 Giao tiếp sư phạm  2 4 

57 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 6 

58 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 

59 Giáo dục pháp luật cho học sinh 
phổ thông  2 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

60 Nâng cao hiệu quả bài học lịch sử 
ở trường phổ thông  2 7 

61 Lí luận dạy học lịch sử  3 5 

62 Các hình thức tổ chức dạy học lịch 
sử  2 7 

63 Phương pháp giảng dạy giáo dục 
công dân  3 6 

64 Giáo dục kĩ năng sống và phòng 
chống thiên tai   2* 7 

65 Dạy học tích hợp trong dạy học 
lịch sử ở trường phổ thông  2* 7 

66 Ứng dụng CNTT và truyền thông 
trong dạy học khoa học xã hội  2* 7 

67 Thực tập sư phạm 1  2 5 
68 Thực tập sư phạm 2  3 8 
69 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
70 Chủ nghĩa tư bản hiện đại  3 8 

71 Những cuộc cải cách trong lịch sử 
Việt Nam thời trung đại  2 8 

72 Những vấn đề đề thời đại ngày 
nay  2 8 

 
 (21). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Mỹ học đại cương  2* 2 
16 Kỹ năng tham vấn học đường  2* 2 
17 Ngôn ngữ học đại cương  2* 2 
18 Khiêu vũ thể thao  2* 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

19 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Giáo dục mầm non  2 5 

20 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 1 
21 Môi trường và con người  2 4 
22 Quản lý giáo dục mầm non  2 5 
23 Toán cơ sở   2 3 
24 Âm nhạc                                         3 1 
25 Mỹ thuật  3 4 
26 Sinh lý học trẻ em (Mầm non)  2 2 
27 Tiếng Việt và tiếng Việt thực hành  3 1 

28 Tổ chức các hoạt động giáo dục 
mầm non theo hướng tích hợp  2* 3 

29 Tiếng Anh giáo dục mầm non  2* 3 

30 Giáo dục giới tính cho trẻ mầm 
non  2* 3 

31 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi 
mầm non  2* 3 

32 Dinh dưỡng trẻ em   2 2 

33 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 
cho trẻ tuổi mầm non  2 3 

34 Múa và phương pháp dạy múa cho 
trẻ mầm non  2 4 

35 
Lý luận và phương pháp cho trẻ 
mầm non làm quen với tác phẩm 
văn học 

 3 6 

36 Lý luận và phương pháp phát triển 
ngôn ngữ cho trẻ mầm non  3 7 

37 
Lý luận và phương pháp hình 
thành biểu tượng toán sơ đẳng cho 
trẻ mầm non 

 3 6 

38 
Lý luận và phương pháp hướng 
dẫn trẻ mầm non làm quen với 
môi trường xung quanh 

 3 5 

39 
Lý luận và phương pháp tổ chức 
hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm 
non 

 3 6 

40 
Lý luận và phương pháp tổ chức 
hoạt động tạo hình cho trẻ mầm 
non 

 3 6 

41 Lý luận và phương pháp giáo dục 
thể chất cho trẻ mầm non  3 7 

42 Phát triển và tổ chức thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non                                       

3 7 

43 Đồ chơi   2 5 

44 Tổ chức hoạt động vui chơi cho 
trẻ mầm non  2 6 

45 Giáo dục môi trường cho trẻ mầm 
non  2 8 

46 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 
mầm non  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

47 Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo 
định hướng thời gian  2* 4 

48 Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm 
non  2* 4 

49 Phát huy tính tích cực nhận thức 
cho trẻ mầm non  2* 4 

50 Biên đạo múa cho trẻ mầm non 
theo chủ đề  2* 4 

51 
Tổ chức hoạt động phát triển tình 
cảm kỹ năng xã hội cho trẻ mầm 
non 

 2* 5 

52 
Hướng dẫn vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong các cơ sở giáo dục 
mầm non 

 2* 5 

53 Phát huy tính tích cực vận động 
cho trẻ mầm non  2* 5 

54 Đánh giá trong giáo dục mầm non  2* 5 
55 Tâm lý học mầm non  4 2 
56 Giáo dục học mầm non  4 3 
57 Giao tiếp sư phạm  2 4 
58 Văn học trẻ em  2 5 

59 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 

60 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 6 

61 Vệ sinh trẻ em  2 4 
62 Nghề giáo viên mầm non  3 7 

63 Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giáo dục mầm non  2 2 

64 Văn học dân gian  2 2 

65 Can thiệp sớm cho trẻ mắc chứng 
rối loạn phát triển  2 8 

66 Tổ chức sự kiện  2* 7 
67 Đàn phím điện tử  2* 7 

68 Tổ chức hoạt động phát triển thẩm 
mỹ cho trẻ mầm non  2* 7 

69 
Dinh dưỡng sức khoẻ và phát triển 
vận động cho trẻ MN theo hướng 
tích hợp 

 2* 7 

70 Thực tập sư phạm 1  2 5 
71 Thực tập sư phạm 2  3 8 
72 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

73 Giáo dục gia đình cho trẻ lứa tuổi 
mầm non  2* 8 

74 Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ 
mầm non   2* 8 

75 Giáo dục đạo đức và giá trị đạo 
đức cho trẻ mầm non  2* 8 

76 Phương pháp phát triển trí tuệ cho 
trẻ mầm non  3* 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

77 Tiếp cận một số chương trình 
mầm non quốc tế  3* 8 

 
(22). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Phong cách học tiếng Việt  2* 1 
16 Lịch sử văn minh thế giới   2* 1 
17 Đại cương lịch sử Việt Nam   2* 1 
18 Ngôn ngữ học đại cương  2* 1 
19 Kĩ năng tham vấn học đường  2* 1 

20 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Giáo dục Tiểu học  2 4 

21 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 1 
22 Cơ sở Toán ở tiểu học 1  2 1 
23 Cơ sở tiếng Việt ở tiểu học 1  3 1 
24 Cơ sở Toán  ở tiểu học 2  3 2 
25 Môi trường và con người  2 4 
26 Cơ sở tiếng Việt ở tiểu học 2  2 2 
27 Xác suất thống kê  2 3 
28 Cơ sở Tự nhiên ở tiểu học  2 2 
29 Cơ sở Xã hội ở tiểu học  2 3 
30 Nhập môn nghề giáo (Tiểu học)  2* 5 
31 Số học  2* 5 
32 Rèn kĩ năng sử dụng tiếng Việt  2* 5 
33 Tổ chức sự kiện  2* 5 

34 Giáo dục hòa nhập học sinh tiểu 
học  2* 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

35 Văn học  3 3 
36 Sinh lý học trẻ em (Tiểu học)  2 4 
37 Thủ công – Kỹ thuật  2 4 
38 Âm nhạc  2 2 
39  Mỹ thuật  2 3 

40 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở 
tiểu học 1  3 6 

41 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở 
tiểu học 2  2 7 

42 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 
học 1  2 6 

43 Phương pháp dạy học Toán ở tiểu 
học 2  3 7 

44 Văn học thiếu nhi  2 5 

45 Phương pháp dạy học Tự nhiên và 
Xã hội ở tiểu học  2 6 

46 Đạo đức và Phương pháp dạy học 
Đạo đức ở tiểu học  2 7 

47 Phương pháp dạy học Thủ công - 
Kĩ thuật ở tiểu học  2 5 

48 Phương pháp dạy học Âm nhạc ở 
tiểu học  2 6 

49 Phương pháp dạy học Mỹ thuật ở 
tiểu học  2 6 

50 Phương pháp dạy học Thể dục ở 
tiểu học  2 5 

51 Phương pháp công tác Đội Thiếu 
niên tiền phong Hồ Chí Minh  2 4 

52 Thực hành giải toán ở tiểu học  2 7 

53 Ngữ nghĩa - ngữ dụng và ứng 
dụng trong tiếng Việt ở Tiểu học  2* 6 

54 Bồi dưỡng học sinh năng khiếu 
toán ở tiểu học   2* 6 

55 Khám phá khoa học ở tiểu học  2* 6 
56 Đánh giá trong giáo dục tiểu học  2* 7 

57 Dạy học tiếng Việt ở tiểu học theo 
tiếp cận năng lực  2* 7 

58 Dạy học Toán ở tiểu học theo tiếp 
cận năng lực  2* 7 

59 Dạy học Địa lí và Lịch sử ở tiểu 
học theo tiếp cận năng lực  2* 7 

60 Tâm lý học tiểu học  3 1 
61 Giáo dục học tiểu học  4 2 
62 Giao tiếp sư phạm  2 4 

63 Can thiệp sớm cho trẻ mắc chứng 
rối loạn phát triển  2 7 

64 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 

65 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

66 Dạy và học tích cực ở tiểu học  2 6 

67 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn 
học cho học sinh Tiểu học   2 5 

68 
Phương tiện kỹ thuật dạy học và 
ứng dụng CNTT trong dạy học ở 
tiểu học 

 2 5 

69 Dạy học song ngữ môn Toán ở 
Tiểu học  2 8 

70 Giáo dục kĩ năng sống, giá trị sống 
cho học sinh tiểu học  2 6 

71 Phát triển chương trình giáo dục 
tiểu học  2* 8 

72 
Kĩ năng xây dựng và tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học Toán ở tiểu học 

 2* 8 

73 
Kĩ năng xây dựng và tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học Văn - tiếng Việt ở tiểu học 

 2* 8 

74 
Kĩ năng xây dựng và tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học Khoa học ở tiểu học 

 2* 8 

75 
Kĩ năng xây dựng và tổ chức các 
hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học Lịch sử - Địa lí ở tiểu học 

 2* 8 

76 Thực tập sư phạm 1  2 5 
77 Thực tập sư phạm 2  3 8 
78 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

79 Rèn luyện và phát triển một số kĩ 
năng dạy học Toán ở tiểu học  2* 8 

80 Rèn luyện tư duy cho học sinh tiểu 
học trong dạy học toán  2* 8 

81 Giao tiếp và dạy học tiếng Việt ở 
tiểu học theo quan điểm giao tiếp  3* 8 

82 Phương pháp dạy học đọc - hiểu ở 
tiểu học  3* 8 

83 Dạy học tích hợp ở tiểu học  2* 8 
84 Dạy học phân hóa ở tiểu học   2* 8 
 
(23). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC  
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Xã hội học đại cương  2* 7 
16 Mỹ học đại cương  2* 7 
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2* 7 

18 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Âm nhạc  2 4 

19 Phương pháp dạy học âm nhạc   3 4 
20 Lí thuyết âm nhạc 1  3 1 
21 Lí thuyết âm nhạc 2  2 2 
22 Kí Xướng âm 1  3 1 
23 Kí Xướng âm 2  3 2 
24 Kí Xướng âm 3  3 3 
25 Kí Xướng âm 4  3 4 
26 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam  2* 8 
27 Lịch sử âm nhạc phương đông  2* 8 
28 Phối hợp xướng  2* 8 
29 Thanh nhạc 1  2 1,2 
30 Thanh nhạc 2  2 3,4 
31 Thanh nhạc 3  2 5,6 
32 Thanh nhạc 4  2 7 

33 Phương pháp học đàn phím điện 
tử 1  2 1,2 

34 Phương pháp học đàn phím điện 
tử 2  2 3,4 

35 Phương pháp học đàn phím điện 
tử 3  2 5,6 

36 Phương pháp học đàn phím điện 
tử 4  2 7 

37 Hát đồng ca, Hợp xướng 1  3 5 
38 Hát đồng ca, Hợp xướng 2  3 6 
39 Hoà âm  3 5 
40 Phân tích tác phẩm âm nhạc 1  3 5 
41 Phân tích tác phẩm âm nhạc 2  2 6 
42 Chỉ huy   3 3 
43 Hát dân ca  2 1 
44 Lịch sử âm nhạc phương tây  2 3 
45 Lịch sử âm nhạc Việt Nam   2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

46 Âm nhạc dân tộc học  2* 7 
47 Phức điệu  2* 7 
48 Thường thức mỹ thuật  2* 8 
49 Lễ hội thời trang  2* 8 
50 Tâm lý học giáo dục  3 1 
51 Giáo dục học  4 2 
52 Giao tiếp sư phạm  2 4 
53 Sáng tác ca khúc  3 6 

54 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 

55 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 6 

56 Dàn dựng chương trình  âm nhạc 
tổng hợp  2 7 

57 Múa  3 2 
58 Tin học chuyên ngành  2 6 
59 Giới thiệu nhạc cụ  2 6 
60 Thực hành sư phạm âm nhạc  2* 7 
61 Nghệ thuật học đại cương    2* 7 
62 Mỹ học âm nhạc  2* 7 
63 Thực tập sư phạm 1  2 5 
64 Thực tập sư phạm 2  3 8 
65 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

66 Phương pháp biểu diễn thanh nhạc 
trên sân khấu  3 8 

67 Âm nhạc dân gian Phú Thọ   4 8 
 
 (24). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
10 Pháp luật đại cương  2 1 
11 Lịch sử TDTT  2* 4 
12 Tuyển chọn tài năng TDTT  2* 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

13 Đo lường TDTT  2* 4  

14 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành TDTT  2 1 

15 Giải phẫu người  3 3 
16 Sinh lý TDTT  3 2 
17 Vệ sinh học TDTT  2 2 
18 Y học TDTT  3 5 
19 Tâm lý học TDTT  2 6 

20 Ứng dụng CNTT trong giáo dục 
thể chất và huấn luyện thể thao  2 6 

21 Tiếng Anh chuyên ngành TDTT  2 6 

22 Phương pháp toán học thống kê 
trong TDTT  3 4 

23 Sinh hóa TDTT  2* 5 
24 Kinh tế học TDTT  2* 5 
25 Dinh dưỡng thể thao và sức khỏe  2* 5 
26 Điền kinh 1  3 1 
27 Điền kinh 2  3 2 
28 Thể dục 1  3 1 
29 Thể dục 2  3 2 
30 Bóng đá   3 3 
31 Bóng chuyền  3 4 
32 Bóng bàn  3 6 
33 Cầu lông  3 2 
34 Bóng rổ  2 5 
35 Bóng ném  2 5 
36 Bơi lội  2 6 
37 Võ Vovinam  2 7 
38 Đá cầu  2 6 
39 Aerobic và khiêu vũ thể thao  3 5 

40 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành Giáo dục đào tạo  2 7 

41 Cờ vua  2* 4 
42 Quần vợt  2* 4 
43 Võ Taekwondo  2* 4 
44 Võ karatedo  2* 5 

45 Thể thao dân tộc và trò chơi vận 
động  2* 5 

46 Vật tự do  2* 5 
47 Tâm lý học giáo dục  3 1 
48 Giáo dục học  4 4 
49 Giao tiếp sư phạm  2 3 

50 Lý luận và phương pháp giáo dục 
thể chất  4 6 

51 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

52 Phương pháp tổ chức thi đấu và 
trọng tài thể thao  4 7 

53 
Phát triển chương trình và kiểm 
tra đánh giá trong giáo dục thể 
chất 

 3 7 

54 Luật TDTT  3 7 
55 Thể dục hồi phục và chữa bệnh  2* 7 
56 Kiểm tra y học TDTT  2* 7 
57 Tiếng Việt thực hành  2* 7 
58 Thực tập sư phạm 1  2 5 
59 Thực tập sư phạm 2  3 8 
60 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
61 Thể thao trường học  3 8 
62 Quản lý TDTT  2 8 
63 Huấn luyện TDTT  2 8 
 
 (25). NGÀNH: ĐẠI HỌC THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin (1)  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin (2)  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Phương pháp NCKH Mĩ thuật   3 5 
15 Nghệ thuật học đại cương  3 6 
16 Mĩ học đại cương  2 7 
17 Trang trí  3 7 
18 Cơ sở văn hóa Việt Nam    2 5 
19 Pháp luật đại cương  2 1 
20 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc  2 5 
21 Lịch sử văn minh thế giới   2 5 
22 Xã hội học đại cương  2* 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

23 Lôgic học đại cương  2* 5 
24 Thường thức âm nhạc  2* 5 

25 Dân số - Môi trường – AIDS – Ma 
túy  2* 7 

26 Tiếng Việt thực hành  2* 7 
27 Lịch sử mỹ thuật Thế giới   4 1 
28 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam  4 4 
29 Giải phẫu tạo hình   3 2 
30 Luật xa gần  3 3 
31 Mỹ thuật học  3 6 
32 Điêu khắc  2 7 
33 Ký họa 1  2 4 
34 Ký họa 2  2 5 
35 Ký họa 3  2 6 
36 Hình họa 1   2 1 
37 Hình họa 2   2 2 
38 Hình họa 3   2 3 
39 Hình họa 4   2 4 
40 Hình họa 5   2 5 
41 Cơ sở tạo hình 1   2 1 
42 Cơ sở tạo hình 2  2 2 
43 Cơ sở tạo hình 3  2 7 
44 Bố cục cơ sở  đồ họa  2 3 
45 Thiết kế đồ hoạ 1  2 2 
46 Thiết kế đồ hoạ 2  2 4 
47 Thiết kế đồ hoạ 3   2 5 
48 Thiết kế đồ hoạ 4   2 6 
49 Thiết kế đồ hoạ 5   2 6 
50 Thiết kế đồ hoạ 6   2 7 
51 Phát triển ý tưởng  3 7 
52 Vẽ kỹ thuật  2 3 
53 Thiết kế Website  2 6 
54 Đồ họa vi tính  2 3 
55 Nghệ thuật chữ  2 1 
56 Đồ họa ảnh  2 7 
57 Video ART  2* 8 
58 Nghệ thuật bố cục  2* 8 
59 Mỹ thuật đương đại  2* 8 
60 Lễ hội thời trang  2* 8 
61 Trang trí nội ngoại thất  2* 8 
62 Thực tập 1  2 2 
63 Thực tập 2  2 4 
64 Thực tập 3  2 6 
65 Thực tập 4  2 8 
66 Đồ án tốt nghiệp  7 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

67 Nghiên cứu xu hướng quảng cáo 
thương mại điện tử  3 8 

68 Thiết kế quảng cáo thương mại 
điện tử  4 8 

 
(26). NGÀNH: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Trung (1)  5 3 
6 Tiếng Trung (2)  5 4 
7 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
8 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
9 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
10 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
11 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
12 Tiếng Việt  3 2 
13 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 1 
14 Lịch sử quan hệ quốc tế  2 3 
15 Pháp luật đại cương  2 5 

16 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành tiếng Anh  2 5 

17 Địa lý kinh tế Việt Nam  2 1 
18 Lịch sử văn minh thế giới   2 6 
19 Ngôn ngữ học đối chiếu  2* 2 
20 Phân tích văn bản tiếng Việt  2* 2 
21 Lịch sử ngoại giao Việt nam  2* 2 
22 Kinh tế học đại cương  2* 3 
23 Thống kê xã hội học  2* 3 
24 Kỹ năng tổng hợp 1  3 1 
25 Kỹ năng tổng hợp 2  3 1 
26 Kỹ năng phát âm tiếng Anh  2 1 
27 Nghe 1  3 2 
28 Nói 1  3 2 
29 Đọc 1  3 2 
30 Viết 1  3 2 
31 Nghe 2  2 3 
32 Nói 2  3 3 
33 Đọc 2  2 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

34 Viết 2  2 3 
35 Nghe 3  3 4 
36 Nói 3  3 4 
37 Đọc 3  3 4 
38 Viết 3  3 4 
39 Nghe – Nói 4  3 5 
40 Đọc – Viết 4  3 5 
41 Ngữ âm - âm vị học  2 5 
42 Từ vựng – Ngữ nghĩa học  3 7 
43 Ngữ pháp  3 5 
44 Văn hóa các nước nói tiếng Anh  3 7 
45 Biên dịch 1  2 6 
46 Phiên dịch 1  2 6 
47 Biên dịch 2  2 7 
48 Phiên dịch 2  2 7 
49 Giao tiếp giao văn hóa  2 8 
50 Kỹ năng thuyết trình  2 6 

51 Rèn luyện nghiệp vụ ngành Ngôn 
ngữ Anh  2 5 

52 Phân tích diễn ngôn  2* 7 
53 Văn học Anh Mỹ  2* 7 
54 Tiếng Anh du lịch  2* 7 
55 Tiếng Anh  nhà hàng, khách sạn  2* 7 
56 Tiếng Anh văn phòng  2* 7 
57 Thực tập 1  3 6 
58 Thực tập 2  5 8 
59 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
60 Kĩ năng tổng hợp 3  3 8 
61 Tiếng Anh thư tín thương mại  2 8 
62 Biên dịch 3  2 8 
 
(27). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG ANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 Thực hiện theo Quyết định 

số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 3 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 5 

5 Tiếng Trung (1)  5 3 
6 Tiếng Trung (2)  5 4 
7 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

8 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

9 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
10 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
11 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
12 Pháp luật đại cương  2 1 
13 Thống kê xã hội học  2* 6 
14 Địa lý kinh tế Việt Nam  2* 6 
15 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2* 6 

16 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành tiếng Anh  2 4 

17 Kỹ năng tổng hợp 1  3 1 
18 Kỹ năng tổng hợp 2  3 1 
19 Kỹ năng phát âm tiếng Anh  2 1 
20 Nghe 1  3 2 
21 Nói 1  3 2 
22 Đọc 1  3 2 
23 Viết 1  3 2 
24 Logic học đại cương  2* 8 
25 Phân tích diễn ngôn  2* 8 
26 Giao tiếp giao văn hóa  2* 8 
27 Nghe 2  2 3 
28 Nói 2  3 3 
29 Đọc 2  2 3 
30 Viết 2  2 3 
31 Nghe 3  3 4 
32 Nói 3  3 4 
33 Đọc 3  3 4 
34 Viết 3  3 4 
35 Nghe – Nói 4  3 5 
36 Đọc – Viết 4  3 5 
37 Ngữ âm - âm vị học  2 3 
38 Từ vựng – Ngữ nghĩa học  3 6 
39 Ngữ pháp  3 6 
40 Biên dịch 1  2 6 
41 Văn hóa các nước nói tiếng Anh  3 7 
42 Tiếng Anh nhà hàng, khách sạn  2* 6 
43 Tiếng Anh văn phòng  2* 6 
44 Tiếng Anh thư tín thương mại  2* 6 
45 Tiếng Anh du lịch  2* 7 
46 Văn học Anh Mỹ  2* 7 
47 Tâm lý học giáo dục  3 1 
48 Giáo dục học  4 2 
49 Giao tiếp sư phạm  2 4 

50 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 2,3,4,5,6,

7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

51 Quản lý hành chính nhà nước và 
quản lý ngành giáo dục đào tạo  2 7 

52 Phương pháp giảng dạy bộ môn 1  3 6 
53 Phương pháp giảng dạy bộ môn 2  3 7 
54 Công nghệ dạy và học ngoại ngữ  2 5 
55 Lý luận dạy học tiếng Anh  3 5 
56 Ngôn ngữ học đối chiếu  2* 6 

57 Phương pháp giảng dạy tiếng Anh 
cho trẻ em  2* 6 

58 Kỹ năng thuyết trình  2* 6 
59 Thực tập sư phạm 1  2 5 
60 Thực tập sư phạm 2  3 8 
61 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
62 Kĩ năng tổng hợp 3  3 8 
63 Biên dịch 2  2 8 

64 Thiết kế chương trình và phát triển 
học liệu  2 8 

 
 (28). NGÀNH: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác- Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác- Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
8 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
9 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
10 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
11 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
12 Tiếng Việt  3 2 
13 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 2 
14 Lịch sử quan hệ quốc tế  2 5 
15 Pháp luật đại cương  2 3 

16 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Ngôn ngữ Trung Quốc  2 5 

17 Địa lý kinh tế Việt Nam  2 2 
18 Lịch sử văn minh thế giới   2 4 
19 Ngôn ngữ học đối chiếu  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

20 Tiếng Trung Quốc hành chính văn 
phòng  2 6 

21 Logic học đại cương   2* 7 
22 Phân tích văn bản tiếng Việt  2* 7 
23 Lịch sử ngoại giao Việt nam  2* 7 
24 Kinh tế học đại cương  2* 7 
25 Thống kê xã hội học  2* 7 
26 Kỹ năng tổng hợp 1  3 1 
27 Kỹ năng tổng hợp 2  2 3 
28 Nghe 1  3 1 
29 Nói 1  3 1 
30 Đọc 1  3 1 
31 Viết 1  3 1 
32 Nghe 2  2 2 
33 Nói 2  2 2 
34 Đọc 2  2 2 
35 Viết 2  2 2 
36 Nghe 3  2 3 
37 Nói 3  2 3 
38 Đọc 3  2 3 
39 Viết 3  2 3 
40 Nghe 4  2 4 
41 Nói 4   2 4 
42 Đọc 4  2 4 
43 Viết 4  2 4 
44 Ngữ âm – Từ vựng học  3 6 
45 Ngữ pháp  2 6 
46 Biên dịch 1  4 5 
47 Phiên dịch 1  4 5 
48 Biên dịch 2  3 7 
49 Phiên dịch 2  3 6 
50 Văn học Trung Quốc  2 7 
51 Đất nước học Trung Quốc  2 5 
52 Lý thuyết dịch  2 7 
53 Kỹ năng thuyết trình  2 6 
54 Tiếng Hán môi trường  2* 7 
55 Tiếng Hán thương mại  2* 7 
56 Tiếng Hán du lịch  2* 7 
57 Lễ nghi học  2* 7 
58 Chuyên đề nghệ thuật Trung Quốc  2* 7 
59 Thực tập 1  3 5 
60 Thực tập 2  5 8 
61 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

62 Kỹ năng nghiệp vụ Biên-Phiên 
dịch  3 8 

63 Nghiệp vụ thương mại  2 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

64 Tiếng Trung quốc cổ đại   2 8 
 
(29). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 1  2 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 377/QĐ-ĐHHV-ĐT ngày 
12/06/2013 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học, cao 
đẳng hệ chính quy và Quyết 
định số 930/QĐ-ĐHHV ngày 
08/08/2018 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Hùng 
Vương về việc ban hành 
chương trình đào tạo trình 
độ đại học hệ chính quy. 

 

2 Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin 2  3 2 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 4 

4 Đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam  3 6 

5 Tiếng Anh (1)  5 3 
6 Tiếng Anh (2)  5 4 
7 Tiếng Trung (1)  5 3 
8 Tiếng Trung (2)  5 4 
9 Giáo dục thể chất 1  1TC 1 
10 Giáo dục thể chất 2  1TC 2 
11 Giáo dục thể chất 3  1TC 3 
12 Giáo dục thể chất 4  1TC 4 
13 Giáo dục quốc phòng và an ninh  165T 1 
14 Pháp luật đại cương  2 1 
15 Hóa học 1  2 1 
16 Hóa học 2  2 2 
17 Xác suất thống kê  2 2 
18 Môi trường và con người  2* 1 
19 Lý sinh học  2* 1 
20 Sinh học đại cương  2* 1 

21 Qúa trình và thiết bị công nghệ 
sinh học  2* 1 

22 Hóa học môi trường  2* 1 
23 Đa dạng và bảo tồn nguồn gen  2* 1 
24 Toán cao cấp B  2* 1 
25 Sinh học tế bào  2 1 
26 Cơ sở sinh học phân tử  2 2 
27 Cơ sở hóa sinh học  3 2 
28 Cơ sở di truyền học  2 3 
29 Cơ sở vi sinh vật học  2 2 
30 Cơ sở sinh lí học thực vật  2 3 
31 Thực vật học  2 3 
32 Sinh thái học môi trường  2 4 
33 Sinh học cơ thể người và động vật  2 2 

34 Cơ sở hóa sinh chế biến thực 
phẩm  2 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

35 Nhập môn Công nghệ sinh học  2 3 
36 Tiếng Anh chuyên ngành CNSH  2 4 
37 Thống kê sinh học  2 4 

38 Các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ 
Sinh học và an toàn sinh học  2 4 

39 Tin sinh học  2 6 
40 Sinh lí học thực vật ứng dụng  2 5 
41 Kỹ thuật di truyền và ứng dụng  2 5 
42 Công nghệ protein – enzym  2 6 

43 Phương pháp nghiên cứu Công 
nghệ Sinh học  2 5 

44 Thực tập sản xuất  2 6 
45 Vi sinh vật học thực phẩm  2 5 
46 Công nghệ sinh học thực vật   2 5 
47 Công nghệ sinh học động vật  2 5 
48 Công nghệ sinh học vi sinh vật  2 4 
49 Kiểm nghiệm vi sinh  2 6 
50 Công nghệ sinh học gen  2 5 

51 Rèn nghề 1:  Các kỹ thuật cơ bản 
trong phòng thí nghiệm  1 3 

52 Rèn nghề 2:  Kỹ thuật phân tích 
hóa sinh và kỹ thuật gen   1 4 

53 
Rèn nghề 3:  Kỹ thuật nhân giống, 
huấn luyện và chăm sóc cây trồng 
invitro  

 1 5 

54 Rèn nghề 4:  Kỹ thuật vi sinh và 
nuôi trồng nấm  1 6 

55 Công nghệ sinh học trong chọn tạo 
giống vật nuôi, cây trồng  3 6 

56 Công nghệ sinh học trong chế 
biến, bảo quản nông sản  2 7 

57 Công nghệ sinh học trong nuôi 
trồng nấm ăn và nấm dược liệu  3 7 

58 
Công nghệ sinh học trong sản xuất 
kháng thể, vacxin, chẩn đoán bệnh 
vật nuôi cây trồng 

 2 7 

59 Đánh giá và quản lý ô nhiễm môi 
trường  2 7 

60 Công nghệ sinh học trong xử lý 
chất thải  3 7 

61 Chỉ thị sinh học môi trường  2 6 

62 Công nghệ mô phôi học, tế bào 
gốc và ứng dụng  2* 7 

63 Công nghệ sản xuất enzyme và 
ứng dụng  2* 7 

64 Chuyên đề: phát triển sản phẩm 
thương mại công nghệ sinh học  2* 7 

65 Nông nghiệp công nghệ cao  2* 7 
66 Nông nghiệp hữu cơ  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

67 Thực vật trong xử lý ô nhiễm  2* 7 
68 Thực tập 1  3 5 
69 Thực tập 2  5 8 
70 Khóa luận tốt nghiệp    7 8 
71 Công nghệ sinh học môi trường  3* 8 
72 Công nghệ sinh học nông nghiệp  3* 8 

73 Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong bảo vệ thực vật  2* 8 

74 Công nghệ lên men  2* 8 

75 Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong sản xuất phân bón   2* 8 

76 CNSH trong sản xuất thuốc bảo vệ 
thực vật sinh học  2* 8 

 
III. Khóa tuyển sinh Đại học năm 2020 (K18) 

(1). NGÀNH: ĐẠI HỌC KẾ TOÁN 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại học và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Xác suất thống kê   2 1 
21 Toán kinh tế  3 4 
22 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 1 
23 Pháp luật đại cương  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

24 Đại cương về kinh tế môi 
trường  2 1 

25 Kỹ năng hành chính văn phòng  2* 2 
26 Lôgic học đại cương  2* 2 
27 Toán cao cấp   2* 2 
28 Xã hội học đại cương  2* 2 
29 Kinh tế vi mô 1  3 1 
30 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
31 Marketing căn bản  3 3 
32 Nguyên lý kế toán  3 2 

33 Phương pháp nghiên cứu kinh  
tế  2 3 

34 Kinh tế lượng  3 6 
35 Tài chính tiền tệ  3 2 
36 Quản trị học  3 2 
37 Luật kinh tế  3 5 
38 Văn hóa kinh doanh  2* 1 
39 Lịch sử các học thuyết kinh tế   2* 1 
40 Kinh tế phát triển  2* 1 
41 Tâm lý học quản lý  2* 1 
42 Thị trường chứng khoán  2* 4 
43 Quản lý nhà nước về kinh tế  2* 4 
44 Thương mại điện tử  2* 4 
45 Kinh tế công cộng  2* 4 
46 Kế toán tài chính 1  3 3 
47 Tài chính doanh nghiệp 1  3 5 
48 Thuế   2 6 
49 Kế toán tài chính 2  3 4 
50 Kế toán quản trị  3 7 
51 Kiểm toán căn bản  2 6 
52 Kiểm toán báo cáo tài chính  2 7 
53 Kế toán hành chính sự nghiệp   3 7 
54 Kế toán quốc tế   3 6 
55 Kế toán máy  3 5 
56 Kế toán tài chính 3  3 5 
57 Kế toán thuế  3 7 

58 Lập và phân tích báo cáo tài 
chính  3 6 

59 Tổ chức công tác kế toán  3 5 
60 Phân tích hoạt động kinh doanh  2 6 
61 Kế toán ngân sách xã  2* 7 

62 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và 
vừa  2* 7 

63 Quản trị doanh nghiệp  2* 7 
64 Hệ thống thông tin kế toán  2* 7 
65 Ứng dụng Excel trong kế toán  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

66 Chuẩn mực Báo cáo tài chính 
quốc tế  2* 7 

67 Thanh toán quốc tế  2* 7 
68 Bảo hiểm  2* 7 
69 Thống kê doanh nghiệp  2* 7 
70 Khởi sự kinh doanh  2* 7 
71 Thực tập 1  3 8 
72 Thực tập 2  5 8 
73 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
74 Chuyên đề Kế toán quản trị  3 8 
75 Chuyên đề Kế toán tài chính  4 8 
 
(2). NGÀNH: ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Xác suất thống kê   2 1 
21 Toán kinh tế  3 4 
22 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 1 
23 Pháp luật đại cương  2 2 

24 Đại cương về kinh tế môi 
trường  2 1 

25 Kỹ năng hành chính văn phòng  2* 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

26 Lôgic học đại cương  2* 2 
27 Toán cao cấp   2* 2 
28 Xã hội học đại cương  2* 2 
29 Kinh tế vi mô 1  3 1 
30 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
31 Marketing căn bản  3 3 
32 Nguyên lý kế toán  3 2 

33 Phương pháp nghiên cứu kinh  
tế  2 3 

34 Kinh tế lượng  3 6 
35 Tài chính tiền tệ  3 2 
36 Quản trị học  3 2 
37 Luật kinh tế  3 5 
38 Văn hóa kinh doanh  2* 1 
39 Lịch sử các học thuyết kinh tế   2* 1 
40 Kinh tế phát triển  2* 1 
41 Tâm lý học quản lý  2* 1 
42 Thị trường chứng khoán  2* 4 
43 Quản lý nhà nước về kinh tế  2* 4 
44 Thương mại điện tử  2* 4 
45 Kinh tế công cộng  2* 4 
46 Quản trị nhân lực  3 1 

47 Quản trị sản xuất  3 4 

48 Quản trị chiến lược  3 5 

49 Quản trị tài chính  3 5 

50 Kế toán tài chính  3 6 

51 Quản trị thương hiệu  3 6 

52 Quản trị kinh doanh quốc tế  3 7 

53 Khởi sự kinh doanh   2 6 

54 Quản trị marketing  3 5 

55 Quản trị chất lượng  2 5 

56 Ứng dụng CNTT trong quản trị 
kinh doanh  2 7 

57 Quan hệ công chúng  2 6 

58 Hành vi tổ chức  2 6 

59 Marketing dịch vụ   2 7 

60 Quản trị chuỗi cung ứng  3 7 

61 Quản trị bán hàng  2 5 
62 Quản trị công nghệ  2* 7 
63 Quản trị sự thay đổi  2* 7 
64 Kỹ năng kinh doanh  2* 7 
65 Phân tích hoạt động kinh doanh  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

66 Marketing địa phương  2* 7 

67 Truyền thông marketing tích 
hợp  2* 7 

68 Quản trị đa văn hoá  2* 7 
69 Quản trị dịch vụ  2* 7 
70 Thuế  2* 7 
71 Lập và phân tích dự án  2* 7 
72 Thực tập 1  3 8 
73 Thực tập 2  5 8 
74 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
75 Chuyên đề Quản trị marketing  3 8 

76 Chuyên đề Quản trị doanh 
nghiệp thương mại  4 8 

 
(3). NGÀNH: ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Xác suất thống kê   2 1 
21 Toán kinh tế  3 4 
22 Nguyên lý thống kê kinh tế  3 1 
23 Pháp luật đại cương  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

24 Đại cương về kinh tế môi 
trường  2 1 

25 Kỹ năng hành chính văn phòng  2* 2 
26 Lôgic học đại cương  2* 2 
27 Toán cao cấp   2* 2 
28 Xã hội học đại cương  2* 2 
29 Kinh tế vi mô 1  3 1 
30 Kinh tế vĩ mô 1  3 2 
31 Marketing căn bản  3 3 
32 Nguyên lý kế toán  3 2 

33 Phương pháp nghiên cứu kinh  
tế  2 3 

34 Kinh tế lượng  3 6 
35 Tài chính tiền tệ  3 2 
36 Quản trị học  3 2 
37 Luật kinh tế  3 5 
38 Văn hóa kinh doanh  2* 1 
39 Lịch sử các học thuyết kinh tế   2* 1 
40 Kinh tế phát triển  2* 1 
41 Tâm lý học quản lý  2* 1 
42 Thị trường chứng khoán  2* 4 
43 Quản lý nhà nước về kinh tế  2* 4 
44 Thương mại điện tử  2* 4 
45 Kinh tế công cộng  2* 4 
46 Tài chính doanh nghiệp 1  3 5 

47 Nghiệp vụ ngân hàng thương 
mại  3 3 

48 Thuế  2 5 
49 Tài chính công  2 6 
50 Thanh toán quốc tế  2 5 

51 Phân tích tài chính doanh 
nghiệp  3 7 

52 Ứng dụng CNTT trong tài 
chính ngân hàng  2 6 

53 Định giá tài sản  3 7 
54 Quản trị ngân hàng thương mại  3 7 

55 Thẩm định tín dụng và quản trị 
rủi ro ngân hàng  3 7 

56 Bảo hiểm  3 4 
57 Đầu tư chứng khoán  3 5 
58 Tài chính quốc tế  3 6 
59 Pháp luật tài chính ngân hàng  3 4 
60 Kế toán tài chính  3 6 
61 Kế toán ngân hàng  2* 6 
62 Khởi sự kinh doanh  2* 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

63 Nghiệp vụ ngân hàng trung 
ương 

 2* 6 

64 Tài chính hộ gia đình  2* 6 
65 Kinh doanh bất động sản  2* 6 

66 Nghiệp vụ kinh doanh ngoại 
hối  2* 6 

67 Tài chính công ty đa quốc gia  2* 7 
68 Tài chính doanh nghiệp 2  2* 7 
69 Thanh toán điện tử  2* 7 
70 Tài chính hành vi  2* 7 
71 Thực tập 1  3 8 
72 Thực tập 2  5 8 
73 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

74 Thiết kế và xây dựng báo cáo 
ngành tài chính ngân hàng  3 8 

75 Phân tích thực tế ngành tài 
chính ngân hàng  4 8 

 
 (4). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Toán cho công nghệ thông tin  3 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

22 Lập trình cơ bản  3 1 
23 Cơ sở dữ liệu  3 2 
24 Quản lý hệ thống máy tính  3 1 
25 Lập trình hướng đối tượng  3 2 
26 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  3 3 
27 Toán rời rạc  3 2 
28 Hệ quản trị CSDL  3 4 

29 Phân tích thiết kế hệ thống 
thông tin  3 4 

30 Công nghệ phần mềm  3 6 
31 Thiết kế web  3* 2 
32 Hệ điều hành  3* 2 
33 Kiến trúc máy tính  3* 2 
34 Kỹ thuật điện tử  3* 2 
35 Lập trình C++ nâng cao  3 5 
36 Lập trình C#  3 5 
37 Lập trình VB.NET  3 5 
38 Lập trình Java  3 3 
39 Lập trình trên thiết bị di động  3 3 
40 Lập trình Python  3 5 
41 Mạng máy tính  3 2 
42 Quản trị mạng  3 5 
43 Hệ điều hành Linux  3 7 

44 Thiết kế, xây dựng mạng LAN-
WAN  3 5 

45 Lập trình web bằng PHP  3 3 
46 Lập trình web bằng Python  3 7 
47 Lập trình web bằng Java  3 3 

48 Javascript và các thư viện nâng 
cao  3 7 

49 Lập trình ASP.NET  3 7 

50 Tiếng Anh chuyên ngành 
CNTT  3 6 

51 Đồ họa ứng dụng 1  3 1 
52 Đồ họa ứng dụng 2  3 1 
53 Đồ họa ứng dụng 3  3 1 
54 Thiết kế đa phương tiện  3 7 
55 Vi xử lý  3 7 
56 Hệ thống nhúng  3 7 
57 Kỹ thuật ghép nối máy tính  3 7 

58 Phát triển game trên thiết bị di 
động  3 7 

59 Thiết kế và phát triển game  3 7 
60 Đồ án lập trình ứng dụng  2 5 
61 Chuyên đề lập trình nâng cao  3 5 
62 Chuyên đề quản lý hệ thống  3 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

63 Chuyên đề Web nâng cao  3 5 
64 Chuyên đề đồ họa nâng cao  3 7 
65 Chuyên đề Hệ thống nhúng  3 7 
66 Chuyên đề phát triển game  3 7 
67 Chuyên đề trí tuệ nhân tạo  3 7 
68 Chuyên đề dữ liệu lớn  3 7 
69 Chuyên đề nhận dạng hình ảnh  3 6 
70 Chuyên đề kiểm thử phần mềm  3 6 
71 Thực tập 1  5 4 
72 Thực tập 2  5 6 
73 Thực tập 3  4 8 
74 Khoá luận tốt nghiệp                                           7 8 
75 Đồ án mã nguồn mở   4 8 
76 Đồ án đa phương tiện   3 8 
77 Đồ án quản trị mạng  3 8 
78 Đồ án lập trình web  4 8 
 
(5). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Toán cao cấp   2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

22 Toán chuyên ngành kĩ thuật  3 1 

23 Vật lý đại cương cho ngành Kỹ 
thuật điện  2 1 

24 Cơ học ứng dụng  2 2 
25 Vẽ kỹ thuật điện   2 2 
26 Vẽ kỹ thuật  2* 2 
27 Nhập môn về kỹ thuật  2* 2 
28 Mô hình hóa  2* 2 

29 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Kỹ thuật  2* 3 

30 Tin học ứng dụng trong kỹ 
thuật  2* 3 

31 Thiết kế sản phẩm với CAD 
trong kỹ thuật điện  3 3 

32 An toàn công nghiệp  2 1 
33 Cơ sở lý thuyết mạch điện  3 2 
34 Điều khiển khí nén và thủy lực.  2 6 
35 Kỹ thuật điện tử tương tự  3 2 
36 Kỹ thuật điện tử số  3 3 
37 Vật liệu - Khí cụ điện  3 1 

38 Tiếng Anh chuyên ngành kỹ 
thuật  2 6 

39 Kỹ thuật đo lường  2 1 
40 Thực hành điện, điện tử cơ bản  3 3 
41 Máy điện  3 3 
42 Điều khiển PLC và biến tần  3 7 
43 Điện tử công suất  3 5 
44 Cơ sở truyền động điện  3 4 
45 Vi điều khiển   2 4 
46 Thực hành vi điều khiển  2 5 
47 Kỹ thuật Lập trình PLC  3 6 
48 Thưc hành trang bị điện  3 7 
49 Thực hành quấn dây máy điện  3 4 
50 Thực hành lắp đặt điện  3 6 
51 Hệ thống cung cấp điện   4 5 
52 Điều khiển CNC  2 8 
53 Thiết bị điện dân dụng  2 5 
54 Trang bị điện   3 8 
55 Đồ án 1  2 6 
56 Đồ án 2  2 7 
57 Kỹ thuật cảm biến  2 7 
58 Thiết kế điện tử công suất   2 7 

59 Thiết kế và mô phỏng mạch 
điện – điện tử  3 5 

60 Lý thuyết điều khiển tự động  3 5 
61 Thực hành kỹ sư 1  3 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

62 Thực hành kỹ sư 2  3 9 
63 Lý thuyết điều khiển nâng cao  2* 7 
64 Tự động hóa quá trình sản xuất  2* 7 
65 Logic mờ và ứng dụng  2* 7 
66 Hệ thống SCADA  2* 8 
67 Nhiệt và thiết bị nhiệt  2* 8 
68 Điều khiển quá trình  2* 8 
69 Thực tập kỹ sư 1  5 6 
70 Thực tập kỹ sư 2  7 9 
71 Đồ án tốt nghiệp  7 8 

72 Truyền thông trong công 
nghiệp  3 8 

73 Ứng dụng cảm biến trong kỹ 
thuật đo lường và điều khiển  3 8 

74 Thiết bị ngoại vi và kỹ thuật 
ghép nối  2 8 

75 Hệ thống nhúng  2 8 
76 Điện tử công nghiệp  2 8 
77 Tổng hợp hệ điện cơ  3 8 
78 Máy nâng chuyển  2 8 

(6). NGÀNH: ĐẠI HỌC CHĂN NUÔI (CHĂN NUÔI – THÚ Y) 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 
 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  2 6 
6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 
17 Giáo dục quốc phòng và an ninh  (165T) 1 
18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

21 Hoá phân tích  2 1 
22 Sinh học đại cương  2 1 
23 Xác suất thống kê  2 1 

24 Công nghệ sinh học trong chăn 
nuôi, thú y  2 1 

25 Trồng trọt đại cương  2* 1 
26 Tiếng la tinh  2* 1 
27 Động vật học  2* 2 
28 Nông nghiệp hữu cơ  2* 2 
29 Di truyền động vật  2 1 
30 Vi sinh vật đại cương  2 2 

31 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành chăn nuôi, thú y  2 3 

32 Giải phẫu động vật  3 2 
33 Tổ chức và phôi thai động vật  2 2 
34 Sinh hoá động vật  3 2 
35 Sinh lý động vật 1  2 2 
36 Sinh lý động vật 2  2 3 
37 Miễn dịch học  2 3 
38 Dinh dưỡng động vật  2 4 
39 Dược lý học 1  3 5 
40 Chọn và nhân giống vật nuôi  2 3 

41 Tiếng Anh chuyên ngành chăn 
nuôi, thú y  2 5 

42 Phương pháp thí nghiệm trong 
chăn nuôi, thú y  2 3 

43 Công nghệ sinh sản  2 5 
44 Chăn nuôi lợn  3 4 
45 Chăn nuôi trâu bò  3 6 
46 Chăn nuôi gia cầm  3 5 
47 Bệnh truyền nhiễm 1  3 6 
48 Ký sinh trùng thú y  3 7 
49 Vệ sinh chăn nuôi  2 5 

50 Bảo quản và chế biến sản phẩm 
chăn nuôi  2 7 

51 Thú y cơ bản  3 5 
52 Bệnh sản khoa  2 7 
53 Thức ăn chăn nuôi  2 5 
54 Vi sinh vật chăn nuôi  2 3 
55 Quản lý trang trại chăn nuôi  2 7 
56 Thủy sản  2 7 
57 Luật chuyên ngành  2 7 
58 Rèn nghề chăn nuôi 1  4 3 
59 Rèn nghề chăn nuôi 2  4 4 
60 Chuyên đề: Sáng tạo, khởi nghiệp  8 7 
61 Nuôi ong  2* 6 



125 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

62 Tập tính và phúc lợi động vật  2* 6 
63 Quản lý chất thải chăn nuôi  2* 6 
64 Dược liệu thú y  2* 7 

65 Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn 
gốc động vật  2* 7 

66 Kinh doanh sản phẩm và vật tư 
nông nghiệp  2* 7 

67 Thực tập kỹ sư 1  7 6 
68 Thực tập kỹ sư 2  9 8,9 
69 Luận văn tốt nghiệp  12 8.9 

70 Tổ chức sản xuất, quản lý trong 
trang trại chăn nuôi gia cầm  3 9 

71 Tổ chức sản xuất, quản lý trong 
trang trại chăn nuôi lợn  3 9 

72 
Tổ chức sản xuất, quản lý trong 
trang trại chăn nuôi gia súc nhai 
lại 

 3 9 

73 Tiểu luận tốt nghiệp  3 9 
 
(7). NGÀNH: ĐẠI HỌC THÚ Y 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 
5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam  2 6 
6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 
17 Giáo dục quốc phòng và an ninh  (165T) 1 
18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Xác suất thống kê  2 1 
22 Hoá phân tích  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

23 Sinh học đại cương  2 1 

24 Công nghệ sinh học trong chăn 
nuôi, thú y  2 1 

25 Trồng trọt đại cương  2* 1 
26 Động vật học  2* 1 
27 Tiếng la tinh   2* 2 
28 Nông nghiệp hữu cơ  2* 2 
29 Di truyền động vật  2 1 
30 Vi sinh vật đại cương   2 2 

31 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành chăn nuôi, thú y  2 3 

32 Giải phẫu động vật  3 2 
33 Tổ chức và phôi thai động vật  2 2 
34 Sinh hoá động vật  3 2 
35 Sinh lý động vật 1  2 2 
36 Sinh lý động vật 2  2 3 
37 Miễn dịch học  2 5 
38 Dinh dưỡng động vật  2 3 
39 Dược lý học 1  3 5 
40 Dược lý học 2  2 6 
41 Vi sinh vật thú y  3 4 
42 Bệnh lý học thú y  4 4 

43 Tiếng Anh chuyên ngành chăn 
nuôi, thú y  2 5 

44 Phương pháp thí nghiệm trong 
chăn nuôi, thú y  2 4 

45 Công nghệ sinh sản  2 3 
46 Chăn nuôi lợn  3 5 
47 Chăn nuôi trâu bò  3 6 
48 Chăn nuôi gia cầm  3 5 
49 Bệnh truyền nhiễm 1  3 9 
50 Ký sinh trùng thú y  3 6 
51 Chẩn đoán bệnh thú y  3 7 
52 Dịch tễ học thú y  3 7 
53 Bệnh nội khoa thú y  3 8 
54 Bệnh truyền nhiễm 2  3 7 
55 Ngoại khoa thú y  3 9 
56 Kiểm nghiệm thú sản  3 8 
57 Luật chuyên ngành  2 8 
58 Bệnh sản khoa  2 8 
59 Rèn nghề thú y 1  1 4 
60 Rèn nghề thú y 2  1 5 
61 Rèn nghề thú y 3  2 6 
62 Bệnh chó mèo  2 9 
63 Phẫu thuật ngoại khoa  2 9 
64 Vệ sinh chăn nuôi  2 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

65 Dược liệu thú y  2 8 
66 Thủy sản   2 7 
67 Nuôi ong  2* 6 
68 Đồng cỏ và cây thức ăn  2* 6 
69 Thức ăn chăn nuôi  2* 6 
70 Chọn và nhân giống vật nuôi  2* 6 
71 Quản lý chất thải chăn nuôi  2* 6 

72 Kinh doanh sản phẩm và vật tư 
nông nghiệp  2* 7 

73 Miễn dịch học ứng dụng  2* 7 

74 Vệ sinh an toàn thực phẩm nguồn 
gốc động vật  2* 7 

75 Quản lý trang trại chăn nuôi  2* 7 
76 Tập tính và phúc lợi động vật  2* 7 
77 Thực tập 1  3 8 
78 Thực tập 2  5 10 
79 Khoá luận tốt nghiệp  10 10 
80 Bệnh học thủy sản  3 10 
81 Chăn nuôi dê, thỏ  3 10 
82 Sản xuất thức ăn công nghiệp  2 10 
83 Độc chất học  2 10 
 
 (8). NGÀNH: ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÂY TRỒNG 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Hóa học  2 1 
22 Hoá phân tích  2 1 
23 Sinh học đại cương  2 1 
24 Xác suất thống kê  2 1 
25 Vi sinh vật đại cương  2* 1 
26 Sinh thái học nông nghiệp  2* 1 
27 Máy nông nghiệp  2* 2 
28 Chăn nuôi đại cương   2* 2 
29 Khí tượng nông nghiệp  2* 2 

30 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành KHCT  2 2 

31 Hoá sinh thực vật  2 2 
32 Sinh lý thực vật  3 2 
33 Thực vật học  2 1 
34 Di truyền thực vật  2 2 
35 Dinh dưỡng cây trồng  3 2 
36 Thổ nhưỡng  3 3 
37 Chọn tạo giống cây trồng  3 4 
38 Côn trùng nông nghiệp  3 4 
39 Bệnh cây nông nghiệp  3 3 
40 Hóa bảo vệ thực vật  2 5 
41 Hệ thống tưới tiêu  2 6 
42 Cây lương thực  3 5 
43 Cây công nghiệp  3 4 
44 Cây rau  3 5 
45 Cây ăn quả  3 5 
46 Hoa, cây cảnh   3 7 

47 Phương pháp thí nghiệm đồng 
ruộng  2 5 

48 Công nghệ sau thu hoạch  3 7 
49 Nông nghiệp hữu cơ  2 7 
50 Công nghệ sinh học thực vật  2 3 
51 Canh tác học  2 7 
52 Khuyến nông  2 8 

53 Sản xuất cây trồng quy mô 
trang trại  2 8 

54 Quản lý Nhà nước trong nông 
nghiệp  2 8 

55 Tiếng Anh chuyên ngành 
KHCT  2 7 

56 Rèn nghề cây trồng 1  2 3 
57 Rèn nghề cây trồng 2  2 4 
58 Rèn nghề cây trồng 3  3 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

59 Chuyên đề: Sáng tạo, khởi 
nghiệp  8 6 

60 Quản lý dịch hại tổng hợp – 
IPM  2* 7 

61 Hệ thống nông nghiệp  2* 7 
62 Đồng cỏ và cây thức ăn  2* 7 
63 Xây dựng và quản lý dự án  2* 7 

64 Kinh doanh nông sản và dịch 
vụ nông nghiệp  2* 7 

65 Sản xuất cây trồng  trong nhà 
có mái che  2* 8 

66 Ứng dụng công nghệ sinh học 
trong sản xuất phân bón   2* 8 

67 Thực tập kỹ sư 1  7 6 
68 Thực tập kỹ sư 2  9 8 
69 Luận văn tốt nghiệp  12 9 
70 Cây dược liệu  3 9 

71 Thực hành nông nghiệp tốt 
(GAP) 

 2 9 

72 Sinh lý học thực vật ứng dụng  2 9 
73 Tiểu luận tốt nghiệp  5 9 
 
 (9). NGÀNH: ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 

20 Môi trường và phát triển bền 
vững  2 1 

21 Logic học đại cương  2 1 
22 Pháp luật đại cương  2 1 
23 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2 1 
24 Lịch sử văn minh thế giới  2 1 

25 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Văn hóa - Du lịch  2 2 

26 Văn học Việt Nam đại cương  2* 2 
27 Đại cương lịch sử Việt Nam   2* 2 

28 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán 
Nôm  2* 2 

29 Nghiệp vụ văn phòng  2* 2 
30 Lịch sử văn hóa địa phương  2* 2 
31 Tổng quan du lịch  3 1 
32 Pháp luật du lịch  2 2 
33 Kinh tế du lịch 1  2 2 

34 Đại cương về quản trị kinh 
doanh  2 1 

35 Tâm lí và giao tiếp ứng xử 
trong du lịch  2 2 

36 Tuyến, điểm du lịch   3 4 
37 Văn hóa du lịch  2 1 
38 Địa lí du lịch    3 3 
39 Marketing du lịch  2 5 
40 Quản trị kinh doanh lữ hành  3 3 
41 Quản trị kinh doanh lưu trú  3 4 
42 Phát triển du lịch bền vững  3 5 
43 Tiếng Anh du lịch 1   3 5 
44 Tiếng Anh du lịch 2  3 6 
45 Nghiệp vụ du lịch quốc tế  2 5 
46 Quản trị nguồn nhân lực du lịch  2 4 

47 Hoạt náo và diễn giảng công 
cộng  3 5 

48 Thực tế tổng hợp  4 3 
49 Nghiệp vụ lữ hành   3 3 
50 Thực hành nghiệp vụ lữ hành  3 5 
51 Thực tế nghiệp vụ lữ hành  2 3 
52 Tổng quan sự kiện và lễ hội  3 2 
53 Nghiệp vụ hướng dẫn  3 4 

54 Thực hành nghiệp vụ hướng 
dẫn  3 5 

55 Xúc tiến du lịch  2* 3 
56 Quản lý chất lượng dịch vụ  2* 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

57 Quan hệ và chăm sóc khách 
hàng  2* 3 

58 Phong tục tập quán, lễ hội 
truyền thống  2* 5 

59 Du lịch văn hóa  2* 5 
60 Thực tập 1  3 5 
61 Thực tập 2  5 6 
62 Khoá luận tốt nghiệp  7 6 
63 Quản trị điểm đến  3 6 
64 Chuyên đề lữ hành   2 6 
65 Chuyên đề hướng dẫn  2 6 
 
(10). NGÀNH: ĐẠI HỌC DU LỊCH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 

21 Môi trường và phát triển bền 
vững  2 1 

22 Logic học đại cương  2 1 
23 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2 1 
24 Lịch sử văn minh thế giới  2 1 

25 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Văn hóa - Du lịch  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

26 Văn học Việt Nam đại cương  2* 2 
27 Đại cương lịch sử Việt Nam  2* 2 

28 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán 
Nôm  2* 2 

29 Nghiệp vụ văn phòng  2* 3 
30 Lịch sử văn hóa địa phương  2* 3 
31 Tổng quan du lịch  3 1 
32 Pháp luật du lịch  2 2 
33 Kinh tế du lịch 1  2 2 

34 Đại cương về quản trị kinh 
doanh  2 1 

35 Tâm lí và giao tiếp ứng xử 
trong du lịch  2 2 

36 Tuyến, điểm du lịch   3 4 
37 Văn hóa du lịch  2 1 
38 Địa lí du lịch   3 3 
39 Marketing du lịch  2 5 
40 Quản trị kinh doanh nhà hàng  2 2 
41 Quản trị kinh doanh lưu trú  3 4 
42 Tiếng Anh du lịch 1   3 5 
43 Tiếng Anh du lịch 2  3 6 
44 Tin học ứng dụng trong du lịch  2 4 
45 Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao  2 5 
46 Quản trị nguồn nhân lực du lịch  2 4 
47 Tổng quan sự kiện và lễ hội  3 2 
48 Thực tế tổng hợp  4 3 
49 Nghiệp vụ Lễ tân - Buồng  3 3 
50 Nghiệp vụ Nhà hàng  3 3 
51 Thực hành nghiệp vụ khách sạn  3 5 
52 Quản trị sự kiện   3 5 
53 Kĩ năng giám sát nghiệp vụ  2 3 

54 Quan hệ và chăm sóc khách 
hàng  2 5 

55 Thực hành tổ chức sự kiện  3 5 
56 Quản trị tiệc và hội nghị  2* 5 
57 Văn hóa ẩm thực  2* 5 

58 Kĩ năng pha chế đồ uống cơ 
bản  2* 5 

59 Phong tục tập quán, lễ hội 
truyền thống  2* 5 

60 Chuyên đề du lịch MICE  2* 5 
61 Thực tập 1  3 5 
62 Thực tập 2  5 6 
63 Khoá luận tốt nghiệp  7 6 
64 Tài nguyên du lịch  3 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

65 Chuyên đề kinh doanh khách 
sạn  2 6 

66 Chuyên đề dịch vụ bổ sung   2 6 
 
(11). NGÀNH: ĐẠI HỌC CÔNG TÁC XÃ HỘI 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Xác suất thống kê   2 1 
21 Pháp luật đại cương  2 1 
22 Xã hội học đại cương  2 2 
23 Logic học đại cương  2 1 
24 Lối sống và các nhóm dân cư  2 1 
25 Cơ sơ văn hóa Việt Nam  2 1 
26 Tâm lý học giáo dục  3 2 
27 Sức khỏe cộng đồng  2 3 

28 Phương pháp nghiên cứu trong 
CTXH  2 3 

29 Tôn giáo học đại cương  2* 2 
30 Đại cương lịch sử Việt Nam  2* 2 
31 Tâm lý học tôn giáo  2* 2 
32 Lịch sử văn minh thế giới   2* 3 
33 Dân số học đại cương  2* 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

34 Môi trường và phát triển bền 
vững  2* 3 

35 Nhập môn nhân học xã hội  2 1 
36 Chăm sóc sức khỏe tâm thần  3 5 
37 Gia đình học  2 5 
38 Tâm lý học xã hội  3 1 
39 Tâm lý học phát triển  3 3 
40 Nhập môn công tác xã hội  3 2 

41 Hành vi con người và môi 
trường xã hội  3 7 

42 Thống kê xã hội học  2 2 
43 Chính sách xã hội  3 4 
44 Giới và phát triển  2 7 
45 Công tác xã hội cá nhân  2 3 
46 Công tác xã hội nhóm  2 4 

47 Công tác xã hội trong lĩnh vực 
y tế và sức khỏe  2 5 

48 Phát triển cộng đồng  3 5 
49 Tham vấn cơ bản  3 4 
50 Thực hành công tác xã hội 1  4 5 
51 Thực hành công tác xã hội 2  4 5 
52 Thực hành công tác xã hội 3  5 6 
53 Công tác xã hội trẻ em  2 6 
54 Quản trị công tác xã hội  2 6 

55 Kiểm huấn trong công tác xã 
hội  2 4 

56 Công tác xã hội trong hôn 
nhân và gia đình  2 6 

57 An sinh xã hội và những vấn 
đề xã hội  2 2 

58 Công tác xã hội với người 
khuyết tật  2 7 

59 Công tác xã hội hành vi lệch 
chuẩn  2 7 

60 Can thiệp sớm cho trẻ mắc 
chứng rối loạn phát triển  2 7 

61 Công tác xã hội dân tộc thiểu 
số 

 2* 7 

62 Công tác xã hội trường học  2* 7 

63 Giáo dục và sự phát triển xã 
hội 

 2* 7 

64 Quản lý hành vi của trẻ khuyết 
tật trí tuệ  2* 7 

65 Công tác xã hội nhóm ma túy, 
mại dâm 

 2* 7 

66 Thực tập 1  3 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

67 Thực tập 2  5 8 
68 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
69 Công tác xã hội người cao tuổi  2 8 

70 Công tác xã hội nhóm đối 
tượng yếu thế  3 8 

71 Quản lý trường hợp  2 8 
 
(12). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN HỌC (TOÁN – TIN) 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Âm nhạc  2* 4 
22 Mỹ học đại cương  2* 4 

23 Khoa học sư phạm và nghệ 
thuật sư phạm  2* 4 

24 Hoạt động giáo dục ở trường 
phổ thông  2* 4 

25 Lịch sử văn minh thế giới  2* 4 
26 Môi trường và con người  2* 4 
27 Hoạt động giáo dục STEM  2* 4 
28 Tập hợp logic  2 1 

29 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Toán học  2 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

30 Toán rời rạc  2 2 
31 Đại số tuyến tính  4 1 
32 Giải tích 1  3 1 
33 Giải tích 2  2 2 
34 Giải tích 3  2 3 
35 Lập trình cơ bản  3 2 
36 Quản lý hệ thống máy tính  3 3 
37 Lịch sử toán  2* 5 

38 Những nguyên lí cơ bản trong 
toán học  2* 5 

39 Chuyên đề toán phổ thông 1  2* 5 

40 Bất đẳng thức và sáng tạo bất 
đẳng thức  2* 5 

41 Phương trình hàm  2* 5 
42 Chuyên đề toán phổ thông 2  2 2 
43 Đại số đại cương  4 3 
44 Số học  3 6 
45 Hình học afin và hình học ơclit  3 5 

46 Đại số sơ cấp và thực hành giải 
toán  3 7 

47 Phương trình vi phân  2 6 
48 Tôpô đại cương  2 7 
49 Lý thuyết xác suất  3 6 

50 Tiếng Anh chuyên ngành Toán 
học  2 5 

51 Thống kê toán học  2 7 
52 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  3 4 
53 Hệ quản trị CSDL  3 5 
54 Đồ họa ứng dụng 1  3 7 
55 Lập trình Python  3 7 
56 Hàm phức 1  2* 8 
57 Hình học vi phân  2* 8 
58 Nhập môn đại số giao hoán  2* 8 
59 Giải tích số  2* 8 

60 Các định lí giới hạn và ứng 
dụng  2* 8 

61 Hàm phức 2  2* 8 
62 Quy hoạch tuyến tính  2* 8 
63 Hình học họa hình  2* 8 
64 Thiết kế web  2* 8 
65 Tâm lý học giáo dục  3 1 
66 Giáo dục học  4 2 
67 Giao tiếp sư phạm  2 4 

68 
Quản lý hành chính nhà nước 
và quản lý ngành giáo dục đào 
tạo 

 2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

69 Dạy học các tình huống điển 
hình môn Toán  3 4 

70 Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học môn Toán  2 6 

71 Dạy học các lĩnh vực cụ thể 
môn Toán - Tin  4 5 

72 Lý luận dạy học môn Toán  2 3 

73 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

74 Phương pháp toán sơ cấp  2* 6 

75 Phát triển năng lực giáo viên 
toán  2* 6 

76 Dạy học Toán theo định hướng 
phát triển năng lực học sinh  2* 6 

77 Một số tư tưởng cơ bản trong 
toán học phổ thông  2* 6 

78 Thực hành dạy toán bằng tiếng 
Anh  2* 6 

79 Khai thác phần mềm Matlab và 
Latex trong dạy học Toán - Tin  2* 6 

80 Thiết kế và tổ chức dạy học 
theo chủ đề STEM  2* 6 

81 Thực tập sư phạm 1  2 5 
82 Thực tập sư phạm 2  3 8 
83 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
84 Đồ án lập trình ứng dụng  2 8 

85 Chuyên đề đa thức và phân 
thức hữu tỉ  2 8 

86 Số đại số  3* 8 

87 Lý thuyết ổn định hệ phương 
trình vi phân  3* 8 

88 Hình học sơ cấp và thực hành 
giải toán  3* 8 

89 Lý thuyết Galois  3* 8 
90 Giải tích hàm  3* 8 
 
(13). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGỮ VĂN 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 trường Đại học Hùng Vương 

về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Dân tộc học đại cương  2* 2 
22 Lịch sử văn minh thế giới  2* 2 
23 Xã hội học đại cương  2* 2 
24 Đại cương lịch sử Việt Nam  2* 2 
25 Địa lý Việt Nam đại cương  2* 2 
26 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 2 

27 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Ngữ văn  2 4 

28 Mĩ học đại cương  2 1 

29 
Ứng dụng CNTT và truyền 
thông trong dạy học khoa học 
xã hội 

 2 5 

30 Dẫn luận ngôn ngữ học  2 1 

31 Cơ sở ngôn ngữ văn tự Hán 
Nôm  2 1 

32 Văn bản Hán Nôm   3 3 
33 Văn học – nhà văn – bạn đọc  2 5 
34 Tác phẩm và thể loại văn học  2 6 
35 Tiến trình văn học  2 7 

36 Môi trường và phát triển bền 
vững 

 2* 2 

37 Nhân học xã hội  2* 2 
38 Lịch sử văn hóa địa phương  2* 2 
39 Địa danh học  2* 2 
40 Biển đảo Việt Nam  2* 2 
41 Văn học Việt Nam đại cương  2* 2 
42 Văn học dân gian Việt Nam  3 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

43 Dẫn luận Văn học trung đại 
Việt Nam   2 2 

44 Các loại hình tác giả văn học 
trung đại Việt Nam   3 3 

45 Hệ thống thể loại văn học trung 
đại Việt Nam  2 4 

46 Dẫn luận Văn học Việt Nam 
hiện đại từ 1900 đến nay  2 5 

47 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học Việt Nam từ 
1900 đến 1945 

 3 6 

48 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học Việt Nam từ 
1945 đến nay 

 4 7 

49 Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học châu Á   3 3 

50 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học châu Âu từ cổ 
đại đến thế kỷ XVIII 

 2 5 

51 
Hệ thống thể loại và tác gia tiêu 
biểu của văn học Âu – Mỹ từ 
thế kỷ XIX đến nay 

 3 6 

52 Ngữ âm học tiếng Việt  2 2 
53 Từ vựng học tiếng Việt  2 3 
54 Ngữ pháp tiếng Việt  2 4 
55 Phong cách học tiếng Việt  2 5 
56 Ngữ dụng học tiếng Việt  2 6 
57 Thực tế văn học  2 6 

58 Thi pháp văn học trung đại Việt 
Nam  2* 6 

59 Văn học địa phương  2* 6 
60 Đọc hiểu văn bản    2* 7 
61 Câu trong hoạt động giao tiếp  2* 7 

62 Văn bản và thực hành văn bản 
tiếng Việt  2* 7 

63 Tâm lý học giáo dục  3 1 
64 Giáo dục học  4 2 
65 Giao tiếp sư phạm  2 4 

66 
Quản lý hành chính nhà nước 
và quản lý ngành giáo dục đào 
tạo 

 2 7 

67 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

68 Lí luận và phương pháp dạy 
học văn  3 4 

69 Lí luận và phương pháp dạy 
học tiếng Việt – tập làm văn  3 5 



140 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

70 Phát triển năng lực dạy học 
Ngữ văn  2 8 

71 Dạy học văn học Việt Nam 
trung đại trong nhà trường  2 6 

72 Dạy học văn học Việt Nam 
hiện đại trong nhà trường  2 7 

73 Dạy học văn học nước ngoài 
trong nhà trường  2* 7 

74 Phương pháp phát triển năng 
lực Ngữ văn cho học sinh  2* 7 

75 Dạy học tiếng Việt cho người 
nước ngoài  2* 7 

76 Thực tập sư phạm 1  2 5 
77 Thực tập sư phạm 2  3 8 
78 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

79 Tác giả tiêu biểu của Văn học 
Việt Nam hiện đại  3 8 

80 Những vấn đề thể loại Văn học  2 8 
81 Ngôn ngữ và Văn học  2 8 
 
 (14). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC MẦM NON 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Mỹ học đại cương  2* 2 
22 Kỹ năng tham vấn học đường  2* 2 
23 Ngôn ngữ học đại cương  2* 2 
24 Khiêu vũ thể thao  2* 2 

25 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Giáo dục mầm non  2 4 

26 Cơ sở văn hoá Việt Nam   2 1 
27 Môi trường và con người  2 3 
28 Quản lý giáo dục mầm non  2 5 
29 Toán cơ sở   2 3 
30 Âm nhạc                                         3 1 
31 Mỹ thuật  2 4 
32 Sinh lý học trẻ em (Mầm non)  2 2 

33 Tiếng Việt và tiếng Việt thực 
hành  3 1 

34 Tổ chức các hoạt động giáo dục 
mầm non theo hướng tích hợp  2* 3 

35 Tiếng Anh giáo dục mầm non  2* 3 

36 Giáo dục giới tính cho trẻ mầm 
non  2* 3 

37 Tâm bệnh học trẻ em lứa tuổi 
mầm non  2* 3 

38 Dinh dưỡng trẻ em   2 2 

39 Phòng bệnh và đảm bảo an toàn 
cho trẻ tuổi mầm non  2 3 

40 Múa và phương pháp dạy múa 
cho trẻ mầm non  2 4 

41 
Lý luận và phương pháp cho trẻ 
mầm non làm quen với tác 
phẩm văn học 

 3 6 

42 
Lý luận và phương pháp phát 
triển ngôn ngữ cho trẻ mầm 
non 

 3 7 

43 
Lý luận và phương pháp hình 
thành biểu tượng toán sơ đẳng 
cho trẻ mầm non 

 3 6 

44 
Lý luận và phương pháp hướng 
dẫn trẻ mầm non làm quen với 
môi trường xung quanh 

 3 5 

45 
Lý luận và phương pháp tổ 
chức hoạt động âm nhạc cho trẻ 
mầm non 

 3 6 

46 
Lý luận và phương pháp tổ 
chức hoạt động tạo hình cho trẻ 
mầm non 

 3 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

47 Lý luận và phương pháp giáo 
dục thể chất cho trẻ mầm non  3 7 

48 Phát triển và tổ chức thực hiện 
chương trình giáo dục mầm non                                      3 7 

49 Đồ chơi   2 5 

50 Tổ chức hoạt động vui chơi cho 
trẻ mầm non  2 5 

51 Giáo dục môi trường cho trẻ 
mầm non  2 8 

52 Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 
mầm non  2 6 

53 Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo 
định hướng thời gian  2* 4 

54 Giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm 
non  2* 4 

55 Phát huy tính tích cực nhận 
thức cho trẻ mầm non  2* 4 

56 Biên đạo múa cho trẻ mầm non 
theo chủ đề  2* 4 

57 
Tổ chức hoạt động phát triển 
tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ 
mầm non 

 2* 5 

58 
Hướng dẫn vệ sinh an toàn thực 
phẩm trong các cơ sở giáo dục 
mầm non 

 2* 5 

59 Phát huy tính tích cực vận động 
cho trẻ mầm non  2* 5 

60 Đánh giá trong giáo dục mầm 
non  2* 5 

61 Tâm lý học mầm non  4 1 
62 Giáo dục học mầm non  4 2 
63 Giao tiếp sư phạm  2 4 
64 Văn học trẻ em  2 5 

65 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

66 
Quản lý hành chính nhà nước 
và quản lý ngành giáo dục đào 
tạo 

 2 6 

67 Vệ sinh trẻ em  2 3 
68 Nghề giáo viên mầm non  3 7 

69 Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong giáo dục mầm non  2 2 

70 Văn học dân gian  2 2 

71 Can thiệp sớm cho trẻ mắc 
chứng rối loạn phát triển  2 6 

72 Tổ chức sự kiện  2* 7 
73 Đàn phím điện tử  2* 7 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

74 Tổ chức hoạt động phát triển 
thẩm mỹ cho trẻ mầm non  2* 7 

75 
Dinh dưỡng sức khoẻ và phát 
triển vận động cho trẻ MN 
theo hướng tích hợp 

 2* 7 

76 Thực tập sư phạm 1  2 5 
77 Thực tập sư phạm 2  3 8 
78 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

79 Giáo dục gia đình cho trẻ lứa 
tuổi mầm non  2* 8 

80 Giáo dục hành vi văn hóa cho 
trẻ mầm non   2* 8 

81 Giáo dục đạo đức và giá trị đạo 
đức cho trẻ mầm non  2* 8 

82 Phương pháp phát triển trí tuệ 
cho trẻ mầm non  3* 8 

83 Tổ chức hoạt động trải nghiệm 
cho trẻ ở trường mầm non  3* 8 

84 
Tiếp cận một số phương pháp 
giáo dục mầm non tiên tiến trên 
thế giới 

 3* 8 

 
(15). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin 3 3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1) 3 3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2) 2 2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1) 3 3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2) 2 2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1) 3 3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2) 2 2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1) 2 2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2) 3 3 4 
14 Giáo dục thể chất 1 (1) (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2 (1) (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3 (1) (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh (165T) (165T) 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

18 Tin học đại cương (3) (3) 1 
19 Kỹ năng mềm (3) (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương 2 2 1 
21 Phong cách học tiếng Việt 2* 2* 1 
22 Lịch sử văn minh thế giới  2* 2* 1 
23 Đại cương lịch sử Việt Nam  2* 2* 1 
24 Ngôn ngữ học đại cương 2* 2* 1 
25 Kĩ năng tham vấn học đường 2* 2* 1 

26 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Giáo dục Tiểu học 2 2 4 

27 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2 2 1 
28 Cơ sở Toán ở tiểu học 1 2 2 1 
29 Cơ sở tiếng Việt ở tiểu học 1 3 3 1 
30 Cơ sở Toán  ở tiểu học 2 3 3 2 
31 Môi trường và con người 2 2 4 
32 Cơ sở tiếng Việt ở tiểu học 2 2 2 2 
33 Xác suất thống kê 2 2 2 
34 Cơ sở Tự nhiên ở tiểu học 2 2 2 
35 Cơ sở Xã hội ở tiểu học 2 2 3 
36 Nhập môn nghề giáo (Tiểu học) 2* 2* 3 
37 Số học 2* 2* 3 
38 Rèn kĩ năng sử dụng tiếng Việt 2* 2* 3 
39 Tổ chức sự kiện 2* 2* 3 

40 Giáo dục hòa nhập học sinh 
tiểu học 2* 2* 3 

41 Kĩ năng quản lý lớp ở tiểu học 2* 2* 3 
42 Văn học 3 3 3 
43 Sinh lý học trẻ em (Tiểu học) 2 2 4 

44 Tổ chức hoạt  động trải nghiệm 
cho học sinh tiểu học 3 3 4 

45 Phương pháp dạy học tiếng 
Việt ở tiểu học 1 3 3 6 

46 Phương pháp dạy học tiếng 
Việt ở tiểu học 2 2 2 7 

47 Phương pháp dạy học Toán ở 
tiểu học 1 2 2 6 

48 Phương pháp dạy học Toán ở 
tiểu học 2 3 3 7 

49 Văn học thiếu nhi 2 2 5 

50 Phương pháp dạy học Tự nhiên 
và Xã hội ở tiểu học 2 2 6 

51 Đạo đức và Phương pháp dạy 
học Đạo đức ở tiểu học 2 2 7 

52 
Thủ công kĩ thuật và phương 
pháp dạy học Thủ công – Kĩ 
thuật ở tiểu học 

2 2 5 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

53 Âm nhạc và Phương pháp dạy 
học Âm nhạc ở tiểu học 3 3 6 

54 Mĩ thuật và Phương pháp dạy 
học Mỹ thuật ở tiểu học 3 3 7 

55 
Phương pháp công tác Đội 
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí 
Minh 

2 2 4 

56 Phương pháp dạy học Thể dục 
ở tiểu học 2 2 5 

57 Thực hành giải toán ở tiểu học 2 2 7 

58 
Ngữ nghĩa - ngữ dụng và ứng 
dụng trong tiếng Việt ở Tiểu 
học 

2* 2* 6 

59 Bồi dưỡng học sinh năng khiếu 
toán ở tiểu học  2* 2* 6 

60 Khám phá khoa học ở tiểu học 2* 2* 6 

61 Đánh giá trong giáo dục tiểu 
học 2* 2* 6 

62 Dạy học tiếng Việt ở tiểu học 
theo tiếp cận năng lực 2* 2* 7 

63 Dạy học Toán ở tiểu học theo 
tiếp cận năng lực 2* 2* 7 

64 Dạy học Địa lí và Lịch sử ở 
tiểu học theo tiếp cận năng lực 2* 2* 7 

65 Tâm lý học tiểu học 3 3 1 
66 Giáo dục học tiểu học 4 4 2 
67 Giao tiếp sư phạm 2 2 3 

68 Can thiệp sớm cho trẻ mắc 
chứng rối loạn phát triển 2 2 6 

69 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên 2 2 7 

70 
Quản lý hành chính nhà nước 
và quản lý ngành giáo dục đào 
tạo 

2 2 7 

71 Dạy và học tích cực ở tiểu học 2 2 6 

72 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ 
văn học cho học sinh Tiểu học  2 2 5 

73 
Phương tiện kỹ thuật dạy học 
và ứng dụng CNTT trong dạy 
học ở tiểu học 

2 2 5 

74 Phát triển chương trình giáo 
dục tiểu học 2 2 8 

75 Giáo dục kĩ năng sống, giá trị 
sống cho học sinh tiểu học 2 2 5 

76 
Kĩ năng xây dựng và tổ chức 
các hoạt động trải nghiệm trong 
dạy học Toán ở tiểu học 

2* 2* 8 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

77 

Kĩ năng xây dựng và tổ chức 
các hoạt động trải nghiệm 
trong dạy học Văn - tiếng Việt 
ở tiểu học 

2* 2* 8 

78 

Kĩ năng xây dựng và tổ chức 
các hoạt động trải nghiệm 
trong dạy học Khoa học ở tiểu 
học 

2* 2* 8 

79 

Kĩ năng xây dựng và tổ chức 
các hoạt động trải nghiệm 
trong dạy học Lịch sử - Địa lí 
ở tiểu học 

2* 2* 8 

80 Dạy học song ngữ môn Toán ở 
Tiểu học 2 2 8 

81 Thực tập sư phạm 1 2 2 5 
82 Thực tập sư phạm 2 3 3 8 
83 Khoá luận tốt nghiệp 7 7 8 

84 
Rèn luyện và phát triển một số 
kĩ năng dạy học Toán ở tiểu 
học 

2* 2* 8 

85 Rèn luyện tư duy cho học sinh 
tiểu học trong dạy học toán 2* 2* 8 

86 
Giao tiếp và dạy học tiếng Việt 
ở tiểu học theo quan điểm giao 
tiếp 

3* 3* 8 

87 Phương pháp dạy học đọc - 
hiểu ở tiểu học 3* 3* 8 

88 Dạy học tích hợp ở tiểu học 2* 2* 8 
89 Dạy học phân hóa ở tiểu học  2* 2* 8 
 
(16). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ÂM NHẠC  
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 
 

 

12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 1 
21 Xã hội học đại cương  2* 7 
22 Mỹ học đại cương  2* 7 
23 Cơ sở văn hóa Việt Nam   2* 7 

24 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Âm nhạc  2 4 

25 Phương pháp dạy học âm nhạc  2 4 
26 Lí thuyết âm nhạc 1  3 1 
27 Lí thuyết âm nhạc 2  2 2 
28 Kí Xướng âm 1  3 1 
29 Kí Xướng âm 2  3 2 
30 Kí Xướng âm 3  2 3 
31 Kí Xướng âm 4  2 4 
32 Kí Xướng âm 5  2 5 
33 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam  2* 8 
34 Lịch sử âm nhạc phương đông  2* 8 
35 Phối hợp xướng  2* 8 
36 Thanh nhạc 1  2 1,2 
37 Thanh nhạc 2  2 3,4 
38 Thanh nhạc 3  2 5,6 
39 Thanh nhạc 4  2 7 

40 Phương pháp học đàn phím 
điện tử 1  2 1,2 

41 Phương pháp học đàn phím 
điện tử 2  2 3,4 

42 Phương pháp học đàn phím 
điện tử 3  2 5,6 

43 Phương pháp học đàn phím 
điện tử 4  2 7 

44 Hát đồng ca, Hợp xướng 1  3 5 
45 Hát đồng ca, Hợp xướng 2  2 6 
46 Hoà âm  3 5 
47 Phân tích tác phẩm âm nhạc 1  3 5 
48 Phân tích tác phẩm âm nhạc 2  2 6 
49 Chỉ huy   3 3 
50 Hát dân ca  3 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

51 Lịch sử âm nhạc phương tây  2 3 
52 Lịch sử âm nhạc Việt Nam   2 6 
53 Âm nhạc dân tộc học  2* 7 
54 Phức điệu  2* 7 
55 Thường thức mỹ thuật  2* 8 
56 Lễ hội thời trang  2* 8 
57 Tâm lý học giáo dục  3 1 
58 Giáo dục học  4 2 
59 Giao tiếp sư phạm  2 4 
60 Sáng tác ca khúc  3 6 

61 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

62 
Quản lý hành chính nhà nước 
và quản lý ngành giáo dục đào 
tạo 

 2 6 

63 Múa  3 2 
64 Tin học chuyên ngành  2 6 
65 Giới thiệu nhạc cụ  2 6 
66 Âm nhạc dân gian Phú Thọ  2 7 
67 Thực hành sư phạm âm nhạc  2* 7 
68 Nghệ thuật học đại cương    2* 7 
69 Mỹ học âm nhạc  2* 7 
70 Thực tập sư phạm 1  2 5 
71 Thực tập sư phạm 2  3 8 
72 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

73 Phương pháp biểu diễn thanh 
nhạc trên sân khấu  2 8 

74 Phương pháp biểu diễn nhạc cụ 
trên sân khấu  2 8 

75 Dàn dựng chương trình  âm 
nhạc tổng hợp  3 8 

 
 (17). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MĨ THUẬT 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
14 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
15 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
16 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

17 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

18 Tin học đại cương  (3) 1 
19 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
20 Pháp luật đại cương  2 4 
21 Mĩ học đại cương  2* 2 
22 Xã hội học đại cương  2* 2 
23 Cơ sở văn hóa Việt Nam    2* 2 
24 Phương pháp NCKH Mĩ thuật  2 4 
25 Giải phẫu tạo hình  3 1 
26 Luật xa gần  3 1 
27 Nghiên cứu vốn cổ dân tộc  2 2 
28 Mỹ thuật học  3 5 
29 Thực tế chuyên môn 1  2 3 
30 Thực tế chuyên môn 2  2 5 
31 Thực tế chuyên môn 3  2 6 
32 Điêu khắc  2 7 
33 Cơ sở tạo hình 1   2* 7 
34 Cơ sở tạo hình 2  2* 7 
35 Video ART  2* 7 
36 Hình họa 1  2 2 
37 Hình họa 2  2 3 
38 Hình họa 3  2 4 
39 Hình họa 4  3 5 
40 Hình họa 5  3 6 
41 Hình họa 6  3 7 
42 Trang trí 1  2 1 
43 Trang trí 2  2 2 
44 Trang trí 3  3 3 
45 Bố cục 1  2 2 
46 Bố cục 2  2 3 
47 Bố cục 3  2 4 
48 Bố cục 4  2 5 
49 Bố cục 5  3 6 
50 Bố cục 6  3 7 
51 Bố cục 7  3 8 
52 Đồ họa vi tính  2* 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

53 Mỹ thuật đương đại  2* 4 
54 Trang trí nội ngoại thất  2* 4 
55 Lễ hội thời trang  2* 6 
56 Nghệ thuật kiến trúc  2* 6 
57 Tâm lý học giáo dục  3 1 
58 Giáo dục học  4 2 
59 Giao tiếp sư phạm  2 4 

60 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

61 
Quản lý hành chính nhà nước 
và quản lý ngành giáo dục đào 
tạo 

 2 6 

62 Lý luận dạy học Mỹ thuật 1  2 3 
63 Lý luận dạy học Mỹ thuật 2  2 4 
64 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam  4 1 
65 Lịch sử mỹ thuật Thế giới  4 7 
66 Cơ sở tạo hình 3  2* 6 
67 Bố cục cơ sở  đồ họa  2* 6 
68 Nghệ thuật chữ  2* 6 
69 Thực tập sư phạm 1  2 5 
70 Thực tập sư phạm 2  3 8 
71 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
72 Phân tích tác phẩm mỹ thuật  3 8 

73 Phương pháp sáng tác tác phẩm 
mỹ thuật  4 8 

 
(18). NGÀNH: ĐẠI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
11 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
12 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
13 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

14 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

 

15 Tin học đại cương  (3) 1 
16 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
17 Pháp luật đại cương  2 1 
18 Lịch sử TDTT  2* 1 
19 Tuyển chọn tài năng TDTT  2* 1 
20 Đo lường TDTT  2* 1 

21 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành TDTT  2 1 

22 Giải phẫu người  3 3 
23 Sinh lý TDTT  3 2 
24 Vệ sinh học TDTT  2 2 
25 Y học TDTT  3 5 
26 Tâm lý học TDTT  2 6 

27 
Ứng dụng CNTT trong giáo 
dục thể chất và huấn luyện thể 
thao 

 2 6 

28 Tiếng Anh chuyên ngành 
TDTT  2 6 

29 Phương pháp toán học thống kê 
trong TDTT  3 4 

30 Sinh hóa TDTT  2* 5 
31 Kinh tế học TDTT  2* 5 

32 Dinh dưỡng thể thao và sức 
khỏe 

 2* 5 

33 Điền kinh 1  2 1 
34 Điền kinh 2  3 2 
35 Thể dục 1  3 1 
36 Thể dục 2  3 2 
37 Bóng đá   3 3 
38 Bóng chuyền  3 4 
39 Bóng bàn  3 6 
40 Cầu lông  3 2 
41 Bóng rổ  2 5 
42 Bóng ném  2 5 
43 Bơi lội  2 6 
44 Võ Vovinam  2 7 
45 Đá cầu – Cầu mây  2 6 
46 Aerobic và khiêu vũ thể thao  3 5 

47 
Quản lý hành chính nhà nước 
và quản lý ngành Giáo dục đào 
tạo 

 2 7 

48 Cờ vua  2* 4 
49 Quần vợt  2* 4 
50 Võ Taekwondo  2* 4 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

51 Võ karatedo  2* 5 

52 Thể thao dân tộc và trò chơi 
vận động  2* 5 

53 Vật tự do  2* 5 
54 Tâm lý học giáo dục  3 1 
55 Giáo dục học  4 4 
56 Giao tiếp sư phạm  2 3 

57 Lý luận và phương pháp giáo 
dục thể chất  4 6 

58 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

59 Phương pháp tổ chức thi đấu và 
trọng tài thể thao  4 7 

60 
Phát triển chương trình và kiểm 
tra đánh giá trong giáo dục thể 
chất 

 3 7 

61 Luật TDTT  3 7 
62 Thể dục hồi phục và chữa bệnh  2* 7 
63 Kiểm tra y học TDTT  2* 7 
64 Tiếng Việt thực hành  2* 7 
65 Thực tập sư phạm 1  2 5 
66 Thực tập sư phạm 2  3 8 
67 Khóa luận tốt nghiệp  7 8 
68 Thể thao trường học  3 8 
69 Quản lý TDTT  2 8 
70 Huấn luyện TDTT  2 8 
 
 (19). NGÀNH: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
9 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
10 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
11 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
12 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

13 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 quy. 

 
14 Tin học đại cương  (3) 1 
15 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
16 Tiếng Việt  3 2 
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 1 
18 Kỹ năng thuyết trình  2 5 
19 Pháp luật đại cương  2 1 

20 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành tiếng Anh  2 5 

21 Ngữ pháp  2 6 
22 Lịch sử văn minh thế giới   2 1 
23 Ngôn ngữ học đối chiếu  2* 5 
24 Phân tích văn bản tiếng Việt  2* 5 
25 Lịch sử ngoại giao Việt nam  2* 6 
26 Kinh tế học đại cương  2* 6 
27 Nghiệp vụ văn phòng  2* 6 
28 Kỹ năng tổng hợp 1  3 1 
29 Kỹ năng tổng hợp 2  3 1 
30 Kỹ năng phát âm tiếng Anh  2 1 
31 Nghe 1  3 2 
32 Nói 1  3 2 
33 Đọc 1  3 2 
34 Viết 1  3 2 
35 Nghe 2  3 3 
36 Nói 2  3 3 
37 Đọc 2  3 3 
38 Viết 2  3 3 
39 Nghe 3  3 4 
40 Nói 3  3 4 
41 Đọc 3  3 4 
42 Viết 3  3 4 
43 Nghe – Nói 4  3 5 
44 Đọc – Viết 4  3 5 
45 Ngữ âm - âm vị học  2 6 
46 Từ vựng – Ngữ nghĩa học  3 6 

47 Văn hóa các nước nói tiếng 
Anh  3 7 

48 Biên dịch 1  2 5 
49 Phiên dịch 1  2 5 

50 Biên dịch 2  3 7 

51 Phiên dịch 2  2 7 
52 Giao tiếp giao văn hóa  2 6 

53 Rèn luyện nghiệp vụ ngành 
Ngôn ngữ Anh  2 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

54 Phân tích diễn ngôn  2* 7 
55 Văn học Anh Mỹ  2* 7 
56 Tiếng Anh du lịch  2* 7 

57 Tiếng Anh  nhà hàng, khách 
sạn  2* 7 

58 Tiếng Anh văn phòng  2* 7 
59 Thực tập 1  3 6 
60 Thực tập 2  5 8 
61 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
62 Kĩ năng tổng hợp 3  3 8 
63 Tiếng Anh thư tín thương mại  2 8 
64 Biên dịch 3  2 8 
 
(20). NGÀNH: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIẾNG ANH 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Trung 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Trung 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Trung 2 (1)  2 4 
9 Tiếng Trung 2 (2)  3 4 
10 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
11 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
12 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

13 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

14 Tin học đại cương  (3) 1 
15 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
16 Pháp luật đại cương  2 1 
17 Thống kê xã hội học  2* 1 
18 Địa lý kinh tế Việt Nam  2* 1 
19 Cơ sở văn hoá Việt Nam  2* 1 

20 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành tiếng Anh  2 5 

21 Kỹ năng tổng hợp 1  3 1 
22 Kỹ năng tổng hợp 2  3 1 
23 Kỹ năng phát âm tiếng Anh  2 1 
24 Nghe 1  3 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

25 Nói 1  3 2 
26 Đọc 1  3 2 
27 Viết 1  3 2 
28 Logic học đại cương  2* 7 
29 Phân tích diễn ngôn  2* 7 
30 Giao tiếp giao văn hóa  2* 7 
31 Nghe 2  3 3 
32 Nói 2  3 3 
33 Đọc 2  3 3 
34 Viết 2  3 3 
35 Nghe 3  3 4 
36 Nói 3  3 4 
37 Đọc 3  3 4 
38 Viết 3  3 4 
39 Nghe – Nói 4  3 5 
40 Đọc – Viết 4  3 5 
41 Từ vựng – Ngữ nghĩa học  3 6 
42 Ngữ pháp  2 5 

43 Văn hóa các nước nói tiếng 
Anh  3 7 

44 Tiếng Anh nhà hàng, khách sạn  2* 6 
45 Tiếng Anh văn phòng  2* 6 
46 Tiếng Anh thư tín thương mại  2* 7 
47 Tiếng Anh du lịch  2* 7 
48 Văn học An h Mỹ  2* 7 
49 Tâm lý học giáo dục  3 1 
50 Giáo dục học  4 2 
51 Giao tiếp sư phạm  2 4 

52 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 
thường xuyên  2 7 

53 
Quản lý hành chính nhà nước 
và quản lý ngành giáo dục đào 
tạo 

 2 7 

54 Phương pháp giảng dạy bộ môn 
1  3 6 

55 Phương pháp giảng dạy bộ môn 
2  3 7 

56 Công nghệ dạy và học ngoại 
ngữ  2 5 

57 Lý luận dạy học tiếng Anh  2 5 
58 Ngữ âm - âm vị học  2 6 
59 Ngôn ngữ học đối chiếu  2* 6 

60 Phương pháp giảng dạy tiếng 
Anh cho trẻ em  2* 6 

61 Thiết kế chương trình và phát 
triển học liệu  2* 6 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

62 Thực tập sư phạm 1  2 5 
63 Thực tập sư phạm 2  3 8 
64 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 
65 Kĩ năng tổng hợp 3  3 8 
66 Biên dịch 1  2 8 
67 Kỹ năng thuyết trình  2 8 
 
 (21). NGÀNH: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học Mác - Lênin  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 898/QĐ-ĐHHV ngày 
22/8/2019 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy chế 
đào tạo trình độ đại và 
Quyết định số 740/QĐ-
ĐHHV ngày 26/08/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính 
quy. 

 

2 Kinh tế chính trị Mác – Lênin  2 3 
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học  2 4 
4 Tư tưởng Hồ Chí Minh  2 5 

5 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam  2 6 

6 Tiếng Anh 1 (1)  3 3 
7 Tiếng Anh 1 (2)  2 3 
8 Tiếng Anh 2 (1)  3 4 
9 Tiếng Anh 2 (2)  2 4 
10 Giáo dục thể chất 1  (1) 1 
11 Giáo dục thể chất 2  (1) 2 
12 Giáo dục thể chất 3  (1) 3 

13 Giáo dục quốc phòng và an 
ninh  (165T) 1 

14 Tin học đại cương  (3) 1 
15 Kỹ năng mềm  (3) 1,3,5,7 
16 Tiếng Việt  3 2 
17 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2 1 
18 Pháp luật đại cương  2 1 

19 Phương pháp NCKH chuyên 
ngành Ngôn ngữ Trung Quốc  2 5 

20 Lịch sử văn minh thế giới   2 4 
21 Nghiệp vụ thương mại  2 6 

22 Tiếng Trung Quốc hành chính 
văn phòng  2 6 

23 Ngôn ngữ học đối chiếu  2* 7 
24 Phân tích văn bản tiếng Việt  2* 7 
25 Lịch sử ngoại giao Việt nam  2* 7 
26 Kinh tế học đại cương  2* 7 
27 Nghiệp vụ văn phòng  2* 7 
28 Kỹ năng tổng hợp 1  3 1 
29 Kỹ năng tổng hợp 2  3 3 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

30 Nghe 1  3 1 
31 Nói 1  3 1 
32 Đọc 1  3 1 
33 Viết 1  3 1 
34 Nghe 2  2 2 
35 Nói 2  2 2 
36 Đọc 2  2 2 
37 Viết 2  2 2 
38 Nghe 3  2 3 
39 Nói 3  2 3 
40 Đọc 3  2 3 
41 Viết 3  2 3 
42 Nghe 4  2 4 
43 Nói 4   2 4 
44 Đọc 4  2 4 
45 Viết 4  2 4 
46 Ngữ âm – Từ vựng học  3 6 
47 Ngữ pháp  2 6 
48 Biên dịch 1  4 5 
49 Phiên dịch 1  4 5 
50 Biên dịch 2  4 7 
51 Phiên dịch 2  4 6 
52 Văn học Trung Quốc  2 7 
53 Đất nước học Trung Quốc  2 5 
54 Lý thuyết dịch  2 7 
55 Kỹ năng thuyết trình  2 6 
56 Tiếng Hán môi trường  2* 7 
57 Tiếng Hán thương mại  2* 7 
58 Tiếng Hán du lịch  2* 7 
59 Lễ nghi học  2* 7 

60 Chuyên đề nghệ thuật Trung 
Quốc  2* 7 

61 Thực tập 1  3 5 
62 Thực tập 2  5 8 
63 Khoá luận tốt nghiệp  7 8 

64 Kỹ năng nghiệp vụ Biên-Phiên 
dịch  3 8 

65 Tiếng Trung quốc cổ đại   2 8 

66 Ngôn ngữ và văn hóa Trung 
Quốc 

 2 8 

 
 
IV. Khóa tuyển sinh Thạc sĩ năm 2019 (K4) 
 
 

 



158 
 

(1). NGÀNH: THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ 

TT Tên môn học 
Mục 
đích 

môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học   4 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 889/QĐ-
ĐHHV ngày 02/08/2017 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ chuyên 
ngành Quản lý kinh tế. 

 

2 Tâm lý lãnh đạo  2 1 
3 Luật kinh tế nâng cao  2 1 
4 Kinh tế vi mô ứng dụng  2 1 
5 Kinh tế vĩ mô ứng dụng  2 1 
6 Phân tích kinh tế  2 1 
7 Đầu tư phát triển  2 1 
8 Kinh tế phát triển nâng cao  2 1 
9 Phân tích chính sách  2 2 
10 Kế toán phục vụ lãnh đạo  2 2 
11 Chính sách công  2 2 

12 Quản lý nhà nước về khoa học và 
công nghệ  2 2 

13 Quản lý nhà nước về tài chính tiền 
tệ  2 2 

14 Lý thuyết chuỗi giá trị và ứng 
dụng trong quản lý kinh tế  2 2 

15 Hệ thống thông tin kinh tế  2 2 
16 Kỹ năng viết báo cáo khoa học  1 2 
17 Kỹ năng thuyết trình  1 2 
18 Kỹ năng ra quyết định  1 2 
19 Kỹ năng lập kế hoạch  1 2 
20 Khoa học quản lý nâng cao  2 2 

21 Quản lý nhà nước về kinh tế nâng 
cao  2 2 

22 Doanh nghiệp và quản trị doanh 
nghiệp nâng cao  2 2 

23 Quản lý nhà nước đối với vùng 
lãnh thổ  2 2 

24 Seminar: Thực tế quản lý kinh tế 
địa phương và trong doanh nghiệp  2 3 

25 Quản lý nhà nước về tài nguyên, 
môi trường và biến đổi khí hậu  2 3 

26 Quản lý dự án nâng cao  2 3 
27 Quản lý nhân lực  2 3 
28 Quản lý tài chính công  2 3 
29 Quản trị rủi ro  2 3 
30 Dịch vụ công  2 3 
31 Quản lý hành chính   2 3 

32 Seminar: Đánh giá năng lực cạnh 
tranh sản phẩm  1 3 

33 Seminar: Quản lý chất lượng tại 
Việt Nam  1 3 

34 Seminar: Đổi mới quản lý nhà 
nước về kinh tế  1 3 

35 Chuyên đề bổ trợ  1 3 
36 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
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(2). NGÀNH: THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  3 2 

Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 569/QĐ-
ĐHHV ngày 30/05/2019 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ. 

 

2 Tiếng Anh   3 1 
3 Lí luận dạy học  hiện đại  3 1 

4 Cấu trúc mô đun trong đại số hiện 
đại  3 2 

5 Phát triển lí luận dạy học môn 
Toán  3 1 

6 Một số vấn đề chọn lọc trong giải 
tích toán học  3 1 

7 Phương trình vi tích phân và ứng 
dụng  3 1 

8 Một số vấn đề chọn lọc trong hình 
học  3 1 

9 Thống kê ứng dụng trong giáo dục  3 2 

10 Một số vấn đề về hệ thống số và đa 
thức  3 2 

11 Gắn kết chương trình Toán cao 
cấp với Toán phổ thông  3 2 

12 Giải tích số  3 2 
13 Cơ sở toán rời rạc  3 2 

14 
Vận dụng lý luận vào thực tiễn 
trong dạy học môn Toán ở trường 
phổ thông 

 3 2 

15 Phát triển năng lực dạy học môn 
Toán ở trường phổ thông  3 3 

16 Phát triển tư duy cho học sinh 
trong dạy học môn Toán  3 2 

17 Dạy học môn Toán theo hướng 
phát triển năng lực học sinh  3 3 

18 Đánh giá kết quả học tập môn Toán 
của học sinh   3 3 

19 Rèn luyện kĩ năng giải toán cho học 
sinh  3 3 

20 Ứng dụng Công nghệ thông tin và 
truyền thông trong dạy học Toán  3 3 

21 Phát triển chương trình môn Toán 
phổ thông Việt Nam  3 3 

22 Tổ chức dạy học hợp tác  3 3 

23 Tổ chức dạy học môn Toán bằng 
tiếng Anh   3 3 

24 Giáo dục STEM trong trường phổ 
thông  3 3 

25 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
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(3). NGÀNH: THẠC SĨ LÝ LUẬN LUẬN VĂN HỌC 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học   4 1 

Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 569/QĐ-
ĐHHV ngày 30/05/2019 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ. 

 

2 Tiếng Anh  3 1 

3 Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp 
nhận văn học  3 1 

4 Các trường phái nghiên cứu văn 
học   3 1 

5 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 1 

6 Phương pháp nghiên cứu tác gia, 
tác phẩm văn học  3 2 

7 Tư tưởng mĩ học phương Tây  3 2 

8 Lịch sử văn hóa – tư tưởng 
phương Đông  3 2 

9 Loại hình văn học Việt Nam trung 
đại  3 2 

10 Loại hình văn học Việt Nam hiện 
đại  3 2 

11 Thi pháp học  4 2 
12 Tự sự học  4 2 
13 Văn học so sánh   4 3 
14 Tiếp nhận văn học  3 3 
15 Thơ và các loại hình thơ ca   3 3 

16 Hình thái thẩm mĩ của văn học 
Việt Nam sau 1975  3 3 

17 Thi học cổ điển Trung Hoa  3 3 
18 Kí hiệu học văn học  3 3 

19 Lí luận phê bình văn học hiện đại 
ở Việt Nam  3 3 

20 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
 

(4). NGÀNH: THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC (TIỂU HỌC) 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  4 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 432/QĐ-
ĐHHV ngày 29/03/2017 của 

2 Tiếng Anh   3 1 
3 Lí luận dạy học hiện đại  3 1 

4 Liên hệ kiến thức toán cao cấp và 
kiến thức toán ở tiểu học  3 1 

5 Cơ sở ngôn ngữ học của việc dạy 
tiếng Việt ở tiểu học  3 1 

6 Phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học giáo dục tiểu học   3 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

7 Đo lường và đánh giá trong giáo 
dục tiểu học   2 1 Hiệu trưởng Trường Đại học 

Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ chuyên 
ngành Giáo dục học (Tiểu 
học). 

 

8 Dạy học theo định hướng phát triển 
năng lực học sinh tiểu học  3 2 

9 Đặc trưng của văn học thiếu nhi 
đương đại  3 2 

10 Giáo dục môi trường cho học sinh 
tiểu học  3 2 

11 Phát triển chương trình giáo dục 
tiểu học   3 2 

12 Phát triển năng lực dạy học môn 
Toán ở tiểu học  3 2 

13 Phát triển năng lực dạy học môn 
Tiếng Việt ở tiểu học  3 2 

14 Phát triển năng lực dạy học Tự 
nhiên - Xã hội ở tiểu học  3 2 

15 
Phát triển tư duy cho học sinh 
trong dạy học môn Toán ở tiểu 
học. 

 3 3 

16 Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu 
học tập môn Tiếng Việt ở tiểu học  3 3 

17 Giáo dục giá trị sống và kĩ năng 
sống cho học sinh tiểu học   3 3 

18 
Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu 
và giúp đỡ học sinh gặp khó khăn 
trong học toán ở tiểu học 

 3 3 

19 Tổ chức dạy học hợp tác trong 
môn Toán ở tiểu học.  3 3 

20 Giáo dục nghệ thuật cho học sinh 
tiểu học  3 3 

21 Giáo dục đạo đức cho học sinh 
tiểu học   3 3 

22 
Ngữ dụng học và việc phát triển 
năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu 
học 

 3 3 

23 Ngữ pháp văn bản và việc dạy học 
Tập làm văn ở tiểu học  3 3 

24 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
 
(5). NGÀNH: THẠC SĨ CHĂN NUÔI 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  3 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 

2 Tiếng Anh  3 1 
3 Hóa sinh động vật nâng cao  2 1 
4 Sinh lý động vật nâng cao  3 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

5 Chọn lọc và nhân giống vật nuôi 
nâng cao  2 1 về việc ban hành Quy định 

về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 430/QĐ-
ĐHHV ngày 29/03/2017 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ chuyên 
ngành Chăn nuôi. 

 

6 Dinh dưỡng động vật nâng cao  2 1 

7 Phương pháp nghiên cứu trong 
chăn nuôi  2 2 

8 Vi sinh vật ứng dụng trong chăn 
nuôi  2 2 

9 Sinh lý sinh sản nâng cao  2 1 
10 Di truyền phân tử ứng dụng  2 1 
11 Quản lý giống vật nuôi  2 1 
12 Công nghệ thức ăn chăn nuôi  2 2 

13 Di truyền số lượng ứng dụng trong 
chăn nuôi   2 2 

14 Thức ăn bổ sung và phụ gia   2 2 

15 Những tiến bộ mới trong chăn 
nuôi trâu bò  2 2 

16 Những tiến bộ mới trong chăn 
nuôi gia cầm  2 3 

17 Những tiến bộ mới trong chăn 
nuôi lợn  2 2 

18 Truyền nhiễm và quản lý dịch 
bệnh  2 2 

19 Seminar về chăn nuôi chuyên 
khoa  2 3 

20 Đánh giá và quản lý chất lượng 
thức ăn  2 3 

21 Vệ sinh an toàn thực phẩm  2 2 
22 Hệ thống chăn nuôi  2 2 

23 Đánh giá chất lượng sản phẩm 
chăn nuôi  2 2 

24 Những tiến bộ mới trong chăn 
nuôi dê  thỏ  2 3 

25 Độc chất trong thức ăn và bệnh 
dinh dưỡng  2 3 

26 Chuồng trại và quản lý chất thải 
chăn nuôi  2 3 

27 Luận văn tốt nghiệp  15 4 
 
(6). NGÀNH: THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  3 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 

2 Tiếng Anh  3 1 

3 Sinh lý thực vật   3 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

4  Chọn giống cây trồng   3 1 trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 430/QĐ-
ĐHHV ngày 29/03/2017 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ chuyên 
ngành Khoa học cây trồng. 

 

5 Thống kê sinh học   3 1 

6 Quan hệ đất và cây trồng  2 2 

7 Phân tích hệ thống canh tác  2 2 

8 Phương pháp luận trong NCKH  2 2 

9 Sinh lý cây trồng trong điều kiện 
bất lợi  2 2 

10 Sinh thái cây trồng  2 2 

11 Dinh dưỡng cây trồng   2 2 

12 Công nghệ sinh học thực vật ứng 
dụng  2 2 

13 Cây ăn quả   2 2 

14 Cây rau   2 2 

15 Cây lúa  2 2 

16 Cây công nghiệp dài ngày 
 (cây chè, cây cao su)  2 3 

17 Sản suất cây hoa   2 3 

18 Công nghệ sau thu hoạch   2 3 

19 Cây lấy hạt trên cạn (cây ngô, cây 
đậu tương)  2 3 

20 Sản xuất nông sản an toàn  2 3 

21 Công nghệ sản xuất hạt giống  2 3 

22 Cây dược liệu  2 3 

23 Công nghệ vi sinh vật trong cải 
tạo đất  2 3 

24 Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)  2 3 

25 Bảo tồn, đánh giá và sử dụng 
nguồn gen thực vật  2 3 

26 Thực hành nông nghiệp tốt  2 3 

27 Xây dựng và Quản lý dự án  2 3 

28 Luận văn tốt nghiệp  15 4 
 
(7). NGÀNH: THẠC SĨ THỰC VẬT HỌC 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  3 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 2 Tiếng Anh  3 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

3 Sinh học phân tử và tế bào  3 1 28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 433/QĐ-
ĐHHV ngày 29/03/2017 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ chuyên 
ngành Thực vật học. 

 

4 Sinh học cơ thể và quần thể  3 1 

5 Hình thái, giải phẫu và phân loại 
thực vật nâng cao  3 1 

6 Sinh thái học hệ sinh thái  2 1 

7 Phương pháp nghiên cứu thực vật 
học  2 1 

8 Dinh dưỡng ở thực vật  2 1 

9 Tài nguyên thực vật  2 2 

10 Hóa sinh thực vật và ứng dụng  2 2 

11 Tảo học  2 2 

12 Nấm học  2 2 

13 Thực vật hạt trần  2 2 

14 Trao đổi chất ở thực vật và ứng 
dụng  2 2 

15 Hệ thống học thực vật  3 2 

16 Sinh lý thực vật nâng cao  3 2 

17 Sinh học phát triển thực vật  3 3 

18 Các chất điều hòa sinh trưởng và 
ứng dụng  3 3 

19 Sinh sản của thực vật  3 3 

20 Thực vật có hoa  3 3 

21 Công nghệ sinh học thực vật  3 3 

22 Miễn dịch thực vật  3 3 

23 Đa dạng sinh học và bảo tồn  3 3 

24 Thực vật có bào tử bậc cao  3 3 

25 Sinh lý chống chịu của thực vật  3 3 

26 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
 
V. Khóa tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 (K5) 
 
(1). NGÀNH: THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ 

TT Tên môn học 
Mục 
đích 

môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học   4 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 2 Tâm lý lãnh đạo  2 1 

3 Luật kinh tế nâng cao  2 1 
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TT Tên môn học 
Mục 
đích 

môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

4 Kinh tế vi mô ứng dụng  2 1 28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 455/QĐ-
ĐHHV ngày 24/06/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ. 

 

5 Kinh tế vĩ mô ứng dụng  2 1 
6 Phân tích kinh tế  2 1 
7 Đầu tư phát triển  2 1 
8 Kinh tế phát triển nâng cao  2 1 
9 Phân tích chính sách  2 2 
10 Kế toán phục vụ lãnh đạo  2 2 
11 Chính sách công  2 2 

12 Quản lý nhà nước về khoa học và 
công nghệ  2 2 

13 Quản lý nhà nước về tài chính tiền 
tệ  2 2 

14 Chuỗi giá trị và ứng dụng trong 
quản lý kinh tế  2 2 

15 Hệ thống thông tin kinh tế  2 2 

16 Kỹ năng viết và thuyết trình báo 
cáo khoa học  2 2 

17 Kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết 
định  2 2 

18 Khoa học quản lý nâng cao  2 2 

19 Quản lý nhà nước về kinh tế nâng 
cao  2 2 

20 Quản trị doanh nghiệp nâng cao  2 2 

21 Quản lý nhà nước đối với vùng 
lãnh thổ  2 2 

22 Seminar: Thực tế quản lý kinh tế 
địa phương và trong doanh nghiệp  2 3 

23 Quản lý nhà nước về tài nguyên, 
môi trường và biến đổi khí hậu  2 3 

24 Quản lý dự án nâng cao  2 3 
25 Quản lý nhân lực  2 3 
26 Quản lý tài chính công  2 3 
27 Quản trị rủi ro  2 3 
28 Dịch vụ công  2 3 
29 Quản lý hành chính   2 3 

30 
Seminar: Đánh giá năng lực cạnh 
tranh và quản lý chất lượng tại 
Việt Nam 

 2 3 

31 Chuyên đề bổ trợ  2 3 
32 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
 

(2). NGÀNH: THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  3 2 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 2 Tiếng Anh   3 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

3 Lí luận dạy học  hiện đại  3 1 28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 569/QĐ-
ĐHHV ngày 30/05/2019 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ. 

 

4 Cấu trúc mô đun trong đại số hiện 
đại  3 2 

5 Phát triển lí luận dạy học môn 
Toán  3 1 

6 Một số vấn đề chọn lọc trong giải 
tích toán học  3 1 

7 Phương trình vi tích phân và ứng 
dụng  3 1 

8 Một số vấn đề chọn lọc trong hình 
học  3 1 

9 Thống kê ứng dụng trong giáo dục  3 2 

10 Một số vấn đề về hệ thống số và đa 
thức  3 2 

11 Gắn kết chương trình Toán cao 
cấp với Toán phổ thông  3 2 

12 Giải tích số  3 2 
13 Cơ sở toán rời rạc  3 2 

14 
Vận dụng lý luận vào thực tiễn 
trong dạy học môn Toán ở trường 
phổ thông 

 3 2 

15 Phát triển năng lực dạy học môn 
Toán ở trường phổ thông  3 3 

16 Phát triển tư duy cho học sinh 
trong dạy học môn Toán  3 2 

17 Dạy học môn Toán theo hướng 
phát triển năng lực học sinh  3 3 

18 Đánh giá kết quả học tập môn Toán 
của học sinh   3 3 

19 Rèn luyện kĩ năng giải toán cho học 
sinh  3 3 

20 Ứng dụng Công nghệ thông tin và 
truyền thông trong dạy học Toán  3 3 

21 Phát triển chương trình môn Toán 
phổ thông Việt Nam  3 3 

22 Tổ chức dạy học hợp tác  3 3 

23 Tổ chức dạy học môn Toán bằng 
tiếng Anh   3 3 

24 Giáo dục STEM trong trường phổ 
thông  3 3 

25 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
 
(3). NGÀNH: THẠC SĨ LÝ LUẬN LUẬN VĂN HỌC 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học   4 1 Thực hiện theo Quyết định 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

2 Tiếng Anh  3 1 số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 569/QĐ-
ĐHHV ngày 30/05/2019 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ. 

 

3 Ngôn ngữ với sáng tạo và tiếp 
nhận văn học  3 1 

4 Các trường phái nghiên cứu văn 
học   3 1 

5 Phương pháp nghiên cứu khoa học 
chuyên ngành  2 1 

6 Phương pháp nghiên cứu tác gia, 
tác phẩm văn học  3 2 

7 Tư tưởng mĩ học phương Tây  3 2 

8 Lịch sử văn hóa – tư tưởng 
phương Đông  3 2 

9 Loại hình văn học Việt Nam trung 
đại  3 2 

10 Loại hình văn học Việt Nam hiện 
đại  3 2 

11 Thi pháp học  4 2 
12 Tự sự học  4 2 
13 Văn học so sánh   4 3 
14 Tiếp nhận văn học  3 3 
15 Thơ và các loại hình thơ ca   3 3 

16 Hình thái thẩm mĩ của văn học 
Việt Nam sau 1975  3 3 

17 Thi học cổ điển Trung Hoa  3 3 
18 Kí hiệu học văn học  3 3 

19 Lí luận phê bình văn học hiện đại 
ở Việt Nam  3 3 

20 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
 
(4). NGÀNH: THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC (TIỂU HỌC) 

TT Tên môn học 
Mục 
đích 

môn học 

Số tín 
chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  4 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 455/QĐ-
ĐHHV ngày 24/06/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 

2 Tiếng Anh   3 1 
3 Lí luận dạy học hiện đại  3 1 

4 Liên hệ kiến thức toán cao cấp và 
kiến thức toán ở tiểu học  3 1 

5 Cơ sở ngôn ngữ học của việc dạy 
tiếng Việt ở tiểu học  3 1 

6 Phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học giáo dục tiểu học   3 2 

7 Đo lường và đánh giá trong giáo 
dục tiểu học   2 1 

8 Dạy học theo định hướng phát triển 
năng lực học sinh tiểu học  3* 2 



168 
 

TT Tên môn học 
Mục 
đích 

môn học 

Số tín 
chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

9 Đặc trưng của văn học thiếu nhi 
đương đại  3* 2 trình độ thạc sĩ. 

 
10 Giáo dục môi trường cho học sinh 

tiểu học  3* 2 

11 Phát triển và quản lý chương trình 
giáo dục  3* 2 

12 Phát triển năng lực dạy học môn 
Toán ở tiểu học  3 2 

13 Phát triển năng lực dạy học môn 
Tiếng Việt ở tiểu học  3 2 

14 Phát triển năng lực dạy học Tự 
nhiên - Xã hội ở tiểu học  3 2 

15 
Phát triển tư duy cho học sinh 
trong dạy học môn Toán ở tiểu 
học 

 3 3 

16 Phát triển năng lực tiếp nhận văn 
bản cho học sinh tiểu học  3 3 

17 Giáo dục giá trị sống và kĩ năng 
sống cho học sinh tiểu học   3* 3 

18 
Bồi dưỡng học sinh có năng khiếu 
và giúp đỡ học sinh gặp khó khăn 
trong học toán ở tiểu học 

 3* 3 

19 Tổ chức dạy học hợp tác trong 
môn Toán ở tiểu học.  3* 33 

20 Giáo dục nghệ thuật cho học sinh 
tiểu học  3* 3 

21 Giáo dục đạo đức cho học sinh 
tiểu học   3* 3 

22 Ngữ dụng học và việc phát triển năng 
lực giao tiếp cho học sinh tiểu học  3* 3 

23 Phát triển kĩ năng làm văn cho học 
sinh tiểu học  3* 3 

24 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
 

(5). NGÀNH: THẠC SĨ CHĂN NUÔI 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  3 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 455/QĐ-
ĐHHV ngày 24/06/2020 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 

2 Tiếng Anh  3 1 
3 Hóa sinh động vật nâng cao  2 1 
4 Sinh lý động vật nâng cao  3 1 

5 Chọn lọc và nhân giống vật nuôi 
nâng cao  2 1 

6 Dinh dưỡng động vật nâng cao  2 1 

7 Phương pháp nghiên cứu trong 
chăn nuôi  2 2 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

8 Vi sinh vật ứng dụng trong chăn 
nuôi  2 2 Hùng Vương về việc ban 

hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ. 

 
9 Sinh lý sinh sản nâng cao  2 1 
10 Di truyền phân tử ứng dụng  2 1 
11 Quản lý giống vật nuôi  2 2 
12 Công nghệ thức ăn chăn nuôi  2 2 

13 Di truyền số lượng ứng dụng trong 
chăn nuôi  2 2 

14 Thức ăn bổ sung và phụ gia  2 2 

15 Những tiến bộ mới trong chăn 
nuôi gia súc nhai lại  2 2 

16 Những tiến bộ mới trong chăn 
nuôi gia cầm  2 3 

17 Những tiến bộ mới trong chăn 
nuôi lợn  2 2 

18 Truyền nhiễm và quản lý dịch 
bệnh  2 3 

19 Seminar về chăn nuôi chuyên 
khoa  2 3 

20 Đánh giá và quản lý chất lượng 
thức ăn  2 2 

21 Vệ sinh an toàn thực phẩm  2 2 
22 Hệ thống chăn nuôi  2 3 

23 Đánh giá chất lượng sản phẩm 
chăn nuôi  2 3 

24 Ứng dụng tập tính và Welfare trên 
động vật   2 3 

25 Độc chất trong thức ăn và bệnh 
dinh dưỡng  2 3 

26 Chuồng trại và quản lý chất thải 
chăn nuôi  2 3 

27 Luận văn tốt nghiệp  15 4 
 
(6). NGÀNH: THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  3 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 
và Quyết định số 455/QĐ-
ĐHHV ngày 24/06/2020 của 

2 Tiếng Anh  3 1 

3 Sinh lý thực vật   3 1 

4 Chọn giống cây trồng   3 1 

5 Thống kê sinh học   3 1 

6 Quan hệ đất và cây trồng  2 2 



170 
 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

7 Phân tích hệ thống canh tác  2* 2 Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ. 

 

8 Phương pháp luận trong NCKH  2* 2 

9 Sinh lý cây trồng trong điều kiện 
bất lợi  2* 2 

10 Sinh thái cây trồng  2* 2 

11 Dinh dưỡng cây trồng   2* 2 

12 Công nghệ sinh học thực vật ứng 
dụng  2* 2 

13 Cây ăn quả   2 2 

14 Cây rau   2 2 

15 Cây lúa  2 2 

16 Cây công nghiệp dài ngày  2 3 

17 Sản suất cây hoa   2 3 

18 Công nghệ sau thu hoạch   2 3 

19 Cây lấy hạt trên cạn   2* 3 

20 Sản xuất nông sản an toàn  2* 3 

21 Công nghệ sản xuất hạt giống  2* 3 

22 Cây dược liệu  2* 3 

23 Công nghệ vi sinh vật trong cải 
tạo đất  2* 3 

24 Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM)  2* 3 

25 Bảo tồn, đánh giá và sử dụng 
nguồn gen thực vật  2* 3 

26 Thực hành nông nghiệp tốt  2* 3 

27 Xây dựng và Quản lý dự án  2* 3 

28 Luận văn tốt nghiệp  15 4 
 
(7). NGÀNH: THẠC SĨ SINH HỌC 

TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

1 Triết học  3 1 Thực hiện theo Quyết định 
số 1618/QĐ-ĐHHV ngày 
28/12/2018 của Hiệu trưởng 
trường Đại học Hùng Vương 
về việc ban hành Quy định 
về  đào tạo trình độ thạc sĩ 

2 Tiếng Anh  3 1 
3 Sinh học phân tử và tế bào  3 1 
4 Sinh học cơ thể và quần thể  3 1 
5 Hóa sinh học và ứng dụng  3  
6 Di truyền - tiến hóa và ứng dụng  2 1 
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TT Tên môn học 

Mục 
đích 
môn 
học 

Số tín chỉ 

Lịch 
trình 

giảng dạy 
(học kỳ) 

Phương pháp đánh giá sinh 
viên 

7 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 
sinh  học và ứng dụng 

 2 1 
và Quyết định số 918/QĐ-
ĐHHV ngày 28/08/2019 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học 
Hùng Vương về việc ban 
hành chương trình đào tạo 
trình độ thạc sĩ chuyên 
ngành Sinh học 

 

8 Sinh thái học hệ sinh thái  2 1 
9 Hóa sinh thực vật và ứng dụng  2 1 
10 Công nghệ sinh học và ứng dụng  2 2 
11 Đa dạng sinh học và bảo tồn  2 2 
12 Sinh lý người - động vật và ứng dụng  2 2 

13 
Miễn dịch học phân tử - tế bào và 
ứng dụng 

 2 2 

14 Sinh học phát triển cơ thể người  2 2 

15 
Công nghệ vi sinh vật trong xử lý 
môi trường 

 2 2 

16 Vi sinh vật học và ứng dụng  2 2 
17 Tin sinh học và ứng dụng  3 2 
18 Sinh lý học thực vật và ứng dụng  3 2 
19 Hệ thống học thực vật  3 3 
20 Trao đổi chất ở thực vật và ứng dụng  3 3 
21 Sinh sản của thực vật  3 3 
22 Thực vật có hoa  3 3 
23 Thực vật có bào tử bậc cao  3 3 
24 Công nghệ sinh học thực vật  3 3 
25 Miễn dịch thực vật  3 3 

26 
Các chất điều hòa sinh trưởng và 
ứng dụng 

 3 3 

27 Sinh lý chống chịu của thực vật  3 3 
28 Sinh học phát triển thực vật  3 3 

29 
Các chất điều hòa sinh trưởng và 
ứng dụng 

 3 3 

30 Sinh lý chống chịu của thực vật  3 3 
31 Trao đổi chất ở thực vật và ứng dụng  3 3 
32 Mô học và Cơ sở phôi sinh học  3 3 
33 Hóa sinh học Protein và enzyme  3 3 
34 Miễn dịch bệnh và phòng vệ  3 3 
35 Sinh học tế bào gốc  3 3 
36 Luận văn tốt nghiệp  12 4 
 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ 
chức biên soạn 

STT Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 
cả giáo trình điện tử) 

Năm 
xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 
tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 
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1 Cơ sở giải tích trong môn toán phổ 
thông 

2021  

2 Văn học địa phương tỉnh Phú Thọ 2021  

3 Văn học Việt Nam đại cương 2021  

4 Chủ nghĩa tư bản hiện đại 2021  

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

I Thạc sĩ     

1  

 Quản lý rủi ro tín dụng 
khách hàng doanh 
nghiệp tại ngân hàng 
thương mại cổ phần bưu 
điện Liên Việt – Chi 
nhánh Yên Bái 

Hoàng Mai 
Anh 

PGS.TS. 
Nguyễn Đắc 
Hưng 

Rủi ro tín dụng khách 
hàng doanh nghiệp tại 
ngân hàng thương mại cổ 
phần bưu điện Liên Việt – 
Chi nhánh Yên Bái 

2  
 Quản lý thuế đối với hộ 

kinh doanh tại Chi cục 
thuế thành phố Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái 

Phạm Kim 
Anh 

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Bất 

Thuế đối với hộ kinh 
doanh tại Chi cục thuế 
thành phố Yên Bái, tỉnh 
Yên Bái 

3  

 Kiểm soát chi vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản từ 
nguồn ngân sách nhà 
nước thông qua kho bạc 
nhà nước Vĩnh Phúc 

Nguyễn Văn 
Bẩy 

GS.TS. Đỗ 
Kim Chung 

Vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản từ nguồn ngân sách 
nhà nước thông qua kho 
bạc nhà nước Vĩnh Phúc 

4  
 Năng lực quản lý của 

cán bộ quản lý tại Viễn 
thông Phú Thọ 

Phan Vĩnh 
Bình 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Trung Dũng 

Quản lý của cán bộ quản 
lý tại Viễn thông Phú Thọ 

5  
 Quản lý nhà nước về 

xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Tiến 
Chiển 

TS. Đặng 
Văn Thanh 

Xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái 

6  
 Quản lý đào tạo của 

trường Cao đẳng công 
nghệ và nông lâm Phú 
Thọ 

Bùi Đình 
Chiến 

TS. Nguyễn 
Văn Dũng 

Đào tạo của trường Cao 
đẳng công nghệ và nông 
lâm Phú Thọ 

7  
 Quản lý xúc tiến thương 

mại điện tử mặt hàng có 
thế mạnh của tỉnh Yên 
Bái 

Nguyễn Đức 
Cường 

TS. Đặng 
Văn Thanh 

Xúc tiến thương mại điện 
tử mặt hàng có thế mạnh 
của tỉnh Yên Bái 

8  

 Quản lý thu chi thoả 
thuận tại một số trường 
công lập trên địa bàn 
thành phố Việt Trì – 
Tỉnh Phú Thọ 

Hà Mỹ Diệu TS. Trần 
Quốc Hoàn 

Thu chi thoả thuận tại một 
số trường công lập trên địa 
bàn thành phố Việt Trì – 
Tỉnh Phú Thọ 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

9  
 Quản lý thu bảo hiểm y 

tế hộ gia đình tại Bảo 
hiểm xã hội thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ 

Lê Nguyễn 
Kim Dung 

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Nguyệt 

Thu bảo hiểm y tế hộ gia 
đình tại Bảo hiểm xã hội 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ 

10  
 Quản lý quỹ khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Thị 
Dung 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Phượng Lê 

Khám chữa bệnh bảo hiểm 
y tế trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái 

11  
 Quản lý chi trả chế độ 

tai nạn lao động – bệnh 
nghề nghiệp tại BHXH 
tỉnh Yên Bái 

Lê Tiến Dũng 
PSG.TS. 
Nguyễn 
Phượng Lê 

Chi trả chế độ tai nạn lao 
động – bệnh nghề nghiệp 
tại BHXH tỉnh Yên Bái 

12  

 Nâng cao hiệu quả quản 
lý xuất cấp gạo dự trữ 
quốc gia cho tỉnh Hà 
Giang tại Cục dự trữ nhà 
nước khu vực Hoàng 
Liên Sơn 

Lê Tiến Dũng 
PGS.TS 
Nguyễn Thị 
Nguyệt 

Hiệu quả quản lý xuất cấp 
gạo dự trữ quốc gia cho 
tỉnh Hà Giang tại Cục dự 
trữ nhà nước khu vực 
Hoàng Liên Sơn 

13  
 Nâng cao độ tin cậy 

cung cấp điện khu vực 
tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Huy 
Dũng 

TS. Nguyễn 
Thị Thu 
Hương 

Độ tin cậy cung cấp điện 
khu vực tỉnh Phú Thọ 

14  
 Quản lý nhà nước về 

đầu tư công trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ 

Hà Đại Dương TS. Nguyễn 
Ngọc Hải 

Đầu tư công trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ 

15  

 Nâng cao hiệu quả kiểm 
tra đối với các quỹ tín 
dụng nhân dân của Bảo 
hiểm tiền gửi Việt Nam 
chi nhánh khu vực Tây 
Bắc Bộ 

Cao Duy Đạt TS. Đào Hà 
Vĩnh 

Hiệu quả kiểm tra đối với 
các quỹ tín dụng nhân dân 
của Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam chi nhánh khu vực 
Tây Bắc Bộ 

16  

 Quản lý tài chính trong 
các trường trung học 
phổ thông công lập trên 
địa bàn huyện Phù Yên, 
tỉnh Sơn La 

Lê Quang Đạt 
TS. Phạm 
Thị Thu 
Hường 

Tài chính trong các trường 
trung học phổ thông công 
lập trên địa bàn huyện Phù 
Yên, tỉnh Sơn La 

17  

 Nâng cao chất lượng tín 
dụng khách hàng cá 
nhân tại ngân hàng 
thương mại cổ phần bưu 
điện Liên Việt – Chi 
nhánh Yên Bái 

Phạm Anh 
Đức 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Đắc Hưng 

Chất lượng tín dụng khách 
hàng cá nhân tại ngân 
hàng thương mại cổ phần 
bưu điện Liên Việt – Chi 
nhánh Yên Bái 

18  
 Nâng cao hiệu quả quản 

lý trực tiếp hàng dự trữ 
nhà nước tại Chi cục dự 
trữ nhà nước Việt Trì 

Nguyễn Hà 
Giang 

PGS.TS. 
Tăng Văn 
Khiên 

Hiệu quả quản lý trực tiếp 
hàng dự trữ nhà nước tại 
Chi cục dự trữ nhà nước 
Việt Trì 

19  
 Quản lý ngân sách 

phường Bến Gót, thành 
phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ: Thực trạng và giải 

Tạ Thiều Hải 
PGS.TS. 
Trần Mạnh 
Dũng 

Ngân sách phường Bến 
Gót, thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ: Thực trạng 
và giải pháp 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

pháp 

20  
 Nâng cao chất lượng 

dịch vụ du lịch của khu 
di tích lịch sử Đền Hùng 

Trần Hoàng 
Hải 

TS. Bùi 
Minh 
Chuyên 

Chất lượng dịch vụ du lịch 
của khu di tích lịch sử Đền 
Hùng 

21  

 Quản lý thu thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tại Chi cục thuế 
huyện Bát Xát, tỉnh Lào 
Cai 

Phan Nguyễn 
Quang Hải 

TS. Phạm 
Thị Lý 

Thu thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tại Chi 
cục thuế huyện Bát Xát, 
tỉnh Lào Cai 

22  
 Giải pháp nâng cao hiệu 

quả tuyên truyền hỗ trợ 
người nộp thuế tại Cục 
thuế tỉnh Yên Bái 

Phạm Thị 
Minh Hạnh 

PGS.TS. 
Trang Thị 
Tuyết 

Nâng cao hiệu quả tuyên 
truyền hỗ trợ người nộp 
thuế tại Cục thuế tỉnh Yên 
Bái 

23  
 Tăng cường thu bảo 

hiểm xã hội bắt buộc tại 
Bảo hiểm xã hội huyện 
Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Văn 
Hảo 

TS. Nguyễn 
Ngọc Hải 

Thu bảo hiểm xã hội bắt 
buộc tại Bảo hiểm xã hội 
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 
Bái 

24  

 Nâng cao chất lượng 
dịch vụ hành chính công 
trong quản lý đất đai 
trên địa bàn Thị xã Phú 
Thọ 

Bùi Thị Thu 
Hằng 

PGS.TS. 
Trần Mạnh 
Dũng 

Chất lượng dịch vụ hành 
chính công trong quản lý 
đất đai trên địa bàn Thị xã 
Phú Thọ 

25  
 Giảm nghèo bền bững 

đối với các hộ nghèo do 
phụ nữ làm chủ hộ trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai 

Hoàng Thị 
Thu Hằng 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Cúc 

Giảm nghèo bền bững đối 
với các hộ nghèo do phụ 
nữ làm chủ hộ trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 

26  
 Quản lý nhà nước về 

viễn thông trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Trung 
Hiếu 

TS. Phạm 
Thị Thu 
Hường 

Quản lý nhà nước về viễn 
thông trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái 

27  
 Nâng cao năng lực cạnh 

tranh dịch vụ của VNPT 
trên địa bàn  tỉnh Phú 
Thọ 

Nguyễn Trung 
Hiếu 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Cúc 

Năng lực cạnh tranh dịch 
vụ của VNPT trên địa bàn  
tỉnh Phú Thọ 

28  
 Quản lý chi bảo hiểm xã 

hội bắt buộc tại bảo 
hiểm xã hội tỉnh Yên 
Bái 

Nguyễn Thị 
Bích Hoa 

TS. Bùi Thị 
Hồng Việt 

Chi bảo hiểm xã hội bắt 
buộc tại bảo hiểm xã hội 
tỉnh Yên Bái 

29  
 Quản lý cơ sở giết mổ 

gia súc, gia cẩm trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái 

Trần Văn Hòa TS. Trịnh 
Ngọc Tuấn 

Cơ sở giết mổ gia súc, gia 
cẩm trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái 

30  
 Quản lý thu bảo hiểm xã 

hội bắt buộc trên địa bàn 
huyện Trấn Yên, tỉnh 
Yên Bái 

Trịnh Thị 
Bích Hồng 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Phượng Lê 

Thu bảo hiểm xã hội bắt 
buộc trên địa bàn huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

31   Quản lý chi bảo hiểm xã 
hội bắt buộc tại Bảo Tạ Thị Hợp TS. Trần 

Quốc Hoàn 
Chi bảo hiểm xã hội bắt 
buộc tại Bảo hiểm xã hội 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

hiểm xã hội huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

huyện Yên Bình, tỉnh Yên 
Bái 

32  
 Quản lý nhà nước đối 

với thị trường điện mặt 
trời ở tỉnh Phú Thọ 

Trương Việt 
Hùng 

TS. Nguyễn 
Thị Thu 
Hương 

Quản lý nhà nước đối với 
thị trường điện mặt trời ở 
tỉnh Phú Thọ 

33  
 Giải pháp tạo động lực 

cho người lao động tại 
Viễn thông Phú Thọ 

Nguyễn 
Thanh Huyên 

TS. Lê Thị 
Thanh Thuỷ 

Động lực cho người lao 
động tại Viễn thông Phú 
Thọ 

34  

 Quản lý tài chính theo 
cơ chế tự chủ tại bệnh 
viện y dược cổ truyền và 
phục hồi chức năng tỉnh 
Phú Thọ 

Lê Thị Thanh 
Huyền 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Cúc 

Cơ chế tự chủ tại bệnh 
viện y dược cổ truyền và 
phục hồi chức năng tỉnh 
Phú Thọ 

35  
 Giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý thuế thu 
nhập cá nhân tại Cục 
thuế tỉnh Yên Bái 

Trịnh Thị 
Thanh Huyền 

PGS.TS. 
Trang Thị 
Tuyết 

Hiệu quả quản lý thuế thu 
nhập cá nhân tại Cục thuế 
tỉnh Yên Bái 

36  

 Nâng cao hiệu quả quản 
lý đầu tư xây dựng cơ 
bản bằng ngân sách nhà 
nước trên địa bàn huyện 
Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

Hà Thanh 
Hường 

TS. Lê Thị 
Thanh Thuỷ 

Hiệu quả quản lý đầu tư 
xây dựng cơ bản bằng 
ngân sách nhà nước trên 
địa bàn huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ 

37  
 Nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước về hoạt 
động du lịch ở tỉnh Yên 
Bái 

Trịnh Trung 
Kiên 

TS. Đặng 
Thái Bình 

Hiệu quả quản lý nhà 
nước về hoạt động du lịch 
ở tỉnh Yên Bái 

38  
 Quản lý nhà nước về du 

lịch trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái: Thực trạng và 
giải pháp 

Nguyễn Vũ 
Lam 

TS. Trần 
Văn Đức 

Quản lý nhà nước về du 
lịch trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái: Thực trạng và giải 
pháp 

39  
 Giải pháp phát triển 

nguồn nhân lực của 
công ty Cổ phần vận tải 
đường sắt Hà Nội 

Đỗ Ngọc Lan 
PGS.TS. 
Nguyễn 
Mậu Dũng 

Phát triển nguồn nhân lực 
của công ty Cổ phần vận 
tải đường sắt Hà Nội 

40  

 Quản lý vốn đầu tư xây 
dựng cơ bản từ nguồn 
vốn ngân sách nhà nước 
tại huyện Hạ Hoà, tỉnh 
Phú Thọ 

Trần Ngọc 
Lâm 

TS. Đoàn 
Thị Hà 

Vốn đầu tư xây dựng cơ 
bản từ nguồn vốn ngân 
sách nhà nước tại huyện 
Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ 

41  
 Quản lý ngân sách xã 

trên địa bàn huyện Đoan 
Hùng, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn 
Phương Linh 

PGS.TS. 
Ngô Thuý 
Quỳnh 

Ngân sách xã trên địa bàn 
huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú 
Thọ 

42  

 Quản lý dịch vụ bán lẻ 
tại Ngân hàng thương 
mại cổ phần đầu tư và 
phát triển Việt Nam chi 
nhánh Hùng Vương 

Phan Thị 
Thùy Linh 

TS. Đào Hà 
Vĩnh 

Dịch vụ bán lẻ tại Ngân 
hàng thương mại cổ phần 
đầu tư và phát triển Việt 
Nam chi nhánh Hùng 
Vương 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

43  
 Quản lý nhà nước đối 

với du lịch cộng đồng 
trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái 

Nguyễn 
Hoàng Long 

TS. Phạm 
Thái Thuỷ 

Quản lý nhà nước đối với 
du lịch cộng đồng trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái 

44  
 Quản lý nhà nước về 

xây dựng nông thôn mới 
ở thành phố Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái 

Nguyễn Hữu 
Lợi 

TS. Đặng 
Thái Bình 

Xây dựng nông thôn mới 
ở thành phố Yên Bái, tỉnh 
Yên Bái 

45  
 Quản lý nhà nước về 

tiêu thụ nông sản chủ 
lực của huyện Trấn Yên, 
tỉnh Yên Bái 

Lê Văn Luyện TS. Phạm 
Thị Lý 

Tiêu thụ nông sản chủ lực 
của huyện Trấn Yên, tỉnh 
Yên Bái 

46  
 Quản lý nhà nước đối 

với xây dựng nông thôn 
mới tại huyện Phù Yên, 
tỉnh Sơn La 

Hà Ngọc Lưu 
TS. Phạm 
Thị Thu 
Hường 

Xây dựng nông thôn mới 
tại huyện Phù Yên, tỉnh 
Sơn La 

47  

 Quản lý chăm sóc khách 
hàng sử dụng dịch vụ 
băng rộng tại Trung tâm 
viễn thông huyện Thanh 
Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. 

Tống Tiến 
Mạnh 

PSG.TS. 
Nguyễn 
Mậu Dũng 

Chăm sóc khách hàng sử 
dụng dịch vụ băng rộng tại 
Trung tâm viễn thông 
huyện Thanh Thuỷ, tỉnh 
Phú Thọ. 

48  
 Quản lý nhà nước về thu 

thuế thu nhập doanh 
nghiệp tại Chi cục thuế 
huyện Thanh Thuỷ 

Nguyễn Ngọc 
Minh 

PGS.TS. 
Trang Thị 
Tuyết 

Thu thuế thu nhập doanh 
nghiệp tại Chi cục thuế 
huyện Thanh Thuỷ 

49  

 Thực trạng và giải pháp 
phát triển cây Sơn Tra 
gắn với chuỗi giá trị bền 
vững trên địa bàn huyện 
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 

Phạm Thanh 
Mừng 

TS. Phạm 
Thị Lý 

Phát triển cây Sơn Tra gắn 
với chuỗi giá trị bền vững 
trên địa bàn huyện Trạm 
Tấu, tỉnh Yên Bái 

50  
 Quản lý nguồn thu từ 

đất đai trên địa bàn 
huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú 
Thọ 

Nguyễn Trà 
My 

TS. Đàm 
Đắc Tiến 

Nguồn thu từ đất đai trên 
địa bàn huyện Hạ Hoà, 
tỉnh Phú Thọ 

51  

 Quản lý nhân lực của 
Trung tâm thương mại 
và dịch vụ - chi nhánh 
Tổng công ty vận tải Hà 
Nội 

Trần Phương 
Nam 

TS. Bùi Thị 
Hồng Việt 

Nhân lực của Trung tâm 
thương mại và dịch vụ - 
chi nhánh Tổng công ty 
vận tải Hà Nội 

52  

 Nâng cao hiệu quả quản 
lý thuế thu nhập doanh 
nghiệp trên địa bàn 
huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái 

Vũ Ngọc Nam TS. Trần 
Quốc Hoàn 

Hiệu quả quản lý thuế thu 
nhập doanh nghiệp trên 
địa bàn huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái 

53  
 Quản lý thu bảo hiểm xã 

hội bắt buộc tại bảo 
hiểm xã hội tỉnh Yên 
Bái 

Đào Phùng 
Nghĩa 

TS. Nguyễn 
Ngọc Hải 

Thu bảo hiểm xã hội bắt 
buộc tại bảo hiểm xã hội 
tỉnh Yên Bái 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

54  
 Nâng cao chất lượng 

công chức của Cục 
thống kê tỉnh Phú Thọ 

Nhâm Quang 
Ngọc 

TS. Lưu 
Thế Vinh 

Chất lượng công chức của 
Cục thống kê tỉnh Phú 
Thọ 

55  
 Quản lý chi BHXH bắt 

buộc tại BHXH huyện 
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái 

Trần Thị 
Nguyệt 

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Bất 

Chi BHXH bắt buộc tại 
BHXH huyện Trạm Tấu, 
tỉnh Yên Bái 

56  
 Nâng cao hiệu quả quản 

lý vốn đầu tư tại Viễn 
thông Phú Thọ 

Cao Như 
Nguyệt 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Mậu Dũng 

Hiệu quả quản lý vốn đầu 
tư tại Viễn thông Phú Thọ 

57  

 Quản lý chi trả lương 
hưu và trợ cấp bảo hiểm 
xã hội trên địa bàn Thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ 

Đỗ Thị Nhung 
PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Nguyệt 

Chi trả lương hưu và trợ 
cấp bảo hiểm xã hội trên 
địa bàn Thị xã Phú Thọ, 
tỉnh Phú Thọ 

58  
 Quản lý hoạt động cho 

vay vốn của Đoàn thanh 
niên ở huyện Hạ Hoà, 
tỉnh Phú Thọ 

Hán Thị Hồng 
Nhung 

TS. Nguyễn 
Văn Dũng 

Hoạt động cho vay vốn 
của Đoàn thanh niên ở 
huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú 
Thọ 

59  

 Nâng cao chất lượng 
chăm sóc khách hàng cá 
nhân tại ngân hàng 
thương mại cổ phần 
quân đội, chi nhánh Yên 
Bái 

Đỗ Thị Hồng 
Nhung 

TS. Trịnh 
Ngọc Tuấn 

Chăm sóc khách hàng cá 
nhân tại ngân hàng thương 
mại cổ phần quân đội, chi 
nhánh Yên Bái 

60  
 Kiểm soát chi đầu tư 

xây dựng cơ bản qua 
kho bạc nhà nước thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

Trần Văn 
Phong 

PGS.TS. 
Trần Mạnh 
Dũng 

Chi đầu tư xây dựng cơ 
bản qua kho bạc nhà nước 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú 
Thọ 

61  

 Nâng cao hiệu quả quản 
lý thu bảo hiểm xã hội 
bắt buộc khối doanh 
nghiệp tại Bảo hiểm xã 
hội thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ 

Bùi Thị 
Phương 

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Nguyệt 

Hiệu quả quản lý thu bảo 
hiểm xã hội bắt buộc khối 
doanh nghiệp tại Bảo hiểm 
xã hội thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ 

62  
 Quản lý nhà nước về 

chăn nuôi ở tỉnh Yên 
Bái 

Ninh Trần 
Phương 

TS. Trịnh 
Ngọc Tuấn 

Quản lý nhà nước về chăn 
nuôi ở tỉnh Yên Bái 

63  
 Quản lý nhà nước đối 

với hợp tác xã nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái 

Phạm Duy 
Quang 

TS. Đặng 
Văn Thanh 

Hợp tác xã nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

64  
 Quản lý chi bảo hiểm y 

tế của bảo hiểm xã hội 
huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái 

Mai Thị 
Hương Sen 

TS. Bùi Thị 
Hồng Việt 

Chi bảo hiểm y tế của bảo 
hiểm xã hội huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

65   Quản lý nhà nước về 
xây dựng nông thôn mới 

Nguyễn Thị 
Sinh 

PGS.TS. 
Ngô Thuý 

Xây dựng nông thôn mới 
tại huyện Lâm Thao, tỉnh 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

tại huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ 

Quỳnh Phú Thọ 

66  
 Quản lý thuế đối với hộ 

sản xuất kinh doanh trên 
địa bàn huyện Thanh 
Sơn, tỉnh Phú Thọ 

Dương Hồng 
Sơn 

TS. Bùi 
Minh 
Chuyên 

Thuế đối với hộ sản xuất 
kinh doanh trên địa bàn 
huyện Thanh Sơn, tỉnh 
Phú Thọ 

67  
 Quản lý nhà nước về 

phát triển kinh tế tập thể 
trên địa bàn huyện Cẩm 
Khê, tỉnh Phú Thọ 

Đinh Trường 
Sơn 

TS. Lưu 
Thế Vinh 

Phát triển kinh tế tập thể 
trên địa bàn huyện Cẩm 
Khê, tỉnh Phú Thọ 

68  
 Nâng cao hiệu quả quản 

lý nguồn nhân lực tại 
viễn thông Phú Thọ 

Đỗ Nam Sơn TS. Lê Thị 
Thanh Thuỷ 

Hiệu quả quản lý nguồn 
nhân lực tại viễn thông 
Phú Thọ 

69   Quản lý thu tại Bệnh 
viện quân y 103 

Trần Ngọc 
Sơn 

GS.TS. Đỗ 
Kim Chung 

Quản lý thu tại Bệnh viện 
quân y 103 

70  

 Quản lý nhà nước đối 
với đầu tư phát triển cơ 
sở hạ tầng giao thông 
trên địa bàn Thị xã Phú 
Thọ 

Lê Mạnh 
Thảo 

TS. Đoàn 
Thị Hà 

Đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng giao thông trên địa 
bàn Thị xã Phú Thọ 

71  
 Quản lý hoạt động bán 

hàng tại trung tâm kinh 
doanh VNPT Phú Thọ 

Nguyễn Đắc 
Thịnh 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Trung Dũng 

Hoạt động bán hàng tại 
trung tâm kinh doanh 
VNPT Phú Thọ 

72  
 Quản lý thu ngân sách 

nhà nước tại kho bạc 
nhà nước thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ 

Trần Giang 
Thoan 

TS. Phạm 
Duy Hưng 

Thu ngân sách nhà nước 
tại kho bạc nhà nước thị 
xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ 

73  

 Quản lý nhà nước đối 
với đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng trên địa bàn 
huyện Thanh Sơn, tỉnh 
Phú Thọ 

Đỗ Hoài Thu TS. Phạm 
Thái Thuỷ 

Đầu tư phát triển kết cấu 
hạ tầng trên địa bàn huyện 
Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

74  

 Quản lý thuế giá trị gia 
tăng đối với các doanh 
nghiệp ngoài quốc 
doanh tại cục thuế tỉnh 
Yên Bái 

Phùng Thị 
Bích Thủy 

PGS.TS. 
Trang Thị 
Tuyết 

Thuế giá trị gia tăng đối 
với các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh tại cục 
thuế tỉnh Yên Bái 

75  
 Quản lý tài sản công của 

phường, xã ở thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Phan Thị 
Thúy 

GS.TS. Đỗ 
Kim Chung 

Tài sản công của phường, 
xã ở thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

76  
 Quản lý chi ngân sách 

nhà nước trên địa bàn 
huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái 

Tạ Thị Tính TS. Nguyễn 
Huy Lương 

Chi ngân sách nhà nước 
trên địa bàn huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

77  
 Quản lý nhà nước về 

kinh tế nông nghiệp tại 
tỉnh Luông Nậm Thà, 

Thoulasith 
Touy 

TS. Phạm 
Thái Thuỷ 

Kinh tế nông nghiệp tại 
tỉnh Luông Nậm Thà, 
nước Cộng hoà dân chủ 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

nước Cộng hoà dân chủ 
nhân dân Lào 

nhân dân Lào 

78  
 Quản lý nguồn nhân lực 

tại chi nhánh kỹ thuật 
Viettel Phú Thọ 

Nguyễn Nữ 
Huyền Trang 

PGS.TS. 
Trang Thị 
Tuyết 

Nguồn nhân lực tại chi 
nhánh kỹ thuật Viettel Phú 
Thọ 

79  
 Quản lý tài chính tại ban 

quản lý khu di tích đền 
mẫu Âu Cơ, huyện Hạ 
Hoà, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thị 
Huyền Trang 

TS. Đàm 
Đắc Tiến 

Tài chính tại ban quản lý 
khu di tích đền mẫu Âu 
Cơ, huyện Hạ Hoà, tỉnh 
Phú Thọ 

80  

 Nâng cao chất lượng 
quyết toán vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản bằng 
nguồn vốn ngân sách 
nhà nước tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thùy 
Trang 

TS. Bùi 
Minh 
Chuyên 

Chất lượng quyết toán vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản 
bằng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước tỉnh Phú Thọ 

81  
 Quản lý các dịch vụ viễn 

thông tại Viễn thông 
Phú Thọ 

Nguyễn Đình 
Trung 

PGS.TS. 
Nguyễn 
Trung Dũng 

Dịch vụ viễn thông tại 
Viễn thông Phú Thọ 

82  

 Quản lý thu phí bảo 
hiểm tiền gửi của Bảo 
hiểm tiền gửi Việt Nam 
- Chi nhánh khu vực 
Tây Bắc Bộ 

Nguyễn Đức 
Trung 

TS. Trần 
Văn Đức 

Thu phí bảo hiểm tiền gửi 
của Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam - Chi nhánh khu vực 
Tây Bắc Bộ 

83  
 Quản lý nhân lực tại 

Công ty điện lực Phú 
Thọ 

Nguyễn Vĩnh 
Trường 

PGS.TS. 
Tăng Văn 
Khiên 

Nhân lực tại Công ty điện 
lực Phú Thọ 

84  
 Huy động vốn cho xây 

dựng nông thôn mới ở 
tỉnh Yên Bái 

Nhâm Xuân 
Trường 

TS. Nguyễn 
Huy Lương 

Vốn cho xây dựng nông 
thôn mới ở tỉnh Yên Bái 

85  

 Quản lý thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với 
doanh nghiệp ngoài nhà 
nước tại Cục thuế tỉnh 
Yên Bái 

Tạ Anh Tú 
PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Bất 

Thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với doanh 
nghiệp ngoài nhà nước tại 
Cục thuế tỉnh Yên Bái 

86  
 Phát triển du lịch cộng 

đồng tại Thị xã Nghĩa 
Lộ, tỉnh Yên Bái 

Hoàng Ngọc 
Tú 

TS. Trần 
Văn Đức 

Du lịch cộng đồng tại Thị 
xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 

87  

 Quản lý nhà nước về 
phát triển sản xuất rau 
an toàn trên địa bàn 
huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

Nguyễn Hồng 
Tuân 

TS. Nguyễn 
Thị Thu 
Hương 

Phát triển sản xuất rau an 
toàn trên địa bàn huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 

88  

 Quản lý chất lượng 
nguồn nhân lực với 
mục tiêu phát triển bền 
vững tại công ty TNHH 
một thành viên hoá 
chất 21 – Bộ quốc 

Hoàng Anh 
Tuấn 

TS. Lưu 
Thế Vinh 

Chất lượng nguồn nhân 
lực với mục tiêu phát 
triển bền vững tại công ty 
TNHH một thành viên 
hoá chất 21 – Bộ quốc 
phòng 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

phòng 

89   Giải pháp phát triển làng 
nghề tỉnh Yên Bái 

Tạ Thị Hồng 
Tuyết 

TS. Nguyễn 
Huy Lương 

Giải pháp phát triển làng 
nghề tỉnh Yên Bái 

90  
 Quản lý đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái 

Hoàng Thị 
Vinh 

PGS.TS. 
Nguyễn Thị 
Bất 

Đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái 

91  

 Kiểm soát chi thường 
xuyên ngân sách nhà 
nước tại kho bạc nhà 
nước huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thị 
Trung Vĩnh 

TS. Phạm 
Duy Hưng 

Chi thường xuyên ngân 
sách nhà nước tại kho bạc 
nhà nước huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ 

92  
 Quản lý kinh doanh tại 

Công ty điện lực Phú 
Thọ giai đoạn 2020 - 
2025 

Nguyễn Anh 
Vũ 

PGS.TS 
Tăng Văn 
Khiên 

Kinh doanh tại Công ty 
điện lực Phú Thọ giai 
đoạn 2020 - 2025 

93  

 Quản lý chi thường 
xuyên ngân sách nhà 
nước cấp huyện trên địa 
bàn huyện Tam Nông, 
tỉnh Phú Thọ 

Đặng Văn 
Vững 

TS. Phạm 
Duy Hưng 

Chi thường xuyên ngân 
sách nhà nước cấp huyện 
trên địa bàn huyện Tam 
Nông, tỉnh Phú Thọ 

94  
 Quản lý nhà nước về 

xây dựng nông thôn mới 
ở huyện Cẩm Khê, tỉnh 
Phú Thọ 

Nguyễn Việt 
Xuân 

PGS.TS. 
Ngô Thuý 
Quỳnh 

Nhà nước về xây dựng 
nông thôn mới ở huyện 
Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 

95   Quản lý tài chính tại kho 
bạc nhà nước Phú Thọ 

Tạ Thị Hải 
Yến 

TS. Đàm 
Đắc Tiến 

Quản lý tài chính tại kho 
bạc nhà nước Phú Thọ 

96  

 Đánh giá hiệu quả sử 
dụng cao thảo dược 
dạng bột (riềng, cỏ sữa, 
cỏ xước) trong khẩu 
phần ăn đến khả năng 
sinh trưởng và phòng 
bệnh của lợn thịt. 

Nguyễn 
Phương Dung 

PGS.TS. Cao 
Văn 
TS. Nguyễn 
Thị Quyên 

Hiệu quả sử dụng cao thảo 
dược dạng bột (riềng, cỏ 
sữa, cỏ xước) trong khẩu 
phần ăn đến khả năng sinh 
trưởng và phòng bệnh của 
lợn thịt. 

97  

 Ảnh hưởng của bổ sung 
chế phẩm thảo dược vào 
khẩu phần ăn đến khả 
năng sản xuất của gà thịt 
lông màu thả vườn. 

Ngô Quang 
Khải 

TS. Đặng 
Hoàng Lâm 

Bổ sung chế phẩm thảo 
dược vào khẩu phần ăn 
đến khả năng sản xuất của 
gà thịt lông màu thả vườn. 

98  
 Nghiên cứu sử dụng một 

số loại phân bón hữu cơ 
vi sinh trên giống chè 
PH276. 

Đặng Anh 
Chiến 

TS. Nguyễn 
Thị Hồng 
Lam 

Sử dụng một số loại phân 
bón hữu cơ vi sinh trên 
giống chè PH276. 

99  
 Nghiên cứu một số biện 

pháp kỹ thuật nâng cao 
năng suất, chất lượng 
cam tại tỉnh Hoà Bình 

Nguyễn Thị 
Thanh Hải 

TS. Hoàng 
Mai Thảo 
TS. Lê Xuân 
Vị 

Một số biện pháp kỹ thuật 
nâng cao năng suất, chất 
lượng cam tại tỉnh Hoà 
Bình 

100   Nghiên cứu sử dụng liều Phan Văn Đạo TS. Hà Thị Sử dụng liều lượng Kali 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

lượng Kali đến sinh 
trưởng, năng suất và khả 
năng chống chịu sâu keo 
mùa thu (Spodoptera 
frugiperda J.E.Smith) 
của cây ngô nếp tại Phú 
Thọ 

Thanh Đoàn 
TS. Trần 
Thị Thu 
Phương 

đến sinh trưởng, năng suất 
và khả năng chống chịu 
sâu keo mùa thu 
(Spodoptera frugiperda 
J.E.Smith) của cây ngô 
nếp tại Phú Thọ 

101  
 Nghiên cứu một số biện 

pháp kỹ thuật để tăng 
năng suất, chất lượng củ 
giống Địa hoàng 

Nguyễn Khắc 
Học 

TS. Hoàng 
Mai Thảo 

Một số biện pháp kỹ thuật 
để tăng năng suất, chất 
lượng củ giống Địa hoàng 

102  

 Nghiên cứu sinh trưởng, 
phát triển của mốt số 
dòng chè triển vọng cho 
chế biến chè xanh chất 
lượng cao tại Phú Thọ 

Nguyễn Công 
Huân 

TS. Nguyễn 
Hữu La 

Sinh trưởng, phát triển của 
mốt số dòng chè triển 
vọng cho chế biến chè 
xanh chất lượng cao tại 
Phú Thọ 

103  
 Nghiên cứu một số kỹ 

thuật làm tăng ra hoa 
đậu quả của giống vải 
PH40 tại tỉnh Phú Thọ 

Đỗ Quốc Huy TS. Nguyễn 
Hữu La 

Một số kỹ thuật làm tăng 
ra hoa đậu quả của giống 
vải PH40 tại tỉnh Phú Thọ 

104  

 Nghiên cứu sinh trưởng, 
phát triển và liều lượng 
phân bón hữu cơ sinh 
học cho một số giống 
dưa lưới triển vọng 
trồng trong nhà màng ở 
Phú Thọ 

Hà Thị Lợi TS. Hoàng 
Mai Thảo 

Sinh trưởng, phát triển và 
liều lượng phân bón hữu 
cơ sinh học cho một số 
giống dưa lưới triển vọng 
trồng trong nhà màng ở 
Phú Thọ 

105  

 Nghiên cứu đặc điểm 
sinh trưởng, phát triển 
và một số biện pháp kỹ 
thuật trong sản xuất 
chuối tây tại Phú Thọ 

Bùi Thị Việt 
Oanh 

TS. Triệu 
Tiến Dũng 

Đặc điểm sinh trưởng, 
phát triển và một số biện 
pháp kỹ thuật trong sản 
xuất chuối tây tại Phú Thọ 

106  

 Nghiên cứu một số biện 
pháp kỹ thuật nhân 
giống và bón phân cho 
giống bơ Hass tại Phú 
Thọ 

Nguyễn Văn 
Phong 

TS. Nguyễn 
Hữu La 

Một số biện pháp kỹ thuật 
nhân giống và bón phân 
cho giống bơ Hass tại Phú 
Thọ 

107  

 Nghiên cứu một số đặc 
điểm nông sinh học, 
năng suất, chất lượng 
một số tổ hợp dâu lai 
mới tại tỉnh Yên Bái 

Đỗ Thị Diệu 
Thúy 

TS. Hà Thị 
Thanh Đoàn 

Một số đặc điểm nông 
sinh học, năng suất, chất 
lượng một số tổ hợp dâu 
lai mới tại tỉnh Yên Bái 

108  

 Nghiên cứu đặc điểm 
nông sinh học, năng 
suất, chất lượng của một 
số dòng chè tạo ra từ lai 
hữu tính và đột biến 
phục vụ cho sản xuất 

Lê Anh Tuấn TS. Hà Thị 
Thanh Đoàn 

Đặc điểm nông sinh học, 
năng suất, chất lượng của 
một số dòng chè tạo ra từ 
lai hữu tính và đột biến 
phục vụ cho sản xuất chè 
xanh chất lượng cao 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

chè xanh chất lượng cao 

109  
 Tự sự mảnh vỡ trong 

tiểu thuyết Patrick 
Modiano 

Trần Thị Bản 
TS. Đặng 
Thị Bích 
Hồng 

Tự sự mảnh vỡ trong tiểu 
thuyết Patrick Modiano 

110  

 Ý hệ văn minh trong 
trường văn học Việt 
Nam trước 1945, trường 
hợp Đoạn tuyệt và Cô 
giáo Minh 

Nguyễn Thị 
Hạnh 

PGS.TS. 
Phùng Ngọc 
Kiên 

Ý hệ văn minh trong 
trường văn học Việt Nam 
trước 1945, trường hợp 
Đoạn tuyệt và Cô giáo 
Minh 

111  
 Luận đề giới tính trong 

tranh luận tiểu thuyết 
trước 1945 – trường hợp 
Đời mưa gió và Làm đĩ 

Nguyễn Duy 
Hùng 

PGS.TS. 
Phùng Ngọc 
Kiên 

Giới tính trong tranh luận 
tiểu thuyết trước 1945 – 
trường hợp Đời mưa gió 
và Làm đĩ 

112  

 Tự sự về nông thôn 
trong Mảnh đất lắm 
người nhiều ma của 
Nguyễn Khắc Trường 
và Đinh Trang Mộng 
của Diêm Liên Khoa 

Đỗ Thị Hạnh 
TS. Nguyễn 
Thị Minh 
Thương 

Tự sự về nông thôn trong 
Mảnh đất lắm người nhiều 
ma của Nguyễn Khắc 
Trường và Đinh Trang 
Mộng của Diêm Liên 
Khoa 

113   Kí của Vũ Bằng nhìn từ 
ký hiệu học văn hóa  

Dương Thị 
Bích Hảo 

TS. Nguyễn 
Xuân Huy 

Kí của Vũ Bằng nhìn từ 
ký hiệu học văn hóa  

114  
 So sánh không gian đô 

thị trong Sa mạc của Le 
Clézio và Vết gió của 
Đỗ Phấn 

Lê Thị Huệ 
TS. Đặng 
Thị Bích 
Hồng 

Không gian đô thị trong 
Sa mạc của Le Clézio và 
Vết gió của Đỗ Phấn 

115  
 Tự sự về đô thị trong 

tiểu thuyết Phồn hoa 
của Kim Vũ Trừng 

Vũ Thị Như 
Hoa 

TS. Đỗ Văn 
Hiểu 

Tự sự về đô thị trong tiểu 
thuyết Phồn hoa của Kim 
Vũ Trừng 

116  
 Văn hóa Thái trong 

truyện ngắn Sa Phong 
Ba 

Nguyễn Thị 
Lệ 

TS. Nguyễn 
Thị Thúy 
Hằng 

Văn hóa Thái trong truyện 
ngắn Sa Phong Ba 

117  

 Biểu tượng trong Cánh 
đồng bất tận của 
Nguyễn Ngọc Tư và 
Con voi biến mất của  
Haruki Murakami  

Hà Khánh 
Linh 

TS. Nguyễn 
Thị Ngọc 
Thuý 
GS.TS. Lê 
Huy Bắc 

Biểu tượng trong Cánh 
đồng bất tận của Nguyễn 
Ngọc Tư và Con voi biến 
mất của  Haruki 
Murakami  

118   Tự sự trong Bút máu của 
Vũ Hạnh 

Trần Văn 
Long 

TS. Nguyễn 
Xuân Huy 

Tự sự trong Bút máu của 
Vũ Hạnh 

119  
 Yếu tố huyền ảo trong 

tiểu thuyết Nguyễn 
Ngọc Thuần 

Phùng Thị 
Nhung 

TS. Nguyễn 
Thị Thúy 
Hằng 

Huyền ảo trong tiểu thuyết 
Nguyễn Ngọc Thuần 

120  

 Yếu tố phật giáo trong 
Hai chị em của 
Suvanthon 
Bupphanuvong và Đức 
Phật, nàng Savitri và tôi 
của Hồ Anh Thái từ góc 

Hoykhienkhit 
Southet 

TS. Phạm 
Phương Chi 
TS. Đặng 
Thị Bích 
Hồng 

Phật giáo trong Hai chị em 
của Suvanthon 
Bupphanuvong và Đức 
Phật, nàng Savitri và tôi 
của Hồ Anh Thái từ góc 
nhìn so sánh 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

nhìn so sánh 

121  
 Dịch truyện cổ tích Lào 

sang Tiếng Việt, nhìn từ 
văn học so sánh 

Lorvankou 
Sing 

TS. Nguyễn 
Thị Thúy 
Hằng 

Truyện cổ tích Lào sang 
Tiếng Việt, nhìn từ văn 
học so sánh 

122  
 Tự sự trong tập Người 

quê của Nguyễn Hữu 
Nhàn 

Đặng Quang 
Trung 

TS. Quách 
Thị Bình 
Thọ 

Tự sự trong tập Người quê 
của Nguyễn Hữu Nhàn 

123  
 Con người và thiên 

nhiên trong  Ông già và 
biển cả và Săn cá thần  

Trần Thị Thiết 

TS. Phạm 
Phương Chi 
PGS. Phùng 
Ngọc Kiên 

Con người và thiên nhiên 
trong  Ông già và biển cả 
và Săn cá thần  

124  
 Xung đột nông thôn 

trong tiểu thuyết Ngô 
Ngọc Bội 

Hà Văn Thắng 
PGS.TS. 
Phùng Ngọc 
Kiên 

Xung đột nông thôn trong 
tiểu thuyết Ngô Ngọc Bội 

125  

 Thiên nhiên và con 
người trong truyện ngắn 
Tanizaki Junichiro và 
Nguyễn Huy Thiệp - từ 
góc nhìn so sánh 

Ngô Quốc 
Toản 

TS. Đào Thị 
Thu Hằng 

Thiên nhiên và con người 
trong truyện ngắn 
Tanizaki Junichiro và 
Nguyễn Huy Thiệp - từ 
góc nhìn so sánh 

126  
 Biểu tượng trong truyện 

ngắn Nam Cao và 
Yasunari Kawabata  

Đinh Công 
Thiện 

TS. Vũ 
Minh Đức 
GS.TS. Lê 
Huy Bắc 

Biểu tượng trong truyện 
ngắn Nam Cao và 
Yasunari Kawabata  

127   Không gian hậu chiến 
trong tiểu thuyết Lê Lựu  

Đinh Phương 
Huyền 

TS. Đỗ Văn 
Hiểu 

Không gian hậu chiến 
trong tiểu thuyết Lê Lựu  

128  

 Biện pháp bồi dưỡng 
học sinh năng khiếu 
môn toán lớp 3 ở trường 
tiểu học tỉnh Luang 
Nam Tha, nước cộng 
hòa dân chủ nhân dân 
Lào 

Chanthakham 
Sengkhone 

PGS.TS. Vũ 
Quốc 
Chung 

Bồi dưỡng học sinh năng 
khiếu môn toán lớp 3 ở 
trường tiểu học tỉnh Luang 
Nam Tha, nước cộng hòa 
dân chủ nhân dân Lào 

129  

 Khai thác các bài toán 
có nội dung hình học ở 
lớp 5 nhằm phát triển tư 
duy sáng tạo cho học 
sinh 

Lê Hồng 
Giang 

TS. Lê Thị 
Hồng Chi 
 

Bài toán có nội dung hình 
học ở lớp 5 nhằm phát 
triển tư duy sáng tạo cho 
học sinh 

130  

 Hướng dẫn học sinh tự 
đánh giá kết quả học tập 
thông qua dạy học chủ 
đề toán chuyển động 
đều ở lớp 5 

Nguyễn Thị 
Lan Hương 

TS. Lê Thị 
Hồng Chi 
 

Học sinh tự đánh giá kết 
quả học tập thông qua dạy 
học chủ đề toán chuyển 
động đều ở lớp 5 

131  
 Biện pháp giáo dục học 

sinh lớp 5 có hành vi 
lệch chuẩn trong học 
đường 

Nguyễn Thị 
Ngọc Lan 

TS Trần 
Đình Chiến 

Giáo dục học sinh lớp 5 có 
hành vi lệch chuẩn trong 
học đường 

132   Biện pháp hạn chế xúc Bùi Thị Như TS. Lê Thị Hạn chế xúc cảm tiêu cực 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

cảm tiêu cực trong hoạt 
động học tập của học 
sinh đầu cấp tiểu học 

Trang Xuân Thu trong hoạt động học tập 
của học sinh đầu cấp tiểu 
học 

133  

 Vận dụng dạy học khám 
phá trong dạy học chủ 
đề phương trình mũ – 
Logarit ở lớp 11 nước 
cộng hoà dân chủ nhân 
dân Lào 

Lorkamdoy 
Airkham 

TS. Nguyễn 
Thị Thanh 
Tuyên 

Dạy học khám phá trong 
dạy học chủ đề phương 
trình mũ – Logarit ở lớp 
11 nước cộng hoà dân chủ 
nhân dân Lào 

134  

 Dạy học nội dung giới 
hạn (giải tích lớp 11) 
theo hướng phát triển 
năng lực khám phá cho 
học sinh 

Nguyễn Ngọc 
Chuẩn 

PGS. TS 
Trần Việt 
Cường 

Nội dung giới hạn (giải 
tích lớp 11) theo hướng 
phát triển năng lực khám 
phá cho học sinh 

135  
 Rèn luyện kỹ năng giải 

toán bằng phương pháp 
hàm số cho học sinh lớp 
12 

Phạm Cao 
Cường 

GS. TS. Bùi 
Văn Nghị 

Kỹ năng giải toán bằng 
phương pháp hàm số cho 
học sinh lớp 12 

136  
 Dạy học chủ đề cấp số 

cộng và cấp số nhân 
trong môn toán lớp 11 
theo quan điểm tích hợp 

Phan Thị 
Dung 

PGS. TS. 
Trịnh Thị 
Phương 
Thảo 

Chủ đề cấp số cộng và cấp 
số nhân trong môn toán 
lớp 11 theo quan điểm tích 
hợp 

137  

 Rèn luyện kỹ năng giải 
hệ phương trình trong 
bồi dưỡng học sinh có 
năng khiếu toán học cấp 
THCS tỉnh Phú Thọ 

Đỗ Thị Hồng 
Hạnh 

TS. Đỗ 
Tùng 

Kỹ năng giải hệ phương 
trình trong bồi dưỡng học 
sinh có năng khiếu toán 
học cấp THCS tỉnh Phú 
Thọ 

138  

 Bồi dưỡng năng lực vận 
dụng kiến thức toán học 
cho học sinh lớp 12 
thông qua các bài tập có 
nội dung thực tiễn về giá 
trị lớn nhất, giá trị nhỏ 
nhất của hàm số 

Phan Thị 
Thanh Hảo 

TS. Phan 
Thị Tình 

Năng lực vận dụng kiến 
thức toán học cho học sinh 
lớp 12 thông qua các bài 
tập có nội dung thực tiễn 
về giá trị lớn nhất, giá trị 
nhỏ nhất của hàm số 

139  

 Bồi dưỡng năng lực kết 
nối tri thức toán học và 
thực tiễn cho học sinh 
trong dạy học hình học 
lớp 8  

Nguyễn Minh 
Hiếu 

PGS. TS. 
Trịnh 
Thanh Hải 

Năng lực kết nối tri thức 
toán học và thực tiễn cho 
học sinh trong dạy học 
hình học lớp 8  

140  

 Bồi dưỡng năng lực giải 
quyết vấn đề cho học 
sinh lớp 9 thông qua dạy 
học chủ đề bài toán cực 
trị hình học 

Trần Hoàng 
PGS. TS. 
Trịnh 
Thanh Hải 

Năng lực giải quyết vấn đề 
cho học sinh lớp 9 thông 
qua dạy học chủ đề bài 
toán cực trị hình học 

141  
 Bồi dưỡng năng lực vận 

dụng toán học vào thực 
tiễn cho học sinh lớp 12 
thông qua dạy học chủ 

Thân Thị Huệ TS. Phan 
Thị Tình 

Năng lực vận dụng toán 
học vào thực tiễn cho học 
sinh lớp 12 thông qua dạy 
học chủ đề phương trình 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

đề phương trình mũ và 
phương trình Logarit 

mũ và phương trình 
Logarit 

142  

 Vận dụng lí thuyết giáo 
dục toán thực (Realistic 
Mathematics 
Educatione) trong dạy 
học môn toán lớp 8 

Nguyễn Ngọc 
Hùng 

TS. Nguyễn 
Tiến Trung 

Lí thuyết giáo dục toán 
thực (Realistic 
Mathematics Educatione) 
trong dạy học môn toán 
lớp 8 

143  

 Bồi dưỡng năng lực vân 
dụng kiến thức toán học 
vào thực tiễn cho học 
sinh lớp 9 thông qua dạy 
học chủ đề giải bài toán 
bằng cách lập phương 
trình và hệ phương 
trình. 

Phan Quang 
Huy 

PGS. TS. 
Trịnh 
Thanh Hải 

Năng lực vân dụng kiến 
thức toán học vào thực 
tiễn cho học sinh lớp 9 
thông qua dạy học chủ đề 
giải bài toán bằng cách lập 
phương trình và hệ 
phương trình. 

144  

 Dạy học nguyên hàm – 
tích phân theo hướng 
phát triển tư duy phê 
phán cho học sinh lớp 
12 tại một số trường 
THPT khu vực miền núi 
phía bắc. 

Bùi Thị Lan 
Hương 

GS. TS. Bùi 
Văn Nghị 
 

Nguyên hàm – tích phân 
theo hướng phát triển tư 
duy phê phán cho học sinh 
lớp 12 tại một số trường 
THPT khu vực miền núi 
phía bắc. 

145  

 Tổ chức kiểm tra, đánh 
giá theo định hướng 
phát triển năng lực giải 
quyết vấn đề toán học 
trong dạy học chủ đề Tổ 
hợp – Xác suất cho học 
sinh lớp 11 tỉnh Sơn La 

Nguyễn Thị 
Mai Hương 

TS. Nguyễn 
Thị Thanh 
Tuyên 

Kiểm tra, đánh giá theo 
định hướng phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề 
toán học trong dạy học 
chủ đề Tổ hợp – Xác suất 
cho học sinh lớp 11 tỉnh 
Sơn La 

146  

 Xây dựng và sử dụng hệ 
thống bài tập chủ đề 
phương pháp tọa độ 
trong không gian nhằm 
rèn luyện tư duy sáng 
tạo cho học sinh THPT  

Sầm Ngọc 
Khuyến 

TS. Hà 
Ngọc Phú 

Hệ thống bài tập chủ đề 
phương pháp tọa độ trong 
không gian nhằm rèn 
luyện tư duy sáng tạo cho 
học sinh THPT  

147  

 Xây dựng và sử dụng 
một số câu hỏi và bài 
tập chủ đề tích phân 
nhằm phát triển tư duy 
phản biện cho học sinh 
trung học phổ thông  

Nguyễn Thị 
Thanh Lan 

PGS. TS. 
Vũ Quốc 
Chung 
 

Một số câu hỏi và bài tập 
chủ đề tích phân nhằm 
phát triển tư duy phản biện 
cho học sinh trung học 
phổ thông  

148  

 Khai thác và sử dụng hệ 
thống bài tập trong dạy 
học số phức cho học 
sinh lớp 12 nhằm rèn 
luyện một số thao tác tư 
duy 

Bùi Khánh 
Linh 

TS. Nguyễn 
Tiến Mạnh 

Hệ thống bài tập trong dạy 
học số phức cho học sinh 
lớp 12 nhằm rèn luyện 
một số thao tác tư duy 
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Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

149  
 Tổ chức dạy học chủ đề 

thống kê ở THCS thông 
qua các bài toán thực 
tiễn 

Đỗ Thị 
Phương Linh 

TS. Hoàng 
Công Kiên 

Dạy học chủ đề thống kê ở 
THCS thông qua các bài 
toán thực tiễn 

150  

 Vận dụng lí thuyết giáo 
dục toán thực (Realistic 
Mathematics Education) 
trong dạy học môn Toán 
lớp 7 

Lương Thị 
Diệu Linh 

TS. Nguyễn 
Tiến Trung 

Lí thuyết giáo dục toán 
thực (Realistic 
Mathematics Education) 
trong dạy học môn Toán 
lớp 7 

151  

 Thiết kế và tổ chức hoạt 
động trải nghiệm trong 
dạy học hệ thức lượng 
trong tam giác vuông 
cho học sinh lớp 9 

Phạm Thùy 
Linh 

PGS. TS. 
Trần Việt 
Cường 

Hoạt động trải nghiệm 
trong dạy học hệ thức 
lượng trong tam giác 
vuông cho học sinh lớp 9 

152  
 Khai thác phần mềm 

Geogebra trong dạy học 
hình học lớp 9  

Hà Thế Mỹ 

PGS. TS. 
Trịnh Thị 
Phương 
Thảo 

Phần mềm Geogebra trong 
dạy học hình học lớp 9  

153  

 Vận dụng đánh giá quá 
trình trong dạy học môn 
toán lớp 10 nhằm phát 
huy tính tích cực học tập 
cho học sinh 

Hà Thị Lê Na 
TS.Nguyễn 
Thị Thanh 
Tuyên 

Đánh giá quá trình trong 
dạy học môn toán lớp 10 
nhằm phát huy tính tích 
cực học tập cho học sinh 

154  

 Vận dụng đánh giá quá 
trình trong dạy học đại số 
và giải tích lớp 11 cho 
học sinh trường THPT 
Gia Phù (tỉnh Sơn La) 

Sầm Vũ Nam 
TS. Phạm 
Thị Diệu 
Thuỳ 

Đánh giá quá trình trong 
dạy học đại số và giải tích 
lớp 11 cho học sinh trường 
THPT Gia Phù (tỉnh Sơn 
La) 

155  

 Rèn luyện kỹ năng giải 
toán thông qua dạy học 
giải phương trình vô tỉ 
cho học sinh lớp 9 học 
yếu tại tỉnh Luông Nậm 
Thà (Lào) 

Khounlavanh 
Pholykham 

TS. Đỗ 
Tùng 

Kỹ năng giải toán thông 
qua dạy học giải phương 
trình vô tỉ cho học sinh 
lớp 9 học yếu tại tỉnh 
Luông Nậm Thà (Lào) 

156  

 Một số hình thức kiểm 
tra đánh giá trong dạy 
học phân số ở lớp 6 theo 
hướng phát triển năng 
lực 

Đặng Ngọc 
Tân 

PGS.TS Vũ 
Quốc 
Chung 

Kiểm tra đánh giá trong 
dạy học phân số ở lớp 6 
theo hướng phát triển năng 
lực 

157  

 Phát triển năng lực tự 
học cho học sinh lớp 11 
thông qua dạy học chủ 
đề quan hệ song song và 
vuông góc trong không 
gian 

Nguyễn Thị 
Thúy 

TS. Phan 
Thị Tình 

Năng lực tự học cho học 
sinh lớp 11 thông qua dạy 
học chủ đề quan hệ song 
song và vuông góc trong 
không gian 

158   Dạy học hàm số mũ và 
hàm số Logarit cho học 

Phạm Đức 
Tuân 

PGS. TS 
Trần Việt 

Hàm số mũ và hàm số 
Logarit cho học sinh lớp 
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người 

hướng dẫn 
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sinh lớp 12 theo hướng 
tăng cường liên hệ với 
thực tiễn 

Cường 12 theo hướng tăng cường 
liên hệ với thực tiễn 

159  

 Bồi dưỡng năng lực giải 
quyết vấn đề toán học 
thông qua dạy học chủ 
đề phương trình vô tỉ 
cho học sinh lớp 10 tỉnh 
Sơn La 

Hà Ngọc Tư TS. Đỗ 
Tùng 

Năng lực giải quyết vấn đề 
toán học thông qua dạy 
học chủ đề phương trình 
vô tỉ cho học sinh lớp 10 
tỉnh Sơn La 

160  
 Dạy học tích phân ở lớp 

12 theo định hướng phát 
triển năng lực giải quyết 
vấn đề 

Nguyễn 
Tường Vân 

GS.TS. Bùi 
Văn Nghị 

Tích phân ở lớp 12 theo 
định hướng phát triển 
năng lực giải quyết vấn đề 

II Đại 
học     

1  

 Đặc điểm bệnh cầu 
trùng gà theo quy mô 
chăn nuôi tại xã Liên 
Hoa, huyện Phù Ninh, 
Phú Thọ  

Đinh Thị Thu 
Hà 

1. TS. 
Nguyễn Tài 
Năng  
2. ThS. 
Nguyễn 
Xuân Việt 

Nghiên cứu đặc điểm và 
thực trạng bệnh cầu trùng 
gà theo quy mô chăn nuôi 
tại xã Liên Hoa, huyện 
Phù Ninh, Phú Thọ  

2  

 
 Ảnh hưởng của chế 
phẩm men cao tỏi – 
Pharmavet đến hiệu 
quả chăn nuôi gà thịt  

Đinh Thị 
Hương Linh 

1. TS. 
Nguyễn Tài 
Năng  
2. ThS. 
Nguyễn 
Xuân Việt 

 Ảnh hưởng của chế phẩm 
men cao tỏi – Pharmavet 
đến hiệu quả chăn nuôi gà 
thịt. Đề xuất giải pháp 
nâng cao hiệu quả chăn 
nuôi 

3  

 Chẩn đoán và đánh giá 
hiệu quả điều trị bệnh 
viêm vú trên đàn bò 
sữa Jersey nuôi tại 
Danifarm  

Trần Minh 
Ngọc 

ThS. Phan 
Thị Phương 
Thanh 

Chẩn đoán và đánh giá 
hiệu quả điều trị bệnh 
viêm vú trên đàn bò sữa 
Jersey nuôi tại Danifarm. 
Đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả chăn nuôi 

4  

 Ảnh hưởng của bổ 
sung Polyphenol trong 
khẩu phần ăn đến khả 
năng sản xuất của gà 
giống bố mẹ tại Tam 
Đảo, Vĩnh Phúc 

Phạm Văn 
Hưởng 

TS. Đặng 
Hoàng Lâm 

Ảnh hưởng của bổ sung 
Polyphenol trong khẩu 
phần ăn đến khả năng sản 
xuất của gà giống bố mẹ 
tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc. 
Đề xuất giải pháp nâng 
cao hiệu quả chăn nuôi 

5  

 Nghiên cứu một số đặc 
điểm bệnh ký sinh 
trùng đường máu ở chó 
tại phòng khám thú y 
Sky pet Việt Trì và 

Hoàng Thị 
Thu Nhàn 

TS. Nguyễn 
Thị Quyên 

Nghiên cứu một số đặc 
điểm bệnh ký sinh trùng 
đường máu ở chó tại 
phòng khám thú y Sky pet 
Việt Trì và biện pháp 
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biện pháp phòng trị  phòng trị. Đề xuất giải 
pháp nâng cao  hiệu quả 
phòng trị 

6  

 
Triệu chứng lâm sàng 
của bệnh viêm ruột trên 
gà thịt và hiệu quả điều 
trị tại trại chăn nuôi 
Mavin, Hòa Bình 

Trần Thị 
Hạnh 

ThS. Đỗ 
Thị Phương 
Thảo 

Triệu chứng lâm sàng của 
bệnh viêm ruột trên gà thịt 
và hiệu quả điều trị tại trại 
chăn nuôi Mavin, Hòa 
Bình. Đề xuất giải pháp 
nâng cao hiệu quả chăn 
nuôi 

7  

 
Đánh giá hiệu quả điều 
trị  bệnh do Parvovirus 
gây ra trên chó tại 
phòng khám thú y Sky 
pet Việt Trì và thử 
nghiệm phác đồ điều trị 

Vũ Kim Thảo  TS. Nguyễn 
Tài Năng 

Nghiên cứu thực trạng và 
đánh giá hiệu quả điều trị  
bệnh do Parvovirus gây ra 
trên chó tại phòng khám 
thú y Sky pet Việt Trì và 
thử nghiệm phác đồ điều 
trị. Đề xuất giải pháp nâng 
cao  hiệu quả phòng trị 

8  

 Chẩn đoán lâm sàng và 
đánh giá hiệu quả điều 
trị bệnh ký sinh trùng 
đường máu do 
Histomonosis gây ra 
trên gà thả vườn tại xã 
Vật Lại, huyện Ba Vì 

Nguyễn Trung 
Tuấn 

ThS. Hoàng 
Thị Hồng 
Nhung 

Chẩn đoán lâm sàng và 
đánh giá hiệu quả điều trị 
bệnh ký sinh trùng đường 
máu do Histomonosis gây 
ra trên gà thả vườn tại xã 
Vật Lại, huyện Ba Vì. Đề 
xuất giải pháp nâng cao  
hiệu quả phòng trị 

9  

 
Tình hình nhiễm các 
hội chứng về đường 
tiêu hoá và hô hấp trên 
gà bố mẹ tại trại của 
công ty Marvin và biện 
pháp phòng trị bệnh. 

Nguyễn Thị 
Thiện 

TS. Nguyễn 
Thị Quyên 
 

Tình hình nhiễm các hội 
chứng về đường tiêu hoá 
và hô hấp trên gà bố mẹ 
tại trại của công ty Marvin 
và biện pháp phòng trị 
bệnh. Đề xuất giải pháp 
nâng cao  hiệu quả phòng 
trị 

10  

 Ảnh hưởng của bệnh 
viêm tử cung đến một 
số chỉ tiêu sinh sản của 
lợn bố mẹ nuôi tại trại 
chăn nuôi Mavin, Hòa 
Bình 

Lê Thị 
Phương Thảo 

ThS. Phan 
Thị Yến  

Ảnh hưởng của bệnh viêm 
tử cung đến một số chỉ 
tiêu sinh sản của lợn bố 
mẹ nuôi tại trại chăn nuôi 
Mavin, Hòa Bình Đề xuất 
giải pháp nâng cao  hiệu 
quả phòng trị 

11  

 Hiệu quả điều trị bệnh 
cầu trùng trên gà thịt 
tại trại liên kết của 
công ty Hải Nguyên  

Hán Hải Yến ThS. Trần 
Anh Tuyên 

Hiệu quả điều trị bệnh cầu 
trùng trên gà thịt tại trại 
liên kết của công ty Hải 
Nguyên. Đề xuất giải pháp 
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Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

nâng cao  hiệu quả phòng 
trị 

12  

 Thực trạng nhiễm hội 
chứng tiêu chảy ở lợn 
con (0 – 45 ngày tuổi) 
tại trại lợn giống bố mẹ 
công ty Mavin, Hòa 
Bình và hiệu quả điều 
trị 

Lã Thị Hồng 
Nhung 

1. PGS.TS. 
Cao Văn  
2. ThS. 
Phan Thị 
Yến  

Thực trạng nhiễm hội 
chứng tiêu chảy ở lợn con 
(0 – 45 ngày tuổi) tại trại 
lợn giống bố mẹ công ty 
Mavin, Hòa Bình và hiệu 
quả điều trị. Đề xuất giải 
pháp nâng cao  hiệu quả 
phòng trị 

13  

 
Xác định mức độ 
nhiễm và thử nghiệm 
phác đồ điều trị bệnh 
cầu trùng ở gà thịt nuôi 
tại trại Hà Tuyết, Tam 
Dương, Vĩnh Phúc 

Lê Thị Thúy 
Hằng 

ThS. Đỗ 
Thị Phương 
Thảo 

Xác định mức độ nhiễm 
và thử nghiệm phác đồ 
điều trị bệnh cầu trùng ở 
gà thịt nuôi tại trại Hà 
Tuyết, Tam Dương, Vĩnh 
Phúc Đề xuất giải pháp 
nâng cao  hiệu quả phòng 
trị 

14  

 Đánh giá hiệu quả sản 
xuất của gà bố mẹ 
Sasso tại trại của công 
ty Mavin  

Nguyễn 
Thanh Nga 

ThS. Hoàng 
Thị Hồng 
Nhung 

Đánh giá hiệu quả sản 
xuất của gà bố mẹ Sasso 
tại trại của công ty Mavin. 
Đề xuất giải pháp nâng 
cao  hiệu quả phòng trị 

15  

 Tình hình nhiễm hội 
chứng tiêu chảy ở lợn 
con theo mẹ tại trại của 
công ty Phồn Thịnh và 
hiệu quả của phác đồ 
điều trị 

Nguyễn Chí 
Dũng 

TS. Nguyễn 
Thị Quyên 

Tình hình nhiễm hội 
chứng tiêu chảy ở lợn con 
theo mẹ tại trại của công 
ty Phồn Thịnh và hiệu quả 
của phác đồ điều trị. Đề 
xuất giải pháp nâng cao  
hiệu quả phòng trị 

16  

 Hiệu quả của một số 
phác đồ điều trị bệnh 
sưng phù đầu ở lợn con 
nuôi tại trại của công ty 
Phồn Thịnh  

Trần Đại 
Nghĩa 

ThS. Phan 
Thị Phương 
Thanh 

Hiệu quả của một số phác 
đồ điều trị bệnh sưng phù 
đầu ở lợn con nuôi tại trại 
của công ty Phồn Thịnh. 
Đề xuất giải pháp nâng 
cao  hiệu quả phòng trị 

17  

 Đánh giá khả năng sản 
xuất của lợn lai LY 
(Landrace x Yorkshire) 
tại trại lợn của công ty  
ANT Bắc Giang. 

Tô Đức Tuấn ThS. Trần 
Anh Tuyên 

Đánh giá khả năng sản 
xuất của lợn lai LY tại trại 
lợn của công ty  ANT Bắc 
Giang. Đề xuất giải pháp 
nâng cao  hiệu quả phòng 
trị 

18  
 Hình thành biểu tượng 

về hình dạng cho trẻ 4-
5 tuổi thông qua hoạt 

Ngô Thị Ngọc 
Ánh 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

Hình thành biểu tượng về 
hình dạng cho trẻ 4-5 tuổi 
thông qua hoạt động tạo 
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Họ và tên  
người 
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động tạo hình hình, ứng dụng thực tiễn 

19  

 Tổ chức một số hoạt 
động trải nghiệm  
nhằm giáo dục kĩ năng 
sống cho trẻ 5-6 tuổi 

Lê Thị Ngọc 
Ánh 

TS. Hoàng 
Thanh 
Phương 

Tổ chức một số hoạt động 
trải nghiệm  nhằm giáo 
dục kĩ năng sống cho trẻ 
5-6 tuổi. Giải pháp nâng 
cao hiệu quả 

20  

 Phát triển kĩ năng giải 
quyết vấn đề cho trẻ 4-
5 tuổi trong hoạt động 
làm quen với toán 

Đặng Thị 
Bình 

TS. Lê Thị 
Hồng Chi 

Phát triển kĩ năng giải 
quyết vấn đề cho trẻ 4-5 
tuổi trong hoạt động làm 
quen với toán, ứng dụng 
thực tiễn 

21  

 Thiết kế và tổ chức trò 
chơi học tập trong hình 
thành biểu tượng thời 
gian cho trẻ 5-6 tuổi 

Lê Thị Việt 
Chinh 

TS. Lê Thị 
Hồng Chi 

Thiết kế và tổ chức trò 
chơi học tập trong hình 
thành biểu tượng thời gian 
cho trẻ 5-6 tuổi, ứng dụng 
thực tiễn 

22  
 

 Phối hợp giáo dục giữa 
gia đình và nhà trường 
trong phòng ngừa tai 
nạn thương tích cho trẻ 
5-6 tuổi 

Hoàng Thị 
Ngọc Diệp 

Th.S Bùi 
Thị Loan 

Phối hợp giáo dục giữa gia 
đình và nhà trường trong 
phòng ngừa tai nạn thương 
tích cho trẻ 5-6 tuổi, ứng 
dụng thực tiễn 

23  

 Một số biện pháp giáo 
dục tính tự lập cho trẻ 
5-6 tuổi thông qua hoạt 
động lao động 

Trịnh Thị 
Hằng 

Th.S Lưu 
Ngọc Sơn 

Thực trạng và một số biện 
pháp giáo dục tính tự lập 
cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 
hoạt động lao động 

24  

 Một số biện pháp giáo 
dục giới tính cho trẻ 5-
6 tuổi thông qua trò 
chơi đóng vai theo chủ 
đề 

Nguyễn Thị 
Thu Hậu 

TS. Hoàng 
Thanh 
Phương 

Thực trạng và một số biện 
pháp giáo dục giới tính 
cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 
trò chơi đóng vai theo chủ 
đề 

25  

 Rèn luyện kĩ năng hợp 
tác cho trẻ 5-6 tuổi 
thông qua trò chơi vận 
động 

Nguyễn Thị 
Thu Hiền 

TS. Nguyễn 
Thị Hiền 

Rèn luyện kĩ năng hợp tác 
cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 
trò chơi vận động, ứng 
dụng thực tiễn 

26  

 Một số biện pháp giáo 
dục thẩm mĩ cho trẻ 4-
5 tuổi thông qua hoạt 
động ngoài trời 

Vũ Thị Mai 
Hoa 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

Thực trạng và một số biện 
pháp giáo dục thẩm mĩ 
cho trẻ 4-5 tuổi thông qua 
hoạt động ngoài trời, ứng 
dụng thực tiễn 

27  

 Rèn kĩ năng nhận biết 
cảm xúc cho trẻ 4-5 
tuổi thông qua trò chơi 
đóng vai theo chủ đề 

Phan Thị 
Thúy Hồng 

Th.S Kim 
Thị Hải Yến 

Rèn kĩ năng nhận biết cảm 
xúc cho trẻ 4-5 tuổi thông 
qua trò chơi đóng vai theo 
chủ đề, ứng dụng thực tiễn 

28   Giáo dục hành vi giao 
tiếp có văn hóa cho trẻ 

Nguyễn Thị 
Thu Hương 

TS. Nguyễn 
Thị Hiền 

Giáo dục hành vi giao tiếp 
có văn hóa cho trẻ 5-6 tuổi 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

5-6 tuổi thông qua hoạt 
động kể chuyện 

thông qua hoạt động kể 
chuyện, ứng dụng thực 
tiễn 

29  

 Thiết kế một số tài liệu 
trực quan nhằm tổ chức 
các hoạt động giáo dục 
bảo vệ môi trường cho 
trẻ 5-6 tuổi 

Bùi Hoàng 
Khánh Linh 

TS. Hoàng 
Thanh 
Phương 

Thiết kế một số tài liệu 
trực quan nhằm tổ chức 
các hoạt động giáo dục 
bảo vệ môi trường cho trẻ 
5-6 tuổi, ứng dụng thực 
tiễn 

30  

 Một số biện pháp rèn 
luyện kĩ năng hợp tác 
cho trẻ 5-6 tuổi thông 
qua hoạt động khám 
phá môi trường xung 
quanh 

Nguyễn Thị 
Lương 

TS. Hoàng 
Thanh 
Phương 

Thực trạng và một số biện 
pháp rèn luyện kĩ năng 
hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi 
thông qua hoạt động khám 
phá môi trường xung 
quanh 

31  

 Một số biện pháp phát 
triển kĩ năng hợp tác 
cho trẻ 5-6 tuổi trong 
trò chơi dân gian 

Vũ Thị Hồng 
Ngọc 

Th.S Bùi 
Phương 
Liên 

Thực trạng và một số biện 
pháp phát triển kĩ năng 
hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi 
trong trò chơi dân gian 

32  

 Một số biện pháp phát 
huy tính tích cực vận 
động cho trẻ 5-6 tuổi 
thông qua hoạt động 
học thể chất 

Hoàng Thị 
Minh Niên 

Th.S Lưu 
Ngọc Sơn 

Thực trạng và một số biện 
pháp phát huy tính tích 
cực vận động cho trẻ 5-6 
tuổi thông qua hoạt động 
học thể chất 

33  

 Hình thành kĩ năng tự 
phục vụ cho trẻ 4-5 
tuổi thông qua trò chơi 
đóng vai theo chủ đề 

Lương Thị 
Phương Thảo 

Th.S Kim 
Thị Hải Yến 

Hình thành kĩ năng tự 
phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi 
thông qua trò chơi đóng 
vai theo chủ đề, ứng dụng 
vào thực tiễn 

34  

 Thiết kế và sử dụng trò 
chơi học tập nhằm giáo 
dục bảo vệ môi trường 
cho trẻ 4-5 tuổi 

Nguyễn Thị 
Thu 

TS. Hoàng 
Thanh 
Phương 

Thiết kế và sử dụng trò 
chơi học tập nhằm giáo 
dục bảo vệ môi trường cho 
trẻ 4-5 tuổi, ứng dụng vào 
thực tiễn 

35  

 Một số biện pháp rèn 
kĩ năng tự bảo vệ cho 
trẻ 5-6 tuổi thông qua 
trò chơi đóng vai theo 
chủ đề 

Nguyễn Thị 
Hoài Thu 

Th.S Bùi 
Thị Loan 

Một số biện pháp rèn kĩ 
năng tự bảo vệ cho trẻ 5-6 
tuổi thông qua trò chơi 
đóng vai theo chủ đề, ứng 
dụng vào thực tiễn 

36  

 Thiết kế một số trò 
chơi đóng kịch nhằm 
nâng cao hiệu quả giáo 
dục đạo đức cho trẻ 5-6 
tuổi 

Trần Thị 
Thuận 

Th.S Lưu 
Ngọc Sơn 

Thiết kế một số trò chơi 
đóng kịch nhằm nâng cao 
hiệu quả giáo dục đạo đức 
cho trẻ 5-6 tuổi, ứng dụng 
vào thực tiễn 

37   Một số biện pháp giáo Nguyễn Thị Th.S Bùi Một số biện pháp giáo dục 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

dục lễ giáo cho  trẻ 4-5 
tuổi thông qua hoạt 
động  âm nhạc ở 
trường mầm non 

Huyền Trang Phương 
Liên 

lễ giáo cho  trẻ 4-5 tuổi 
thông qua hoạt động  âm 
nhạc ở trường mầm non, 
ứng dụng vào thực tiễn 

38  

 Tổ chức một số hoạt 
động trải nghiệm trong 
chủ đề Tết và mùa 
xuân nhằm phát triển 
thẩm mĩ cho trẻ 5-6 
tuổi 

Lương Thu 
Yên 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Hồng Vân 

Tổ chức một số hoạt động 
trải nghiệm trong chủ đề 
Tết và mùa xuân nhằm 
phát triển thẩm mĩ cho trẻ 
5-6 tuổi, ứng dụng thực 
tiễn 

39  

 Một số biện pháp rèn 
luyện kĩ năng vận động 
tinh cho trẻ 5-6 tuổi 
thông qua hoạt động tự 
phục vụ 

Nguyễn Thị 
Trang 

Th.S Kim 
Thị Hải Yến 

Thực trạng và một số biện 
pháp rèn luyện kĩ năng 
vận động tinh cho trẻ 5-6 
tuổi thông qua hoạt động 
tự phục vụ 

40  

 Rèn luyện kĩ năng học 
toán song ngữ Việt - 
Anh cho học sinh lớp 5 
thông qua sử dụng trò 
chơi học tập 

Mai Thảo 
Quyên 

TS. Phan 
Thị Tình 

Lý thuyết, thực trạng và 
giải pháp rèn luyện kĩ 
năng học toán song ngữ 
Việt - Anh cho học sinh 
lớp 5 thông qua sử dụng 
trò chơi học tập 

41  

 Một số biện pháp phát 
triển năng lực phát hiện 
và giải quyết vấn đề 
cho học sinh tiểu học 
trong dạy học chủ đề 
hình học lớp 5 

Nguyễn Thị 
Quỳnh Trang 

Th.S Hà Thị 
Huyền Diệp 

Lý thuyết, thực trạng và 
một số biện pháp phát 
triển năng lực phát hiện và 
giải quyết vấn đề cho học 
sinh tiểu học trong dạy 
học chủ đề hình học lớp 5 

42  

 Lý thuyết chia hết 
trong tập số tự nhiên và 
mối liên hệ với một số 
nội dung môn toán ở 
Tiểu học 

Trần Thanh 
Loan 

TS. Nguyễn 
Tiến Mạnh 

Lý thuyết chia hết trong 
tập số tự nhiên và mối liên 
hệ với một số nội dung 
môn toán ở Tiểu học, ứng 
dụng trong thực tiễn 

43  

 Tập số hữu tỉ và mối 
liên hệ với một số nội 
dung môn toán ở Tiểu 
học 

Lưu Thị Thu 
Hằng 

TS. Nguyễn 
Tiến Mạnh 

Tập số hữu tỉ và mối liên 
hệ với một số nội dung 
môn toán ở Tiểu học, ứng 
dụng trong thực tiễn 

44  

 Một số biện pháp dạy 
học phân hóa trong dạy 
học chủ đề số học ở lớp 
4 

Trần Thu 
Trang 

Th.S Lê 
Văn Lĩnh 

Một số biện pháp dạy học 
phân hóa trong dạy học 
chủ đề số học ở lớp 4, ứng 
dụng trong thực tiễn 

45  

 Thiết kế bài học song 
ngữ Anh - Việt chủ đề 
"Số và phép tính" trong 
môn Toán lớp 3 theo 
định hướng tích hợp 

Lê Thị Thùy 
Linh 

TS. Lê Thị 
Hồng Chi 

Thiết kế bài học song ngữ 
Anh - Việt chủ đề "Số và 
phép tính" trong môn 
Toán lớp 3 theo định 
hướng tích hợp nội dung 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

nội dung và ngôn ngữ và ngôn ngữ, ứng dụng 
trong thực tiễn 

46  

 Xây dựng hệ thống bài 
tập cắt ghép hình nhằm 
nâng cao hiệu quả dạy 
học chủ đề hình học 
cho học sinh Tiểu học 

Tô Phương 
Huyền 

Th.S Lê 
Văn Lĩnh 

Xây dựng hệ thống bài tập 
cắt ghép hình nhằm nâng 
cao hiệu quả dạy học chủ 
đề hình học cho học sinh 
Tiểu học, ứng dụng vào 
thực tiễn 

47  

 Thiết kế và sử dụng trò 
chơi học tập chủ đề 
phân số trong môn 
Toán lớp 4 nhằm phát 
triển năng lực học sinh 

Bùi Lê Thanh 
Thảo 

TS. Lê Thị 
Hồng Chi 

Thiết kế và sử dụng trò 
chơi học tập chủ đề phân 
số trong môn Toán lớp 4 
nhằm phát triển năng lực 
học sinh, ứng dụng thực 
tiễn 

48  

 Biện pháp dạy học 
tiếng Việt cho học sinh 
lớp 1 của nhóm sư 
phạm "Cánh buồm" 

Trần Thị 
Thanh Hoa 

TS. Bùi Thị 
Thu Thủy 

Biện pháp dạy học tiếng 
Việt cho học sinh lớp 1 
của nhóm sư phạm "Cánh 
buồm", ứng dụng thực tiễn 

49  

 Rèn kỹ năng cảm thụ 
văn học các văn bản 
thơ cho học sinh lớp 5 

Lưu Thị 
Thanh Hoa 

TS. Bùi Thị 
Thu Thủy 

Rèn kỹ năng cảm thụ văn 
học các văn bản thơ cho 
học sinh lớp 5, ứng dụng 
thực tiễn 

50  

 Dạy học tích hợp các 
văn bản thơ trong phân 
môn tiếng Việt ở Tiểu 
học từ góc nhìn phê 
bình sinh thái 

Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

TS. Bùi Thị 
Thu Thủy 

Dạy học tích hợp các văn 
bản thơ trong phân môn 
tiếng Việt ở Tiểu học từ 
góc nhìn phê bình sinh 
thái, ứng dụng thực tiễn 

51  

 Biện pháp dạy học đọc 
hiểu các văn bản văn 
học nước ngoài cho 
học sinh Tiểu học 

Lê Thị Khánh 
Huyền 

TS. Bùi Thị 
Thu Thủy 

Biện pháp dạy học đọc 
hiểu các văn bản văn học 
nước ngoài cho học sinh 
Tiểu học, ứng dụng thực 
tiễn 

52  

 Xây dựng hệ thống bài 
tập đọc hiểu môn tiếng 
Việt lớp 4 để kiểm tra, 
đánh giá kết quả học 
tập quy định hiện hành 

Tạ Thị Như 
Quỳnh 

TS. Bùi Thị 
Thu Thủy 

Xây dựng hệ thống bài tập 
đọc hiểu môn tiếng Việt 
lớp 4 để kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập quy định 
hiện hành, ứng dụng thực 
tiễn 

53  

 Đổi mới dạy học phân 
môn Tập làm văn ở lớp 
5 bằng các trò chơi 
theo chủ đề 

Lê Thị Thanh 
Huyền 

TS. Nguyễn 
Xuân Huy 

Đổi mới dạy học phân 
môn Tập làm văn ở lớp 5 
bằng các trò chơi theo chủ 
đề, ứng dụng thực tiễn 

54  
 Dạy học tiếng Việt ở 

Tiểu học theo quan 
điểm giao tiếp trong 

Lê Minh 
Phương 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Thu Thủy 

Dạy học tiếng Việt ở Tiểu 
học theo quan điểm giao 
tiếp trong phân môn Tập 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

phân môn Tập đọc lớp 
5 

đọc lớp 5, ứng dụng thực 
tiễn 

55  

 Một số biện pháp nâng 
cao kỹ năng đọc diễn 
cảm cho học sinh lớp 
4,5 thông qua phân 
môn Tập đọc 

Trần Quỳnh 
Anh 

Th.S 
Nguyễn Thị 
Thu Thủy 

Lý luận, thực tiễn và một 
số biện pháp nâng cao kỹ 
năng đọc diễn cảm cho 
học sinh lớp 4,5 thông qua 
phân môn Tập đọc 

56  

 Thiết kế và tổ chức 
một số trò chơi học tập 
trong môn luyện từ và 
câu nhằm phát triển tư 
duy ngôn ngữ cho học 
sinh lớp 3 

Trần Tố Uyên 
Th.S Đinh 
Thị Nguyệt 
Linh 

Lý thuyết, thực trạng và 
thiết kế và tổ chức một số 
trò chơi học tập trong môn 
luyện từ và câu nhằm phát 
triển tư duy ngôn ngữ cho 
học sinh lớp 3 

57  
 Bồi dưỡng kĩ năng tạo 

lập bài văn miêu tả cho 
học sinh lớp 5 

Trần Thị Thu 
Hà 

TS. Nguyễn 
Xuân Huy 

Thực trạng Bồi dưỡng kĩ 
năng tạo lập bài văn miêu 
tả cho học sinh lớp 5 

58  

 Giáo dục kĩ năng ứng 
phó với nguy cơ bị bắt 
cóc cho học sinh lớp 3 
thông qua hoạt động 
ngoài giờ lên lớp 

Đào Khánh 
Chi 

ThS. Bùi 
Thị Loan 

Thực trạng và biện pháp 
Giáo dục kĩ năng ứng phó 
với nguy cơ bị bắt cóc cho 
học sinh lớp 3 thông qua 
hoạt động ngoài giờ lên 
lớp 

59  

 Thiết kế một số chủ đề 
giáo dục kĩ năng phòng 
chống xâm hại cho học 
sinh tiểu học 

Nguyễn Thị 
Khánh Linh 

ThS . Bùi 
Thị Loan 

Lý luận, thực tế và Thiết 
kế một số chủ đề giáo dục 
kĩ năng phòng chống xâm 
hại cho học sinh tiểu học 

60  

 Giáo dục kĩ năng bảo 
vệ bản thân cho học 
sinh lớp 4 thông qua 
hoạt động trải nghiệm 

Trần Thị Thúy 
Nhiệm 

ThS. Bùi 
Thị Loan 

Thực trạng và biện pháp 
Giáo dục kĩ năng bảo vệ 
bản thân cho học sinh lớp 
4 thông qua hoạt động trải 
nghiệm 

61  

 Thiết kế và tổ chức trò 
chơi học tập theo 
hướng phát triển năng 
lực học sinh dạy học 
chủ đề hình học lớp 5  

Lê Nguyễn 
Kiều Duyên 

ThS. Hà Thị 
Huyền Diệp 

Thực trạng và biện pháp, 
Thiết kế và tổ chức trò 
chơi học tập theo hướng 
phát triển năng lực học 
sinh dạy học chủ đề hình 
học lớp 5  

62  

 Một số biện pháp rèn 
luyện trí thông minh 
cho học sinh lớp 5 
trong dạy học chủ đề 
số học 

Trần Thanh 
Hiền 

ThS . Lê 
Văn Lĩnh 

Thực trạng và một số biện 
pháp rèn luyện trí thông 
minh cho học sinh lớp 5 
trong dạy học chủ đề số 
học 

63  
 Thiết kế và tổ chức trò 

chơi học tập theo 
hướng phát triển năng 

Nguyễn Kim 
Huệ 

ThS. Hà Thị 
Huyền Diệp 

Thực trạng và thiết kế và 
tổ chức trò chơi học tập 
theo hướng phát triển năng 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

lực học sinh trong dạy 
học chủ đề số và phép 
tính cho học sinh lớp 1 
theo chương trình giáo 
dục phổ thông mới 

lực học sinh trong dạy học 
chủ đề số và phép tính cho 
học sinh lớp 1 theo 
chương trình giáo dục phổ 
thông mới 

64  

 Kế toán thuế tại Chi 
nhánh số 1- Công ty 
Cổ phần Sông Hồng số 
6 

Nguyễn 
Quỳnh Anh 

TS. Trần 
Quốc Hoàn 

Kế toán thuế tại Chi nhánh 
số 1- Công ty Cổ phần 
Sông Hồng số 6, ứng dụng 
thực tiễn 

65  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Cổ phần 
Dinh dưỡng Quốc tế 
Đài Loan, Chi nhánh 
Phú Thọ 

Ngô Thanh 
Bình 

ThS. Phùng 
Thị Khang 
Ninh 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Cổ phần Dinh 
dưỡng Quốc tế Đài Loan, 
Chi nhánh Phú Thọ, ứng 
dụng thực tiễn 

66  

 Kế toán thanh toán tại 
Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Nam Á Phú 
Thọ 

Đặng Thị Hà 
Chang 

TS. Diệp Tố 
Uyên 

Kế toán thanh toán tại 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Nam Á Phú Thọ, ứng 
dụng thực tiễn 

67  

 Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần Dinh 
dưỡng Quốc tế Đài 
Loan, Chi nhánh Phú 
Thọ 

Đào Thu Hà 
ThS. Lê 
Quang 
Nhân 

Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần Dinh 
dưỡng Quốc tế Đài Loan, 
Chi nhánh Phú Thọ, ứng 
dụng thực tiễn 

68  

 Kế toán hàng tồn kho 
tại Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Quang 
Phúc 

Đỗ Thị Thu 
Hà 

ThS. 
Nguyễn 
Thu Hiền 

Kế toán hàng tồn kho tại 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Quang Phúc, ứng 
dụng thực tiễn 

69  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Sơn Hải 

Nguyễn Thị 
Thu Hà 

TS. Diệp Tố 
Uyên 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Cổ phần Thương 
mại Dược phẩm Sơn Hải, 
ứng dụng thực tiễn 

70  

 Kế toán chi phí sản 
xuất và giá thành sản 
phẩm xây lắp tại Công 
ty Trách nhiệm hữu 
hạn Việt Anh 

Nguyễn Thị 
Thu Hà 

ThS. Lại 
Văn Đức 

Kế toán chi phí sản xuất 
và giá thành sản phẩm xây 
lắp tại Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Việt Anh, 
ứng dụng thực tiễn 

71  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Cổ phần 
Lâm sản xuất khẩu và 
Kinh doanh tổng hợp 

Đỗ Thu Hạnh 
ThS. Phùng 
Thị Khang 
Ninh 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Cổ phần Lâm sản 
xuất khẩu và Kinh doanh 
tổng hợp, ứng dụng thực 
tiễn 

72  

 Kế toán nguyên vật 
liệu tại Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Xây 
dựng Tự Lập  

Bùi Thị Thu 
Hiền 

ThS. Phùng 
Thị Khang 
Ninh 

Kế toán nguyên vật liệu tại 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Xây dựng Tự Lập, 
ứng dụng thực tiễn  
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

73  

 Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Thương mại 
Đức Anh 

Ngô Thị Thu 
Hoài 

ThS. 
Nguyễn 
Thu Hiền 

Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Thương mại Đức 
Anh, ứng dụng thực tiễn 

74  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Cổ phần 
Nhôm Sông Hồng 

Nguyễn Thị 
Thu Hồng 

TS. Phạm 
Duy Hưng 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Cổ phần Nhôm 
Sông Hồng, ứng dụng 
thực tiễn 

75  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Cổ phần 
Xây dựng và Thương 
mại Đức Anh 

Trần Thị 
Ngọc Huyền 

TS. Lê Thị 
Thanh Thủy 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Thương mại Đức 
Anh, ứng dụng thực tiễn 

76  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Cao 
Lâm Phú Thọ 

Bùi Thị Thanh 
Hương 

ThS. 
Nguyễn 
Thu Hiền 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Cao Lâm Phú Thọ, 
ứng dụng thực tiễn 

77  

 Kế toán nguyên vật 
liệu tại Công ty Cổ 
phần Xây dựng và 
Thương mại Đức Anh 

Lê Minh Khoa ThS. Lê 
Văn Bắc 

Kế toán nguyên vật liệu tại 
Công ty Cổ phần Xây 
dựng và Thương mại Đức 
Anh, ứng dụng thực tiễn 

78  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Thương 
mại Vạn Liên 

Lê Khắc Kiên 
ThS. Trần 
Thị Bích 
Nhân 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Thương mại Vạn 
Liên, ứng dụng thực tiễn 

79  

 Kế toán bán hàng và 
xác định kết quả bán 
hàng tại Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Quang 
Phúc 

Nguyễn Thị 
Phương Linh 

TS. Phạm 
Duy Hưng 

Kế toán bán hàng và xác 
định kết quả bán hàng tại 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Quang Phúc, ứng 
dụng thực tiễn 

80  

 Kế toán bán hàng và 
xác định kết quả bán 
hàng tại Công ty Cổ 
phần Lâm sản xuất 
khẩu và Kinh doanh 
tổng hợp 

Lê Ngọc Mai ThS. Lại 
Văn Đức 

Kế toán bán hàng và xác 
định kết quả bán hàng tại 
Công ty Cổ phần Lâm sản 
xuất khẩu và Kinh doanh 
tổng hợp, ứng dụng thực 
tiễn 

81  

 Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần 
Thương mại Dược 
phẩm Sơn Hải 

Nguyễn Thị 
Huyền Nga 

ThS. Lê 
Văn Bắc 

Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần Thương 
mại Dược phẩm Sơn Hải, 
ứng dụng thực tiễn 

82  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Xây 
dựng Tự Lập 

Bùi Thanh 
Ngân 

ThS. Đỗ 
Hải Nam 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Xây dựng Tự Lập, 
ứng dụng thực tiễn 

83   Kế toán nguyên vật 
liệu tại Công ty Cổ 

Nguyễn Thị 
Minh Ngọc 

ThS. Trần 
Thị Bích 

Kế toán nguyên vật liệu tại 
Công ty Cổ phần Đông Á, 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

phần Đông Á Nhân ứng dụng thực tiễn 

84  

 Kế toán nguyên vật 
liệu tại công ty Trách 
nhiệm hữu hạn Nam Á 
Phú Thọ 

Phạm Thị Ánh 
Nguyệt 

ThS. Lại 
Văn Đức 

Kế toán nguyên vật liệu tại 
công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Nam Á Phú Thọ, ứng 
dụng thực tiễn 

85  

 Kế toán thanh toán tại 
Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Thương mại 
Vạn Liên 

Trần Thị 
Hồng Nhung 

ThS. Lê 
Quang 
Nhân 

Kế toán thanh toán tại 
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Thương mại Vạn 
Liên, ứng dụng thực tiễn, 
ứng dụng thực tiễn 

86  
 Kế toán thanh toán tại 

Công ty Cổ phần Thái 
Thịnh 

Lê Hồng 
Phong 

ThS. Đỗ 
Hải Nam 

Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần Thái 
Thịnh, ứng dụng thực tiễn 

87  

 Kế toán bán hàng và 
xác định kết quả bán 
hàng tại Công ty Cổ 
phần Thương mại 
Dược phẩm Sơn Hải 

Trần Minh 
Phương 

ThS. Phùng 
Thị Khang 
Ninh 

Kế toán bán hàng và xác 
định kết quả bán hàng tại 
Công ty Cổ phần Thương 
mại Dược phẩm Sơn Hải, 
ứng dụng thực tiễn 

88  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Cổ phần 
Thương mại và Xây 
dựng Hồng Phát   

Phạm Thị 
Phượng 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Nhân  

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Cổ phần Thương 
mại và Xây dựng Hồng 
Phát, ứng dụng thực tiễn   

89  

 Kế toán công nợ tại 
Chi nhánh số 1- Công 
ty Cổ phần Sông Hồng 
số 6 

Tạ Thúy 
Quỳnh 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Nhân 

Kế toán công nợ tại Chi 
nhánh số 1- Công ty Cổ 
phần Sông Hồng số 6, ứng 
dụng thực tiễn 

90  

 Kế toán vốn bằng tiền 
tại Công ty Cổ phần 
Việt Trì Viglacera 

Nguyễn Thị 
Phương Thảo 

TS. Trần 
Quốc Hoàn 

Kế toán vốn bằng tiền tại 
Công ty Cổ phần Việt Trì 
Viglacera, ứng dụng thực 
tiễn 

91  

 Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Cát Vàng 

Nguyễn Thị 
Thu Thương 

TS. Diệp Tố 
Uyên 

Kế toán thanh toán tại 
Công ty Cổ phần Tập 
đoàn Cát Vàng, ứng dụng 
thực tiễn 

92  

 Kế toán nguyên vật 
liệu tại Công ty Cổ 
phần Việt Trì 
Viglacera 

Nguyễn Thị 
Tình 

ThS. Trần 
Thị Bích 
Nhân 

Kế toán nguyên vật liệu tại 
Công ty Cổ phần Việt Trì 
Viglacera, ứng dụng thực 
tiễn 

93  

 Kế toán bán hàng và 
xác định kết quả bán 
hàng tại Công ty Cổ 
phần Nhôm Sông Hồng 

Phạm Thị 
Huyền Trang 

TS. Lê Thị 
Thanh Thủy 

Kế toán bán hàng và xác 
định kết quả bán hàng tại 
Công ty Cổ phần Nhôm 
Sông Hồng, ứng dụng 
thực tiễn 

94   Kế toán thanh toán tại Đinh Hải Yến ThS. Phùng Kế toán thanh toán tại 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Công ty Trách nhiệm 
hữu hạn Xây dựng Tự 
Lập 

Thị Khang 
Ninh 

Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Xây dựng Tự Lập, 
ứng dụng thực tiễn 

95  

 Cho vay ngắn hạn tại 
Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, 
chi nhánh huyện Đoan 
Hùng Phú Thọ II 

Đỗ Thị Thắng 
Anh 

ThS. Phạm 
Thị Minh 
Phương 

Cho vay ngắn hạn tại 
Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam, chi nhánh 
huyện Đoan Hùng Phú 
Thọ II, ứng dụng thực tiễn 

96  

 Chất lượng tín dụng 
trung và dài hạn tại 
Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, 
chi nhánh huyện Đoan 
Hùng Phú Thọ II 

Nguyễn Thị 
Lan Anh 

ThS. Phạm 
Thị Minh 
Phương 

Chất lượng tín dụng trung 
và dài hạn tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, chi 
nhánh huyện Đoan Hùng 
Phú Thọ II, ứng dụng thực 
tiễn 

97  

 Hiệu quả cho vay xóa 
đói giảm nghèo tại chi 
nhánh Ngân hàng 
Chính sách Xã hội tỉnh 
Phú Thọ 

Heangmany 
Boungern 

TS. Trần 
Quốc Hoàn 

Hiệu quả cho vay xóa đói 
giảm nghèo tại chi nhánh 
Ngân hàng Chính sách Xã 
hội tỉnh Phú Thọ, ứng 
dụng thực tiễn 

98  

 Hiệu quả huy động vốn 
tại Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, 
chi nhánh huyện Đoan 
Hùng Phú Thọ II 

Vi Thị Thùy 
Dung 

ThS. Phạm 
Thị Minh 
Phương 

Hiệu quả huy động vốn tại 
Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam, chi nhánh 
huyện Đoan Hùng Phú 
Thọ II, ứng dụng thực tiễn 

99  

 Cho vay tiêu dùng tại 
Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, 
chi nhánh Phú Thọ II 

Dương Hải 
Đăng 

ThS. Phạm 
Phương 
Thảo 

Cho vay tiêu dùng tại 
Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn 
Việt Nam, chi nhánh Phú 
Thọ II, ứng dụng thực tiễn 

100  

 Phát triển dịch vụ ngân 
hàng điện tử tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 
Việt Nam, chi nhánh 
Phú Thọ II 

Dương Huy 
Hoàng 

ThS. Đỗ 
Thị Hồng 
Nhung 

Phát triển dịch vụ ngân 
hàng điện tử tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn Việt Nam, 
chi nhánh Phú Thọ II, ứng 
dụng thực tiễn 

101  

 Cho vay khách hàng cá 
nhân tại Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần 
Quân đội, chi nhánh 
Việt Trì 

Nghiêm Quốc 
Huy 

TS. Trần 
Quốc Hoàn 

Cho vay khách hàng cá 
nhân tại Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần 
Quân đội, chi nhánh Việt 
Trì, ứng dụng thực tiễn 

102   Nâng cao chất lượng 
cho vay doanh nghiệp 

Trần Xuân 
Kiên 

ThS. Lê 
Văn Cương 

Nâng cao chất lượng cho 
vay doanh nghiệp tại Ngân 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 
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tại Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Quân đội, 
chi nhánh Việt Trì 

hàng Thương mại Cổ phần 
Quân đội, chi nhánh Việt 
Trì, ứng dụng thực tiễn 

103  

 Phát triển dịch vụ 
Mobile Banking của 
Ngân hàng Thương 
mại Cổ phần Quân đội, 
chi nhánh Việt Trì 

Trần Hồng 
Sơn 

ThS. Lê 
Văn Cương 

Phát triển dịch vụ Mobile 
Banking của Ngân hàng 
Thương mại Cổ phần 
Quân đội, chi nhánh Việt 
Trì, ứng dụng thực tiễn 

104  

 Chất lượng dịch vụ 
thanh toán thẻ tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 
Việt Nam, chi nhánh 
Phú Thọ II 

Lê Thị Diệu 
Linh 

ThS. Đỗ 
Thị Hồng 
Nhung 

Chất lượng dịch vụ thanh 
toán thẻ tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, chi 
nhánh Phú Thọ II, ứng 
dụng thực tiễn 

105  

 Cho vay doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tại Ngân 
hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn 
Việt Nam, chi nhánh 
Phú Thọ II 

Nguyễn Mạnh 
Cường 

ThS. Phạm 
Phương 
Thảo 

Cho vay doanh nghiệp nhỏ 
và vừa tại Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, chi 
nhánh Phú Thọ II, ứng 
dụng thực tiễn 

106  

 Teaching Grammar in 
context for Grade 10 
students at Viet Tri 
Technical high school 

Lê Thị Minh 
Hiếu 

TS. Hoàng 
Thị Vân 
Yên 

Thực trạng dạy ngữ pháp 
theo ngữ cảnh lớp 10 tại 
trường PT Kỹ thuật Việt 
Trì 

107  

 Using Kahoot to 
enhance English 
vocavulary for Grade 
10 students at Hung 
Vuong High Quality 
school 

Nguyễn Thảo 
Nga 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Thu Hằng 

Thực trạng và biện pháp 
nâng cao hiệu quả sử dụng 
Kahoot trong dạy từ vựng 
tiếng Anh cho học sinh 
lớp 10 tại trường PT CLC 
Hùng Vương 

108  

 Using debate to 
enhance high school 
students’ motivation in 
learning speaking skills 

Trần Thị Mai 
Phương 

ThS. Đào 
Thị Thuỳ 
Hương 

Nâng cao động cơ học cho 
học sinh thuong qua kĩ 
năng đọc hiểu 

109  

 Using task-based 
approach in improving 
students’ reading 
comprehension at Viet 
Tri Industrial high 
school 

Phùng Thị 
Thanh Tâm 

ThS. Đặng 
Lưu Ngọc 
Hoa 

Cải thiện khả năng đọc 
hiểu cho học sinh trường 
PT Công nghiệp Việt Trì 

110  

 Cảm thức giới trong 
Mặt trời vẫn mọc của 
Ernest Hemingway 
nhìn từ phê bình nữ 
quyền luận 

Nguyễn Thu 
Hà 

TS. Đặng 
Thị Bích 
Hồng 

Cảm thức giới trong Mặt 
trời vẫn mọc của Ernest 
Hemingway nhìn từ phê 
bình nữ quyền luận. Bài 
học rút ra 
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Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

111  
 Thiên nhiên trong thơ 

Xuân Quỳnh. Nguyễn Thị 
Bích Hằng 

TS. Nguyễn 
Thị Thúy 
Hằng  

Thiên nhiên trong thơ 
Xuân Quỳnh. 

112  

 Cảm quan tôn giáo và 
tín ngưỡng trong 
truyện ngắn Nguyễn 
Huy Thiệp 

Dương Thanh 
Huyền 

ThS. Đặng 
Lê Tuyết 
Trinh 

Cảm quan tôn giáo và tín 
ngưỡng trong truyện ngắn 
Nguyễn Huy Thiệp. Bài 
học thực tiễn 

113  

 Di tích lịch sử đền 
Lăng Sương trong việc 
phát triển du lịch văn 
hóa huyện Thanh Thủy 

Trần Thị Kim 
Loan 

ThS. Triệu 
Thị Hương 
Liên 

Di tích lịch sử đền Lăng 
Sương trong việc phát 
triển du lịch văn hóa 
huyện Thanh Thủy, biện 
pháp bảo tồn, phát triển 

114  

 Xây dựng chương trình 
du lịch giáo dục trải 
nghiệm cho học sinh 
phổ thông tại vườn 
quốc gia Xuân Sơn, 
Phú Thọ 

Hoàng Thu 
Hiền 

ThS. Bùi 
Thị Hoa 

Thực trạng và giải pháp 
nâng cao xây dựng 
chương trình du lịch giáo 
dục trải nghiệm cho học 
sinh phổ thông tại vườn 
quốc gia Xuân Sơn, Phú 
Thọ 

115  

 Giải pháp phát triển 
bền vững các làng nghề 
truyền thống huyện 
Lâm Thao, Phú Thọ 

Đỗ Thị 
Phương Thảo 

ThS. Hồ 
Thị Khánh 
Giang 

Thực trạng và giải pháp 
phát triển bền vững các 
làng nghề truyền thống 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ 

116  

 Khai thác giá trị của di 
sản “Thực hành tín 
ngưỡng thờ Mẫu Tam 
Phủ của người Việt” 
phục vụ phát triển du 
lịch tôn giáo, tín 
ngưỡng ở tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Đăng 
Đạt 

ThS. Chu 
Thị Thanh 
Hiền 

Khai thác giá trị của di sản 
“Thực hành tín ngưỡng 
thờ Mẫu Tam Phủ của 
người Việt” phục vụ phát 
triển du lịch tôn giáo, tín 
ngưỡng ở tỉnh Phú Thọ. 
Giải pháp bảo tồn 

117  

 Khảo sát việc áp dụng 
công nghệ thông tin 
trong xúc tiến quảng bá 
du lịch tỉnh Phú Thọ 

Vũ Mạnh 
Cường 

Ths. Phan 
Thị Hồng 
Giang 

Khảo sát  thục trạng và 
nâng cao hiệu quả việc áp 
dụng công nghệ thông tin 
trong xúc tiến quảng bá du 
lịch tỉnh Phú Thọ 

118  

 Nghiên cứu xây dựng 
chiến lược truyền 
thông cho du lịch thành 
phố Việt Trì trong bối 
cảnh hiện nay 

Đỗ Thị 
Nguyệt 

Ths. Phan 
Thị Hồng 
Giang 

Nghiên cứu xây dựng 
chiến lược truyền thông 
cho du lịch thành phố Việt 
Trì trong bối cảnh hiện 
nay. Giải pháp nâng cao 
hiệu quả 

119  

 Nâng cao năng lực 
cạnh tranh trong phát 
triển du lịch tại huyện 
Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Lê Văn Tiến 
Ths. Chu 
Thị Thanh 
Hiền 

Thực trạng và giải pháp 
nâng cao năng lực cạnh 
tranh trong phát triển du 
lịch tại huyện Thanh 
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hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

Thọ Thủy, tỉnh Phú Thọ 

120  

 Phát triển nguồn nhân 
lực du lịch trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ. 

Nguyễn Minh 
Ngọc 

Ths. Chu 
Thị Thanh 
Hiền 

Thực trạng và giải pháp 
phát triển nguồn nhân lực 
du lịch trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ. 

121  

 Xây dựng mô hình du 
lịch cộng đồng tại xã 
Hùng Lô,thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Tuấn 
Giang 

Ths. 
Nguyễn Thị 
Huyền 

Xây dựng mô hình du lịch 
cộng đồng tại xã Hùng 
Lô,thành phố Việt Trì, 
tỉnh Phú Thọ 

122  

 Thực trạng và giải 
pháp nâng cao chất 
lượng dịch vụ tại nhà 
hàng Sen Vàng.  

Hà Đức Đạt 
Ths. Phạm 
Thị Phương 
Loan 

Thực trạng và giải pháp 
nâng cao chất lượng dịch 
vụ tại nhà hàng Sen Vàng.  

123  

 Phân tích nguồn khách 
lưu trú tại khách sạn 
Sài Gòn Phú Thọ 

Nguyễn Thị 
Hồng Ngọc 

Ths. Phạm 
Thị Phương 
Loan 

Phân tích thực trạng và 
giải pháp nâng cao nguồn 
khách lưu trú tại khách sạn 
Sài Gòn Phú Thọ 

124  

 Giải pháp nâng cao 
chất lượng dịch vụ tổ 
chức sự kiện tại khách 
sạn Sài Gòn Phú Thọ.  

Nguyễn Thị 
Thủy 

Ths. Phạm 
Thị Phương 
Loan 

Giải pháp nâng cao chất 
lượng dịch vụ tổ chức sự 
kiện tại khách sạn Sài Gòn 
Phú Thọ.  

125  

 Phát triển du lịch Xanh 
ở đầm Vân Hội, huyện 
Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ Vũ Đức Mạnh 

Ths. 
Nguyễn Thị 
Hà 

Thực trạng và giải pháp 
phát triển du lịch Xanh ở 
đầm Vân Hội, huyện Hạ 
Hòa tỉnh Phú Thọ 

126  

 Du lịch văn hóa tâm 
linh có sự tham gia của 
cộng đồng tại khu di 
tích đền Mẫu Âu Cơ, 
xã Hiền Lương, Hạ 
Hòa, Phú Thọ. 

Nguyễn Thị 
Trà My 

Ths. 
Nguyễn 
Minh Lan 

Du lịch văn hóa tâm linh 
có sự tham gia của cộng 
đồng tại khu di tích đền 
Mẫu Âu Cơ, xã Hiền 
Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ. 
Giải pháp bảo tồn và phát 
triển 

127  

 Nghiên cứu dịch vụ lưu 
trú và ăn uống trên địa 
bàn thành phố Việt Trì. Ma Thúy Nga TS. Nguyễn 

Thị Thịnh  

Nghiên cứu thực trạng và 
giải pháp nâng cao dịch vụ 
lưu trú và ăn uống trên địa 
bàn thành phố Việt Trì. 

128  

 Phân tích chất lượng 
dịch vụ Buồng tại 
khách sạn X2 Vibe 
Việt Trì. 

Nguyễn Thị 
Phương Thảo 

TS. Nguyễn 
Thị Thịnh 

Phân tích thực trạng và 
giải pháp nâng cao chất 
lượng dịch vụ Buồng tại 
khách sạn X2 Vibe Việt 
Trì. 

129  

 Thực trạng và giải 
pháp phát triển dịch vụ 
tổ chức sự kiện trên địa 
bàn thành phố Việt Trì. 

Lê Thị Thanh 
Lâm 

Ths. Hồ Thị 
Khánh 
Giang 

Nghiên cứu lý luận, thực 
trạng và giải pháp phát 
triển dịch vụ tổ chức sự 
kiện trên địa bàn thành 
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phố Việt Trì. 

130  

 Khai thác giá trị văn 
hóa độc đáo của người 
Dao đỏ ở huyện Yên 
Lập tỉnh Phú Thọ vào 
hoạt động du lịch 

Nghiêm Ngọc 
Ánh 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hà 

Khai thác giá trị văn hóa 
độc đáo của người Dao đỏ 
ở huyện Yên Lập tỉnh Phú 
Thọ vào hoạt động du lịch. 
Giải pháp bảo tồn, phát 
triển 

131  

 Vai trò của cộng đồng 
trong bảo tồn lễ hội 
Trò Trám, xã Tứ Xã, 
huyện Lâm Thao, tỉnh 
Phú Thọ 

Hoàng Thị 
Thu Hường 

ThS. Bùi 
Thị Hoa 

Vai trò của cộng đồng 
trong bảo tồn lễ hội Trò 
Trám, xã Tứ Xã, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 
Giải pháp bảo tồn, phát 
triển 

132  

 Phát huy tín ngưỡng 
thờ cúng Hùng Vương 
ở di tích lịch sử - văn 
hóa đình làng Đào Xá, 
huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thị 
Thúy Hường 

ThS. Đỗ 
Thị Bích 
Liên 

Phát huy tín ngưỡng thờ 
cúng Hùng Vương ở di 
tích lịch sử - văn hóa đình 
làng Đào Xá, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ. Giải 
pháp bảo tồn, phát triển 

133  

 Bảo tồn, phát huy giá 
trị các loại hình hát Ví, 
hát Giang của dân tộc 
Mường, Phú Thọ 

Nguyễn Thị 
Như Quỳnh 

ThS. Bùi 
Thị Hoa 

Thực trạng và giải pháp 
bảo tồn, phát huy giá trị 
các loại hình hát Ví, hát 
Giang của dân tộc Mường, 
Phú Thọ 

134  

 
Nghiên cứu chất lượng 
dịch vụ thuyết minh, 
hướng dẫn viên tại các 
điểm du lịch ở Phú Thọ 

Nguyễn 
Quang Hà 

ThS. Phan 
Thị Hồng 
Giang 

Nghiên cứu chất lượng 
dịch vụ thuyết minh, 
hướng dẫn viên tại các 
điểm du lịch ở Phú Thọ. 
Giải pháp nâng cao chất 
lượng. 

135  

 Nghiên cứu các dịch vụ 
bổ sung phục vụ phát 
triển du lịch Vườn 
Quốc Gia Xuân Sơn 
tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Thị 
Thanh Hoài 

 
ThS. 
Nguyễn Thị 
Hà 

Nghiên cứu các dịch vụ bổ 
sung phục vụ phát triển du 
lịch Vườn Quốc Gia Xuân 
Sơn tỉnh Phú Thọ. Giải 
pháp nâng cao chất lượng 

136  

 Thực trạng và giải 
pháp nâng cao chất 
lượng hoạt động 
marketing trong kinh 
doanh nhà hàng – 
khách sạn trên địa bàn 
thành phố Việt Trì. 

Đặng Gia 
Luân  

 
ThS. Hồ 
Thị Khánh 
Giang 

Lý luận, thực trạng và giải 
pháp nâng cao chất lượng 
hoạt động marketing trong 
kinh doanh nhà hàng – 
khách sạn trên địa bàn 
thành phố Việt Trì. 

137  
 Xây dựng quy trình 

chiết tách tinh dầu cây 
hoắc hương 

Laochan 
Bounchan 

ThS. Phùng 
Thị Lan 
Hương 

Xây dựng quy trình chiết 
tách tinh dầu cây hoắc 
hương và thử nghiệm khử 
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(Pogostemon cablin 
(Blanco) Benth.) và thử 
nghiệm khử mùi lót 
giày 

mùi lót giày. Ứng dụng 
thực tiễn 

138  

 Bước đầu nghiên cứu 
thành phần hóa học 
dịch chiết n - hexane 
của lá cây bần giác 
(Oligoceras 
eberhardtii Gagn) họ 
Thầu dầu 
(Euphorbiaceae) 

Bounlao 
Thondaothiem 

ThS. 
Nguyễn Thị 
Bình Yên 

Bước đầu nghiên cứu 
thành phần hóa học dịch 
chiết n - hexane của lá cây 
bần giác họ Thầu dầu. 
Ứng dụng thực tiễn 

139  

 Một số ứng dụng của 
cực trị hàm số một biến 
và nhiều biến 

Hà Thị 
Phượng 

ThS. Lê Thị 
Yến 

Một số ứng dụng của cực 
trị hàm số một biến và 
nhiều biến. Ứng dụng thực 
tiễn 

140  

 Ứng dụng các phép 
biến đổi đồng dạng 
trong giải một số dạng 
toán sơ cấp 

Hà Quỳnh 
Ngọc 

ThS. Lưu 
Thị Thu 
Huyền 

Lý thuyết và ứng dụng các 
phép biến đổi đồng dạng 
trong giải một số dạng 
toán sơ cấp 

141  

 Mô phỏng một số nội 
dung dạy học về hàm 
số bằng phần mềm 
Geogebra. 

Nguyễn Trọng 
Khánh 

ThS. Trần 
Anh Tuấn 

Mô phỏng một số nội 
dung dạy học về hàm số 
bằng phần mềm Geogebra.  

142  

 Xây dựng hệ thống bài 
tập có nội dung thực 
tiễn theo chủ đề hàm số 
lũy thừa, hàm số mũ và 
hàm số logarit. 

Hà Thị 
Phương Anh 

ThS. 
Nguyễn 
Huyền 
Trang 

Xây dựng hệ thống bài tập 
có nội dung thực tiễn theo 
chủ đề hàm số lũy thừa, 
hàm số mũ và hàm số 
logarit. Ứng dụng thực 
tiễn 

143  

 Thiết kế và tổ chức 
một số dự án dạy học 
phần vi sinh vật, sinh 
học lớp 10 theo định 
hướng giáo dục STEM 

Phommachit 
Chanpasook 

ThS. Chu 
Thị Bích 
Ngọc 

Thiết kế và tổ chức một số 
dự án dạy học phần vi sinh 
vật, sinh học lớp 10 theo 
định hướng giáo dục 
STEM. Ứng dụng thực 
tiễn 

144  

 
Xây dựng phần mềm 
quản lí hệ thống nông 
nghiệp thông minh sử 
dụng Django và Quasar 
framework. 

Trương Huy 
Huân 

TS. Nguyễn 
Hùng 
Cường 

Xây dựng phần mềm quản 
lí hệ thống nông nghiệp 
thông minh sử dụng 
Django và Quasar 
framework. Ứng dụng 
thực tiễn 

145  
 Xây dựng mạng Nguyễn Bằng 

Linh 
ThS. 
Nguyễn 

Xây dựng mạng LAN, 
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STT 
Trình 
độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên  
người thực 

hiện 

Họ và tên  
người 

hướng dẫn 
Nội dung tóm tắt 

LAN, wifi nội bộ cho 
khách sạn Ruby. 

Kiên Trung wifi nội bộ cho khách 
sạn Ruby. Ứng dụng 
thực tiễn 

146  

 Xây dựng ứng dụng 
phía khách hàng cho 
hệ thống quản lý 
nước IOT dựa trên 
nền tảng Quasar và 
Cordova. 

Sysavad Mek 
TS. Nguyễn 
Hùng 
Cường 

Xây dựng ứng dụng phía 
khách hàng cho hệ 
thống quản lý nước IOT 
dựa trên nền tảng 
Quasar và Cordova. 
Ứng dụng thực tiễn 

147  
 

Xây dựng website du 
lịch với chuẩn AMP. 

Hoàng Thúc 
Quý           

ThS. 
Nguyễn Thị 
Hảo 

Xây dựng website du lịch 
với chuẩn AMP. Ứng 
dụng thực tiễn 

148  

 Xây dựng website 
quản lý sinh viên 
khoa Kỹ Thuật - 
Công nghệ. 

Trương 
Hoàng Vũ 

ThS. Thiều 
Thị Tài 
ThS. Đinh 
Thái Sơn 

Xây dựng website quản 
lý sinh viên khoa Kỹ 
Thuật - Công nghệ. Ứng 
dụng thực tiễn 

149  

 

Thiết kế, chế tạo tủ 
sấy quần áo điều 
khiển từ xa 

Lê Diên Văn 

ThS. 
Nguyễn 
Văn Quyết 
ThS. 
Nguyễn 
Thị Thanh 
Hòa 

Thiết kế, chế tạo tủ sấy 
quần áo điều khiển từ 
xa. Ứng dụng thực tiễn 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và 
doanh nghiệp 

STT Tên đơn vị đặt hàng 
đào tạo Số lượng Trình độ 

đào tạo 
Chuyên ngành đào 

tạo Kết quả đào tạo 

1      

2      

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội 
thảo khoa học 

Thời gian tổ 
chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại 

biểu tham dự 

1 Hội thảo quốc gia về Đổi mới 
giáo dục đại học trong bối 
cảnh giáo dục phổ thông 

2020 Trường ĐHHV 200 
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STT Tên chủ đề hội nghị, hội 
thảo khoa học 

Thời gian tổ 
chức Địa điểm tổ chức Số lượng đại 

biểu tham dự 

2 Hội thảo Giáo dục toán học 
gắn với thực hiện ở Việt Nam 
– Những nghiên cứu chính 
sách và thực tiễn 

2020 Trường ĐHHV 50 

3 Hội thảo Công nghệ nuôi cá 
sông trong ao và khả năng 
ứng dụng trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

2020 Trường ĐHHV 50 

4 Hội thảo quy trình xây dựng 
và các modul trải nghiệm, 
hướng nghiệp tại các trường 
phổ thông trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

2020 Trường ĐHHV 50 

5 Hội thảo Tổ chức hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp 
trong các trường Phổ thông 
đáp ứng yêu câuù đổi mới 
giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ 

2020 Trường ĐHHV 50 

6 Hội thảo Cây Đàn hương: 
Tiềm năng phát triển và kỹ 
thuật canh tác 

2020 Trường ĐHHV 50 

7 Hội thảo Kỹ thuật chế biến củ 
địa hoàng 2021 Trường ĐHHV 50 

8 Hội thảo Định hướng hoạt 
động KH&CN đến năm 2030 
và xây dựng kế hoạch giai 
đoạn 2021-2025 

2021 Trường ĐHHV 50 

9 Hội nghị “Xét tặng giải 
thưởng KH&CN dành cho 
giảng viên trẻ năm 2021” 

2021 Trường ĐHHV 50 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

1.  

Khảo nghiệm và hoàn 
thiện quy trình sản xuất 
giống cây dược liệu Địa 
hoàng (Rehmannia 
glutinosa (Gaertn.) 
Libosch. Ex Steud) 

Trần Thị 
Ngọc Diệp 

Sở 
NN&PTN
T tỉnh 
Phú Thọ, 
Sở 
NN&PTN
T Vĩnh 
Phúc 

2017-
2023 2670 

Xây dựng tiêu 
chuẩn cơ sở cho 01 
giống địa hoàng và 
mô hình nhân 
giống cây dược 
liệu địa hoàng tiêu 
chuẩn trên địa bàn 
3 tỉnh 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

2.  

Nghiên cứu phát triển 
cây Địa hoàng 
(Rehmannia glutinosa) 
theo hướng dẫn GACP-
WHO trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ và một số tỉnh 
lân cận 

Phạm 
Thanh 
Loan 

Sở 
NN&PTN
T tỉnh 
Phú Thọ, 
Sở 
NN&PTN
T Vĩnh 
Phúc.Việ
n Dược 
liệu. Viện 
Thổ 
nhưỡng 
Nông 
hóa, 
Trường 
Cao đẳng 
Dược Phú 
Thọ, công 
ty Cổ 
phần 
Traphaco, 
Sở Nông 
nghiệp & 
Phát triển 
nông thôn 
tỉnh 
Tuyên 
Quang 

2017-
2021 7400 

Xây dựng được 01 
dòng địa hoàng 
triển vọng, 20 tấn 
can địa hoàng, 01 
bản đồ phân bố địa 
hoàng tại Phú Thọ 
và các tỉnh lân cận. 
Công bố được một 
số quy trình và tiêu 
chuẩn cơ sở về sản 
xuất địa hoàng 
theo định hướng 
GACP-WHO 

3.  

 
 
Nghiên cứu, xây dựng 
các modul hoạt động trải 
nghiệm, hướng nghiệp 
trong các trường phổ 
thông đáp ứng yêu cầu 
đổi mới giáo dục trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ 

Hoàng 
Công Kiên  

 
 

2019-
2021 

 
 
 

735 

Xây dựng được 
Quy trình thực 
hiện các modul 
hoạt động trải 
nghiệp hướng 
nghiệp, 12 modul 
hoạt động trải 
nghiệm, hướng 
nghiệp, hồ sơ Mô 
hình triển khai 
thực nghiệm áp tại 
09 trường phổ 
thông trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ. 

4.  

 
Nghiên cứu xây dựng 
quy trình sản xuất giống 
và nuôi thương phẩm tôm 

 
Nguyễn 
Thị Quyên 

 

 
 

2019-
2021 

 
 

1093.7
4 

01 quy trình sản 
xuất giống và 01 
quy trình nuôi tôm 
nước ngọt thương 
phẩm, 01 mô hình 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

càng nước ngọt 
(Macrobrachium 
nipponensis) trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ 

sản xuất công suất 
8 - 10 triệu con 
giống/ha. 01 mô 
hình nuôi thương 
phẩm tôm nước 
ngọt công suất 1 -
1,25 tấn/ha. Đào 
tạo kỹ thuật 05 cán 
bộ kỹ thuật và 100 
lượt người dân 
 

5.  

 
 
Xây dựng mô hình trồng 
và chế biến sản phẩm trà 
từ cây Đàn hương 
(santalum album L.) trên 
đất vùng đồi thấp 

Hoàng Thị 
Lệ Thu 

Viện 
Nghiên 
cứu cây 
Đàn 
hương và 
thực vật 
quý hiếm 

2019-
2022 

1312.0
9 

Mô hình trồng đàn 
hương đồi núi thấp 
02 ha; bản hướng 
dẫn kỹ thuật trồng 
và chăm sóc cây 
đàn hương tại PT, 
02 quy trình công 
nghệ chế biến trà 
búp đàn hương và 
trà túi lọc, 02 bản 
tiêu chuẩn cơ sở 
được công bố, 50 
kg trà, hướng dẫn 
đào tạo 10 cán bộ 
kỹ thuật và 50 lượt 
người dân trong 
vùng triển khai 

6.  

 
 
Sản xuất thử nghiệm chế 
phẩm thảo dược có hoạt 
tính kháng khuẩn sử 
dụng trong thức ăn chăn 
nuôi 

 
Nguyễn 
Tài Năng 

Công ty 
cổ phần 
đầu tư 
SVIETN
AM, 
Công ty 
cổ phần 
thú y 
Megavet 
Việt 
Nam, 
Công ty 
Cổ phần 
Xuất 
nhập 
khẩu 
thuốc thú 
y Công 

2019-
2023 

 
11350.
0075 

 

Quy trình chiết 
xuất một số thảo 
dược có hoạt tính 
kháng khuẩn quy 
mô 50 – 100 kg/mẻ 
nguyên liệu đầu 
vào, 30 kg bột 
chiết/mỗi loại thảo 
dược; 02 chế phẩm 
có hoạt tính kháng 
khuẩn dùng bổ 
sung trong thức ăn 
chăn nuôi lợn và 
gia cầm 
(300kg/chế phẩm); 
300 tấn thức ăn bổ 
sung chế phẩm và 
02 mô hình chăn 
nuôi lợn và gia 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

nghệ 
xanh 

cầm. 

7.  

 
 
 
 
 
Xây dựng mô hình nhân 
giống và trồng thương 
phẩm loài lan bản địa 5 
cánh trắng, 5 cánh xanh 
Phú Thọ (Dendrobium 
anosmum Lindl.) 

 
 
 
 
 
Trần 
Trung 
Kiên 

 

 
 
 
 
 

2020-
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

1237.4 

Nghiên cứu và xây 
dựng được bộ tiêu 
chí, hoàn thiện quy 
trình nhân giống, 
chăm sóc, bảo tồn 
giống lan 5 cánh 
trắng, 5 cánh xanh 
Phú Thọ. Xây 
dựng được mô 
hình với quy mô 
100 m2 công suất 
50.000 cây/năm; 
mô hình nhà lưới 
300 m2, đào tạo 
được 50 học viên 
và tập huấn cho 50 
người dân về kỹ 
thuật trồng và 
chăm sóc lan. 

8.  

Nghiên cứu xây dựng 
quy trình nhân giống, 
trồng thâm canh, chiết 
xuất tinh dầu và trồng thử 
nghiệm cây Hoắc hương 
(Pogostemon cablin 
(Blanco) Benth) tại tỉnh 
Phú Thọ) 

Phùng Thị 
Lan 
Hương 

 2020-
2022 646.8 

Mô hinh trồng cây 
hoắc hương 2000 
m2, các quy trình 
trồng cây hoắc 
hương, 3l tinh đầu 
hoắc hương đạt 
tiêu chuẩn ISO 
3757:2002, đào tạo 
10 cán bộ và 100 
lượt người dân 

9.  

 
Giáo dục toán học gắn 
với thực tiễn ở Việt Nam 
- Nhu cầu và thách thức 

Nguyễn 
Tiến 
Trung 

Tạp chí 
giáo dục 

2020-
2022 890 

Phân tích chương 
trình và thực trạng 
dạy học môn Toán 
trong nhà trường 
phổ thông (nghiên 
cứu tại các trường 
THCS, THPT trên 
địa bàn nghiên 
cứu) và thiết kế 
các kế hoạch dạy 
học môn Toán theo 
tiếp cận RME. 
Thực nghiệm (Dạy 
học theo các kế 
hoạch đã thiết kế). 
Tổng hợp, đánh 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

giá về nhu cầu, 
thách thức của 
giáo viên đổi với 
việc dạy học môn 
Toán theo RME. 
Khảo sát này sẽ tập 
trung vào học sinh, 
giáo viên nhằm 
đánh giá về nhu 
cầu, những khó 
khăn, sự sẵn sàng, 
... mà giáo viên và 
học sinh đối mặt 
với RME. 

10.  

 
Xây dựng mô hình nuôi 
cá sông trong ao và đánh 
gía hiệu quả kinh tế, khả 
năng ứng dụng công 
nghệ nuôi cá sông trong 
ao tại tỉnh Phú Thọ 

 
Phan Thị 
Yến 

 
 
Doanh 
nghiệp tư 
nhân 
Trung 
Kiên, Phú 
Thọ; 
Công ty 
TNHH 
Giải pháp 
nông 
nghiệp 
Nhật Bản 

2020-
2023 

4128.4
63 

Xây dựng mô hình 
tiêu chuẩn công 
nghệ nuôi cá sông 
trong ao đạt tỷ lệ 
sống 85%, năng 
suất 20 
tấn/máng/vụ, xây 
dựng đượct tài liệu 
hướng dẫn kỹ thuật 
nuôi và đào tạo 05 
cán bộ kỹ thuật và 
100 người dân nắm 
vững công nghệ 
nuôi cá sông trong 
ao. 

11.  

 
Ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật trong chăn nuôi gà 
thương phẩm HAH-VCN 
chất lượng cao đạt tiêu 
chuẩn VietGAHP tại tỉnh 
Yên Bái 

Trần Anh 
Tuyên 

Hợp tác 
xã Chăn 
nuôi và 
Dịch vụ 
Nông 
nghiệp 
MQ 

2020-
2021 

1259.9
22 

Dự án đã xây dựng 
được 02 mô hình 
nuôi gà thương 
phẩm HAH - VCN 
chất lượng cao đạt 
tiêu chuẩn 
VietGAHP quy mô 
10.000 con và 01 
giấy Chứng nhận 
VietGAHP cho sản 
phẩm gà HAH-
VCN. Xây dựng 
được chuỗi liên kết 
tiêu thụ sản phẩm 
giúp cho người 
nông dân. 

12.   
Nghiên cứu, xây dựng 

Vũ Xuân 
Dương 

Công ty 
cổ phần 

2020-
2022 850 Hoàn thiện  quy 

trình công nghệ 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

mô hình ứng dụng công 
nghệ sinh học để nâng 
cao giá trị cho sản phẩm 
sữa tươi trên địa bàn tỉnh 
Vĩnh Phúc 

chăn nuôi 
và chế 
biến sữa 
Vĩnh 
Thịnh 

chế biến sữa tươi 
Vĩnh Thịnh thành 
các sản phẩm 
probiotic (sữa chua 
truyền thống, sữa 
chua nếp cẩm, sữa 
chua hoa quả, sữa 
chua thảo dược) 
quy mô 200 L/mẻ; 
Xây dựng bộ tiêu 
chuẩn cơ sở và quy 
trình quản lý chất 
lượng cho cơ sở 
sản xuất sữa chua 
Vĩnh Thịnh 

13.  

 
 
 
 
 
 
Ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật phát triển giống 
cam CT9 và CT36 đạt 
tiêu chuẩn VietGAP tại 
huyện Trấn Yên và Lục 
Yên tỉnh Yên Bái 

 
 
 
 
 
 
 
Hoàng 
Mai Thảo 

Viện di 
truyền 
nông 
nghiệp 
Việt 
Nam, 
Phòng 
Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn 
huyện 
Trấn Yên, 
tỉnh Yên 
Bái; 
Phòng 
Nông 
nghiệp và 
phát triển 
nông thôn 
huyện 
Lục Yên, 
tỉnh Yên 
Bái 

2020-
2023 

3397.2
52 

 Mô hình 10 ha 
trồng cam CT9 và 
CT36 (5 ha tại 
huyện Trấn Yên và 
5 ha huyện Lục 
Yên). Tổ chức 02 
lớp 
tập huấn cho 100 
hộ 
dân 

14.  

Ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ xây 
dựng mô hình phát triển 
chăn nuôi gà đặc sản 
HAH-VCN và gà hướng 
trứng VCN/BT-AG1 theo 
VietGAHP tại Phú Thọ 

Nguyễn 
Thị Quyên 

Công ty 
TNHH và 
chăn nuôi 
Minh Đạt, 
Trung 
tâm thực 
nghiệm 
và bảo 

2021-
2023 10000 

Gà giống 95000 
con và gà thương 
phẩm 23,4 tấn xuất 
chuồng (HAH 
–VCN). Gà giống 
VCN/BT-AG1 
85000 con và 
trứng gà 3,5 triệu 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

tồn vật 
nuôi - 
Viện 
Chăn 
nuôi 

quả. Đào tạo cán 
bộ kĩ thuật và tập 
huấn cho nông dân 

15.  

Triển khai áp dụng các 
biện pháp rèn luyện kĩ 
năng tự đánh giá hoạt 
dộng học tập của học 
sinh trong các trường tiểu 
học trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ đáp ứng chương 
trình giáo dục phổ thông 
2018 

Đỗ Tùng 

Sở 
GD&ĐT 
tỉnh Phú 
Thọ 

2021-
2022 712.85 

Bộ hướng dẫn kĩ 
thuật kỹ năng tự 
đánh giá hoạt động 
học tập của học 
sinh 

16.  

Xây dựng mô hình sản 
xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ 
tự hủy quy mô công 
nghiệp phục vụ sản xuất 
cây giống lâm nghiệp 
chất lượng cao tại tỉnh 
Phú Thọ 

Nguyễn 
Đắc Triển 

Trường 
Đại học 
Nông lâm 
Bắc 
Giang; 
Công ty 
TNHH 
đầu tư 
phát triển 
dịch vụ 
nông lâm 
nghiệp 
Phú Thọ 

2021-
2024 

1792.3
6 

Bộ quy trình sản 
xuất bầu hữ cơ 
siêu nhẹ. Đào tạo 
tập huấn cho 05 
cán bộ kĩ thuật và 
100 người dân. 

17.  

Sử dụng kỹ thuật lên men 
lactic để bảo quản khẩu 
phần ăn hỗn hợp hoàn 
chỉnh (Total mixed ratio 
– TMR) cho động vật 
nhai lại. 

Đặng 
Hoàng 
Lâm 

 2018-
2020 29.98 

Nghiên cứu về 
việc sử dụng kỹ 
thuật lên men 
lactic để bảo quản 
khẩu phần ăn hỗn 
hợp hoàn chỉnh 
(Total mixed ratio 
– TMR) cho động 
vật nhai lại. 

18.  

Nghiên cứu môi trường 
bảo quản tinh dịch phục 
vụ nhân giống gà ri và gà 
nhiều cựa Phú Thọ 

Bùi Thị 
Hoàng 
Yến 

 2018-
2020 29.96 

Nghiên cứu môi 
trường bảo quản 
tinh dịch phục vụ 
nhân giống gà ri và 
gà nhiều cựa Phú 
Thọ 

19.  

Nghiên cứu chế tạo vật 
liệu NaLi¬0.2Mn0.8-
xCoxO2 ứng dụng làm 
vật liệu điện cực cho linh 
kiện tích trữ năng lượng. 

Nguyễn 
Hữu Hùng  2019-

2021 64.76 

Nghiên cứu và chế 
tạo được vật liệu 
NaLi¬0.2Mn0.8-
xCoxO2 ứng dụng 
làm vật liệu điện 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

cực cho linh kiện 
tích trữ năng 
lượng. 

20.  Phân tích bất khả quy của 
lũy thưa ideal cạnh 

Nguyễn 
Thị Thanh 
Tâm 

 2019-
2020 19.88 

Nghiên cứu các 
vấn đề về phân tích 
bất khả quy của 
lũy thưa ideal cạnh  

21.  

Xây dựng bất biến của đa 
tạp 3 chiều kiểu 
Hennings từ nhóm lượng 
tử tương ứng siêu đại số 
Lie s1(sl1) 

Hà Ngọc 
Phú  2019- 

2021 25 

Nghiên cứu các 
vấn đề về xây 
dựng bất biến của 
đa tạp 3 chiều kiểu 
Hennings từ nhóm 
lượng tử tương 
ứng siêu đại số Lie 
s1(sl1) 

22.  

Thiết kế một số dự án 
học tập để tổ chức dạy 
học Sinh học 10 THPT 
theo định hướng STEM 

Chu Thị 
Bích Ngọc  2019- 

2020 19.96 

Nghiên cứu và 
thiết kế một số dự 
án học tập để tổ 
chức dạy học Sinh 
học 10 THPT theo 
định hướng STEM 

23.  

Nghiên cứu nhân giống 
vô tính cây hoắc hương 
(Pogostemon cablin 
(Blanco)), (Benth) phục 
vụ chiết xuất tinh dầu 

Nguyễn 
Phương 
Quý 

 2019- 
2020 26.56 

Nghiên cứu quy 
trình nhân giống 
và hoàn thiện 500 
cây hoắc hương 
giống phục vụ sản 
xuất tinh dầu 

24.  

Nghiên cứu xây dựng 
công thức và bước đầu 
thử nghiệm thức ăn cho 
chó cảnh giai đoạn 
trưởng thành. 

 
Đỗ Thị 
Phương 
Thảo 

 
 

2019-
2020 

 
19.93 

Nghiên cứu và sản 
xuất 02 kg thức ăn 
cho chó cảnh giai 
đoạn trưởng thành.  

25.  

Khảo sát thành phần loài 
Tôm càng thuộc họ 
Palaemonidae trên địa 
bàn tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn 
Đắc Triển  2019-

2020 24.75 
Một mẫu tiêu bản 
tôm càng thuộc họ 
Palaemonidae 

26.  

Ứng dụng một số biện 
pháp kỹ thuật xây dựng 
mô hình chăn nuôi gà 
HAH tại trường ĐHHV 

Trần Anh 
Tuyên  2019-

2020 74.833 

950 kg thịt gà áp 
dụng mô hình chăn 
nuôi gà HAH tại 
trường ĐHHV 

27.  

Đánh giá thành phần hóa 
học, hoạt tính sinh học 
của tinh dầu lá cây Giổi 
(Michelia Tokinensis) 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn 
Thị Bình 
Yên 

 2019-
2021 25.04 

Nghiên cứu và xây 
dựng 01 quy trình 
đánh giá thành 
phần hóa học, hoạt 
tính sinh học của 
tinh dầu lá cây 
Giổi 



213 
 

STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

28.  

Phát triển năng lực công 
nghệ thông tin cho sinh 
viên ngành Giáo dục 
Tiểu học trường Đại học 
Hùng Vương đáp ứng 
yêu cầu đổi mới giáo dục 

Lê Thị 
Hồng Chi  2019-

2020 19.96 

Nghiên cứu được 
một số vấn đề về 
phát triển năng lực 
công nghệ thông 
tin cho sinh viên 
ngành Giáo dục 
Tiểu học trường 
Đại học Hùng 
Vương đáp ứng 
yêu cầu đổi mới 
giáo dục 

29.  

Biện pháp nâng cao năng 
lực cho sinh viên ngành 
GDMN và ngành Công 
tác xã hội trong việc giáo 
dục hòa nhập cho trẻ tự 
kỷ lứa tuổi mầm non. 

Lê Thị 
Xuân Thu  2019-

2020 19.95 

Nghiên cứu về các 
biện pháp nâng cao 
năng lực cho sinh 
viên ngành GDMN 
và ngành Công tác 
xã hội trong việc 
giáo dục hòa nhập 
cho trẻ tự kỷ lứa 
tuổi mầm non. 

30.  

Vai trò của nhân tố chủ 
quan trong thực hiện 
công bằng xã hội trong 
giáo dục ở các tỉnh miền 
núi phía Bắc Việt Nam 
hiện nay 

Đỗ Thị 
Thu 
Hương 

 2019-
2020 19.915 

Nghiên cứu được 
một số vấn đề về 
vai trò của nhân tố 
chủ quan trong 
thực hiện công 
bằng xã hội trong 
giáo dục ở các tỉnh 
miền núi phía Bắc 
Việt Nam hiện nay 

31.  

Nghiên cứu giải pháp 
nâng cao năng lực tiếng 
Anh của sinh viên không 
chuyên năm thứ nhất tại 
Trường Đại học Hùng 
Vương 

Đặng Lưu 
Ngọc Hoa  2019-

2020 19.96 

Nghiên cứu được 
các giải pháp để 
nâng cao năng lực 
tiếng anh cho sinh 
viên không chuyên 
năm nhất tại 
ĐHHV 

32.  

Xây dựng hệ thống nhận 
dạng hình ảnh dựa trên 
học máy tại trường Đại 
học Hùng Vương 

Đinh Thái 
Sơn  2019-

2021 19.94 

Nghiên cứu và xây 
dựng được 01 hệ 
thống nhận diện 
ảnh trên học máy 
tại trường ĐHHV 

33.  

Xây dựng mô hình vườn 
giống hoa hồng cổ tại 
Trường Đại học Hùng 
Vương 

Trần Thị 
Ngọc Diệp  2019-

2020 19.95 
Sản xuất được 500 
cây hoa hồng cổ tại 
Trường ĐHHV 

34.  Xây dựng mô hình trồng 
đậu rau an toàn không sử 

Trần Thị 
Thu  2019-

2020 19.94 1000 kg rau quả/ 
500 kg/loại dảm 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

dụng thuốc bảo vệ thực 
vật hóa học tại Trường 
Đại học Hùng Vương 

bảo các quy trình 
về rau an toàn 

35.  

Thiết kế, chế tạo bộ thực 
hành tích hợp phục vụ 
giảng dạy cho sinh viên 
ngành ĐHCN Kĩ thuật 
điện, điện tử. 

Trần Thị 
Thu Trang  2019-

2020 31.41 

01 bộ thực hành 
tích hợp phục vụ 
giảng dạy đảm bảo 
khoa học, thẩm mỹ 
và vận hành tốt 

36.  

Nghiên cứu đánh giá sinh 
trưởng của cá chiên nuôi 
trong lồng ở vùng hạ lưu 
sông Lô tại địa bàn tỉnh 
Phú Thọ 

Triệu Anh 
Tuấn  2019-

2020 69.555 

450 kg cá chiên 
thương phẩm nuôi 
trong lồng tại hạ 
lưu sông Lô tại 
tỉnh Phú Thọ 

37.  

Mô hình trải nghiệm 
hướng nghiệp cho học 
sinh theo định hướng 
chương trình phổ thông 
2018 

Nguyễn 
Thị Thanh 
Vân 

 2020-
2021 20 

Nghiên cứu về mô 
hình trải nghiệp 
cho học sinh theo 
định hướng 
chương trình phổ 
thông 2018 

38.  

Nghiên cứu đại số Lie, 
nhóm Lie để cải tiến các 
biểu diễn khung xương 
bàn tay trong không gian 
đa tạp trong quá trình 
ước lượng khung xương 
bàn tay 

Nguyễn 
Hùng 
Cường 

 2020-
2021 20 

01 phần mềm cài 
đặt mạng neutral 
tích chập áp dụng 
cách biểu diễn các 
khớp xương trên 
bàn tay 

39.  

Giải pháp nâng cao hiểu 
quả sử dụng sách tiếng 
Anh 10 trong chương 
trình Tiếng Anh 10 năm 
cho sinh viên sư phạm 
tiếng Anh Trường Đại 
học Hùng Vương 

Nguyễn 
Thị 
Phương 
Thảo 

 2020-
2021 20 

01 cẩm nang 
hướng dẫn sinh 
viên khắc phục 
những khó khăn 
khi sử dụng 
chương trình tiếng 
anh hệ 10 năm 

40.  

Nghiên cứu xây dựng bộ 
tiêu chí đánh giá hiệu quả 
quản lý nhà nước đối với 
khu vực kinh tế tư nhân 
và liên hệ với tỉnh Phú 
Thọ 

Lê Thị 
Thanh 
Thủy 

 2020-
2021 20 

Bộ tiêu chí đánh 
giá hiệu quả quản 
lý nhà nước đối 
với khu vực kinh 
tế tư nhânhiệu quả 
quản lý nhà nước 
đối với khu vực 
kinh tế tư nhân và 
liên hệ với tỉnh 
Phú Thọ 

41.  
Nghiên cứu ảnh hưởng 
của trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp tài chính 
trong các doanh nghiệp 

Diệp Tố 
Tuyên  2020-

2021 20 

01 Bộ tài liệu sử 
dụng trong giảng 
dạy chương trình 
thạc sĩ quản lý 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ 

kinh tế về vấn đề 
ảnh hưởng của 
trách nhiệm xã hội 
doanh nghiệp tài 
chính trong các 
doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ 

42.  
Vận dụng marketing địa 
phương trong phát triển 
du lịch tỉnh Phú Thọ 

Phạm Thị 
Thu 
Hường 

 2020-
2021 20 

Bản kiến nghị về 
vận dụng 
marketing địa 
phương trong phát 
triển du lịch tỉnh 
Phú Thọ. 

43.  

Xuất khẩu lao động gắn 
với giải quyết việc làm 
cho người lao động và 
phân luồng học sinh 
trong giáo dục phổ thông 
tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn 
Nhật Anh  2020-

2021 20 

Nghiên cứu về vấn 
đề xuất khẩu lao 
động gắn với giải 
quyết việc làm cho 
người lao động và 
phân luồng học 
sinh trong giáo dục 
phổ thông tỉnh Phú 
Thọ 

44.  

Nghiên cứu ứng dụng 
liên kết hợp tác xã nông 
nghiệp với siêu thị và 
kênh hàng chất lượng 

Đàm Đắc 
Tiến 

Phòng 
NN&PTN
T Lâm 
Thao, Phú 
Thọ 

2020-
2021 30 

01 bản kiến nghị 
về liên kết hợp tác 
xã NN với các siêu 
thị cho Sở 
NN&PTNT 

45.  

Dáng điệu tiệm cận 
nghiệm của một số lớp 
phương trình đạo hàm 
riêng có nhớ 

Đặng Thị 
Phương 
Thanh 

 2020-
2021 20 

Nghiên cứu về các 
vấn đề của dáng 
điệu tiệm cận 
nghiệm của một số 
lớp phương trình 
đạo hàm riêng có 
nhớ 

46.  

Giáo dục bảo vệ môi 
trường cho trẻ mẫu giáo 
trong các trường mầm 
non trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ 

Hoàng 
Thanh 
Phương 

 2020-
2021 20 

Xây dựng 02 
module tổ chức 
hoạt động giáo dục 
BVMT cho trẻ 
mẫu giáo 

47.  

Hình thành kĩ năng giải 
quyết vấn đề cho trẻ 4-5 
tuổi trong hoạt động tự 
phục vụ 

Kim Thị 
Hải Yến  2020-

2021 20 

Xây dựng 01 bộ 
câu hỏi bài tập tình 
huống giúp hình 
thành kỹ năng giải 
quyết vấn đề cho 
trẻ 4-5 tuổi trong 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

hoạt động tự phục 
vụ. 

48.  

Nâng cao kĩ năng sử 
dụng một số phần mềm 
cho sinh viên ngành Giáo 
dục mầm non trong việc 
thiết kế trò chơi học tập 
cho trẻ 5-6 tuổi 

Nông Thị 
Lý  2020-

2021 20 

Thiết kế, hoàn 
thiện 12 trò chơi 
cho trẻ nâng cao kĩ 
năng sử dụng một 
số phần mềm cho 
sinh viên 

49.  

Khai thác ngôn ngữ đồ 
họa nhằm sáng tạo một 
số sản phẩm lưu niệm 
mang đặc trưng văn hóa 
Lào trên chất liệu sơn 
khắc 

Nguyễn 
Quang 
Hưng 

 2020-
2021 24 

Thiết kế hoàn 
chỉnh 03 sản phẩm 
lưu niệm mang đặc 
trưng văn hóa Lào 
trên chất liệu sơn 
khắc 

50.  

Nghiên cứu tiến trình 
phát triển và đặc điểm thể 
tài tống biệt trong thơ 
Hán Trung Đại Việt Nam 

Hán Thị 
Thu Hiền  2020-

2021 20 

Nghiên cứu về tiến 
trình phát triển và 
đặc điểm thể tài 
tống biệt trong thơ 
Hán Trung Đại 
Việt Nam 

51.  

Bài học kinh nghiệm về 
tự chủ tài chính của một 
số trường đại học trong 
nước, giải pháp tự chủ tài 
chính của trường Đại học 
Hùng Vương 

Lê Quang 
Nhân  2020-

2021 30 

Xây dựng 01 Bản 
đề xuất về tự chủ 
tài chính cho 
trường ĐHHV 

52.  

Nghiên cứu đa dạng di 
truyền, mối quan hệ phát 
sinh loài và hoạt tính 
kháng vi sinh vật của 
dịch chiết và tinh dầu loài 
Alpinia coriandriodora 
D.Fang (Gừng đá) 

Vũ Xuân 
Dương  2020-

2021 20 

Đánh giá đa dạng 
di truyền các mẫu 
gừng đá thu thập 
tại Bắc Kan bằng 
chỉ thị phân tử 
RAPD (qua xử lý 
NTSYSpc 2.0 thu 
được sơ đồ hình 
cây với 3 nhóm 
chính). 

53.  

Nghiên cứu sử dụng vỏ 
dừa trong chế biến và bảo 
quản khẩu phần thức ăn 
hỗn hợp hoàn chỉnh 
(Fermented Total mixed 
ratio - FTMR) lên men 
cho động vật nhai lại 

Nguyễn 
Thị Hà 
Phương 

 2020-
2021 20 

Sản xuất 50kg thức 
ăn TMR lên men 
có sử dụng vỏ dứa 
và bảo quản được 
sau 60 ngày 

54.  
Nghiên cứu tạo màng 
Pectin - Carbonxymethyn 
Cellulose cố định tinh 

Nguyễn 
Ngọc 
Quỳnh 

 2020-
2021 20 

Sản xuất 3,5 kg 
dung dịch tạo 
màng P/CMC thảo 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

dầu thảo mộc phục vụ 
bảo quản một số loại quả 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

mộc (sản phẩm 
thực tế 3,5 lít dung 
dịch tạo màng 
P/CMC thảo mộc) 
và 100 màng 
P/CMC cố định 
tinh dầu thảo mộc 

55.  

Phát triển năng lực 
nghiên cứu khoa học giáo 
dục cho sinh viên sư 
phạm trường Đại học 
Hùng Vương 

Nguyễn 
Thị Thanh 
Hiền 

 2020-
2021 20 

Xây dựng được bộ 
tài liệu gồm 3 
module tích hợp 
trong dạy học các 
môn khoa học giáo 
dục 

56.  
Ý thức thẩm mỹ của 
người Việt thời kì Bắc 
Thuộc 

Lê Thị 
Thùy  2020-

2021 20 

Nghiên cứu được 
các vấn đề liên 
quan đến ý thức 
thẩm mỹ của người 
Việt thời kỳ Bắc 
Việt 

57.  

Xây dựng biện pháp vận 
dụng phương pháp dạy 
học theo dự án vào giảng 
dạy môn Tâm lý học 
mầm non ở trường Đại 
học Hùng Vương 

Thiều Thị 
Hồng 
Hạnh 

 2020-
2021 20 

Bộ tài liệu gồm 3 
module dạy theo 
dự án vào giảng 
dạy môn Tâm lý 
học mầm non ở 
trường Đại học 
Hùng Vương 

58.  

Xây dựng mô hinh nuôi 
chim bồ câu thương 
phẩm tại Trường Đại học 
Hùng Vương 

Phan Thị 
Phương 
Thanh 

 2020-
2021 80 

Xây dựng được mô 
hình nuôi chim bồ 
câu 200 đôi và 
1500 con chim bồ 
câu thương phẩm 

59.  

Nhân giống và lưu giữ 
virus newcastle chủng F 
dể làm vacxin phòng 
bệnh cho gà 

Hoàng Thị 
Phương 
Thúy 

 2020-
2021 25 

10.000 liều vắc xin 
chủng F và 50 ml 
huyết thanh 

60.  

Nghiên cứu đặc điểm 
một số hệ gene liên quan 
đến tính chịu nhiệt của 
cây đu đủ (Carica papaya 
L.) 

Lê Thị 
Mận  2020-

2021 50 

Nghiên cứu về đặc 
điểm một số hệ 
gene liên quan đến 
tính chịu nhiệt của 
cây đu đủ  

61.  
Tập hút đối với lớp 
phương trình parabolic 
chứa toán tử suy biến 

Nguyễn 
Xuân Tú  2020-

2021 50 

Nghiên cứu về các 
vấn đề liên quan 
tập hút đối với lớp 
phương trình 
parabolic chứa 
toán tử suy biến 
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STT Tên dự án, nhiệm vụ 
khoa học công nghệ 

Người chủ 
trì và các 

thành viên 

Đối tác 
trong 

nước và 
quốc tế 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh 
phí 

thực 
hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 
ứng dụng thực tiễn 

62.  

Thiết kế một số chủ đề 
STEM trong dạy học 
môn khoa học tự nhiên 
lớp 6 theo chương trình 
giáo dục phổ thông 2018 

Trần Thị 
Mai Lan  2020-

2021 50 

Xây dựng được 01 
báo cáo chuyên đề 
về chủ đề STEM 
trong dạy học môn 
khoa học tự nhiên 
lớp 6 theo chương 
trình giáo dục phổ 
thông 2018 

63.  

Tỏ chức dạy học một số 
học phần cho sinh viên 
ngành sư phạm toán 
trường Đại học hùng 
Vương theo tiêp cận 
CDIO nhằm đáp ứng 
chuẩn đầu ra 

Nguyễn 
Thị Thanh 
Tuyên 

 2020-
2021 20 

Nghiên cứu các 
vấn đề liên quan 
đến tổ chức dạy 
học một số học 
phần cho sinh viên 
ngành sư phạm 
toán trường Đại 
học hùng Vương 
theo tiêp cận 
CDIO nhằm đáp 
ứng chuẩn đầu ra 

64.  

Liên kết sản xuất tiêu thụ 
nông sản theo chuỗi giá 
trị ở huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ 

Lưu Thế 
Vinh 

Phòng 
NN&PTN
T Lâm 
Thao, Phú 
Thọ 

2020-
2022 50 

Nghiên cứu về vấn 
đề liên kết sản xuất 
tiêu thụ nông sản 
theo chuỗi giá trị ở 
huyện Lâm Thao, 
tỉnh Phú Thọ 

65.  

Nghiên cứu đặc điểm 
thưc ăn và khả năng thích 
nghi trong điều kiện nuôi 
nhốt của loài ếch (ếch 
Đất) tại xã Mỹ Lũng-huyện 
Yên Lâp - tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn 
Tài Năng  2020-

2021 50 

Dữ liệu về đặc 
điểm hình thái, 
sinh thái học và 
đặc điểm dinh 
dưỡng quần thể loài 
ếch núi (ếch Đát). 

66.  

Phat triển đối tượng bảo 
hiểm xã hội tự nguyện ở 
khu vực phi chính thức 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

Phạm Lan 
Hương  2020-

2021 20 

Xây dựng một bản 
đề xuất tham gia 
BHXH tự nguyện 
khu vực phi chính 
thức trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ 

67.  

Chuyển thể một số hình 
tượng nghệ thuật trong 
chạm khăc đình Hùng Lô 
thành tranh khắc gỗ phục 
vụ du lịch tỉnh Phú Thọ 

Cao Thị 
Vân  2020-

2021 20 

Nghiên cứu một số 
vấn đề về chuyển 
thể một số hình 
tượng nghệ thuật 
trong chạm khăc 
đình Hùng Lô 
thành tranh khắc 
gỗ phục vụ du lịch 
tỉnh Phú Thọ 

 




